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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỠI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong các nền triết học của phương Đông, thì tư tưởng 
triết lý dạo đức nhân sinh của triết học Ấn Độ có ảnh hung 
khá sâu rộng trong đời sống tĩnh thần, uăn hóa Việt Nam. Vì 
thế, nghiên cứu tìm hiểu nền uăn hóa Ấn Độ nói chưng nà tư 
tưởng triết lý tôn giáo Ấn Độ nói riêng trên cơ sở tiếp thu có phê 
phán những tính hoa của nó có Ú nghĩa sâu sắc uà thiết thực 
trong uiệc bảo tồn uà phát triển nền năn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, như tỉnh thần nghị quuết Trưng 
ương V (khóa VI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. 

Để giúp cho sinh uiên, nghiên cứu sinh các ngành Triết 
học, Văn hóa học, Đông phương học, Văn học oà bạn đọc quan 
tâm dến triết học tôn giáo Ấn Độ có thêm tài liệu tham khảo, 
Nhà Xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội cho xuất bản cuốn sách 


giới thiệu uề các bản uăn của triết học tôn giáo Ấn Độ, do Tiến 
sĩ Doãn Chính, Trưởng Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa 
học Xã hội uà Nhân uăn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 
Mình chủ trì biên soạn; uới sự tham gia của Tiến sĩ Vũ Quang 
Hà, Phó truông Khoa Xã hội học, Trường Đạt học Khoa học Xã 
hội nà Nhân uăn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Cử 
nhân Châu Văn Ninh, Nghiên cứu uiên, Viện Khoa học Xã hội 
tại thành phố Hồ Chí Mình (Trưng tâm Khoa học Xã hội 0À 
Nhân on quốc gia) uà Cử nhân Nguyễn Anh Thường, Giảng 
oiên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội uà Nhân 
săn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Mình, 


Kinh uăn của các trường phái triết học Ấn Độ được chịa 
là hai phần. Phần thứ nhất, trình bàp tư tưởng triết lý tôn giáo 
Ấn Độ trong thời kỳ Anh hùng ca qua uiệc dịch nà giới thiệu ba 
tác phẩm chính là luật Manu, luận săn chính trị Ariha - Sawa 
pà Bhagauad - giữa. Phần thứ hai, trình bàu, giới thiệu bự hưởng 
triết học của ba trường phái thuộc hệ thống không chính thống 
là Càmaka, Jainism, Buddhism 0à tự tưởng của sáu trường phái 
thuộc hệ thống chính thống là Nụawa, Vaisèsika, Sàmklhụa, Yoga, 
Pùrua Mimànsa nà Vedànta. 


Trong mỗi tác phẩm triết học, mỗi trường phái tư tưởng 
trước khi biên dịch nội dưng bản uăn, các tác giả đều giới thiệu 
khái quát nề chúng, giúp nguôi đọc có mội cái nhìn hệ thống oề 
các trường phái triết học Ân Độ. Do uậu, hự uợng cuốn sách sẽ 
là tài liệu tham khảo bổích cho rhườg đi quan tâm đến uấn đề 
nàu. Cô thể nói đây là bộ sách dầu tiên ở Việt Nam trình bàg, 
giới thiệu mội cách hệ thống 0à tương dốt đầu đủ bắn năn của 
các trường phái triết học tôn giáo Ân Độ. Tuy nhiên, do tính 
chất sâu sắc, thâm trầm uà phức tạp của triết lý tôn giáo Ấn Độ, 


nên uiộc nghiên cứu nền triết học này là công uiệc hết sức khó 
khăn 0à sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản nà 
các tác giả rất mong sự góp Ú, chỉ giáo của tất cả bạn đọc. 

Nhà Xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội trân trọng giới 
thiệu bộ sách uới bạn dọc † 


Ũ 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 


Phần thứ nhất 


TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 
TRONG THỜI KỲ ANH HÙNG CA 


Tiếp theo thời kỳ Veda, tư tưởng triết học Ấn Độ được tiếp 
tục phát triển trong thời kỳ Anh hùng ca bay thời kỳ Sử thì 
(khoảng thế kỷ VII - VI trước CN). Sở dĩ người ta gọi thời kỳ này là 
thời kỳ Anh hùng ca bởi vì toàn bộ đời sống vật chất và đặt biệt là 
đời sống văn hóa tỉnh thần của xã hội Ấn Độ cổ đại đều được phản 
ánh khá tập trung trong hai cuốn sử thi lớn &ảmàyznag và 
Mahabhàraia. 


Ràmayana cô nghĩa là sự tích hay là câu chuyện về hoàng 
tử Rama, dòng dõi vương triều thần Mặt trời. Theo triết lý thần 
thoại Ấn Độ, Rama là hóa thân thứ bảy của thần Visnu, một mẫu 
hình lý tưởng của đẳng cấp chiến sĩ ksatriya. S.Radhakrisnan cho 
rằng, Ràmàyana được soạn ra sau thời kỳ đạo Phật ra đời, song nó 
lại phản ánh các sự kiện lịch sử xâ hội xảy ra ở những thời kỳ 
trước đó, tức thời kỳ tiếp theo ngay sau thời kỳ Veda. Nó gồm 
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24.000 câu thơ đôi (sloka). Rama là con trai đức vua Dasaratha, 
thuộc vương quốc xứ Kosala, đã từng vì đanh dự, bổn phận của 
đẳng cấp chiến sĩ, từ bổ cuộc sống vương quyền, cùng với vợ là 
nàng Sita và người em trai Laksmana cùng cha khác mẹ đi đầy 
trong suốt 14 năm. Được sự giúp đỡ của tướng khỉ Hanuman, họ 
đã vượt qua mọi khắc nghiệt của thiền nhiên cũng như những âm 
mưu ác độc của con người và ma quỷ để chiến đấu vì đức công 
chính (đharma), giành lại người vạ yêu quý của mình từ tay quỷ 
mười đầu Ravana. Nhưng trong cuộc chiến đấu với chính mình, 
Rama lại bị gục ngã trước sức mạnh hiểm độc của lòng ghen 
tuông, nghỉ ky, xấu xa của chính mình. 


Tư tưởng chủ yếu trong #âmàyøna đó là ý nghĩa triết lý đạo 
đức nhân sinh trong quan niệm về bản chất con người, về cái . 
thiện và cái ác trong chính con người của người Ấn Độ cổ xưa. 
Rama và Sita là tắm gương điển hình cho đạo đức lý tưởng của 
người Ấn Độ. Đức hy sinh, lòng cao cả, ý chí khẳng định vì trách 
nhiệm, bổn phận, lương tâm, đức tin theo "dharma” một cách vô 
tư, nhiệt thành của Rama là bài hạc sống động của người Ấn Độ từ 
giai đoạn tu tập thuở niên thiếu đến giai đoạn nhập thế trưởng 
thành. Còn lòng can đảm, trung trinh, giàu nghị lực và nhân từ 
của Sita trong chuỗi đài những gian nan, đau khổ lại là một bậc 
đức độ, hiền thục, thánh thiện đứng đầu cái thiện của con người. 


Aahàbharafa, có nghĩa là "Đại thi tập về dòng họ Bharata”. 
Nếu 8àmàyana là sử thì có tính thống nhất nào đó về đề tài, thì 
Mahabhàrata lại là một tác phẩm có tính chất phức tạp hơn 
nhiều. Nó gồm 110.000 câu thơ đôi, tức 220.000 đồng thơ, đài gấp 
bảy lần tổng số câu thơ của hai bộ sử thi cổ Hy Lạp là /ade và 
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Ødissee cộng lại. Bên cạnh nội đung chính là câu chuyện về dòng 
họ Bharata chỉ chiếm khoảng một phần tư độ dài của tác phẩm, 
Mahàbhàrata đã ghép rất nhiều những sự tích thần lình, những 
chuyện ngụ ngôn, những ẩn đụ triết học... trong đó phần lấp 
ghép quan trọng nhất là từ phần triết học tôn giáo nổi tiếng 
Bhaøavad - øita, được đưa vào toàn bộ quyển VỊ vốn là lời khuyên 
bảo của người đánh xe Krisna, hoá thân của thần Vìsnu, cho dũng 
sĩ Arjuna về bản chất của linh hồn thế giới tối cao Brahman, về 
linh hồn con người, về "dharma" và nghĩa vụ bổn phận tự nhiên 
của con người tuân theo "đharma" một cách nhiệt tình, không vụ 
lợi, trong đêm trước trận quyết đấu của năm anh em nước 
Pandavas và 100 anh em nước Kurus đều là anh em thúc bá. 


Trong Rèmayana và đặc biệt trong Mfahàbhàradfa, chúng ta 
đã tìm thấy chị tiết quy tắc xã hội chính thống của người Ấn Độ; 
như bỡn mục đích của cuộc sống (purusàrthas) tức là: đức công 
chính (dharrria), sự giàu có (artha), lạc thú trần tục (kàma) và sự 
giải thoát tỉnh thần (moksa); ứng với bốn giai đoạn của cuộc sống 
là: tú tập thuở niên thiếu (brahmacarya), chủ gia đình 
(gàrhasthya), ẩn dật trong rừng sâu (vanaprastha) và tụ khổ hạnh 
hành khất (sannyasa); và vấn đề phân chia đẳng cấp ở xã hội Ấn 
Độ cổ đại. 

Ý nghĩa triết lý đạo đức nhân sinh sâu sắc của Rdmdyana và 
.Mahabharafa khiến các học giả phương Tây đã phải hết lời ca ngợi 
rằng: người ta khó mà tìm thấy một người Ấn Độ nào, dù là nam 
hay nữ, giàu hay nghèo, trí thức hay thất học, mà những kỷ niệm 
xa xưa nhất của người đó lại không dính dáng đến lịch sử và các 
nhân vật của các thiên hùng ca... Tư tưởng đạo đức chứa đựng 
tron những lác phẩm ấy đi thẳng vào tâm hồn dân tộc Ấn Đậ, 
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một dân tộc vốn giàu lòng tín ngưỡng, và trở thành nền tảng của 
nền đức dục. Ở Ấn Độ các bà mẹ không Bm đâu thấy một người 
trí đức tốt đẹp hơn để giáo dục con cái, các cụ già có thể sử dụng 
các truyện tích trong anh hùng ca làm một nguồn cảm hứng bất 
tận để kể chuyện cho con cháu... Trong vòng ba ngàn năm nay, 
những tác phẩm ấy trở thành dị sản vô cùng quý báu của nhân 
đân Ấn Độ và hiện thời chúng vẫn còn phản chiếu rõ rệt trong tư 
tưởng, tín ngưỡng và ý niệm đạo đúc của toàn thể dân tộc). 

Thời kỳ Anh hùng ca, giống như mọi thời kỳ, trong đó 
những nền văn minh vừa hội tụ vừa xung đột. Chế độ phân biệt 
đẳng cấp hình thành và phát triển, Bàlamôn giáo dựa trên triết lý 
Veda - Upanishad trở thành triết lý tôn giáo thếng trị. Thời kỳ này 
người ta đã có sự hoạt động trí tuệ to lớn, mở rộng và phát triển 
đời sống trên nhiều mặt khác nhau, Tư tưởng triết học Ấn Độ thời 
kỳ này mang tính triết lý chính trị, đạo đức, tôn giáo, chủ yếu là 
sự phát triển tư tưởng của Bàlamôn giáo chính thống. Chúng được 
thể hiện trong các tác phẩm sau: 

1. Bhagavad - gita (Bài ca về Đấng chí tôn); 

2. Luật Manu; 

3. Artha - sastra (Luận văn khoa học về kánh tế và chính trị). 

Sau đây chúng ta lần lượt nghiên cứu nội dung tư tưởng của 
các tác phẩm trên thông qua sự giới thiệu khái quát về chúng và 
sự biên dịch, giải thích các bản văn của chúng. 


! Romesh. Dutt: The Ràmàyang and thẻ Mahàbharara, London. 1966, p. 
332-333, 
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L BHAÄGAVAD - GIA 
(Bàt ca uề Đấng chí tôn) 


Bhagavad - gita là một phần của ahabhàrata, nguồn gốc 
tác giả cửa nó được quy cho vị đạo sĩ Vyàsa, Nó gồm 700 câu thơ 
được đưa vào toàn bộ quyển VI của Anh hùng ca Mahàbhàrata. 
Bhagavad - gita vửa lâ đẹo đức học, siêu hình học, vừa là 
brahmavidya (tri thức về Brahman) và yoga - sustra; là khoa học 
về thực tại và nghệ thuật hợp nhất với thực tại. 


Cảm hứng chủ yếu Bhagavad - gia bắt nguồn từ kinh 
Upanishad và hợp nhất thành một sự tổng hợp bao quát những 
yếu tố khác nhau cửa sự cúng bái trong lễ hiến tế Veda, sự giảng 
dạy có tính chất triết lý (Upanishad) về Brahman tuyệt đối, thuyết 
hữu thần Bhàøavata, tư tưởng nhị nguyên cửa Samkiwa và sự 
trầm tư mặc tưởng của Yoga. 


Tư tưởng triết lý của tác phẩm chỉ ra rằng cái thiết yếu 
trong mỗi con người không phải là cảm giác, tỉnh cảm, ý muốn, 
đồng máu thân tộc, thể xác hay sự sống và cái chết, mà chính là 
linh hồn bất diệt, thuần khiết, trong sáng. Linh hồn bất điệt trong 
mỗi thân xác chúng sinh chỉ là sự hoá thân (avatarana) khác nhau 
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của một Đấng duy nhất, tuyệt đối tối cao, tự nhiên, vốn có - Lính 
hồn vũ trụ tối cao Brahman. Về mặt siêu hình học Brahman là 
thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ hành động hay kinh 
nghiệm nào, nó vô tư, không thiên vị, không lo lắng; về mặt động 
lực nó không chỉ năng đỡ mà còn thống trị, chỉ phối toàn bộ vũ 
trụ. Cũng như Đấng tối cao, Linh hồn tối cao là duy nhất trong tất 
cả và trước hết nó hiện diện, chỉ phối mọi cái riêng lẽ, hữu hình, 
chỉ phối mợi sinh linh. 

Mục đích cao cả của con người là cần phân biệt đâu là thế 
giới hiện tượng, cảm giác, ý chỉ có tính hữu hạn thường biến như 
ảo ảnh phủ du (maya) và đâu là bản thể chân thực, nhận rõ bản 
chất đồng nhất giữa linh hồn cá nhân và Linh hồn vũ trụ tuyệt đối 
tối cao, để hợp nhất linh hồn với thực tại tuyệt đối tối cao ' 
Brahman, bằng sự tu luyện hành động, đạo đức vô tư, nhiệt thành 
(karma-yoga) và tu luyện trí tuệ trực giác (/nàna-yoga), cộng với 
lòng tín yêu, sùng kính Đấng tối cao (bhakti-yoga), từ đó con 
người ta mới đạt được sự giải thoát (moksa). 


"Tư tưởng triết lý, đạo đức tôn giáo đó được thể hiện qua 
cuộc đối thoại triết lý giữa Krisna, hoá thân của Đấng tối cao - 
thần Visnu với Arjuna - anh hùng thuộc đẳng cấp ksatriya, tại 
chiến trường Kuruksetra, trước trận quyết chiến giữa hai đồng họ 
cùng chung huyết thống, một bên là năm anh em Pandavas và 
một bên là một trăm anh em Rurus. Krisna, hiện thân của Visnu, 
là quốc vương xứ Yàdava, chỉ là người đánh xe cho Arjuna ra trận. 


Chuẩn bị vào cuộc chiến đấu, Aduna cũng Krisna tiến ra 
mặt trận để quan sát tình hình, Arjuna bỗng bàng hoàng khi thấy 
hàng ngũ đối phương toàn là những người họ hàng thân thuộc 
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như ông, cháu, chú, bác, thầy đạy, bạn bè, anh em... Trong lồng 
Arjuna chỗi dậy tình cảm máu mủ, ruột thịt. Cuộc đối thoại triết lý 
giữa Krisna với Arjuna bát đầu và chân lý qua cuậc đấi thoại đần 
đần sáng tỏ. 


Arluna thưa: “Thưa Ngài Kdisna, tôi rất đau đớn khi thấy bà 
con thân thích đang đứng ngoài mặt trận sẵn sàng chém giết lẫn 
nhau. Khủng khiếp quá. Miệng tôi khô héo, thân tôi run rẩy và 
chân tôi muốn quy. Cánh cưng Gandiva rơi khỏi tay tôi, đa thịt tôi 
tựa như lửa đốt, tôi không còn đủ sức để đứng vững và tâm trí tôi 
bấn loạn. Thưa Ngài Krisna, tôi biết trước có những điều hung ky - 
thật là dã man nếu tàn sát bà con thân thích trong cuộc chiến 
tranh này, Thưa Ngài Krisna, lạc thú và cuộc đời có ý nghĩa gì 
đâu? Chỉ vì ảo tưởng, những kẻ tham muốn vương quốc, khoái 
cảm và lạc thú đã đàn trận nơi đây. Họ có biết đâu họ đang huỷ 
hoại cuộc đời và tài đức của mình. Lòng tham khiến họ quên thầy 
học, cha con, ông bà, chú bác, anh em rể, những vị sư ga, thân 
bằng quyến thuộc. Thưa Ngài Krisna, tôi không muốn giết họ dù 
phải bảo vệ ngai vàng trị vì ba thế giới. Vậy để cai trị thiên hạ tôi 
phải làm gì bây giờ? Krisna tôn kính, làm sao chúng ta có thể 
nhẫn tâm giết các vương tử của Dhritarastra? Dù họ là những 
người phiến động; chúng ta cũng phạm vào trọng tội. Tàn sát đìa 
tộc là hủy diệt truyền thống ngàn xưa - khi truyền thống mất ái, 
gia tộc không còn ý thức về bổn phận”?. 


Arjuna toan đị tới quyết định bể cuộc chiến đấu thà chịu 
chết chứ nhất định không tần sát người thân, sẵn sàng khước từ 


? The Bhagavad - gữa (A new translion by luan Masscar), The Penguin, 
Classis, London, 1962, 1. 28-40, P, 45-46, 
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hết thảy danh vọng, của cải, tiền tài để vào rừng sâu sống đời ẩn 
đật: "Hỡi ôi! Vì ham vương quyền, vì ham đục thú, chúng ta sắp 
phạm vào trọng tội tần sát lẫn nhau. Nếu trong trận đánh này khi 
các vương tử của Dhritarastra cầm bính khí lướt tới giết tôi, thà tôi 
chịu chết chứ không chống lại, đó là con đường hay nhất mà tôi 
chọn lựa"? Arjuna dẫn vặt, khắc khoải nội tâm, bởi một đằng là 
bổn phận của người chiến sĩ, đó cũng là bốn phận "dharrma" 
thiêng liêng trước Đấng tối cao, một đằng là dòng máu thân tộc, 
tình cảm của con người đang bị vật đục, lạc thú trần tục quyến rũ 
che mờ mất bản chất thanh khiết của linh hồn; một đằng là nghĩa 
vụ, một đằng là đạo lý... Mâu thuẫn tâm linh đó khiến cho Árjuna 
cảm thấy mọi chuẩn mực, mọi giá trị như sụp đổ. Đó là giai đoạn 
"đêm tối của lĩnh hồn", là "sự nổi loạn cửa lương tâm", một giai 
đoạn giằng xé "mâu thuần, nhưng rất cần thiết để đưa con người 
tới thăng hoa, vượt qua mâu thuẫn đó, tới giác ngộ và giải thoát". 
Vì thế awaharlal Nehru đã viết: "Lông Arjuna hoang mang, lương 
tâm chừng nổi loạn khi nghĩ đến cuộc chiến tranh và thẩm sát mà 
nó đưa đến, đến việc giết chóc bạn bè, bà con, thân thích - nhấm 
mục đích gì? Sẽ được bù đấp lại tổn thất này, tội lỗi này? Mọi 
chuẩn mực cũ không còn nữa, mọi giá trị của chúng sựp đổ. 
Arjuna trở thành biểu tượng của tinh thần bị dày vò, tính thần con 
người từ thời đại này qua thời đại khác vẫn bị ray rứt bởi các nghĩa 
vụ và đạo lý xung đột lẫn nhau. Từ cuộc đối thoại này chúng ta 
từng bước đưa đến những địa hạt cao hơn”4. 


? Sđd, trang 47. „ 
* Jawaharlal Nehu:Phát hiện Ấn Độ, Nxb Văn học, Hà Nội 1990, tập I, tr. 
172. 
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Đứng trước những mâu thuẫn ấy, Arjuina toan trở lại với thế 
giới vật dục và đang bị tình cảm lung lạc làm trở ngại bước tiến 
của việc tìm ra chân lý, nhận ra chân bản tính của nh hồn mình 
mà hợp nhất vớt Tỉnh thần thế giới tuyệt đối tối cao, thực hiện 
bổn phận mà Đấng sáng tạo đã ban cho con người. Krisna đã kịp 
thời giảng giải, thức tỉnh, giác ngộ cho Arjuna. “Này Aduna, ngươi 
từ đâu đến đúng lúc tỉnh thần khó khăn này, người tuyệt vọng 
như vậy thật xấu hồ, không xứng đáng là một anh hùng cái thế, vì 
tó không dưa tám hồn mình về cõi bất diệt với trời. Này Arjuna, 
đừng tuyệt vọng, đảm khí của nhà ngươi không như vậy. Hãy vất 
bỏ sự hèn yếu khỏi tâm hần! Hãy thức tỉnh, này Arjuna”.” 


“Này Ariona, lĩnh tồn đã hiện thân thì vĩnh cửu (nitga), vô 
hưỷ diệt (anảshis), bất khả tri (aprameya) và vô tận (ananta) 
không tạm bợ như thân xác. Vậy thì hãy chiến đấu! Kẻ nào cho 
rằng linh hồn có thể giết được và kẻ nào cho rằng linh hồn có thể 
-bị giết, cả hai kẻ ấy đều là ngu xuẩn. Linh hồn không thể giết được 
ai cũng không hề bị giết: Linh hồn không sinh thì không tử. Linh 
hồn là hiện hữu sẽ không ngừng hiện hữu. Linh hồn vô sinh (aja) 
trường tồn vĩnh cửu (shasvata), dù khi thân xác đã chết, linh hồn 
vẫn còn tồn tại. Này Arjuna, kẻ nào biết linh hồn bất điệt, trường 
tồn, không khởi không tàn, kẻ đớ có thể tàn sát con người hoặc 
thúc giục kể khác giết người không? Giống như một người vứt. bỏ 
quần áo:cũ để mặc quần áo mới, linh hồn đã hiện thân vứt bỏ 
thân xác úa tàn để bước vào-một thân xác khác. Bình đaq không 
thể đám chém được linh hồn, lửa không làm khô héo được linh 
hồn. Lĩnh hồn đã hiện thân không thể bị đâm chém, không thể bị 


* The Bhagdavodl. giữa, lÌ. 17-25, The Penguin Classies, London, !962, p. 50 
17 


thiêu huỷ, không tan ra như nước, không khô héo. Linh hồn 
thường còn, lình hồn truyền sức sống vào vật, linh hồn bất biến, 
và mãi mãi bất diệt. Linh lồn là bản sắc không thể hiện, là vô trí, 
là bất diệt. Hiểu lình hồn như bạ, nhà ngươi không việc øi phải 
buồn phiền nữa". 


Từ chễ lý giải cho Ariuna về nguyên lý vũ trụ và bản chất 
của linh hồn, Krisna lại chỉ dạy cho Arjuna về đạo lý trong danh dự 
và bổn phận: "Này Arjuna, ngay như nếu nhà ngươi coi linh hồn có 
sinh, cá tử, nhà ngươi cũng không việc gì phải buồn phiền. Vì thực 
ra, ai sinh ra mà chẳng chết, tránh làm sao được. Thôi chớ buồn 
phiền... Này Arjưna, linh hồn dù ở bất kỳ thể xác của người nào 
cũng chẳng bao giờ bị huỷ diệt. Vậy nhà ngươi cũng không việc gì 
phải than liếc cho những phù sinh. Khi đã hiểu chính pháp ' 
(dharma) của nhà ngươi rồi, nhà ngươi không còn gì run sợ. Này 
Atjuna, đốt với một fsatriya, không còn gì đáng khát khao hơn là 
một cuộc đấu tranh với công lý. Này Árjuna, những bậc Ksatriya 
sung sướng đón nhận một cuộc đấu tranh công lý bởi trong lúc 
đấu tranh thình lĩnh họ sẽ biết mở những cánh cửa của trời. 
Nhưng nhà ngươi không muốn cuộc đấu tranh công lý này, tức là 
nhà ngươi vứt bỏ bổn phận và danh dự của minh di trước, như 
thế, nhà ngươi sẽ 2ham vào một tội. Loài người sẽ mãi mãi kể cho 
nhau nghe sự rnất danh đự của nhà ngươi, còn đối với một kẻ biết 
trọng danh dự, thà chết còn hơn. Những chiến sĩ uy dũng điều 
khiển các chiến xa kia, mãi mãi tìn rằng nhà ngươi vì sợ hãi đã 
chạy trốn khỏi chiến trường. Nhà ngươi, kể mà trước kia họ đã 
kính trọng, bây giờ họ sẽ khinh bỉ nhà ngươi... Khi đã xem vui thú, 
đau khổ, còn và mất, vinh quang và thất bại như nhau, hãy sửa 
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soạn giao tranh. Như vậy nhà ngươi sẽ không phạm trọng tội."ê 


Nhờ lời khuyên giải sâu sắc về bản chất của đời sống và bản 
chất của lình hồn của Krisna mà Arjuna tỉnh ngộ, chàng đũng sĩ 
đứng lên chiến đấu theo bẩn phận, theo mệnh lệnh của Đấng tối 
cao, để chiến thắng vẻ vang. ' 


Thắng trận trở về, Arjuna vẫn khắc khoải về nhân sinh, 
Krisna liền đem thiên lý, và quyền tối thượng của Đấng tối cao và 
của Brahman ra để giác ngộ: 


"Hãy lắng nghe lời thiêng liêng của ta. Vì thương yêu ngươi 
mà ta cho ngươi được biết. Hết thảy chư thần và đạo sĩ không một 
ai biết được nguyên đo, lai lịch cửa ta, vì chính ta là nguồn sống 
phát sinh ra chư thần, đạo sĩ và muôn loài. Kẻ nào biết ta là đấng 
vô sinh, vô thuỷ vô chung, bất diệt, chúa tể cửa vữ trụ, kẻ ấy được 
giải thoát khỏi mọi ảo vọng và tội lỗi. Tự nơi ta phát sinh ra muôn 
văn trạng thái chúng sinh: lý tính, trì thức, mình trí, lồng kiên trì, 
chân lý, tự chủ, thanh thản, đau khổ, lo sợ, bình tĩnh, bất bạo 
động, khắc khổ, bác ái, vinh danh và ô nhục... Ta là ngưồn gốc của 
hết thây, tự nơi ta vạn vật phát sình. Hiểu biết điều đó, kẻ điác ngộ 
thờ phụng ta với tất cả lòng sùng tín." 

Cuối cùng Arjuna đã hoàn toàn giác ngộ: "Tôi đã hiểu rô sự 
sai lầm của tôi. Hỡi Krisrat Nhờ Ngài tôi đã dứt trừ được mọi ngờ 
vực, để nhận ra chân lý. Từ nay tôi sẽ hành động theo lời Ngài 
dạy." 


Đó là trì thức nhờ vào trực giác mà đạt được chãn lý tối hậu 


* The Bhagavad - gita, LL The Penguin Classics, London, p. 26-38. 


tiềm ẩn ở đằng sau những hiện tượng có danh sắc, hình tướng, 
thường biến. Cho nên trong khi nhắc nhở con người cần tìm chân 
tri hay giải thoát phải có thái độ thản nhiên, vô trụ đối với hết 
thảy mọi đối tượng ngoại giới và nội giới. Bhagavad - gita khuyến 
khích con người hãy an trụ tâm hồn vào một Đấng duy nhất, 
không bị giới hạn trong thế giới hiện tượng. Đối tượng ấy là đấng 
vô sinh, vô thuỷ vô chung, là nguồn gốc và cứu cánh của vũ trụ 
vạn vật - Brahman, Như vậy để giác ngộ chân lớ, đạt tới trạng thái 
linh hồn thanh khiết, hợp nhất vào bản thể tối hậu, ngoài hành 
động vô tư nhiệt thành, theo bổn phận tự nhiên, võ cầu (Karma- 
yoga) và con đường tu luyện trí tuệ, thực nghiệm tâm lính, trực 
điác (Inana-yoga), còn đường thứ ba, mà Bhagavad - øïta đưa ra - 
đó sự yêu, hết lòng tận tụy và hiến dâng cho Đấng tối cao (Bhakti- 
yoga). Kinh Bhagavad - gita viết "kể nào biết ta thì cũng tôn thờ ` 
ta”, "Bậc giác ngộ thờ phụng ta, trụ hết tư tưởng vào ta, đầng trọn 
cuộc đời cho ta và yên vui ở trong ta'Ẻ. "Tất cả những kẻ tiến đến 
ta, dù thuộc đẳng cấp hạ tiện, thương nhân hay phụ nữ công đều 
đạt tới mục đích tối cao"?. 


Bhagavad - gita là tác phẩm được coi là thánh thư có tính 
chất tổng hợp và phổ biến nhất ở Ấn Độ. Nó được điễn đạt dưới 
hình thức thì ca giàu nhạc điệu để cảm hoá và thức tỉnh lương 
tâm con người. Từ trên hai mươi thế kỷ nay, người Ấn Độ coi Gita 
là món quà của Thượng đế ban cho nhân loại lầm than, để con 


? The Bhagavad-gita, XV, I9, The Penguin. Classiex, Londơn, 1962, p. 
107. 

*S4d, X. 9, tr. 84. 

? §đd, [X. 32, tr. 83, 
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người có thể tăm trong đó những lời giải đáp thoả mãn về đời sống 
tâm lình, về thái độ sống, về nhu cầu thoát khỏi sự ràng buộc của 
hoàn cảnh và số phận. "Nó là bộ Tân ước của Ấn Độ, được coi 
trọng gần ngang với các kình Veda, được dùng tại các toà án để 
các chứng nhân đặt tay lên nó trước khi thề, cũng như Thánh 
kinh ở xứ Anglo-Saxon và kính Coran ở các xứ Hồi giáo", "Tính 
quần chúng và ảnh hưởng của nó không hề suy giảm kể từ khi nó 
được làm ra và viết ra trong thời kỳ tiền Phật giáo, và ngày nay nó 
còn nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ ở Ấn Độ. Mọi trường phái tư 
tưởng và triết học đều ngưỡng mệ nó vã lý giải nó theo cách cửa 
mình. Trong cắc thời kỳ khủng hoảng, tâm trí con người bị dày vò, 
ray rứt và xung đột giữa các nghĩa vụ thì họ lại càng hướng về Gita 
để tìm cách sống và được dẫn đắt. Vì nó là một bài thơ khủng 
hoảng, khủng hoảng về chính trị và xã hội, hơn thế nữa, khủng 
hoảng của tính thần con người" "Sau đây là bản dịch Bhagarad - 
gia. 


Dhrña - rashitra 


1. Trên lĩnh vực của Chân Lý, trên lĩnh vực chiến trận của 
cuộc đời, điều gì đã đến rồi sẽ qua đi, Samjaga hỡi, khi nào nhữäø 
n§ười con trai của ta và những chiến binh của chúng phải đối mặt 
với những chiến bình của anh trai Pandu của ta? 


'! WjJ| Durant: lịch sứ Văn mình Ấn Độ, Lá Bối, Sài gòn, 1971, tr. 380. 
1! lawaharlal Nehru: Phát hiện Ấn Độ, NXB. Văn học, Hà Nội, 1990, tập Í, 
tr, 172, 
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2. Khì người con trai của ông Duryoddana thấy những kẻ 
thù của những người con Pandu, cậu ta đã chạy tới thầy của mình, 
một người thầy tinh tường nghệ thuật chiến tranh, và nói với ông 
ta những lời như sau: 


3. Thầy xem kìa, đoàn quân khổng lồ của Pandavas đã sẵn 
sàng để ra trận, dưới sự chỉ hưy của Drupada, người học trò khôn 
ngoan của thầy đấy. 


4. Hãa chúng la có thể thấy những hùng binh lão luyện, 
những cung mã sức mạnh vô biên tuyệt trần như Bhima và 
Arjuna vào trận: Yuyadhana, Virata và vụa Drupada là chiến xa vĩ 
đại nhất của chiến tranh. 


5. Và DhruhtaRetu biểu tượng kiên cường nhất và 
Chekitana, vị vua của Chedis. Chúng ta thấy vị vua anh hùng của 
Kasi và Purujit kể chiến thắng và người anh trai của mình Kunti - 
bhoja, và Saibya, những con người vĩ đại giữa muôn người. 


6. Và người chiến thắng Yudamanyu, và một Uttamaujas 
hùng mạnh, và Saubhadra con trai của Arjuna, và năm vị hoàng tử 
của nữ hoàng Draupadi. Hãy nhìn xem họ tất cả trên những chiến 
xa ra chiến trường. 


7.. Nhưng cũng nên nghe danh tánh của những chiến binh 
hùng hậu nhất, những người lãnh đạo quân đội của ta đây. Ta sẽ 
cho anh biết và ghỉ vào ký ức. 


8. Này thầy, đấng am tường về chiến tranh và cũng còn 
được gọi là bậc lão thành và khôn ngoan Bhishma. Có Kasna, kẻ 
thủ của Arjuna, và Kripa, người chiến thắng mọi trận chiến. Có 
người con của thầy Asvatthama, còn nữa, người anh trai của tôi 
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Vikna. Có Saumadatti, vua cửa Bahfkas. 


9, Và có nhiều hùng binh khác đang sẵn sàng xả thân vì 
tôi; Tất cả họ đã sẵn sàng khí giới, và họ là những bậc thầy trong 
chiến tranh. 


10. Chúng ta chỉ có thể tính được quản lính của ta đưới sự 
điều khiển của Bhishma, nhưng không thể tính hết được số lượng 
bính lính đưới sự điều khiển của Bhima. 


11. Vì thế chúng ta hãy tín tưởng hoàn toàn sự điều khiển 
trận đánh, tất cả chúng ta hãy ký thác vào vị điều khiển của chúng 
ta Bhishma. 


12. Để khuyến khích Duryodhana, Bhishma, vị lão thành 
binh nghiệp vinh quang của nước Kurus đã hô lên thật lớn lời kêu 
gọi như tiếng gầm vang của sư tử và sau đó thối kèn hiệu vang xa. 

13. Thế rồi tiếng trống chiến trận nổi lén, tiếng chiêng, 
tiếng não bạt, tiếng kèn vang rầm trời như sấm sét hãi hùng. 

14. Ngay sau đó, Krisna con nhà Madava và Arjuna, con của 
Pandu, đứng trong một chiến xa vính quang được kéo đi bởi 
những con ngựa trắng, ứng phó với mọi thách thức và thổi kèn 
hiệu của thần linh. 

15. Krisna, vị chúa tể của linh hồn đã thổi kèn hiệu Pancha 
- janya. Arjuna, người đoạt được kho báu đã hó vang lớn tiếng kêu 
gọi Dva-datta của mình. Người em của ông ta Bhima, người xuất 
sắc trong chiến trận, đã thổi kèn hiệu paundra. 


16. Người anh cả của họ, vua Yudhishthira thì hô vang 
không ngững lời hô Chiến thắng muôn năm (eternal victory), còn 
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Nakula và Sahadeva hô lên lời hô ngọt nøào và tụng ca chiến công 
rực rỡ. . . . 

17. Và vị vua của Kasi, người đứng mũi chịu sào hùng 
mạnh, và Sikhandi người chiến binh vĩ đại, Dhrishta - đyumna và 
Virata, Satyaki những người chưa bao giờ chiến bại. . 


18. Và vưa Drupada và những đứa con trai của bà Draupadi; 
Saubhađa, người con anh hùng của Arjuna đã thổi vang tiếng cời 
chiến trận khắp nơi. ' 

- 19, Vì âm vang hãi hùng ấy, trái đất và các tầng trời đã rung 
chuyển và còn làm rung chuyển khiếp sợ đến cả những tấm lòng 
(trái tim) của Duryodhna và các chiến bình của ông ta. 

20. Bấy giờ các mũi tên đã được phóng lên và Arjuna với 
một biểu hiện tượng trưng của một cơn vật lĩnh trưởng, đã nhận 
ra ['uryodhna và bịnh lính của ông ta đang dàn trận. Vì vậy ông đã 
chấp nhận nhượng bộ. 

21. Và ông ta đ nói với Krisna những lời sau đây: 

Anuna 

Hãy đánh thẳng chiến xa của ta vào giữa kẻ thù, hỡi Krisna 
bất tử. 

22. Ủ đây ta có thể nhìn thấy được những chiến bình đang 
sẵn sàng chiến đấu, với họ, ta phải khai hỏa cuộc chiến tranh này. 

23. Ở đây ta có thể xem thấy những kẻ đến đây với một sự 
hào hứng và sẵn sàng chiến đấu, với sự ao ước thực hiện ý chí của 
đứa con độc ác của Dhrita - rashtra. 
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"-....- 


24. Khi Krisna đả nghe được những lời ấy của Arjuna, ông | ta 
đã đánh chiến xa uy nghi đến giữa kẻ thù. 


25. Và đối mặt với Bhishma, Drbna và những người quyền 
thế trong hoàng gia, ông ta đà nói: Hỡi Arjuna, hãy nhìn kìa, quân 
thù của Kurus đã tụ tập lại đây để chiến đấu. 

_ 26. Vậy rồi Arjuna đã thấy cả nhũng bậc tiền bối lão thành 
binh đao chiến trận. 

27. Những người con trai, những người cháu trai, những 
bậc chú, những người thầy, những người anh trai và bạn bè và 
những kể đồng hành. Khi Arjuna thấy những người thân của 
mình đối mặt với cuộc chiến, ông ta đã kiệt sức vì đau buồn và 
tuyệt vọng và rồi ông ta đã cất lên những lời ca vịnh tâm tình. 

Arjuna 

_28. Khi tôi thấy tất cả những người thân của tôi, Krisna hỡi, 
hạ đã đến đây vì cuộc chiến trận. 

29. Cuộc sống lang thang đi từ núi đồi này đến sườn núi kía, 
người ta hát ca và miệng ta khô héo, run sợ đã bao trùm thân hình 
tôi, tóc tôi dựng đứng lên run rẩy trong kinh hoàng. 

30. Người tôi cúi đầu tôn kính, Gandiva đã gục ngã đưới tay 
tôi, và da thịt tôi đã nóng ran như lửa, tôi không còn chịu đựng 
được nữa, vì tâm trí tôi đang quay cuồng và điên đại. 

31. Và tôi thấy trước những điềm gở, Krisna à! Tôi không 
thấy trước được một chút vinh quang nào nếu tôi giết những 
người thân của tôi trong cuộc chiến. 
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32. Bởi vì tôi không có ước vọng gì về vĩnh quang, chiến 
thắng, ôi Krisna, không phải vì vương quyền, cũng chẳng phải là 
những lạc thú. 


Chúng Ia muốn một vương quốc như thế nào đây, một cuộc 
sống ra sao, và những thú vui của nõ, hỡi Govinda. 


33. Vì để đại vương quyền, vui sướng, hoan hỷ trong cuộc 
sống mà trong chiến trận đó ta lại loại bỏ hết sức lực và mạng 
sống của họ. 


34. Đối mặt với chúng la trong trận chiến là những người 
thầy, những người cha, những người con, những người cháu, 
những người ông, những người anh của vợ mình, những người 
anh của mẹ mình và những người cha của vợ mình. 

35. Vì những người ấy ta không nở giết họ, thậm chí tôi có 
thể bị giết, tôi cũng đành cam chịu không nỡ làm điều ấy. 

36. Nếu chúng ta giết những người tội nghiệp này, tội lỗi sẽ 
đổ lên đầu chúng ta: Sung sướng, vinh hạnh gì đâu khi họ phải 
chết trong tay chúng ta. 

37. Vì vậy mà ta không thể giết những người thân của ta, 
những người con của vua Dhrita-rashtra, anh trai của cha ta, hạnh 
phúc gì đâu khí chúng ta giết hại được những người thân của 
mình trong chiến trận. 

38. Thậm chí những người vì tỉnh thần trần tục, háo lợi, họ 
không thấy tội lỗi trong việc phá hủy một gia đình, không thấy tội 
lỗi øì khi phản bội lại những người bạn thân tín cửa mình. 

39. Ai đã trong Lhấy cảnh tần khốc ấy thì làm sao cầm được 
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nước mắt trước hành vi khủng khiếp ấy? 


40. Sự tản phá của một gia đình như vậy sẽ làm tan vỡ 
những tôn ty vã cóng bằng cửa một gia đình, và khi những luật 
về công bằng không còn nữa thì những bất công, vô trật tự sẽ trấn 
ấp mọi gia đình. 


41. Khí sự vô trật tự, sự bất công bằng thống trị, thì những 
người phụ nữ phạm tội và không còn được trong sạch, và khí phụ 
nữ không còn trinh bạch, Krisna hỡi, có sự xáo trộn trong đẳng 
cấp, sự mất trật tự xã hội. 


42, Sự mất trật tự ấy dẫn gia đình và những người phá hoại 
gia đình đến địa ngục. Những lình hồn của những người chết chịu 
đựng trong sự đau khổ khí bị tước đoạt khỏi những vật dâng cúng 
theo lễ nghi. : 

43. Những hành ví tội lỗi ấy của những kẻ tàn phá gia đình 
đã gây nên sự mất trật tự cửa xã hội, phá hoại quyền bình đẳng 
của chúng sinh và hủy bổ những nghỉ lễ của cha öng. 

44. Và đâu phải chúng ta không nghe nói đến chuyện địa 
ngục đang chờ đợi những kẻ ấy, và những nghỉ lễ quen thuộc về 
đạo đức đầu còn nửa. 

45. Ôi ngày đen tối! Tỉnh thần tội lỗi đã xâm nhập tâm trí 
chúng ta rồi vì để chiếm đoạt vương quốc. mà chúng ta đã đến với 
cuộc chiến ấy và sẵn sàng giết hại những người thân của chính 
chúng ta. 

46. Thật vậy, may cho tôi nếu những người con của Dhrita - 
rashtra sẵn sàng khí giới, quân đội trong tay khi tìm thấy tôi một 


rửi 


kẻ tay không, không khả năng chống cự đã giết chết tôi trong trận 
. chiến tranh ấy rồi còn đâu nữa. 


. Sđn/aua 
47. Ariuna đã nói như vậy khi vào chiến trận, và rồi óng để 
cung tên xuống, ông đìm chiến xa của mình xuống vực sâu, tâm 
hần ông đầy tràn thất vọng và đau khổ. 


Snjaua : 

1. Bồng nhiên tỉnh thần thúc đẩy Krisna nói cho Arjuna 
người bạn của ông, một người với đôi mắt chan hòa nước mắt và 
chìm sâu vào trong thất vọng và đau khổ. 

Krizna 

2. Từ đâu đưa đến cuộc sống chắn nản này hỡi Arjuna, 
phải chăng đó là thời khắc của sự thử thách? Những nam nhỉ 
mạnh mê không được thất vọng, hỡi Arjuna, vì cuộc chiến thắng 
này chẳng từ thiên giới cũng chẳng phải địa ngục. 

3. Đừng để rơi vào tình trạng một kẻ yếu đuối thiếu nghị 
lực như thế, vì điều ấy không chứng tỏ được một đấng nam nhỉ 
đúng danh là nam nhì chí khí. Hãy vất bỏ sự nhụ nhược ấy đi và 
hãy bừng đậy như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, đốt cháy tất cả đi. 

Anjưna 

4. Tôi mang ơn và rất mực tôn kính đối với Bhisma và 
Drona. Tôi phải đùng cung tên để giết chết anh trai của ông nội 


Kủ 


tôi, Bhíshna vĩ đại, bay sao? Tôi phải ra trận Øiương cung hạ 8ục 
Drona, người thầy của tôi, hay sao? 


5. Tôi sẽ phải giết những người đã dạy độ tôi hay sao? Họ 
là những người thầy. đã từng tận tụy hy sinh cho tồi. Không, tôi 
thả ăn mày để sống còn hơn ăn cơm hoàng gìa mà # đầy máu 
của những người thầy tôi. 


6. Và chúng ta cũng không biết việc họ chiến thắng hay 
chúng ta chiến thắng - cái nào tốt cho chúng ta hơn. Những ni8ười 
con của chú tôi và cả vua Dhrita-rashtra họ đã có mặt ở đây trước 
chúng ta. Sau khi hạ gục được họ liệu chúng ta còn ước ao được 
sống nữa hay không? 


7. Từ nối sâu kín cửa tâm hồn, tôi cảm thấy thất vọng. Tự 
lòng trắc ẩn của tôi tôi không thấy được con đường ấy là đạo đức, 
công bằng. Tôi là môn đồ của Người, tôi đến với Người trong niềm 
tha thiết van nài: xin hãy là đuốc soi sáng cho tôi trên bước đường 
trách nhiệm. 

8. Vì chẳng phải vương quốc của trần gian cũng chẳng 
phẩi vương quốc của các thần linh trên trời có thể đưa lại được sự 
bình an khỏi ngọn lửa sầu khổ thiêu đốt cuộc đời tôi. 

Sanjana 


9. Khi Arjuna, một chiến binh vị đại đã thể lộ tết tâm sự, 
tận đáy lòng ông đã nói: "Hỡi Krisna, tôi sẽ không chiến đấu nữa" 
và sau đó ông chìm vào trong thính lặng, 


10, Krisna mỉm cười và đã nới với Árjuna - đồ là lo nổi 
của thần linh phán xuống giữa hai quân đội, những lời ấy như sau: 
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Kri>na 


11. Những giọt nướể mắt của ngươi là những giọt nước mắt 
giành cho những người khóc lóc thế giới bên kia, và những lời 
người nói ấy là những lời khôn ngoan hay sao? Những lời đau buồn 
không thể đành cho người đang sống, và những lời ấy không øây 
buồn gì cho người đã chết vì cuộc sống và cái chết rồi sẽ qua đi. 


12. Bởi vì tất cả chúng ta đã đồng ý, tán thành suốt những 
thời gian qua: ta và ngươi và cả những vị vua của mọi người chúng 
ta, tất cả sẽ luôn nhất trí và mãi mãi chúng ta vẫn thế. 


13. Cũng như tình thần của một thân thể khả tử đi lang 
thang từ thời thơ trẻ, trưởng thành rồi đến tuổi già, tình thần đi 
đến nơi một thân thể mới, tỉnh thần cư nøụ nơi một thân thể mới 
chính là sự khôn ngoan không nghỉ ngờ øì nửa. 

14. Từ thế giới của những cảm giác, Arjuna, đã cảm nghiệm 

. được từ nóng đến lạnh, và từ sung sướng đến đau khổ. Chúng đến 
và chúng đi: chúng chỉ là thoáng qua, phù vần. Với một tâm hồn 
mạnh mẽ hãy trổ dậy, vượt trên tất cả. 

15. Con người mà mọi cơ năng không còn hoạt động nữa 
thì chỉ còn lại cái duy nhất là linh hồn, cái đó vượt khỏi sự sung 
sướng và đau khổ, đó là cái đáng tôn trọng trong cuộc sống vĩnh 
hằng. : 

16..Cái không thật không bao giờ tồn tại, cái có thật không 
bao giờ không tồn tại. Thật vậy, chân lý ấy đã được xem xét bởi 
những người có khả năng nhìn thấy chăn lý. 

17. Thân xác, linh hồn được sáng tạo trộn lẫn với nhau 
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nhưng linh hồn vượt ra khỏi sự hủy điệt, không ai có thể chấm đứt 
được linh hồn, bởi lẽ linh hồn tồn tại vĩnh viễn. 


18. Vì qua khỏi cuộc đời rồi, con người lại trú ngụ trong 
những thân xác khác nảo đó, mặc đầu những thân xác ấy cũng lại 
có ngày kết thúc theo thời gian nhất định của nó nhưng con người 
còn lưu lại được cái vô cùng không thể đo lưỡng, cái bất tử. Vì vậy 
hỡi chiến bịnh vĩ đại, hãy tiếp tục chiến đấu đi. 


19, Nếu có ai đó nghú rằng người ấy giết người và có ai đó 
nghì răng mình bị giết, thì chẳng ai biết được đâu là điều đúng 
đắn. Vì không thể giết được cái bất tử trong con người: cái vĩnh 
viễn trong con người không thể chết. 


20. Cái ấy không bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết 
đi, Nó là cái vĩnh cửu, là cái đời dời. Ñhông bao giờ được sinh ra và 
là cái vinh viễn, vượt khỏi thời gian, nó đi hoặc đến, nó không 
chết đi khi thân xác chết đi. 

21. Khi một người biết mình không bao giờ được sinh ra, 
vình viễn tồn tại, không gì thay đổi, vượt lên trên mọi sự lần phá, 
thì làm sao con người ấy -có thể giết một con người hoặc là làm 
cho một người khác giết người? 

22. Cũng-như khi một người cỏi những áo quần cũ ra và 
mặc bộ đồ mới, linh hồn cũng lìa bỏ thân xác khả tử của mình và 
đi tìm đến một-thân xác khác. đó là thân xác mới. 


23. Vũ khí không làm tổn thương được linh hồn và lửa 
không bào giờ có thể đối cháy nó được, nước không thể đụng đến 
nó và gió cũng chẳng bắt kịp nó. 
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24. Vượt qua khỏi quyền lực của gươm đao và lửa đốt, vượt 
qua khỏi sức mạnh của nước và gió, linh hồn đang tồn tại vĩnh 
viễn, có mặt khắp nơi (vượt khỏi không gian) không bao giờ thay 
đổi, không bao giờ cử động, là cái muôn thửơ và vĩnh cửu. 

25. Đối với con mắt xác thịt không thể thấy được linh hồn, 
nó vượt qua khỏi tư duy và những t đổi thay. Hãy biết rằng nó là 
vậy và hãy chấm đứt sự đau buồn, säu não đi. 


26. Nhưng nếu nó được sinh ra lần này đến lần khác thì nó 
đã từng phải chết và thậm chí những chiến thắng cũng phải chết, 
vậy ngươi đừng chần chữ gì nữa, hãy chấm dứt sự đau buồn, sầu 
não đi. 

27. Vì tất cả những gì được sình ra trong chân tý đều phải 
chết và rồi vượt ra khỏi trạng thái chết trong chân lý là đến với sự 
sống. Hãy đối mặt với cái cần phải đối mặt di, đừng chần chừ #‡ 
nữa, hãy chấm đứt buồn sầu đi. 

28. Không thể thấy gì trước khi sinh ra, đó là tất cả những 
gi tồn tại và sau khi chết lại không thể thấy được gì nữa. Chúng là 
những gì được xem thấy giữa bai lần không được xem thấy. Tại 
sao từ trong chắn lý lại tìm thấy sự đau khổ, sàu não? 


29. Một người nhìn mình trong cái nhìn kỳ điệu, và một 
người khác cho chúng ta những lời nhận xét kỳ điệu. Cô người 
nghe được những điều kì lạ của mình, nhưng người ấy nghe mà 
chẳng hiểu gì về nó. 

30. Đó là ứnh hồn tồa tại trong tất cả mọi người, là cái bất 
tử nơi họ vì cái chết là của tất cả những gì không thể chết, ngươi 
hãy chấm dứt sự đau khổ, buồn sầu đi. 
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31. Ngươi cũng hãy suy nghĩ về trách nhiệm của ngưới đi và 
đừng run sợ, lưỡng lự nữa. Không có gì vĩ đại và tốt hơn đốt với 
một chiến binh bằng sự chiến đấu trong cuộc chiến tranh chính 
nghĩa. 

32. Cö một cuộc chiến tranh mở những cánh cửa của thiên 
giới, Arjuna hði! Phúc thay cho những chiến bình mà vận mệnh 
của họ là chiến đấu trong cuộc chiến tranh ấy. 


33. Nhưng để chối bỏ cuộc chiến này vì công bằng đạo đức, 
thì đó chính lã từ chối trách nhiệm, bổn phận và vinh dự: đúng là 
rới vào việc chống lại mệnh lệnh. 


34. Người ta sẽ nói về sự nhục nhã của ngươi cả bây giờ và 
mai sau. Đối với một con người, được chết trong vinh dự cồn hơn 
sống trong nhục nhã. 


35. Những chiến binh vĩ đại sẽ nói rằng ngươi đã chạy trốn 
cuộc chiến vì sợ chết và họ, những người đã xem ngươi là những 
gì cao cả vĩ đại nhất thì bây giờ họ sẽ nói về ngươi bằng những lời 
khinh bï, l 

36. Kê thù sẽ nói về ngươi bằng những lờ khinh thường, 
nhạo báng ngươi là kẻ ý chí bệnh hoạn, chúng sẽ trút hết những 
gì đáng khinh bỉ trên sự can đảm của ngươi. Thử hỏi còn một 
chiến binh nào đáng xấu hổ hơn thế nữa không? 

._ 37. Dầu hy sinh thì vinh quang của ngươi được ghi trên trời, 
còn thành công, chiến thắng thì vinh quang của ngươi chiếu sáng 
trên cõi đất này. Vậy hây đứng dậy đi hỡi Arjuna, hãy chuẩn bị 
một tinh thần sẵn sàng để chiến đấu. 
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38. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với sự an bình 
trong tâm hồn. Hãy luôn an tâm, vững chí khí sung sướng cũng 
như khi đau khổ, trong chiến thắng cũng như cả khí thất bại. 
Sống trong sự bình an ấy thì không tội lỗi gì. 


39. Đây là sự khôn ngoan của Sankhya - có được tầm nhìn 
sấu xa về cái vĩnh cửu. Bây giờ hãy lắng nghe sự khên ngoan của 
Yoga, con đường của cái vĩnh cửu và sự tự do từ cảnh tù đầy. 


40. Không một bước thất bại khi đí trên đường này, không 
một chút nguy hiểm nảo được tìm thấy, từng bước tiến đều không 
chút sợ hãi. 


-41. Những người theo con đường này, họ có được sự hiểu 
biết, và đó lä những người đạt được cái cùng đích của vận mệnh 
đời mình. l 

42. Có nhiều người không có được tâm nhìn sâu rộng thế 
nhưng họ lại nói rất nhiều, họ theo những từ ngữ của Veda, và họ 
nói: "Chẳng có gì nhưng lại có tất cả". 

43. Tâm hồn họ bị méo mó, bị vẩn đục vì những đam mê 
ích kỷ, và đối với họ cái cao cả lả sự thoả mãn. Họ cầu nguyện cho 
sự sung sướng và quyền lực, phần thưởng cho lời cầu nguyện của 
họ là được tái sinh lại trên trân thế. 

44. Những kể tham muốn sung sướng và quyền lực, họ 
nghe và tuân theo những lời của họ: họ không có sự quyết định 
đấu cho chỉ một lần trong cuộc đời. 


45. Ba mức độ cửa giới tự nhiên đó là thế giới cửa Veda. Hãy 
trỗi dậy vượt lên trên ba mức độ của giới tự nhiên, hãi Arjuna! Hãy 
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ở trong chân lý vĩnh cửu, hãy vượt lên trên sự đối lập của trần thế. 
Hãy vượt lên trên sự đạt được và chiếm hữu, hây giữ lấy lĩnh hồn 
của mình cũng như cách dùng một giếng nước nước đều chảy lan 
trần, cũng vậy việc sử dụng thánh kính Veđa là để cho người thấy 
được bản ngã tối thượng. 


46. Hãy đặt trái tìm của ngươi vào trong việc làm của ngươi 
nhưng đửng bao giờ đặt tăng phần thưởng cho công việc ấy. Làm 
việc không phải để có phần thưởng, nhưng không bao giờ được 
phép ngưng nghỉ công việc của mình. 


47. Hãy làm việc cửa mình trong sự bình an của phép tu 
luyện Yoga và phải thoát khỏi mọi đam mê ích kỷ, đừng để dạo 
động trong sự thành công hay thất bại. Phép tu luyện Yoga là rnột 
sự cân bằng của tính thần con người - một sự bình an bền vững 
trong mọi nơi mọi lúc. 


48. Đối với một công việc đã được làm vì phần thưởng thì 
thấp kẽm hơn nhiều công việc được làm trong phép tu luyện Yoøa 
của sự khôn ngoan. Hãy tìm kiếm sự cứu rỗi lình hồn trong-sự 
khôn ngoan của lý trí. Khốn thay cho những kể làm việc vì để có 
được phần thưởng! 

49. Trong sự khôn ngoan này một người đã vượt lên trên 
những gì tốt được lầm và những cái đi không tốt đã được lâm. Vì 
vậy ngươi hãy đến với sự khôn ngoan: phép tu tận Yoga là khôn 
ngoan trong việc làm. 

50. Những người biết kết hợp với sự khôn ngoan thì họ biết 
từ bẻ phần thưởng của công việc, và họ thoát khỏi cảnh tái sinh, 
họ đi tới nơi sự cứu rỗi linh hồn. 
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51. Khi nào tinh thần ngươi từ bỏ được cảnh rừng tối âm u 
của sự lừa dối, ngươi vượt khỏi những lời kinh cổ xưa và vẫn tiếp 
tục hướng tới bản nøã siêu việt. 


52. Khi tỉnh thần của ngươi đang bị đao động trong những 
sự mâu thuẫn của nhiều lời kinh thì ngươi hãy nghỉ ngơi yên định 
trong sự chiêm nghiệm thần lnh, thế rồi kết quả của phép tu 
luyện Yoga sẽ là phần sở hữu của ngươi. 


Auna 


53. Làm sao có được một người khôn ngoan trầm lặng, ai có 
thể tuân giữ được sự chiêm nghiệm của thần linh? Những lời của 
người ấy là gì? Sự im lặng của người ấy có ý nghĩa gì? Công việc 
của người ấy có ý nghĩa gì? 

Krbna 


54. Khi một người từ bỏ tất cÂ mọi ưức muốn, mọi đam mê, 
mọi dục vọng thì người ấy sẽ đi vào cõi tâm của mình và nhờ vào 
thần linh người ấy tìm thấy được niềm vui của thần lnh, và rồi 
tâm hồn của người ấy thật sự trở nên bình an. 


58. Tỉnh thần của người ấy không còn bị vấn vương, xao 
xuyến bởi những đau khổ, buồn rầu và đối với sự sung sướng 
người ấy không thèm mong đợi, vượt lên trên cảm xúc sung 
sướng, sợ hãi và hờn giận, người ấy là một đấng khôn ngoan chứa 
đựng một tỉnh thần an định, không lay động. 

56. Một người mà bất cứ ở đâu cũng thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc thì cũng chẳng còn cảm thấy khoái lạc hay đau khổ, Nếu vận 
mạng gặp được điều tốt hay là điều rủi thì người ấy vẫn giữ được 
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sự khôn ngoan tự tại không chút by động. 


57. Trong những khi hồi tưởng người ấy lấy lại tất cả những 
cảm xúc, những ý nghĩ của mình, thoát khỏi những sự hấp dẫn 
của đam mê, khoái lạc như một con rùa co rút đầu và các chỉ của 
mình vào, vì vậy tính thần của người ấy trở nền khôn ngoan trung 
an định. 


58. Những sự sung sướng của cảm giác, nhưng không phải 
là những dục vọng, biến mất khỏi tâm hồn đơn sơ giản dị. Thậm 
chí những dục vọng cũng biến mất khi lĩnh hồn thấy được bản 
ngã tối cao. 


59. Những cảm xúc mãnh liệt không ngừng của cảm giác, 
nó liên tục quấy rãy tỉnh thần của con người, thậm chí cả những 
con người khôn ngoan đang cố vươn tới sự hoàn hảo. 


60. Hãy để tất cả những cảm giác vào trong sự hoà hợp của 
sự hồi tưởng, hãy đặt mình vào trong một tính thần sốt sắng và 
hiệp nhất, linh hồn sẽ tìm thấy được sự an nghỉ, Vì khi những 
cảm giác đang ở trạng thái hoà hợp thì lĩnh hồn của con người là 
một sự khôn ngoan an định. 


61. Khi mật người đang ở trong trạng thái khoái lạc của giác 
quan, các khoái lạc ấy nổi lên trong con người người ấy. Từ sự 
khoái lạc của các giác quan đị đến sự nổi dậy của đục vọng, của 
dâm đục, và điều đó dẫn con người đến sự ham muốn thấp hèn, 
đến những cảm xúc hờn giận. 

62. Từ sự khoái lạc ấy dẫn đến bốt rối của tình thần, rồi 
đánh mất những ký ức, bẻ quên trách nhiệm. Từ sự đánh mất ấy 
dẫn đến sự tiêu tan của lý trí, và sự tiêu tan của lý trí dẫn đến một 
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con người bị tàn phế (tàn phế về mặt tính thần). 


63. Những lình hồn đi vào trong thế giới của các cảm giác 
và nó vẫn còn giữ được các cảm giác trong sự hài hoà thì sẽ thoát 
khỏi sự mê hoặc và ác cảm và Hà sẽ tìm thấy được sự an nghỉ 
trong thỉnh lặng. 


64. Trong sự yên lặng này phá vỡ gánh năng của mọi đau 
khể vì khi tâm đâ tìm được sự an tĩnh thì trí tuệ cũng tìm thấy 
được sự an bình. 


65. Không thể có một sự khôn ngoan thông thái mà lại 
không có một sự hoà hợp trong một con người và không có được 
một sự hoâ hợp thì sẽ không có được một sự chiêm nghiệm. 
Không có sự chiêm nghiệm thì không thể có sự an bình và không 
có an bình làm sao có thể có được niềm vưi? 

66. Vì khi tinh thần bị trói buộc trong sự đam mê dục vọng, 
thì dục vọng ấy lôi cuốn sự khôn ngoan thông thái của con người 
thậm chí như là gió đẩy một con thuyền lớn trên những làn sóng. 


67. Vì thế con người ở trong trạng thái hồi tưởng lại, người 
ấy sẽ phải hãm bớt những cảm giác của mình thoát khỏi sự đam 
mê của giác quan thì tinh thần của người ấy trở nên mình mẫn và 
khôn ngoan. 


68. Vì vậy, trong đêm tối bao tràm tất cả mọi vật đang tồn 
tại thì bừng lên tia sáng cho một con người trầm lặng. Nhưng ai 
có thể hiểu ngày là gì cho những tồn tại khác và đêm là gì cho sự 
khôn ngoan. 


69. Cũng như nước chảy vào biển cả, nhưng biển cả không 
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bao giờ tràn, cũng vậy, người khón ngoan cảm thấy khoái lạc 
nhưng đó là một sự khoái lạc trong an bình vô biên. 


70. Đối với một người đã từ bỏ tất cả mọi đục vọng và từ bổ 
tất cả mọi vình dự, đã đạt được cái Lôi để đạt được kết quả của siêu 
ngã bình an. 


71. Đó là một sự vĩnh cửu trong con người, hỡi.Arjuna. Hãy 
đến với sự vĩnh cửu ấy khi mại sự dối trá đã bị loại trừ. Thậm chí ở 
trong giờ phút cuối cùng của cước đời trên cối thế gian nầy, con 
người cũng có thể đạt được Niết bàn của Linh hồn vũ trụ (Nirvana 
of Brahman), con người cũng có thể tìm được bình an trong sự an 
bình của Đấng thần linh mình tôn thờ. 


Arjuna 


1. Nếu tự tưởng của Ngãi là sự thấu suốt như vậy thì cồn vĩ 
đại hơn hành động, tại sao Ngài lại ép buộc tôi hành động tron8 sự 
khủng khiếp của chiến tranh? 

2. Tính thần tôi đang ở trong tình trạng bối rối bởi vì do 
những lời Ñgâi nói, tôi nhận ra những điều trái ngược. Vì thế hãy 
nói cho tôi sự thật bằng con đường nào tôi có thể đạt được bản 
ngã tối cao. - 

risna 

3. Trong thế giới này có hai con đường, như ta đã nói với 
ngươi trước đây. [lời công tử, đó là: Jnana Yoga, con đường của 
thông thái và khôn ngoan của các nhà Sankhyas, vã Karma Yoga, 
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con đường hành động của các nhà thuộc phá: Yoga. 


4. Không bằng cách kiềm chế hành động để ép con người 
thoát khỏi hành động. Không bằng sự từ bỏ những cái nhỏ nhặt 
để bắt con người đạt được sự toàn thiện siêu việt. 

5. Vì thậm chí không thể có một chốc lát nào con người có 
thể tồn tại mà không có hành động. Tất cả mọi người đều hành 
động nhờ vào lực bẩm sinh của tự nhiên. 

6. Con người thu rút chính minh lại trong những hành 
động nhưng nộ lại cân nhắc những niềm vưi sướng, toại nguyện, 
con người ở trong tình trạng lừa dối và là kẻ đi sai đường. 

7. Nhưng điều vĩ đại nhất là con người thoát được những 

sự ràng buộc, và với một tinh thần điều khiển sức lực, khả năng 
của mình trong sự hài hòa, người ấy thực hành đúng con đường 
của Karma Yoga, con đường hành động thánh thiện. 
: 8. Hành động vĩ đại hơn là bất động: vì thế hành động 
chính là thực hiện bổn phận của mình trong cuộc sống. Thậm chí 
cuộc sống của một con người không thể có được nếu không có 
hành động. 

9. Thế giới bị những mnối ràng buộc của hành động không 
được thánh hoá. Vậy những hành động của ngươi phải được thánh 
hoá, không bị vương vấn bởi những hệ luy của đục vọng. 


10. Như vậy Đấng sáng tạo đã phán như thế khi Ngài vừa 
tạo dựng con người vừa thánh hiến: Nhờ vào sự thánh hiến ngươi 
sẽ sinh sôi nảy nổ và đạt được Lất cả những gì ngươi muốn. 


11. Nhờ sự thánh hiến ngươi sẽ được vinh dự nơi các thần 
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linh và các thần linh sẽ yêu mến ngươi. Và vì thế, trong sự hoà 
hợp với các thần linh ngươi sẽ đạt được cái cao cả siêu việt. 


12. Vì bằng lòng với sự thánh hiến của ngươi, các thần linh 
sẽ chấp thuận ngươi với tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ có 
những kẻ trộm cướp mới thích thú đón nhận những món quà của 
thần linh mà lại không biết đâng tặng cho các thần linh bằng sự 
thánh hiến. 


13. Những con người thánh hiến xem lương thực đuy trì sự 
hiến tế làm cho họ thoát khỏi mọi tội lỗi, nhưng những kẻ phàm 
tục mỗi ngày việc ăn uống của họ thật sự là tội lỗi. 


14. Lương thực là cuộc sống của mọi chúng sinh, và tất cả 
mọi lương thực có được là nhờ mưa trời đổ xuống. Sự hiến tế làm 
cho mưa trời đổ xuống và sự hiến tế là một hành động thánh hiến, 


15. Hành động thánh hiến được miêu tả trong kinh Vêda và 
những kinh Veda này lại bắt nguồn từ sự vĩnh cửu, và vì thế món 
qùa tặng vĩnh cửu nằm ở trong sự thánh hiến. 


16. Vì vậy, nếu luôn nằm trong trạng thái cảm xúc thì con 
người thật sự sống không một chút ý nghĩa, chỉ sống trong mật 
cuộc sống tội lỗi của những thoả mãn nhục dục, không giúp gì 
cho người ấy trong sự cải hoá. 

17. Nhưng khi con người đã tim thấy được niềm vui trong 
tình thần và trong tình thần có được một sự thoả mãn, ở tron# 
tỉnh thần ấy con người tìm thấy được sự bình an, con người ấy đã 
vượt ra khỏi quy luật của hành động. 


18. Con người ấy vượt khỏi cái được làm và cái không được 


làm và trong tất cả mọi công việc của người ấy, người ấy vượt 
khỏi, không cần đến sự trợ giúp của bất cứ chúng sinh khả tử nào. 


19. Trong sự tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gi, vì 
vậy ngươi hãy làm điều được lãm. Đối với một con người mà việc 
làm của họ không đính chút bợn nhơ tội lỗi thì họ thật sự đạt được 
sự siêu việt. 

20. Vua Janaka và những chiến binh khác đâ đạt được sự 
hoàn hảo bằng con đường của hành động: Hãy luôn hướng đến 
mục tiêu cao cả trong mọi hành động, và vì vậy hãy chứng tỏ công 
việc, bổn phận của mình trong cuộc sống. 

21. Trong những hành động của những người thánh thiện 
nhất, họ đều tìm thấy quy luật của hành động. Con đường mà 
những con người cao cả đi theo đã trở thành sự chỉ dẫn cho cả thế 
giới. 

22. Ta chẳng có việc gì để làm trong thế giới, Arjuna ạ, vì 
thế giới là của ta. Ta không có gì để chiếm đoạt bởi vì ta đã có tất 
cả. Tuy nhiên ta vẫn làm việc. 

23. Nếu ta không bị ràng buộc bởi hành động, không bao 
giờ mệt môi, mãi mãi trường tồn, những người theo đuổi nhiều 
con đường rốt cuộc cũng theo con đường của ta, con đường không 
hành động. 

24. Nếu công việc của ta đã có lúc kết thúc, thì thế giới nãy 
đã chấm dứt trong sự lụi làn, sự hỗn độn sẽ thống trị trong mọi 
sự: Mọi chúng sinh sẽ đi về côi diệt vong. 


25. Cũng như những công việc thiếu khôn ngoan mang tính 


ích kỷ sẽ dẫn con người đến sự ràng buộc, vậy hãy để cho người 
khôn ngoan hành động không vì mục đích vị kỈ nhưng vì một mục 
đích cao cả của toàn thế giới. 


26. Đừng để trí khôn quấy rầy, tính thần của một người 
thiếu hiểu biết trong hành động ích kỉ của người đó. Hãy để người 
ấy hành động với sự tự nguyện, hãy chỉ cho họ niềm vưi của hành 
động cao cả. 


27. Tất cả những hành động diễn ra trong thời gian là nhờ 
bởi sự kết nối, sự liên hệ của những lực tự nhiên, nhưng con 
người đã quên đi trong sự lầm lẫn, ích kỉ của mình và tưởng rằng 
chính mình là chủ của mọi hành động. 

28. Nhưng con người biết rằng sự liên hệ giữa các lực tự 
nhiên và các hành động, thì hiểu được rằng một số lực tự nhiên 
thì hoạt động tuân theo những luật khác của tự nhiên và người ấy 
sẽ không trở nên kẻ nô lệ của những hành động ấy. 

29. Những kẻ không hiểu biết được các lực lượng tự nhiên 
thì chính họ bị phụ thuộc vào các lực lượng ấy một cách mù 
quáng. Dừng để cho ý thức của con người nhận thấy mọi sự đang 
làm rối côi vô thức không thấy được gì cả. 

30. Hãy dâng tặng cho ta tất cả công việc của ngươi và tỉnh 
thần của ngươi sẽ được nghỉ yên trong Đấng siêu việt. Hãy tránh 
khỏi những hy vọng hão huyền, những tư tưởng ích kỷ, và với sự 
bình an nội tâm ngươi hãy phấn dấu vì cuộc chiến của ngươi. 

-31. Những người đã từng tuần theo học thuyết của ta và họ 
đã có niềm tin, có được một ý chí mãnh liệt, họ đã khám phá va 
hành động không vương chút bụi nhơ tội lỗi, họ đã tìm thấy tự do 
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của mình. 


32. Những kẻ không theo học thuyết của ta (những lời chỉ 
dậy của ta) và họ có một ý chí nhu nhược, đó là những người 
chẳng biết chút gì về tự do, bị bối rối trong tỉnh thần. Họ đã mất 
tất cả. 

33. Thậm chí khi một người khôn ngoan hành động theo 
bản năng tự nhiên của mình: tất cả mọi chúng sinh đều tuân theo 
bản năng tự nhiên. Vậy sự kèm chế dùng để làm gì? 


34, Ghen ghét và thèm khát chiếm đoạt những øì thuộc về 
tự nhiên là gốc rễ trong bản năng thấp hèn của con người. Đừng 
để mình rơi vào trong những ham muốn thấp hèn, cùng những 
ganh tị ấy, đó là hai kể thù trên đường tiến về Đấng siêu việt của 
ngươi. 

35. Và hãy thi hành bẩn phận của mình, hây tỏ ra khiêm 
tấn, đó là đức tính tất. Được chết vì bẩn phận của mình là sẽ 
sống: sống nhờ vào người khác là đã chết. 


Ariuna 
36. Sức mạnh là gì, hỡi Krisna, mà đẩy con người đến hành 


động tội lễi, thậm chí hành động một cách miễn cưỡng, đường 
như bất lực? 


Krina 

37. Sự khát khao thèm thường những điều hạ đẳng, và 
những sự giận dữ, những điều đó được sinh ra từ cảm xúc cưồng 
nhiệt, từ tội lỗi khủng khiếp, nguồn cội của những gì tàn phá: Đó 
là kể thủ số một của linh hồn. 
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38, Linh hồn bị bao phủ bởi những dục vọng: như lửa bị 
khói bao phủ, như gương bị bụi bao phủ, như em bé chưa được ra 
đời bị bao phủ bởi màng nhau. 


39. Sự khôn ngoan bị bao phủ bởi ước muốn, đục vọng, nó 
là kẻ thù thường trực của trí khôn, dục vọng thể hiện trong muôn 
vàn hình thức, nó như ngọn lửa ham muốn không bao giờ thoả 
mãn. 

40. Dục vọng tìm thấy nơi trú ngụ trong những cảm giác, 
trong tình thần, trong lí trí của con người. Thông qua những cái 
đồ nó làm tối linh hồn, sau khi đã che đậy toàn bộ sự khôn ngoan 
của con người. 

41. Vì vậy ngươi hây để những cảm giác của ngươi vào trong 
sự hài hoà, và hãy giết chết dục vọng tội lỗi của ngươi, là kể phá 
hoại khả năng nhận thức và sự khôn ngoan. 

42. Người ta nói rằng sức mạnh của cảm giác là vò biên. 
Nhưng còn mạnh mẽ hơn các cảm giác đó là tinh thần, mạnh hơn 
cả tính thần là tính thiện và lý trí, và mạnh hơn lý tá đó là linh 
hồn trong một con người. 

43. Hãy nhận biết rằng lình hồn vượt lên lí trí và hãy để sự 
bình an của ngươi ban tặng cho ngươi sự bình an. Hãy trở thành 
một chiến binh và giết chết dục vọng, kẻ thù hùng mạnh vô biên 
của linh hồn. 


45 


Krb>nag 


1. Ta đã liết lộ phương pháp tu luyện Yoga cho Vivasvan, 
mặt trời, người cha của ánh sáng. Vivasvan đến lượt mình lại tiếp 
tục tiết lộ phương pháp đó cho Manu, con của ông, người cha của 
nhần loại. Và Manu đã dạy cho con của ông ta là vựa ]kshvaku, 
một đấng thánh hiền. 


2. Thế rồi, nó được dạy từ đời cha đến đời con của các 
dòng tộc vua là các bậc thánh nhân, nhưng qua sự thay đổi của 
thời gian, học thuyết này đã bị con người quên lãng. 


3. Hôm nay ta đang mặc khải (tết lệ) cho ngươi cái phép 
tú luyện Yoga vĩnh cửu này, đây là một sự siêu việt thần 
bí: Bởi vì tình yêu của người đành cho ta và ta là bằng hữu của 
ngươi. 

Ar/ung 

4. Ngài sinh sau khi mất trời đã cô: Mặt trời đã có trước khi 
Ngài xuất hiện. Vậy những lời Ngài nói có ý nghĩa gì, khí nói: "Ta 
có tiết lộ phương pháp Yoga nảy cho Vivasvan"? 

Krisna l 

5. Ta đã được sinh ra từ bao đời nay rồi, Ajuna hỡi, và 
ngươi cũng đã được sinh ra từ lâu lắm rồi. Nhưng ta đã quên cuộc 
sống trước kía của ta và ngươi cũng đã quên lâng cuộc sống của 
ngươi xưa kia (kiếp trước). 


6. Mặc dù ta không được sinh ra, tạ đã tồn tại từ muôn 
thuở, ta là Chúa tể của mọi sự, ta đến vì vương quốc trần gian của 


46 


ta và thông qua mãnh lực diệu kì của ta, ta được sính ra. 


7. Khi lẽ công bằng chưa được thiết lập một cách phân 
minh, sự bất công nghiễm nhiên tồn tại một cách lộng hành, thế 
rồi tinh thần của ta đã xuất hiện Lrên cõi trần này, 


§. Vì mục đích cứu rồi linh hôn của những người thiện, vì 
để phá huỷ tội lỗi trong con người, vì để làm hoàn thiện vương 
quốc của lẽ công bằng, ta đã đến thế giới này trong nhiều năm 
qua. 


9. Người nào biết được sự sinh ra của ta và biết được sự 
thánh hiến của ta, khi đó người ấy la bỏ thân xác hay cái chết của 
mình, người ấy không còn đi từ cõi chết đến cõi chết nữa, vì người 
ấy đã sống trong chân lý vả đến với ta. ` 


10. Biết bao nhiều người đã đến với ta, tìn tưởng vào ta, phó 
thác vảo ta trong an bình, vị thế mọi cảm xúc sợ hãi, giận hờn đều 
được thanh tẩy bởi ngọn lửa khôn ngoan! 


11, Bằng nhiều cách con người thể hiện tình yêu đối với ta 
và cũng vậy, bằng nhiều cách con người hiểu được tình yêu cửa ta 
dành cho con người: Dủ con người có nhiều đường hướng nhưng 
tất cả họ rốt cuộc đều đến với ta. 

12. Những người tham muốn quyền lực trần gian hiến tặng 
của lễ cho các vị thần linh cõi trần, để chẳng bao lâu họ được 
thành công và có quyền lực nhờ việc hiến tế ấy. 

13. Bốn mệnh lệnh của loài người được xuất phát tử ta, đó 
đúng là bản chất và công việc của loài người. Hãy biết rằng việc này 
là của ta, mặc đủ ta vượt trên mọi công việc, ta là Đấng vĩnh cữu, 
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14. Ta không bị ràng buộc bởi những công việc, bởi vì la 
thoát khỏi mọi đam mê của dục vọng. Người nào có thể hiểu được 
chân lý ấy, trong công việc của mình người ấy sẽ tìm thấy tự do. 


15. Những người thời xưa hiểu được điều ấy, vì thế trong 
công việc của mình hạ tìm thấy được sự thanh thản. Vì thế người 
hãy làm công việc của mình trong cuộc sống với một tinh thần 
mà công việc đã được làm. 


16. Vậy công việc là gì? Vượt lên trên công việc là øì? Thậm 
chí một số người tìm kiếm đã thấy điều này không hợp lý. Ta sẽ 
dạy cho ngươi sự thật về một công việc chân chính, và sự thật ấy 
sẽ giúp cho ngươi thanh thản. 


17. Vì thế ngươi phải biết công việc là gì, và cũng phải biết 
việc làm bất chính là øì. Và ngươi cũng nên biết thế nảo là công 
việc thầm lặng: Sự huyền nhiệm là cách thức của công việc. 

18. Con người nào trong công việc mình tìm thấy sự im 
lặng và thấy rằng im lặng là một bổn phận, can người đó đang ở 
trong chân lý, nhìn thấy được ánh sáng của thần linh và trong tất 
cả mọi công việc của mình, người ấy sẽ tìm thấy sự bình an. 


19. Người gánh vác trách nhiệm lớn của mình không vì dục - 
vọng lo âu và có một tư tưởng phóng khoáng, công việc của người 
ấy được công chính hoá trong ngọn lửa đức khôn ngoan: Người ấy 
được gọi là kẻ khôn ngoan. 

20. Ở trong bất cứ công việc gì người ấy làm với tư cách là 
một người trung thực thi người ấy luôn tìm được sự bình an: 
Người ấy chẳng mơ ước điều gì, người ấy trông nhờ vào cái gì, và 
người ấy luôn có được một niềm hoan hỷ tràn đầy. 
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21. Người ấy không mơ mộng hão huyền, người ấy là ch 
của tâm hồn mình, người ấy từ bỏ tất cả những gì người ấy có, chỉ 
một tấm thân lao động: Người ấy tránh được tội lỗi (người ấy 
không vướng một chút tội lỗi). 


22. Người ấy hài lòng với bất cứ cái gì thần linh ban tặng, và 
người ấy đã vượt lên khỏi hai thái cực trái ngược nhau dưới đây, 
người ấy không ganh tị, trong thành công hay thất bại người ấy 
vẫn bình thắn, không tự kiêu và cũng chẳng hề nao núng: Công 
việc của người ấy không làm vướng bận tâm hồn người ấy. 


23. Người ấy đạt được sự tự do, thanh thản: Thoát khỏi mọi 
vướng bận, tỉnh thần cửa người ấy đã tìm được sự bình an trong 
khôn ngoan và công việc của người ấy là một của lễ thánh hiến, 
Công việc cửa người như vậy thật thiêng liêng. 


24. Ai thông qua việc của mình mà nhìn thấy thần linh, 
người ấy đang ở trong chân lý tiến về với thần linh: Thần nh là 
sự lôn kính của người ấy, thần linh là đâng tặng của người Ấÿ, 
được ban tặng bởi thần linh, trong n#ọn lửa thần linh, 

25, Có những nhà tu luyện Yoga mà sự thánh hiến của họ là 
một quà tặng cho các thần linh nhưng những người khác lại đâng 
tặng lễ hi sinh là tâm hồn họ trong ngọn lửa của thần linh. 

26. Trong ngọn lửa của sự hoà hợp nội tâm, một số người đã 
từ bỏ được những cảm xúc xấu xa; và trong ngọn lửa của các cảm 
giác một số người đã từ bổ được sự hào nhoáng bề ngoài của họ. 

27. Những người khác dâng lễ hi sinh bằng hơi thở của cuộc 
sống và cũng là sức lực của cuộc sống trong ngọn lửa của sự kết 
hợp nội tâm. 
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28. Những người khác, những người đầy niềm tin tưởng vào 
những lời nguyền nghiêm khắc, đã dâng tặng của cải của mình 
lầm lễ vật hi sinh, hoặc là sự ăn năn, hối hận của mình, hoặc là 
việc luyện tập phép Yoga, hoặc việc học hỏi thánh kinh của họ, 
hoặc là sự hiểu biết của chính họ. , 


29. Một số người dâng lặng hơi thở sự sống của mình; trong 
việc hít vào thở ra: Những người ấy nhắm tới Pranayama'?, sự hoà 
hợp của hơi thở, và việc lưu chuyển hơi thở của họ cũng trong sự 
bình an. 

30. Những người khác thông qua việc thực hiện kiêng 
khem, đã dâng tặng sự sống của mình cho sự sống vĩnh cửu. Tất 
cả những người đó biết được của lễ hi sinh là gì, và thồng qua của 
lễ hi sinh họ đã tẩy rửa trong sạch tội lỗi của mình. 

31. Không ai đến được cõi ấy mà lại không có sự hi sình; và 
những người đã hi sinh dâng hiến thì họ được hưởng thành quả 
của sự hi sinh là đến với linh hồn của vũ trụ - Brahman. 

32. Vì vậy người ta có thể hi sinh bằng nhiều cách, và bằng 
nhiều cách họ có thể đến với tỉnh thần vũ trụ - Brahman. Hãy biết 
rằng tất cả những sự hi sinh là việc thánh thiện và người biết được 
điều ấy sẽ được thani, thân. 

33. Nhưng cao cả hơn bất cứ sự hí sinh trằn thế nào - đó 
chính là lễ tế hi sinh của sự khôn ngoan đã được thánh hoá. Vì sự 
khôn ngoan là chân lý cuối cùng của mọi công việc thánh thiện. 


34. Những người mà chính họ nhìn thấy được chân lý thì họ 


!? Pranayama: Ngưồn sinh lực. 
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có thể là những người thầy của đức khôn ngoan. Hãy xin họ, hãy 
cúi đầu thán phục họ, ngươi hãy là môn đệ của họ. 


35. Hỡi Arjuna, khi đã sở hữu được đức khôn ngoan, ngươi 
sẽ không bao giờ lầm lẫn nữa; vì ngươi sẽ thấy tất cả mọi sự trong 
lâm mình, và ngươi sẽ thấy tâm hồn ngươi ở trong ta. 


36. Và thậm chí nếu ngươi là kể tội lỗi nhất trong tất cả 
những người tội lỗi, với sự trợ giúp của khôn ngoan ngươi sẽ vượt 
qua biển cả tội lỗi. 

37. Ngay cả khi ngọn lửa đang bùng cháy, nó đốt cháy tất cả 
mọi nhiên liệu thành tro tàn, ngọn lửa của sự khôn ngoan vĩnh 
cữu lại đốt cháy mọi công việc thành những tro tàn. 


38. Bởi vì chẳng có gì như đức khôn ngoan lại có thể làm 
cho chúng ta được thanh khiết, tỉnh tuyền trên cõi đời này. Con 
người sống trong sự hoà hợp của chính mình để tìm thấy chân lý 
này trong tâm hần. 


39. Những người có niềm tin thì có sự khôn ngoan, những 
người sống trong hoà hợp của chính mình thì niềm tín là sức sống 
của họ; và họ tìm thấy sự khôn ngoan, sởm tìm thấy sự an bình 
siêu việt. 

40. Nhưng ai không có niềm tin và không có sự khôn ngoan 
và linh hồn của họ ở trong trạng thái ngờ vực, mất mát, không nơi 
nương tựa. Thế giới này cũng chẳng có, cũng chẳng có thế giới 
nào cho kể ấy đến, niềm vưi chẳng bao giờ dành cho kẻ ngờ vực, 
thiếu lòng tìn. 


41, Những người làm cho công việc của mình trở nên tính 
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tuyền, thánh thiện bằng phương pháp Yoga, người ấy sẽ thấy được 
linh hồn mình, nhờ vào sự khôn nöoan người ấy đánh tan được 
mọi sự nghỉ ngờ, tránh được sự ràng buộc của điều ích kỉ. 


42. Vì thế hãy dùng lưỡi gươm của sự khôn ngoan giết chết 
sự nghỉ ngờ đã được sinh ra trong sự dốt nát, sự ngờ vực ấy đã 
nằm trong chính tâm ngươi. Hãy là một con người hoà hp trong 
chính mình, bằng phương pháo Yoøa và hãy vươn lên hởi chiến 
binh vĩ đại, hãy trỗi dậy. 


Ariưna 

1. Hỡi Ngài Krisna, Ngãi đã đề cao sự hi sinh và rồi Ngài 
cũng đề cao phương pháp Yoga như là một việc thánh. Vậy xin 
Ngài, hãy nói cho cơn sự thật một trong hai đường, đường nào tốt hơn? 


2. Cả việc hi sinh và việc thực hiện phương pháp Yoga đều 
là con đường đến sự siêu việt; nhưng tốt hơn cả là từ bỏ phương 
pháp Yo£a. 


3. Nếu biết rằng một người bí sinh thật sự là người đã từ 
bể sân sỉ (không còn có sự tham muốn, giận hờn); vì khi đó người 
ấy đã vượt lên trên cả hai thái cực và tìm thấy được sự tự đo thanh 
thản của mình, 

4... Người không hiểu biết, thiếu sự khôn ngoan đã nói rằng 
phương pháp tu luyện của Sankhya và Yoøa là hai đường hướng 
khác nhau; nhưng người ấy cho rằng linh hồn của người ấy đạt 
được cái đích cuối cùng là nhờ cả hai, 
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5. Vì thành công chỉ đạt được ở người khôn ngoan. Củng 
vậy thành công chỉ đạt được bởi người làm việc lương thiện. Thật 
sự người ấy sẽ thấy được chân lý, sự thật, họ biết được (nhìn 
nhận) và sự sáng tạo là một. 


6. Nhưng sự kiếng khem, thật khó đạt được nếu không có 
việc tu luyện của Yoga, Arjuna hỡi. Khi một người khôn ngoan, 
thông thái là khi người ấy thấm nhuần phương pháp Yoga thì 
người ấy hầu như đã kết hợp với đấng thần linh. 


7. Công việc không làm hoœn ố con người trong sạch, mà 
công việc giúp cho con người được hài troà, con người là chủ của 
cuộc đời mình, linh hồn của ngướt thanh khiết hợp làm một với 
linh hồn của toàn vũ trụ. 


8. Những người nghĩ rằng "giờ đây ta chẳng làm gì" thì họ 
đang còn ở trong trạng thái hài hoà, họ nhận thấy được chân lý. Vì 
bằng việc nghe, nhìn, ngửi, hoặc sờ mồ, bằng việc ăn, đi lại, ngủ 
nghỉ, hít thở, nói năng, giải trí và thậm chí việc nhắm mắt và mở 
mắt, người ấy kiên nhớ tăng: "Đó là những tôi tớ của linh hồn 
mình, chúng đang làm việc”. 

9. Hãy dáng tặng mọi công việc của ngươi cho thần linh, 
hây vứt bỏ mọi sự ràng buộc ích kỉ, và hãy thi hành bẩn phận của 
mình. Vì thế cho nên không có một tội lỗi nào làm hoen ố ngươi, 
thậm chí giống như những giọt nước không dính vào mặt lá sen. 

10. Một người thực hiện phương pháp Yoøa làm việc vì sự 
tỉnh khiết hoá linh hồn: Người ấy vứt bỏ mợi sự ràng buộc ích kỉ. 
Vã vì thế chỉ có tấm thân hay là các giác quan, hay là tỉnh thần, 
hay là lí trí của người ấy đang làm việc. 
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11, Con người của sự hoà hợp biết từ bỏ phần thưởng của 
công việc mình và vì thế người ấy đạt được sự an bình viên mãn. 
Một người không có hài hoà, thì hành động hấp tấp bởi dục vọng, 
bị đính đến phần thưởng của công: việc và vì vậy người ấy ở trong 
tình trạng hị ràng buộc. 


12. Nguyên tắc của lnh hồn là trong tinh thần phải xem 
mọi công việc như không và phải biết an nghỉ trong niềm vui của 
sự an tĩnh nơi trong con người không ngừng tiếp xúc với môi 
trường (tiếp xúc với môi trường thông qua chín cửa: hai lỗ mũi, 
hai lỗ tai, hai con mắt, một lỗ miệng, một lỗ hậu môn, đường tiết 
niệu): là kẻ chẳng làm điều gì ích kỉ và chẳng ai làm điều ích kỉ. 


13. Đấng tạo hoá của thế giới vượt lên trên mọi hành động 
của thế giới và vượt khỏi những hậu quả những hành động ấy; 
những hành động, quy luật của tự nhiên vẫn mãi xoay vông. 


14, Những hành động tội lỗi hay những hành động nhân 
đức của con người thì không phải là việc của Đấng tạo hoá. Sự 
khôn ngoan sẽ bị tối tăm mờ mịt bởi sự thiếu khôn ngoan, và điều 
ấy dẫn người ta đi đến lầm lạc. 


15, Nhưng những người mà sự thiếu khôn ngoan của họ lại 
được tuyệt đối hóa bởi sự khôn ngoan của tỉnh thần nội tâm của 
họ, sự khôn ngoan của họ giúp họ như mặt trời và trong những tia 
sáng của nó chiếu rọi, người ta thấy được Đấng siêu việt. 

16. Những tư tưởng về Đấng siêu việt và con người của 
Đấng siêu việt, họ tồn tại trong Đấng siêu việt, và Đấng ấy là cùng 
đích của cuộc hành trình của họ. Và họ đến được miền đất không 
bao giờ trở lại nữa, bởi vì sự khôn ngoan cửa họ đã lâm sạch mọi 
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tội lỗi cửa người ấy. 


17. Bằng mật tình yêu như nhau thì một tu sĩ Bàlamôn 
được học hành, thánh hiến, hay chỉ là một con bò, con voi, một 
con chó và thậm chí cả những người ăn thịt chó đều như nhau. 


18. Những người mà tính thần của họ đã đạt được sự thành 
công một cách âm thầm trong cuộc sống trên cõi đời này vì thần 
linh thì tuyệt đối và mãi mãi là Đấng tuyệt đối duy nhất, những 
người øïữ được tỉnh thần yên lặng thì họ ở trong Đấng thần lĩnh. 


18. Người nào hiểu được tinh thần vũ trụ Brahman và trung 
thành với Brahman: Lí trí của người ấy đứt khoát vững vàng, 
người ấy không chút lầm lẫn nữa. Khi gắp niềm vui sướng, người 
ấy không xúc động, xao xuyến tình thần, và khi nãi khổ đau đến, 
người ấy cũng không chút nao núng, khiếp sợ. 


20. Người ấy không còn bị ràng buộc bởi mọi sự, và luôn tìm 
thấy được sự hoan lạc nội tâm. Lính hồn người ấy lầm một với 
Brahman - Linh hồn vũ trụ và người ấy đạt được niềm vui vĩnh 
cửu, 


. 21. Vì những khoái lạc của trần gian này luôn chứa đựng 
trong đó muôn vàn sự đau khổ, những sự khoái lạc đó đến và đi, 
chúng chỉ là tạm bợ, nhất thời: Vì vậy người khôn ngoan không 
tìm niềm vưi trong sự khoái lạc ở trần gian. 


22. Những aï còn trên cõi trần nãy, trước cuộc hành trình 
trần thế cam #0, người nào vượt qua những cơn bão táp dục vọng 
và thịnh nộ, người đó chính là người tập luyện Yoga, người Ấ ấy đã 
tìm thấy được niềm vui. 
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23. Người ấy có được niềm vui nội tâm và có được niềm 
hoan lạc trong tâm hồn, và người ấy đã khám phá ra Ánh sáng nội 
tâm. 


24. NÑẺ tập luyện Yoga ấy đạt được cối Niết bàn của 
Brahman (Nirvana of Brahman): Mội tội lỗi của họ không còn nữa, 
những nghi ngờ của họ biến mất, linh hồn của họ ở trong một sự 
hoà hợp chan chứa, niềm vưi sướng của họ ở trong sự cao cả của 
THỌ3 SỰ. 

25. Bởi vì sự bình an của Đấng thần linh đã đồng hành với 
họ tỉnh thần và nh hồn của họ luôn ở trong sự hoà hợp, họ thoát 
khỏi mọi dục vọng và thịnh nộ (tham sân), người ấy nhận biết 
được, thấu hiểu được linh hồn mình. 


26. Để có được sự khôn ngoan yên lặng thì các cửa số linh 
hồn đều đóng lại, hãy giương đôi mắt ngắm nhìn về một hướng vô 
định, kãy giữ được trạng thái an tịnh và thậm chí phải giữ được sự 
luân chuyển đều đặn của hơi thở, và sinh mạng, tinh thần, li trí 
phải hài hoà với nhau, phải bẻ đi tất cả mọi dục vọng, sợ hãi, øiận 
hờn, phải giữ thinh lặng trong tâm hồn trước khi đạt được sự 
thanh thần viên mãn, ai thực hiện đúng như vậy là đã đạt được sự 
thanh thản tột cùng. 


27. Người ấy sẽ nhận biết ra, Chúa tể của mọi giới là Đấng 
đón nhận lễ dâng của loài người, bởi Chúa tể là bạn của mọi sự. 
Người hiểu biết được ta (Chúa tể) thì đạt được sự an bình. 
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Krina 


1. Người nào làm việc không vì phần thưởng của trần gian 
nhưng làm việc vì phải làm thì người ấy là một Sanyasi, một 
Yogi: Người ấy không phải là người đốt lên ngọn lửa thánh và 
cũng không dàng cúng của lễ thánh hiến. 


2. Bởi những người Sanyasi kiêng khem, chay tịnh cũng 
chính là người thực hiện phương pháp Yoga như một công việc 
thánh và cũng chẳng có ai là một nhà Yoga mà lại không dứt bỏ 
những ước muốn trần gian. 


3. Khi một người khôn ngoan đang chỉnh phục đỉnh cao 
của Yoga, người ấy đi theo con đường hành động; nhưng khi đã 
đạt đến đỉnh cao của Yoga thì người ấy đã đến được miền đất của 

- an bình. 

4. Và khi người ấy đạt được đình cao của Yoga thì người ấy 
dứt bỏ mọi ước muốn trần gian: Khi không còn vướng bận bởi 
những cảm giác, khi đề người ấy không còn ràng buộc bởi những 
công việc trần gian, 

5, Vi vậy, hãy trỗi đậy cùng với sự trợ lực của tỉnh thần, 
hãy nâng linh hồn, đừng để linh hồn người chìm đắm. Vì linh hồn 
của ngươi có thể là bạn của ngươi và linh hồn của ngươi cũng có 
thể là kẻ thù của ngươi. 


6. Linh hồn là bạn khi nhờ vào tinh thần ngươi chỉnh phục 


18 Sanyasi: Người tu trì biết từ bỏ thế giới trần tục để giác ngộ bản thể võ 
thường. l 
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được linh hồn; nhưng khí một người không phải là chủ của linh 
hồn mình thì linh hồn ấy sẽ trở nên kẻ thủ của chính người ấy. 


7. Khi linh hồn của người ấy ở trong sự an bình thì người 
ấy cũng an bình và rồi linh hồn của người ấy ở trong Đấng thần 
lĩnh. Trong nóng bức hay lạnh lẽo, trong khoái lạc hay đau khổ, 
trong vinh quang hay tủi nhục, người ấy luôn ở trong Đấng thần 
linh. 


8. Khi hạnh phúc đi đôi với nhận thức và khôn ngoan, 
người ấy là chủ của cuộc sống nội tâm mĩnh, linh hồn của người 
ấy thăng hoa, khi ấy người đó được gọi là một bậc Yogi trong sự 
hài hòa. Vàng hay đá, hay đất chỉ là một đối với người. 


9. Người ấy đã thăng tiến lên đỉnh cao cùng với linh hồn 
của mình. Và trong sự an bình người ấy luôn giữ được các mối 
quan hệ, những người đồng hành và bằng hữu, những sự tương 
đồng hay dị biệt hay là cả những kẻ ghen ghét người ấy: Người ấy 
nhìn họ với một sự an bình nội tâm như nhau. 


10. Ngày lại ngày, hãy để cho nhà Yoga tập luyện sự hoà 
hợp linh hồn: trong một nơi lĩnh thiêng, một nơi cô tịch sâu thẳm, 
một sự tự chủ của tình thần mình, không còn hy vọng gì, ham 
muốn gì. 


11. Hãy để cho người ấy tìm thấy được một nơi thanh tịnh 
và đó là nơi nghỉ ngơi của tâm hồn, không ngồi nơi quá cao hoặc 
nơi quá thấp, nhưng nên ngồi trên cỏ, đa, và vải đã được thánh 
hoá. 


12, Khi đã ngồi trên đó vồi hãy để cho người ấy thư thái và 
luyện tập Yoga để thanh khiết linh hồn: Với một cuộc sống của 
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thân xác và tinh thần luôn ở trong sự bình an, linh hồn của người 
ấy ở trong yên lặng trước Đấng Chí Tôn. 


13. Giữ cho thân hình thẳng (thẳng người), đầu, cổ trong 
trạng thái thoải mái và không được cử động, có cái nhìn thâm sâu 
vào nội tâm nhưng đó là cái nhìn tĩnh tại, nhưng còn phải giữ đôi 
mắt không hướng ngoại. 


14. Với tâm hồn an bình và mọi sự sợ hãi biến mất, và sức 
mạnh ở lời thề thánh thiện, hãy để cho con người thư thái với tỉnh 
thần trong sự hoà hợp, linh hồn người ấy đã thuộc về ta, Đấng 
thần linh siêu việt của người ấy. 


15. Những người tập luyện Yoga làm chủ được tình thần của 
mình, hiôn cầu nguyện trong sự hài hoà tâm hồn, đạt được sự an 
bình cãi Niết bàn, sự siêu việt, sự bình an nằm ở trong ta (Đấng 
thần linh). 


16. Yoga là một sự hài hoà. Không thích hợp cho người ăn 
quá nhiều hoặc quá ít, cũng chẳng thích hợp cho người ngủ quá 
nhiều hoặc quá ít. 


17. Sự hài hoà trong ăn uống và nghỉ ngơi, sự hài hoà trong 
ngủ và thức: Một sự hoàn thiện trong bất cứ việc gì người đó lầm. 
Đồ là phương pháp Yoga đem lại cho người ấy bình an từ những 
đau khổ. 

18. Rhi tỉnh thần của người tập luyện Yoga ở trong sự hài 
hoà và tìm thấy: được sự an nghỉ trong tinh thần thì mọi dục vọng 
đều biến mất, khi đó người ấy là một Yukta, một người hoà hợp 
với Đấng thần linh. 
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19. Linh hồn người ấy là một ngọn đèn không bao giờ tắt, vì 
nó đã đốt lên trong một nơi không có gió thổi vào. 


20. Khi tính thần đang nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh của lời 
cầu nguyện theo phương pháp Yoga và nhờ vào ân đức của Đấng 
thần linh người ấy hiểu được Đấng thần lĩnh và Nhớ trường hợp 
ấy họ tìm thấy được sự viên mãn. 


21. Kẻ đi tim kiếm hiểu biết được niềm vui của Đấng bất 
diệt, có khả năng nhìn thấy và tư đuy sâu xa vượt xa những đjác 
quan cảm nhận thông thường. Trong trường hợp ấy người đó thật 
sự đã ở trong Chân lý, không hành động gì ngoài Chân lý. 


22. Người ấy đã tìm thấy niềm vui và Chân lý, một sự hiểu 
biết về sự siêu việt dành cho người ấy. Từ đó người ấy trở nên kiên 
tâm vững vàng: Những nỗi khổ đau tột cùng không làm cho người 
ấy nao núng, 


23. Trong sự kết hợp của phương pháp Yoga tạo ra sự thanh 
thản, tự do: Thoát khỏi sự áp hức của nỗi khổ. Theø phương pháp 
Yoga cần phải có một niềm tin, một trái tìm can đảm và mạnh 
mẽ. 

24. Khi tất cả những tước muốn đã ở trong sự bình an và 
tỉnh thần, rút lưi vào nội tâm, sẽ có sự hợp lại của các cảm giác 
khác nhau vào trong sự hoà hợp của hồi tưởng, ký ức. 

25. Vậy thì, với một lý trí được trang bị bằng một sự quyết 
tâm cao độ (ý chí), hãy để cho người tìm kiếm âm thầm dẫn đưa 


tinh thần kết hợp với tỉnh thần tối cao, và hãy để cho tất cả BH: 
tư tưởng của người ấy chìm trong yên lặng. 


s0 


26. Bất cứ khi nào tính thần không kiên định và xao động 
thì lúc đó tỉnh thần đã Ba xa Tinh thần tối cao, hãy để người đó 
được dẫn về lại với Tình thần tối cao. 


2ï. Vì vậy niền vui tuyệt đối của con người luyện tập Yoga 
đó là họ có một trái tìm an tịnh, các cảm xúc của họ là sự an bình, 
họ thoát khỏi mọi tội lỗi, kết hợp làm một với Brahman, với Đấng 
thần tinh, 


28. Người tập luyện Yoga thoát khỏi khỏi mọi tội lỗi, thậm 
chí họ cầu nguyện trong sự hoà hợp của linh hồn và nhanh chóng 
cảm nhận được niềm vưi của sự vĩnh cửu, niềm vui viên mãn của 
sự kết hợp với Đấng thần f¡nh. 


29. Kể ấy nhìn thấy được chính mình trong trái tim của 
muôn loài và nhìn thấy được muôn loài trong trái tim rnình. Đó là 
một tầm nhìn của người tập luyện phương pháp Yoga trong sự hoà 
hợp. Một tầm nhìn duy nhất, 


30. Và khi người ấy nhìn thấy ta trong tất cả và thấy tất cả 
trong ta (Đấng thần linh), ta không bao giờ la bỏ người ấy và 
người ấy chẳng bao giờ lìa bỏ la. 


31. Người nào có được một tình yêu duy nhất, yêu mến ta 
trong tất cả những gì người ấy thấy, bất cứ ở đâu người này cũng 
có thể sống được, trong sự thật, trong chân lý người này sống 
trong ta. 

32. Và người ấy là bậc thầy tuyệt đỉnh của phương pháp 
Yoga, cách nhìn nhận, nhận thức của người ấy chỉ có một: Khí 
hoan lạc, sưng sướng và sự đau khổ của những người khác thì 
cũng chính là sự hoan lạc, đau khổ của chính mình. 
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Ariuna 


33. Ngài đã liên tục nói đi nói lại cho tôi phương pháp Yoga 
là phương pháp duy nhất, ôi Ngài Krisna, nhưng thưa ngài Krisna, 
tỉnh thần thì hay thay đổi: Trong sự không bao giờ yên nghỉ thì tôi 
làm sao có thể tìm được sự nghỉ yên. 

34. Tỉnh thần luôn xao động, nồng nổi, ước muốn ích kỷ, 
thật khó rèn luyện: Làm chủ được tính thần dường như cũng khó 
khăn như là nắm bắt được những cơn gió thoảng qưa. 


Krna 


35. Tỉnh thần thật sự không an nghỉ, Arjuna hỡi; Nó thật sự 
khó luyện nhưng bằng sự tập luyện liên tục và bằng sự thoát khỏi 
những dam mê cuồng nhiệt thì tỉnh thần thực ra có thể rèn luyện 
được. 


36. Khi tỉnh thần không ở trong sự hoà hợp, sự tham dự của 
thần linh cũng khó mà đạt được; nhưng người nào mà tinh thần ở 
trong trạng thái hài hoà thì người ấy có thể đạt được, nếu người ấy 
biết và cố gắng. 

Apuna 

37. Và nếu một người cố gắng nhưng lại bị thất bại và 
không đạt được kết quả cuối cùng của phương pháp Yoga, vì tính 
thần của người ấy không tuân theo phương pháp Yogs; tuy nhiên 
người này lại có được niềm tin, vậy kết cục của người ấy là gì hỡi 
Ngài Krisna? 

38. Xa đất, xa lrời, lang thang theo những ngọn gió không 
đường hướng, người ấy có biến mất đi như đám mây biến vào 
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không trung, không tìm thấy được con đường Đấng thần linh hay 
sao? 


39. Hãy là ngọn đèn trong đêm tối của tôi, hỡi ngài Krisna: 
Ngài hãy chỉ cho tôi ánh sáng và đường đi. Ai có thể gỡ được nỗi lo 
âu, nghí ngờ này ngoài Ngài ra, hỡi Krisna? 

Krữna 

40. Không phải ở trong thế giới này cũng không phải vì thế 
giới để con người sinh ra rồi lại chết đi; vì con người làm những 
điều tốt lành, hãi con trai của ta, đừng bước theo con đường của sự 
chết. 


41. Người ấy đã ở trên trời từ hằng bao nhiều năm và đã làm 
những điều tốt; và rồi người này lại thất bại trong phương pháp 
Yoga, người Ấy được sinh ra lại trong một ngôi nhà tràn đầy điều 
tốt lành. 


42. Người ấy thậm chí có thể còn được sinh ra trong một gia 
đình của những nhà luyện phương pháp Yoga, ở đó sự khôn ngoan 
của Yoga được chiếu rợi; nhưng được sinh ra trong một gia đình 
như thế thật sự là một sự kiện hiến có trên đời này. 


43. Và người ấy bắt đầu cuộc sống mới của mình với sự 
khôn ngoan của đời sống trước kia (kiếp trước); và người ấy bắt 
đầu cố gắng lại, tiến đến sự hoàn hảo. Bởi vì sự nóng lòng và nỗ 
lực đã đưa người ấy tiến lên, thậm chí người ấy chỉ ước mong duy 
nhất đến với phương pháp Yoga, vượt qua mọi từ ngữ sách vở. 


44. Và vì thế người luyện tập phương phấp Yoga ấy không 
ngừng cố gắng, và với sự thanh khiết của tâm hồn không dính 
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chút tội lỗi, đạt được sự hoàn hảo thông qua nhiều kiếp sống và 
người ấy đạt tới sự siêu việt cuối cùng. 


45. Ngươi hãy là một người luyện tập phương pháp Yoga, 
hỡi Arjuna. Vì người luyện tập phương pháp Yoga vượt khỏi những 
người theo các phương pháp tu luyện nghiêm ngặt, ép xác, hay là 
con đường của khôn ngoan, hay là cọn đường của công việc. 


46. Người vĩ đại nhất tron# những người tập luyện Yoga đó 
là người mà tâm hồn có niềm tin và người ấy với toàn bộ linh hồn 
của mình yêu mến ta. 


lừng 

1. Bây điờ ngươi hãy nghe đây, hởi Arjuna, làm sao ngươi 
có được sự hiểu biết về ta một cách trợn vẹn, nếu trái tim ngươi 
xua đuổi ta, nếu ngươi không cố gắng tập luyện Yoga, bởi vì ta là 
Đấng siêu việt của ngươi. 

2. Và ta sẽ nói cho ngươi biết về s¡ khôn ngoan và nhận 
thức và khi ngươi biết được thì không có sự gì mà ngươi không 
biết. 

3. Giữa hàng ngàn người có lẽ chỉ có một nỗ lực cho sự 
hoàn thiện và giữa hàng ngàn người nỗ lực đó chỉ có một người 
nhận biết ta trong chân lý. 


4. Ngươi nhận thấy được bản chất của ta thông qua tám 
phần sau đây: Đó là đất, nước, lửa, không khí, ether, tình thần, lí 
trí, và cảm giác của ta. 
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5.. Nhưng vượt cả bản chất tự nhiên của ta đó là Tỉnh thần 
võ hình của ta, Đó là nguồn sống, phát xuất từ đó vũ trụ này mới 
tồn tại và có sự sống. 

6. Tất cả mọi sinh vật đều bắt nguồn từ sự sống ấy, ta là 
nguyên thuỷ và là cùng đích. 


7. Trong tất cả vũ trụ bao la này chẳng có gì cao hơn ta. 
Tất cả mọi thế giới đều nghỉ ngơi trong ta, như những hạt ngọc 
trai kết trong cùng một sợi dây. 


§. Ta là lưu chuyển những nguồn nước sống động, là ánh 
sắng của mặt trời và mặt trăng. Ta là OM, là thánh ngôn của các 
kinh Vẽda, là âm thanh trong sự thính lặng, ta là Đấng đũng cảm 
giữa muôn người. 

9. Ta là mùi thơm tỉnh khiết phát xuất từ đất và ánh sáng 
của lửa. Ta là sự sống của mọi sinh vật, và là sự sống của những 
người biết rèn luyện tâm hồn mình. 

10. Và ta phát xuất từ nguôn cội vĩnh cửu của cuộc sống 
muôn đời. Ta là trí tuệ của trí tuệ. Ta là cái đẹp của cái đẹp. 

11. Ta là sức mạnh của những con người mạnh mẽ khi sức 
mạnh đó đã thoát khỏi những đam mê và dục vọng ích kỷ. Ta là 
niềm vui khoái lạc khi niềm vui khoái lạc đó là sự thanh khiết, khi 
niềm vui khoái lạc không chống lại công bằng, đạo đức, lẽ phải. 


12. Và hãy biết rằng ba thế giới Gunas`°, ba trạng thái linh 
hồn điều bắt nguồn từ ta: Ánh sáng của an bình, cuộc sống hoạt 
động, bỏ sự tối tăm không sự sống. Nhưng ta không có ở chúng. 


'* Gunas: Trí tuệ, vọng động, tầm định, 
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Chúng ở trong ta. 


13. Làm sao toàn thế giới lại đ trong sự ảo tưởng của những 
bóng tối linh hồn, và thế giới không biết La mặc dù ta mãi mãi tồn 
tại. 

14. Sự bi mật huyền nhiệm của sự biểu hiện của ta thật khó 
khăn để nhận biết được; nhưng những người ở trong chân lý, 
trong sự thật đối với ta sẽ vượt qua thế giới của bóng tối. 


15. Nhưng con người đã nhìn ta một cách sai lạc. Linh hồn 
của họ tối tăm bởi sự lừa dối, lầm lẫn, sự nhận thức của họ bị che 
phủ bởi những đám mây; thâm Lầm của họ đã chọn con đường tội 
lỗi. 

16. Có bến loại người tốt và bốn loại người đó yêu mến ta, 
Arjuna hỡi: Người khổ dau, thất vọng, người tìm kiếm tri thức, 
người tìm kiếm một điều gì đó cao cả và con người khao khát sự 
nhận thức chân lý. 


17. Người cao cả nhất trong bốn loại người đó là người di 
tữm sự nhận thức chân lý, và họ là người yêu mến ta nhất và ta 
cũng yêu mến người ấy nhất. 


18, Bốn loại người đó đều là người tất nhưng con người 
nhận thức chân lý và ta là một. Toàn thể linh hồn của người ấy là 
một trong ta và ta là siêu việt Đạo của người ấy. 

19, Ở sự kết thúc khi chấm dứt cuộc sống trần gian, con 
người nhận thức chân lý sẽ đến với la. Cũng như con người vĩ đại 
đó đã nói: “Đấng thần lĩnh là tất cả". Một sự thăng hoa tỉnh thần 
thật hiếm biết bao người ấy đã tìm thấy được! 
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20. Những người mà sự ham mệ khoái lạc của họ đã che kín 
tầm nhận thức, họ đã thờ phụng các vị thần lính khác, và bị bản 
tính ích kỉ của họ lôi kéo, họ đi theo nhiều con đường khác nhau, 


21. Vì nếu một người ước ao có dược niềm tin để tôn thờ 
một Đấng thần linh thì ta sẽ ban niềm tin cho kể đó, niềm tin sẽ 
vững bền không lay chuyển. 


22. Và khi người ấy có một niềm tin chắc chắn thì sẽ thờ lạy 
Đấng thần lĩnh, từ Đấng thần linh ấy người ấy sẽ đạt được niềm 
tin ấy, nhưng bất cứ điều gì tốt lành đều xuất phát từ ta. 


23. Nhưng những người như thế là những người khôn 
ngoan, và cái tốt lành là cái hữu hạn cũng có ngày chấm dứt, 
những người ấy yêu mến vị thần linh và đến với những vị thần 
lĩnh, nhưng những người yêu mến ta thì đến với La. 

24. Những người thiếu khôn ngoan nghĩ rằng ta là một hình 
thức để họ có thể thấy băng con raắt trần tục: Họ không biết rằng 
bản tính của ta là bất điệt và siêu việt. 

25. Vì niềm vinh quang của ta, không øì có thể thấy được: 
Ta bị che đậy bởi tấm màn nhiệm màu của ta; và vì thế trong sự 
lẫn lộn, thế giới chẳng biết gì về ta, Đấng không bao giờ được sinh 
và mãi mãi ta vẫn là ta. : 

26. Ta biết tất cả những gì đã xảy ra, đang tồn tại và điều 
sắp xảy đến, Arjuna hồi; nhưng chẳng có ai biết được ta nếu ta 
không ở trong chân lý và sự thật. 


27. Tất cả mọi người được sinh ra trong Ảo tưởng, lừa dối; sự 
ảo tưởng, lừa dối ấy xuất phát tử dục vọng và ghen ghét. 
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28. Nhưng có những người lãm điều thiện và tội lỗi của họ 
đã chấm dứt, họ đã thoát khỏi những ảo tưởng của dục vọng và 
ghen ghét, và họ đã dâng hiển với tất cả tấm lòng của họ. 


29. Vĩ họ đang tìm sự trú ẩn nơi ta và đang cố gắng để thoát 
khỏi tuổi tác và sự chết, họ am hiểu, tường tận Brahman, họ biết 
được Atman và họ hiểu dược Karma là gi. 

30. Hạ hiểu ta trên cõi đất và cõi lời, và ở trong lửa thánh 
hiến. Trong sự hài hòa, linh hồn của họ thanh khiết, và thậm chí 
đến thời gian nhất. định họ sẽ xem thấy ta. 


Ariund 

1. Brahman là ai? Ätman là ai? Karma là gì? Siêu việt tỉnh 
thần là gì? Cái gì là vương quốc của trần gian và Vương quốc của 
Ánh sáng là gì? 

2, Ai đâng lễ tế toàn thiêu bằng chính thân thể? Lễ vật 
dâng cúng được làm như thể nào? Và thời gian nảo, lầm sao để 
linh hồn con người ở trong sự hoà hợp để có thể nhận biết Ngài? 

Misna 

3. Brahman là Siêu việt, Vĩnh cửu. Atman là linh hồn, tinh 
thân của vũ trụ trong mỗi con người. Karma là sức lực của sự sáng 
tạo, Lử đó tất cả mọi sự có sự sống. 

4. Vật chất là vương quốc của Trái đất, theo thời gian nô 
chuyển đổi; nhưng Tinh thần là vương quốc của Ánh sáng, Trong 
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thân thể này chúng ta dâng lễ hiến sinh, và thân thể ta là sự dâng 
hiến. 


5, Và người sống đến tận giây phút cuối cùng của đời mình 
trước khi lìa bẻ thân xác văn còn suy nghì vẻ ta, quả thật người ấy 
sẽ đến với ta. 


6. Vì đối với bất cứ ai suy nghĩ về ta đến giấy phút cuối 
cùng cuộc đời, quả thật người ấy tất đàng hoàng, thiện tâm tự bản 
chất. 


7.. Vi thế hãy tưởng nhớ đến ta trong mọi lúc: hãy nhớ ta 
và chiến đấu. Tinh thần và lí trí luỏn hướng về ta. Quả thả ngươi 
sẽ đến với ta. 

§. Vì nếu một người suy nghĩ về Siêu việt tính thần sẽ có 
được một tính thần an định, vì tình thần đó được rèn luyện bằng 
Yoga, người ấy sẽ đến được với Linh hồn của sự sáng. 


9. Người mã tưởng nhớ đến Poet'", tưởng nhớ đến Đấng 
sáng lao, Đấng điều khiển mọi sự theo qui luật từ thời đại này đến 
thời đại kia, Đấng ấy nhỏ hơn nguyên tử nhỏ nhất (vi diệu), nhưng 
giữ gìn duy trì, chỉ phối vũ trụ bao la này, Dấng ấy chiếu sâng như 
mặt trời xua bóng tối. Đấng ấy vượt xa tư tưởng loài người, và ngay 
thời điểm xuất phát của Người ấy là sự hoà hợp của tình yêu và sức 
lực của Yoga với một tỉnh thân an định, người äy giữ sức lực của 
cuộc sống mình giữa đổi mất nâu, Người ấy sẽ tiến đến sự siêu 
việt của tỉnh thần, Tỉnh thần siêu việt của ánh sáng. 


19. Bây giờ hãy nghe đây, con đường mà những người học 


TƯ . sẽ 
'Ê Nhà thế tiền trí cổ xưa nhật, 


69 


hỏi thánh kinh Veda gọi là con dường Vĩnh cửu, và để đạt được họ 
phải có một cái tâm an bình thoát khỏi những dam mẽ trần tục, 
sống một cuộc đời thánh thiện và cố gắng để hoàn thiện mỗi 
ngày. 

11. Nếu khi một người biết từ bỏ thân thể cát bụi của mình, 
người ấy luôn ở trong sự thính lặng của Yoga, các giác quan hầu 
như không còn hoạt động nữa, người ấy giữ được tỉnh thần yên 
tĩnh ngay từ tại tâm mình, vả đặt vào trong tư tưởng hơi thở của 
sự sống. 

12. Và tưởng nhớ đến ta người ấy Lụng OM, Thánh ngôn 
vĩnh cửu của Brahman, và người ấy sẽ đi đến được Siêu Việt Đạo. 

13. Những người mộ mến phương pháp Yoga sẽ giữ được 
linh hần của họ yên nghỉ muôn đời nơi la, người ấy sẽ sớm đến 
với ta. 

14. Và khi những linh hồn cao cả đã ở trong ta, nơi trú ngụ 
của sự Siêu việt niềm vui, họ không bao giờ phải trở lại thế giới 
đau khổ của loài người. 

15, Vì tất cả mọi thế giới đều qua đi, thậm chí thế giới của 
Brahman, Đấng sáng tạo: Chúng qua đi và trở lại. Nhưng những 
kẻ đã đến với ta thì không còn đi từ cái chết đến cái chết nữa. 

16. Họ biết rằng ngày vỏ tận của Brahman, thần lính của sự 
sáng tạo. Ngày đó kéo dài cả ngàn năm và đêm đó cũng kéo đài 
ngàn năm - Quả thật họ thấu hiểu được ngày và đêm. 

17. Khi ngày ấy đến tất cả những tạo vật hữu hình được 
sinh ra từ sự Vô hình; và tất cả mọi tạo vật biến mất vào trong sự 
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Võ hình khi đêm tối bao phủ. 


18. Vì vậy vô vàn sinh vật sẽ sống lại và lại biến mất khi 
đêm tối bao phủ; và chúng lại trở lại khi bình mình ngày tới. 


19, Nhưng vượt khỏi sự sáng tạo này, hữu hình và vô hình, 
có sự Vô hình cao hơn đó chính là cái Vĩnh cửu, và khi tất cả mọi 
sự qua đi thì cái yô hình, cái vĩnh cữu vấn tồn tại vĩnh viễn. 


20. Cái Vô hình này được gọi là cái Vĩnh cửu và là Siêu việt 
tuyệt đối. Những ai đến được với Đấng ấy sẽ không còn tái sinh. Vì 
đó là nơi trú ngụ siêu việt của ta. 


21. Sự Siêu việt tình thần dạt được nhờ vào tình yêu sống 
động và bền vững. Trong sự siêu việt tỉnh thần mọi sự đều có sự 
sống, và mọi sự xuất hiện bắt nguồn từ đấy, Arjuna hỡi. 


22. Hãy nghe khi thời gian ánh sáng đến, các nhà Yoga sẽ 
đạt được sự sống vĩnh cửu và khi thời gian tối tăm tới, họ trở về 
cái chết trên trần thế. 


23. Nếu họ bắt đầu trong sự hừng hực của tia lửa, trong sự 
sáng, trong ban ngây, trong tuần chiếu sáng của mặt trắng, và 
những tháng chiếu sáng nhất cửa mặt trời, những người ấy hiểu 
biết được Brahman và đến được Brahman. 

24. Nhưng nếu họ hắt đầu trong mịt mù của sương khói, 
trong đêm tối, trong những tuần tối của mặt trăng và những 
tháng ít ánh sáng của mặt trời, họ sẽ đi vào trong ánh sáng của 
mặt trăng và sẽ về thế giớt của sự chết. 

25. Đó là hai con đường muôn thuở: Con đường của ánh 
sáng và con đường của sự tối tăm. Một con đường đẫn đến miền 
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đất vĩnh cửu không bao giờ bị tải sinh: còn mật con đường khác 
thì dẫn đến sự tái sinh vào bể khổ. 


26. Một nhà Yoga học hiểu biết được hai con đường này và 
họ không hao giờ sống trong lẫn lộn và vì thế cho nên mài mãi 
ngươi phải là người theo phương pháp Yoga, hãi Arjuna. 


27. Có mật phần thưởng đến từ kinh Veda hoặc là đến từ sự 
đâng hiến, dâng cúng hoặc có tử một cuộc sống kiềm chế, 
nghiêm khắc hoặc là các vật thánh nhưng phần thưởng cao cả 
hơn cả - đó chính là đạt dược nhờ vào cách tập luyện Yoga để hiểu 
biết được chân lý của sự sáng và sự thật tối tăm: Người ấy sẽ đạt 
được nơi ở vĩnh cửu của mình. 


Kưsna 

1. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự kì điệu siêu việt, bởi vì lình 
hồn ngươi đã có niềm tỉn. Đó là sự nhận thức sâu xa và khôn 
ngoan, khi đã hiểu biết rồi ngươi sẽ thoát khỏi tội lỗi. 

2. Đó là sự điệu kì siêu việt, khôn ngoan và sự Siêu việt 
tuyệt đối. Điều ấy được xem thấy trong một sự cao vời của nhận 
thức sâu xa. nó là cạn đường của đạo dức rất dễ đảng để tuân theo, 
đẫn tới đích cuối cùng cao nhất. 

3. Những kẻ không có niềm tin chân lý này, họ không thể 
đến với ta được: Họ trở về lại sự luân hồi của cuộc đời trong cái 
chất. 

4. Tất cả vũ trụ hừu hình này đều xuất thân từ sự vô hình 
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của ta, Tất cả mọi người đều có chỗ an nghỉ trong ta, nhưng la 
không có nơi an nghỉ ni họ. 

5, Và thật ra họ không nghỉ nơi ta: Hây xem huyền điệu 
thánh hiến của ta. Ta là nguồn gốc của mọi sự, ta nâng đỡ mọi 
thứ, nhưng la không an ru£hÏ trong chúng. 


6, Thậm chí cả nhừng làn gió nhẹ trong sự bao là của 
không trung chín tầng, tất cả mọi sinh vật đều có sự an nghỉ nơi 
ta. Ngươi hãy biết sự thật ấy. 


7. Khi chấm dứt đêm tối mọi sự trẻ về bản chất của ta; và 
khi ngày mới bắt đầu, ta đưa chúng trở lại trong ánh sáng. 

8. Vì vậy thông qua bản chất của la, lạ mang sức lực cho 
mọi thụ tạo. và sức sống ấy lưu chuyển trong suốt vòng thời gian. 


9. Nhưng ta không bị ràng buộc bởi công việc bao Ía của sự 
sáng tạo. Ta vẫn là ta và ta nhìn ngắm công trình sáng tạo của la 
X0ay Vòng, 


19. Ta nhìn thấy và trong việc sáng tạo tự nhiên đã mạng 
đến một sức mạnh làm cho mọi sự vận chuyển và đứng yên: Vì 
thế những sự biến chuyển của thế giới luôn xoay vòng. 


11. Những kẻ dần độn của thế giới không biết ta khi họ 
nhận thấy ta trong thân thể xác loài người. Họ không biết được 
Siêu việt tỉnh thần của ta, Đấng thần linh của mọi sự. 

12. Sự hi vọng của họ chỉ là hão huyền, công việc của họ ở 
trong sự hão huyền, việc học hành của họ chỉ là hão huyền, tư 
tưởng của họ cũng chỉ là hão huyền. Họ sống tận cùng của bản 
chất tội lỗi, họ hướng tới sự mờ ám của giả dối địa ngục. 
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13, Nhưng có một linh hồn cao cả nhận biết ta: Sự trú ẩn 
của họ là nơi bản tính thần thánh của ta. Họ yêu mến ta với tình 
yêu duy nhất: Họ biết rằng la là nguồn gốc của mọi sự. 


14. Họ cầu nguyện ta với một tấm lòng nhiệt lâm, sốt sắng 
và họ không ngừng cầu nguyện với ta. Lời thê của họ thật mạnh 
mš và có xác tín; sự hài hoà của họ là điều bền vững, họ dâng cho 
ta bằng chính tình yêu của họ. 

15. Những người khác thì đảng cúng cho ta, lầm việc cho ta 
bằng của lễ hì sinh của một sự nhận thức tỉnh thần sâu xa. Họ 
dâng lễ cúng cho ta là Đấng duy nhất và cũng là Đấng muôn vàn, 
bởi vì họ thấy rằng tất cả mọi sự đều ở trong †a. 


16. Vì ta là sự thánh biến và là sự ban tặng, là qùa tặng 
thiêng liêng. Ta là những lời thánh ngồn, lương thực thánh, ngọn 
lửa thánh, và sự dâng hiến được thực hiện bằng ngọn lửa. 


17. Ta là Cha của vũ trụ này và thậm chí là nguồn gốc của 
Cha. Ta là Mẹ của vũ trụ này và là Đấng sáng tạo tất cả. Ta là Đấng 
cao nhất và con đường của sự thanh khiết, là âm tiết OM, là ba 
kinh Veda. 


18. Ta là con đường, là người chủ mọi sự ta nhìn thấy trong 
sự thỉnh lặng; là người bạn của ngươi, người che chở của ngươi, và 
là nơi trú ẩn an bình của ngươi. Ta là khởi nguyên, là trung đoạn 
và là cứu cánh của mọi sự: Mầm sống của mọi sự bắt nguồn từ sự 
vĩnh cửu, bắt nguồn từ Siêu việt tuyệt đối. 


19. Sức nóng của mặt trời xuất phát từ ta, và ta cho mưa 
xuống và rút nước về. Ta là sự sống bất tử và khả tử; ta là những gì 
tồn tại, ta là những gì không tồn tại. 


74 


20. Có người hiểu biết được ba kinh Veda, họ uống Soma, họ 
đính chút bản nhợ tội lỗi, họ dâng của lễ và cầu nguyện trời cao. 
Thật sự họ đạt được thiên giới của Indra, Vua của các thần linh và 
ở đấy họ được tận hưởng niềm vui khoái lạc. 


21. Họ tận hưởng thế giới bao la của cõi trời, nhưng phần 
thưởng cho công việc họ cũng đến ngày chấm dứt: Họ Lrở về thế 
giới của cõi chết. Họ tuân theo những lời của ba kinh Veda, họ 
ham muốn sự khoái lạc chóng qua. Quả thật họ cũng đã được sự 
khoái [ạc chóng qua ấy. 

22. Nhưng đối với những người tôn thờ ta với một tâm hồn 
thanh khiết, đối với họ là những con người luôn luôn hài hoà, ta 
tăng lên cho họ những gì họ đang có, ta ban cho họ những gì họ 
không có. 


23. Thậm chí cả những người với lồng tin của mình dâng lễ 
cho các vị thần khác, vì lòng yêu mến của họ, họ đâng lễ tế cho ta 
mặc dù không đúng cách. 


24, Vì ta là người chấp nhận mọi của lễ hi sinh, và ta là 
Chúa siêu việ( của họ. Nhưng họ không biết sự tần tại tuyệt đối 
của ta, và vì điều đó họ đã rơi xuống trần thế. 

25. Vì vậy, những người ấy dâng lễ cúng vị thần này vị thần 
khác, dâng lễ cúng cho những vị Cha này đến Cha khác, họ dâng 
lễ cúng cho những vị thần thấp kém này cho đến vị thần khác. 
Nhưng những người dâng cho ta thì đến với ta. 


26. Người dâng cho ta với một tấm lòng nhiệt thành chỉ cần 
một ngọn lá, một đoá hoa, hoặc một trái cây, thậm chí chỉ cần 
một chút nước ta cũng chấp nhận vì lĩnh hồn mong đợi ấy, vì một 
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trái im thanh khiết đã được đâng hiển với một lòng yêu mến. 

27. Bất cứ những gì ngươi làm. ngươi ăn, ngượi cho. ngươi 
ban tặng đều nhải ở trong sự tân kinh đó là của lễ đâng cho ta; và 
bất cứ những gì ngươi chịu đựng hãy chịu đựng vì tá. 


28, Vĩ vậy ngươi sẽ thoát khải sự ràng buộc của nghiện báo 
điều sinh ra, cái sinh ra những quả tốt và quả xấu, cái thiện, cãi 
ác; và với tâm hôn ngươi, một tâm hồn biết từ bỏ mọợi sự ngươi sẽ 
thoát khỏi mọi tội lỗi và ngươi đến với ta. 

29, Ta cùng như những gì tần tại, tình yêu của ta mãi mài 
vẫn thế; nhưng những người dâng cúng cho ta với lòng sốt sắng, 
họ ä trong ta và ta ở trong họ. 


30. Dưỡng như tất cả tội lỗi nhất đâng cúng ta với tất cả 
tâm hôn của nó, kẻ ấy cũng được xem là người công chính vì 
thiện ý của người ấy. 

31. Và người ấy sớm trở nên thanh khiết và đạt được sự bình 
an vĩnh cửu, Vì đó là lời của ta đã hứa, người yêu mến ta sẽ không 
bị huỷ hoại bao giờ. 

32. Vĩ tất cả những kẻ đến với ta đều được ta che chở mặc 
đù họ là kể yếu đuối hay tội lỗi, họ là phụ nữ hoặc là đẳng cấp 
Sudras hay Vaisya - tất cả họ đều có thể đạt được Dạo siêu việL. 

33. Biết bao nhiêu bậc thánh Bàlamôn đã yêu mến ta, họ 
đã đến thế giới dau khổ này, một thế giới chóng qưa. Vậy ngươi 
hãy yêu mến ta. 

434. Hãy dâng tặng ta tỉnh thần ngươi và hãy đâng lặng ta 
trải tim ngươi, hãy dâng cho ta lễ của ngươi và sự tôn thờ của 
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ngươi; Và vì vậy tâm hồn ngươi sẽ được hài hoà. ngươi sẽ đến với 
ta. 
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1. Hãy nghe lại hởi Arjuna yêu qủy, hãy nghe niềm tự hào 
của thánh ngôn ta. Ta nói cho ngươi vì tính thiện chân của người, 
vì tâm ngươi đã äm được niềm vui trong ta. 

2. Vĩ vị thần lớn nhất của các thân lính chẳng hiểu gì việc 
ta sinh ra hoặc là những người tìm kiếm vĩ dại nhất trên trái dất 
này cũng chẳng hiểu được, vì các vị thần linh đều xuất phát tử ta 
và tất cả những hiền nhân nhất cũng bất nguồn từ ta. 

3. Người nào biết được rằng ta là Đấng không có khỏi đầu 
@ô thuỷ}, không được sinh ra, là Chúa của toàn thế giới, thì người 
ấy sẽ thoát khỏi sự lầm lẫn và thoát khỏi mại tội lỗi, người ấy được 
thanh thoát, 


4. Trí tuệ, sự nhìn nhận sâu sắc tỉnh thần, sự chiến thắng 
vượt lén trên sự lầm lẫn, sự tha thứ một cách kiên nhẫn, sự thật, 
sự hoà hợp trong chính mình, sự an bình, niềm vui và đau khổ, 
tồn tại và không tồn tại, sợ hi và bình thần, sự an toàn và không 
bạo lực, một sự yên lĩnh tuyệt đối, một sự thoả mân, một sự 
nghiêm khắc đơn điệu. một sự hào phòng, rộng lượng, vinh quang 
và tủi nhục: Đó là những sự ước bình của mọi khả tử và tất cả 
chúng đều dược sinh ra từ ta. 

5. Bảy người tìm kiếm thời gian đã mất và bốn người dã 
tìm ra nguồn gốc loài người. tất cả họ đều ở trong ta, đến từ tỉnh 


Hị 


thần của ta và nhờ vào họ ta đã đến với thế giới loài người. 


6. Người hiểu biết vinh quang và sức lực của ta, người ấy 
có được một sự hài hoà tuyệt đối. Đó là lời hứa chân thật của ta. 


7. Ta là cội nguồn của mọi sự: Sự tiến hoá mọi sự đều bất 
nguồn từ ta. Người khôn ngoan suy nghĩ về điều đó và họ dâng 
của lễ cho ta trong niềm kính cẩn và ái mộ. 

8. Tư tưởng của họ luôn nghĩ về ta, cuộc sống của họ ở 
trong ta và họ truyền sự sáng cho nhau. Vì họ luôn luôn nói về 
vinh quang của La và họ tìm thấy bình an và niềm vui. 


9. Đối với họ, những người luôn luôn hòa hợp và dâng lế 
cho ta bằng chính lòng yêu mến của họ, ta ban cho họ phương 
pháp Yoga của sự nhận thức sâu xa và với phương pháp đó họ đã 
đến với ta. 

10. Trong sự nhân từ và tha thứ của ta, ta ở lại trong trái tim 
họ, ta làm tan biến sự tối tăm ngụ muội bằng ánh sáng ngọn đèn 
của sự hiểu biết khôn ngoan. 

Arjuna 


11. Brahman Siêu việt, sự Siêu việt ánh sáng và sự hoàn 
thiện Siêu việt, sự vĩnh cửu thầu linh, một Dấng thần lĩnh không 
được sinh ra tử khởi thuỷ. Đấng chúa tể hiện diện khắp nơi. 


12. Vậy thì tất cả những người tìm kiếm đã ca tụng Ngài: 
Người tìm kiếm Narada, Asita, Devala, và Vyasa, họ là những người 
có thần tính và đó là mặc khải của Ngài. 

13. Tôi đã tin vào tất cả những lời của Ngài vì những lời đó 
là lời sự thật, và không phải các thần linh ở trên trời, và ma quỷ 
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trong hỏa ngục có thể hiểu thấu được sự bao la vô cùng của Ngài. 

14. Chỉ có tỉnh thần của Ngài mới hiểu biết tính thần của 
Ngài. Chỉ có Ngài mới biểu chính Ngài. Là nguồn cội của sự tồn 
tại trong tất cả mọi sinh vật, là chúa tế của mọi thần linh, là quy 
luật của mọi quy luật. 

15. Hãy nói cho tôi biết nhờ đâu mà Ngài tồn tại vĩnh viễn 
và tất cả mọi thế giới cũng vậy. 

16. Vì mãi mãi trong sự trầm tư làm sao tôi có thể hiểu được 
Ngài? Và bằng những biểu hiện gì để tôi có thể suy nghĩ về Ngài, 
lạy thần linh của ta. 

17. Hãy nói lại cho tỏi trong sự đầy đử cửa quyền lực vả vính 
quang của Ngài vì tôi không bao giờ chán, không bao giờ chắn khi 
được nghe những lời của Ngài về cuộc sống. 

Krisna 

18. Hãy nghe và la sẽ vến mở cho ngươi một số biểu hiện 
vinh quang thần tính ta. Hỡi Arjuna, chỉ có cái vĩ đại nhất, cái cao 
cả nhất, vì không có cái giới hạn cuối cùng cho sự vĩ đại, cao cả vô 
biển cửa ta, 

19. Ta là linh hồn, là sự chiến thắng, và lưu lại trong thâm 
tâm mọi sự, ta là khởi nguyên, là thời kỳ giữa, và là sự kết thúc 
của mọi sinh vật 

20. Giữa những người con ánh sáng ta là Vishnu - bảo vệ, là 
tỉa sáng của mặt trời, ta là chúa của ánh sáng, trong đêm tối ta là 
mặt trăng. 

21. Đối với các kinh Veda, ta là Veda của những bài thánh 
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ca, và ta là Dấng Indra, là Đấng đầu của các thần linh. Trên cả 
những cảm giác cơn người, ta là tính thần, là trong tất cả mọi sinh 
vật đang sống, ta là ánh sắng của sự nhận thức. 


22. Giữa những sức mạnh khủng khiếp. ta là chúa tể của 
mại sự phát huy, giữa những con quái vật Vittesa, ta là chúa tể của 
giâu sang. Đối với những tĩnh thần ánh sáng, ta là lửa, và đối với 
những ngọn núi cao, ta là đỉnh núi cao của các thần linh. 


23. So với các vị tư tế ta là vị tư tế thần linh Brihaspati và so 
với nhũng chiến hính ta là chiến bình Skanda, là vị thần của chiến 
tranh. So với ao hồ ta là biển cả bao la. 


24. So với những hiền nhân vĩ đại ta là Bhrigu, so với những 
ngôn lãi ta là OMI, là lời vĩnh cửu. So với những lời nguyện cầu ta 
là lời nguyện cầu im lặng; so với những vật bất động ta là dây núi 
Himalaya. 


25. So với những cây cối ta là cây sự sống, so với những 
nhà chiêm tỉnh ta là Navarda. Sơ với những nhạc sỉ siêu phàm, ta 
là Chitra-ratha, so với những bậc hiền nhân trên trái đất ta là 
Kapila. 


26. So với những con ngựa ta là con ngựa của Índra, so với 
những can voi ta là con voi của Airavata, so với mọi người ta là 
hoàng đế của mọi người. 

37. So với vũ khí ta là sấm sét, so với những con bò cấi tá là 
con bò câi tuyệt điệu. Đối với những kẻ sáng tạo ta là tạo tác của 
tình yêu, so với những con trăn ta là con trần vĩnh cửu. 


28. So với những con rắn huyền bí ta là Anata, và so với 
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những thứ sinh ra trong nước 1a là Varuna, chúa tể của chúng. So 
với tính thần của những người cha ta là Äryaman, và đối với 
những quy luật Yama, ta là quy luật của sự chết, 


29. Đối với những con ma men ta là Prahlada, hoàng tử của 
chúng, đối với những thứ có thể đo lường được ta là thời gian. Đối 
với những con vật lớn, ta là thủ lĩnh của những con vật ấy, và đối 
với những con chim ta là chìm Vainateya đã mang đến một thần 
linh. 


30. Đối với những điều tỉnh khiết ta là gió, và đối với những 
chiến binh ta là Brama, vị anh hùng siêu việt. Đối với những con 
cá trang biển cả ta là Makara tuyệt vời, đối với những con sông ta 
là con sông thần thánh. 


31. Ta là khởi nguồn, là ở giữa, là kết thúc của mọi sự. So 
với tất cả những trí thúc ta là tri thức của Linh hồn. Đối với tất cả 
những con đường lí trí, ta là con đường duy nhất dân tới chân lý. 

32. Đối với những ân thanh ấy, ta là m thanh đầu tiên À; 
đối với những sự hoä lẫn những âm thanh, ta là sự phối hợp. Ta là 
thời gian, là thời gian vô tận. Ta là Đấng sáng tạo và trông coi mọi 
Hài 9 

33. Ta là sự chết của mọi sự và là nguồn gốc của mọi sự 
sinh ra. So với nhũng mỹ danh ấy, ta là Danh tiếng, Thịnh Vượng, 
Trí tuệ, là Kiên định, là sự tha thứ Hiên nhẫn. 


34. Ta là những bản thánh ca Brihat của tất cả những bài ca 
trong các kinh Veda. Ta là Gayatri của tất cả những thánh vịnh. So 
với các tháng trong một năm thì la là những tháng của mùa 
những bông hoa nở (mùa xuân). 
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33: Ta là sự khéo léo tỉnh vì của một người chơi trò xúc xắc, 
Ta là vẻ đẹp của tất cả những gì đẹp đẽ. Ta là thành công và là sự 
chiến đấu để thành công, ta là cái cao cả của mọi điều cao cả. 


36. Trong số những người con của Vrishni, ta là Krisna; và 
trong số những người con của Pandu ta là Arjuna. Trong những 
hiền nhãn thỉnh lặng, ta là Vyasa; và trong số những nhà thơ ta là 
thì sỹ LIsana. 


37. Ta là vương trượng của những luật lệ loài người; và ta là 
chính sách thông minh của những người tìm kiếm sự thành công. 
Ta là sự ím lặng của những điều huyền điệu; và là tri thức của 
những người hiểu biết. 


38. Hi Arjuna, hãy biết rằng ta là mầm mống của tất cả 
mọi sự không có vật nào chuyển động hay bất động mà không 
thuộc về ta. 


39. Hỡi Arjuna, không có sự chấm đứt cái vĩ đại thần linh 
của ta. Tất cả những øì ta nói ở đây chỉ là một phần nhỏ trong sự 
vô cùng của ta. 


40. Ngươi biết rằng tất cả những gì tốt, đẹp; tất cả những gì 
có được vinh qưanz và quyền lực đều chỉ là một phần nhỏ của sự 
huy hoàng của ta. 

41. Nhưng so với những gì trợ giúp ngươi, ngươi có biết hết 
được tính muôn màu muôn vẻ ấy không? Hãy biết rằng chỉ là một 
phần đơn lẻ nhỏ của ta, ta thăm nhập khấp mọi nơi, và nắng đỡ vũ 
trụ, và hãy biết rằng ta là Đấng tự hữu, Ta là ta, 
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1 
Áriuna 
1. Vì lòng trắc ẩn cửa Ngài, Ngài đã nói cho tôi điều Siêu 
việt huyền bí của tính thần Ngài, và những lời của Ngài đã xua 
đuổi đi sự lầm lẫn của tôi. 


2. Tôi đã nghe đầy đủ về những gì sinh ra vả chết đi cũng 
đều bắt nguồn từ Ngài, và tôi cũng nghe được sự cao cả vĩ đại vô 
biên của Ngài. 


3. Tôi đã nghe những lời cửa Ngài về Chân lý nhưng linh 
hồn tôi còn ước muốn trông thấy Ngài: thấy hình hài của Ngài là 
một Đấng thần linh của mọi thần linh. 


4, Nếu Ngài cồn tưởng nhớ đến tôi, xín cho tôi được thấy, 
xin hãy hiển hiện cho tôi, ôi Đấng thần linh của Yoga, vinh quang 
của Ngài chính 1à tình hồn siêu việt của chúng tôi. 


Krisna 
5. Hằng trăm, hằng ngần hình thức Arjuna à, hình hài của 
ta muôn hình vạn đạng, muôn màu muôn vẻ. 


6. Hãy nhìn xem các vị thần linh của mặt trời, các vị thần 
linh của lửa và ánh sáng; những vị thần lĩnh của hão táp và sấm 
chớp. Hãy ngắm xem sự giáng thế của Bharata, những sự khâm 
phục chưa bao giờ thấy trước đó. 

7. Bây giờ hãy nhìn xem toàn thể vũ trụ với tất cả mọi vật 
chuyển động và bất động, và tất cá những gì, bất cứ những gì linh 
hồn ngươi xem thấy. Hãy nhìn một cách tổng thể như là một ở 
trong ta. 


EX) 


8. Nhưng người không bao giờ thấy được ta bằng con mắt 
khả tử của ngươi: Ta cho ngươi một dấu chỉ thần linh. Hãy ngắm 
nhìn sự tuyệt diệu và vinh quang của ta. 


Sanjana 


9. Khi Krisna, chúa tể của phép Yoga, đã nói như thế, thế 
rồi một ông vua đã xuất hiện trước mặt Arjuna, trong hình hài 
thần linh siêu việt. 


19. Và Ariuna đã nhìn thấy trong hình thức ấy muôn hình 
muộn vẻ tuyệt vời không thể đếm được: Những con mắt từ muôn 
mặt, vô số những trang sức lộng lẫy, muôn vàn khí giới thiên bình 
không thể đếm xuể. 


11. Các cẩm bảo và những vòng hoa nguyệt quế, trên trời, ` 
những hình hài được xức bằng nước hoa thiên giới. Đấng thần 
lỉnh vô biên đang quay mặt _ tất cả mọi phía, mọi cảnh vật chứa 
đựng trong đó. 


12. Nếu như ánh sáng của hàng ngàn mặt trời mọc lên từ 
trên bầu trời, sự rực r8 huy hoàng ấy mới có thể so sánh được với 
sự tức r8 của Tỉnh thần siêu việt. 


13. Và Arjuna đã nhìn vào trong những ánh sáng rực rỡ ấy, 
toàn thể vũ trụ trong muôn màu muôn vẻ của nó tất cả đều nằm 
trong một sự kết hợp bao la trong thân thể của Đấng thần lình của 
các thần linh. 


14. Trước sự thần phục và ngưỡng mộ, Aduna đã cúi đầu 
xuống, và chắp tay lạy trong sự tôn kính ông ta đâ thưa với Đấng 
thần lĩnh của mình. 
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Arjuna 

15. Tôi đã nhìn thấy trong Nẹài tất cẢ mọi thần linh, ôi 
Đấng thần linh của tôi; và sự vô cùng của mọi sinh vật mà Ngài 
đã sáng tạo. Tôi đã thấy thần Brahman trên toà sen của mình, và 
tất cả những hiền nhân và những con trăn của ánh sáng. 


16. Tất cả đều bao quanh tôi khi tôi ngắm nhìn sự vô biên 
của Ngài: sức mạnh của những cánh tay vô biên của Ngài, những 
cái nhìn từ vê số những con mắt của Ngài, những lời nói phát ra 
từ vô số miệng của Ngài, và ánh lửa của cuộc sống từ vô số thân 
thể của Ngài. Bây giờ ta đã thấy được sự khỏi nguyên hoặc trung 
kì hay hậu kết của Ngài. Ôi Đấng thần linh của mọi sự, ôi Đấng 
thần linh hình hài vô biên. 


17. Tôi đã thấy được sự rực rỡ của về đẹp võ biên, chiếu 
sáng foàn thể vũ trụ: Đó chính là Ngài, với triều thiên và vương 
trượng của Ngài. Ôi thật khé khăn biết bao để được xem thấy Ngài! 
Nhưng tôi đã thấy Ngài: Như ngọn lửa, như mặt trời, như tia chớp, 
như cái không hiểu được. 


18. Ngài là Đấng bất hữu, tồn tại muôn đồi, tột đỉnh của trí 
thức, là sự nâng đỡ của thế giới bao la này. Ngài là quy luật vĩnh 
cửu của lẽ công bằng, là thần linh đang ho hữu và Ngài có từ 
khởi nguyên. 


19. Tôi đã thấy Ngài không cố sự bắt đầu hoặc là kết thúc; 
tôi đã ngắm nhìn quyền lực vô biên của Ngài, quyền lực cửa muôn 
vàn cánh tay. Tôi đã nhìn thấy những con mắt của Ngài như là 
mặt trời, mặt trăng, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Ngài như là 
ngọn lửa Thánh ban ánh sáng và cuộc sống cho toàn thể vũ trụ. 
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20. Trời và đất và toản thể mọi khoảng không đều tràn đầy 
tinh thần của Ngài; trước vẻ huy hoàng của Ngài ba thế giới đều 
đưới tay Ngài thống trị. 


21, Những gì thánh thiện nhất của các thần linh đều đến từ 
Ngài, họ đã chúc tụng và tôn thờ Ngài. Những bậc khôn ngoan và 
thánh nhân đều đến với Ngài và tán dương Ngài bằng những bài 
ca vinh danh. 


22. Thần Rusdras của sự hưỷ diệt, thần Vasus của lửa, thần 
Sadhyas của những lời cầu nguyện, thần Adityas của mặt trời; 
những vị thần linh thấp hơn nữa Visue - Devas, hai thần chiến xa 
thiên bính Asnas của trời các thần Maruts của gió và bão. Thần 
Ushmapas, linh hồn cửa các bậc tổ tiên, những đoàn hợp xướng 
thiên cung của Gandharvas, các vị thần Yakshas của những của 
cải, những con quỷ trong hổa ngục và các Sidđhas ở trên trái đất: 
Tất cả đều ngắm nhìn Ngài với một sự kính phục tuyệt vời. 


23. Nhưng các thế giới cũng ngắm nhìn cái hình hài khiếp 
sợ của Ngài, với nhiều miệng và nhiều mắt, với nhiều bắp vế và 
nhiều bàn chân: Họ run rẩy trong khiếp sợ và tôi cũng run rẩy 
trong khiếp sợ. 


24. Khi tôi thấy cái hình hài bao la cửa Ngài, chạm tới trời 
cao, rực lên với nhiều màu sắc, với những miền mở rộng, với 
những con mắt bừng sáng, trái tìm tôi đã xúc động khủng khiếp: 
Sức lực tôi đã hết và cái đã qua đí đá là niềm bình an của tôi, ôi 
thần Vishnu thần bảo vệ của tôi! 

25. Như là lửa ở giây phút cuối cùng đâ đốt cháy hết trong 
ngầy cuối cùng, tôi thấy những miệng của Ngài rộng ménh mông 
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và những cái răng của Ngài thật khủng khiếp. Ôi tôi đang ở đâu! 
Đấng trợ giúp tôi ở đâu? Xin hay: tổ lòng thương xót tôi hỡi Đấng 
thần linh của các thần linh, sự siêu việt của thế giới. 


26. Những đứa con của Dhrita-rashtra, tất cả những người 
con của họ, với những vị hoàng tử khác của thần Đất nãy, và 
Bhishma và Drona và cũng là những chiến binh Kama vĩ đại nhất 
của Đấng tối cao chúng ta, tất cả họ đều tuôn vào miệng Ngài làm 
cho mọi người khiếp sợ bằng những cái răng nanh... một số người 
bị bắt và đầu của họ bị nghiền nát như tương. 


2ï. Cũng như là các dòng sêng chảy về đại đương, cũng vậy, 
những vị anh hùng khả tử của thế giới chúng tôi cũng tuôn về 
những miệng của ngài. 

28. Cũng như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa 
đang bốc cháy, cũng vậy, tất cả mọi người cũng lao vào trong 
ngọn lửa của Ngài, lao vào thật nhanh để rồi tự huỷ chính mình. 

29. Những cái nanh vuốt của những cái miệng Ngài nuốt 
sống toàn thể mọi thế giới. Vinh quang của Ngài trần đầy toàn vũ 
trụ. Nhưng khủng khiếp biết chừng nào sự bùng cháy của Ngài! 

30. Xin hãy mặc khải chính Ngài cho tôi! Ngài là ai trong 
hình thức khỏng khiếp ấy? Tôi kính lậy Ngài, ôi Đấng siêu việt 
thần linh: Xin hãy rủ lòng thương xót tôi. Tôi mong được biết 
Ngài, Ngài là Đấng khởi nguyên: Vì tôi không hiểu được những 
công trình kì diệu của Ngài. 

Krbồna 


3L. Ta là thời gian mạnh mẽ,ô song có thể phá hủy tất cả 
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mọi sự, và ta đã đến đây để giết những người này. Dường như 
ngươi không chiến đấu, mà tất cả mọi chiến binh đối mặt với 
người đều phải chết. 


32. Vì vậy hãy trỗi dậy! Vĩnh quang của người chiến thắng, 
chiến thắng kẻ thù của ngươi. Vì vận mạng của họ đối với bẩn 
phận, ta đã kết tội họ phải chết: Ngươi chỉ là công cụ của ta để thí 
hành công việc của ta. 


33. Drona, Bhishma, layad - ratha và Warna, và những chiến 
binh anh hùng khác của cuộc chiến tranh vĩ đại này đã bị giết 
dưới tay fa: Dừng có nương tay, hãy chiến đấu và hãy giết họ, 
Ngươi sẽ hạ gục kẻ thù ngươi trong trận đấu. 


Sanjaua 


34. Khi Arjuna nghe những lời của Kzísna, ông ta đã chắp 
tay ay, run rấy, và với một giọng nói ngập ngừng run rẩy, cúi đầu 
xuống bái lạy và đã thưa, 


Aruna 


35. Đúng: vu ôi Đấng thần linh, những người ấy hát ca tần 
tụng danh Ngài, họ vuí mừng, hãnh diện nơi Ngài. Tất cả những 
tỉnh thần xấu xa đều sợ hãi, tránh xa; nhưng những gì thánh thiện 
nhất của bậc thánh nhân đều cúi đầu xuống trước Ngài. 


36. Lảm sao họ không bái phục, tôn kính Ngài với tình yêu 
và sự tôn kính, Đấng thần lính của các thần linh, Đấng siêu việt? 
Ngài là Đấng sáng tạo của Brahma, Đấng thần linh của mọi tạo 
vật, Ngài vô biên, vĩnh cửu, là nơi trú ẩn của thế giới! Ngài là tất cả 
những gì tồn tại và không tồn tại, và tất cả những đì thuộc về thế 
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giới bên kia. 

37. Ngài là Đấng thần linh của sự khởi nguyên. Ngài là Đấng 
thần linh trong con người ngay khí con người xuất hiện. Ngài là 
Đấng siêu việt cai quản vũ trụ bao la này. Ngài là Đấng mà con 
người phải tìm kiếm để hiểu biết, là nơi an nghỉ cuối cùng, là 
Đấng hiện diện vô biên, nhờ Ngài mọi sự được tồn tại. 


38. Đấng thần linh của gió và nước, của lửa và của cái chết! 
Là chúa tể của mặt trăng, là Đấng sáng tạo, là ông tổ của muôn 
loài, muôn vật! Xin được thờ lạy Ngài, muôn vần thờ lạy Ngài, và 
mãi mãi xin được thờ lạy Ngài. 

39. Xin tôn thờ Ngài, Đấng trước mặt tôi và sau lưng tôi: 
Tôn thờ Ngài khắp mọi phía, Đấng thần linh của tất cả mọi sự. 
Đấng thần linh quyền năng vô biên, quyền năng Ngài không ai đò 
thấu được Ngài là Đấng kiện toàn tất cả: Ngài là tất cả. 

40. Giá như những øì tôi nói bất cẩn, thiếu tôn kính, hoặc 
thậm chí nói trong tình nghĩa bạn bè, ta đã nói Krisna hỡi! Con 
của Vadu hỡi! Bạn của tôi hỡi! Điều đó có nghĩa là tôi không ý thức 
được sự cao cả của Ngài. 


AI. Và nếu thiếu sự tôn kính khi một mình hay với những 
người khác và tôi có đùa giổn làm mất lòng Ngài... xin hãy tha thứ 
cho tôi vì lòng thương xót của Ngài. Ôi Đấng thần lnh khôn lường. 

42. Cha cửa tất cả mọi sự, người thầy siêu việt. Đấng siêu 
việt quyền năng trong mọi thế giới. Ai giống được bản Ai lại có 
thể bằng Ngài? 


43. Tôi cúi đầu trước Ngài, tôi qưỳ xuống thờ lạy Ngài; và tôi 
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xin âm phúc của Ngài, ôi Đấng vinh quang! Ngài như người cha 
đối với con mình, như người bạn đối với bạn mình, như một người 
tình đối với người yêu của mình, Ngài rộng lòng thương xót tôi, ôi 
lạy Chúa. 


44. Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì mà trước đây chưa ai 
đưạc thấy: Tôi đã vui mừng, hân hoan, mặc đủ trái tim tôi cũng 
nao núng sợ sệt. Xin hãy tỏ lòng thương xát. Ôi Đấng chúa của các 
thần linh. Là nơi trú ẩn cửa toần vũ trụ: Xin hãy hiển hiện ra lại 
cho tôi trong hình hài nhân tính của Ngài. 


45. Tôi ước ao được lại xem thấy Ngài với triều thiên lộng 
lẫy của Ngài: Xin hãy thể hiện một lần nữa chính Ngài cho tôi 
trong hình hài vô định. l 

Từana 

46. Nhờ vào ân phúc và quyền lực của ta, ta đã chỉ cho 
ngươi hởi Arjuna, đây là sự siêu việt hình thể, là cái tạo ra ánh 
sáng, là cái vô định, là cái tất cả: Hình hài của ta từ nguyên thủy 
trước đây chưía bao giờ ai được xem thấy. 

47. Cũng không phải là các kinh Veda, hay là những của lễ 
hiến tế, hay là việc học hành, hay là việc tuân thủ luật lệ... có thể 
đưa lại sự hiểu biết, sự siêu việt hình hài của ta. Chỉ có một rmĩnh 
ngươi thấy được hình hài này, ngươi là Đấng vĩ đại nhất của nhà 
Kurus. 

48. Ngươi đã nhìn thấy cái hình hài bao la của sự cao cả của 
ta, nhưng đừng có sợ hãi, và đừng bối rối, Hãy tránh khỏi sự sợ hãi 
và phải có một tâm hồn hoan hỉ được nhìn thấy lại hình hài thân 
thiện của ta. 
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Saraya 


49. Thế rồi Vasudua đã nói với Arjuna, và đã mặc khải chính 
mình trong hình hài nhân tính của mình. Đấng thần lính cửa mọi 
sự đã ban sự bình an cho ông ta và đã thể hiện chính mình; một 
vẻ đẹp dịu hiền, vô song. 


Äyiuna 


50. Rhi tôi thấy khuôn mặt nhân tính của Ngài hỡi Krisna, 
tôi đã trở về được bản chất cỏa mình và tâm hồn tôi tìm lại được 
sự bình an. 


Krböng 

51. Bây gið ngươi đã nhìn thấy diện đối điện hình hài thần 
tính cửa ta, còn hình hãi thần tính cửa ta thật khó mà thấy được vĩ 
thậm chí những Đấng thần linh ở trên trời cũng thật khó mà thấy 
được ta. 

52. Không phải nhờ vào kinh Veda, hay là đời sống khắc khổ 
hoặc là bố thí cho người nghèo cũng chẳng phải là dâng lễ tế mà 
có thể xem thấy được ta như người đã xem thấy ta. 

53. Chỉ bằng tình yêu con người mới cầu xem thấy ta, biết 
ta và đến với ta. 

54. Ngươi đã làm việc cho ta, ngươi đã yêu mến ta, bi ta là 
sự siêu việt tối hậu thoát khỏi mợi sự vật, và với lồng yêu mến ta 
đã đựng nên tạo vật, thật vậy ngươi hãy đến với ta. 
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12 
Ariuna 


1. Thưa Ngài những người thầy dạy phương pháp Yoga tốt 
nhất là ai? l ' 


Kru=na 
2. Đó là những người đặt tâm hồn của họ nơi ta và luôn 


luôn yêu mến ta, họ có một niềm tin không bao giờ lay chuyển, 
những người ấy ta xem họ là những bậc Yoga vĩ đại nhất. 


3. Nhưng những người đâng cửa lễ cho Đấng vinh cửu, 
Đấng hiện hữu khắp mọi nơi, Đấng vượt lên mọi tỉnh thần, Đấng 
không bao giờ chuyển lay, Đấng mãi là Đấng tuyệt đối. - 


4. Những người ấy sẽ có được sức mạnh của tâm hồn in sự 
hài hoà, có được một tỉnh thần yêu mến đối với mọi tạo vật, 
những người ấy tìm được niềm vụi trong cái thiện của mọi người, 
:họ đạt được chân lý của bẩn ngã ta. 


5. Tuy nhiên, điều cao cả hơn là sự đày công luyện tập của 
họ, tình thần của họ phó thác nơi Đấng siêu việt, vì đạo của Đấng 
siêu việt đối với chúng sinh khả tử. Thật khó.khăn mới có thể đạt 
được. 

..6. Nhưng đấi với họ ta là Đấng siêu việt tối hậu, họ từ bẻ 
mọi công việc của mình để đến với ta bằng một tình yêu thánh 
thiện (tính khiết) luôn hướng về ta và tôn thờ ta. 

7. Đối với họ ta sẽ sớm cứu họ thoát khỏi đại dương của 
cái chết và sự sống trong cái chết, bởi vì họ đã đặt tâm hồn vào 
nơi ta. 
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8. Hãy đặt tâm hồn ngươi vào nơi ta, hãy dâng cho ta sự 
hiểu biết của ngươi: Quả thật từ rày về sau ngươi sẽ sống trong tạ... 


9. Nhưng nếu ngươi không thể để tính thần an nghỉ nơi ta, 
vậy thì ngươi hãy đến với ta bằng cách tập trung luyện tập phương 
pháp Yoga. , 


10. Nếu ngươi không thể luyện tập sự tập trung chú ý thì 
ngươi hãy thánh hoá mọi công việc của ngươi trong ta, Nhờ vào 
những hành động trong Šự trợ giúp của ta ngươi sẽ đạt được sự 
hoàn hảo. 


11. Và thậm chí nếu điều đó ngươi không thể làm được thì 
ngươi hãy phó thác trong niềm tỉn yêu nơi ta, hãy từ bỏ mọi sự để 
đến với ta với một tâm hần khiêm tốn. 


12. Vì sự tập trung tư tưởng thì tốt hơn việc chỉ luyện tập, và 
sự chiêm nghiệm cồn tốt hơn sự tập trung; nhưng cao hơn cả sự 
chiêm nghiệm đó là sự tử bổ những thành quả cửa những hành 
động của mình, vĩ từ bỏ những điều ấy là im đến sự an bình. 


13. Người nào có được thiện chí đối với mọi người thì người 
ấy là kẻ thân thiện và có được lòng thương cảm đối với mọi người; 
kể ấy không có tư tưởng đề cao cái tôi hoặc là sở hữu cho riêng 
mình cái gì, sự an bình của họ lúc nào cũng có cả trong niềm vụi 
khoái lạc và cả trong đau khổ, và họ luôn luôn là người sẵn sàng 
tha thứ. 


14. Người luyện tập phương pháp Yoga trong sự kết hợp, họ 
luôn tràn đầy niềm vui, tâm hần của họ luôn ở trong sự hài hoà và 
sự quyết tâm của họ thật là mãnh liệt; tinh thần, nội tâm của họ 
luôn hướng về ta - Người ấy yếu mến ta, vả luôn được ta yều mến, 
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15: Người nào có sự an bình không bị lay chuyển bởi người 
khác và khi gặp được họ những người khác tìm thấy sự an bình, 
người ấy vượt khỏi sự cuồng nhiệt, giận đữ, sợ hãi. Người ấy đang 
được ta yêu mến. 


16. Người ấy thoát khỏi những ước mơ hão huyền, người ấy 
khôn ngoan và hiểu biết những gì mình làm, người ấy luôn có 
được sự bình an trong tâm hồn, người ấy không xao động, người 
ấy làm việc vì Đấng thần linh chứ không phải vì chính mình. 
Người ấy yêu mến ta và đáng được ta yêu mến. 


17. Người ấy không cảm thấy náo nhiệt cũng chẳng thấy 
giận hờn ghét bỏ ai, không phần nàn và cũng chẳng tham muốn 
điều gì - Người ấy vượt khỏi cái thiện và cái ác, và người ấy có 
được lòng yêu mến và đáng được t4 mến yêu. : 

18. Những người mà tình yêu của họ không phân biệt bạn 
và thù (yêu mến mọi người), tâm hồn của họ lúc nào cũng vậy, 
vinh quang cũng như tủi nhục, tâm hồn của họ vẫn an bình. 


19. Họ vượt khỏi nóng, lạnh, vượt khỏi sự khoái lạc hay là 
đau khổ, họ thoát khỏi xiềng xích ràng buộc. 


20. Họ bình tĩnh trước sự khiển trách hay lời ca ngợi, tâm 
hồn của họ luôn yên lặng, họ hạnh phúc với những gì người ấy có, 
nơi trú thân của họ trên thế gian này, họ có tình yêu mến. Người 
ấy đáng được ta mến yêu. 

21. Những người đáng được ta yêu mến nhất đó là người có 
niềm tin và tình yêu mến, họ có được ta là Đấng Siêu việt tốt hậu 
của mình! Những người ấy nghe được những lời chân lý của ta. 
Họ đến với nước hằng sống. 
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ì3 
Knsna 


1. Arjuna hỡi, người ấy được gọi là người kiên định. Người 
hiểu biết điều ấy được gọi là kẻ hiểu biết sự kiên định. 


3. Hãy biết rằng ta là kể hiểu biết mọi lĩnh vực của những 
gì ta đã tạo ra và kể khôn ngoan đã nhìn thấy sự kiên định và 
người hiểu biết sự kiên định đồ mới là sự khôn ngoan thật sự. 


3. Tóm lại hãy nghe fa nói đây sự kiên định là gì, những sự 
thay đổi của nó là gì và khi nào nó hợp lại với nhau... đó chính là 
con người hiểu biết và điều gì là sức mạnh của mình. 


4. Người ấy đã được ca tụng bởi những nhà tiên trỉ của các 
kinh Veda trong các câu Thánh vịnh; và trong những lời cao cả nói 
về Brahman, những lời của niềm tin và sự sang mãn của chân lý. 


5. Năm yếu tế, tư tưởng về cái tôi, ý thức, tiềm thức, năm 
nguồn lực của cảm giác và năm năng lực tinh thần vượt lên trên 
năm nhận thức của cảm giác; 

6. Sự tham muốn, sự giận hờn, ghen ghét, sự khoái lạc, sự 


đau khổ, sức lực của sự kết hợp tính thần, trí tuệ, nỗ bà Đá chính 
B sự kiên định và những sự biến đối của nó. 

7. Sự khiêm tốn, sự trung thực, sự hiền lành, sự tha thứ, sự 
ngay thẳng, sự mến mộ đối với một người thầy tỉnh thần, một sự 
thanh khiết, một sự vững tâm, một sự hoà hợp trong chính con 
người mình. 

8. Thoát khỏ: sự đam mê của các cảm giác, tránh khỏi tư 
tưởng về cái tôi, nhận thức được những sự đau khổ của cái sinh, 
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của cái tử, của tuổi già, của bệnh tật và đau khổ. 


9. Thoát khỏi những xiềng xích trói buộc, thậm chí thoát 
khỏi sự ràng buậc của chính mình đối với con cái, vợ hoặc là gia 
đình, luôn giữ tâm hồn bình lặng trước sự kiện hài lòng bay là 
những sự kiện bất trắc. 


10. Một tình yêu duy nhất tinh khiết, chung thuỷ đếi với ta, 
rũ bỏ mọi thứ và kiếm nơi cô tịch và tránh những sự đa tạp ồn ào. 


11. Có được một sự ước ao hiểu biết Tỉnh thần, một sự nhận 
thức về chân lý để đi đến sự giải thoát! Đó là sự khôn ngoan chân 
thực dẫn đến sự hiểu biết sâu xa. Tất cả những gì ngược lại với 
điều ấy đều là ngốc nghếch, dốt nát. 


12.Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi về sự tối hậu cửa khôn 
ngoan. Khi một người hiểu biết điều ấy thì họ vượt khỏi cái chết. 
Đá là Đấng vô thuỷ (không được sinh ra). Đấng siêu việt: Vượt 
khỏi những gì tồn tại và những gì không tồn tại, Brahman - Tinh 
thần vỡ trụ. 


13. Bàn tay và chân của Đấng ấy có khắp mọi nơi, Đấng ấy 
có đầu và miệng khắp mọi nơi: Đấng ấy nhìn thấy tất cả. Đấng ấy 
ở trong mọi sự và là Đấng tự hữu. 


14. Sự sáng của ý thức đến được với Đấng ấy thông qua 
những khả năng vô biên của nhận thức, tuy nhiên Đấng ấy vượt 
lên trên tất cả những khả năng ấy. Đấng vượt lên trên tất cả tuy 
nhiên nâng đỡ mọi thứ. Đấng vượt khỏi thế giới của vật chất, tuy 
nhiên vẫn có được niềm vui ở thế giới này. 


15. Đấng ấy vô hình: Không ai có thể xem thấy Đấng ấy. 


Đấng ấy vừa ở xa vừa ở gần, Đấng ấy vừa vận động vừa đứng yên, 
Đấng ấy vừa bên trang vừa bên ngoài tất cả mọi sự. 


16. Người ấy là Đấng duy nhất trong tất cả rnọi sự, nhưng lại 
là nhiều trong tất cả mọi sự. Người ấy nâng đỡ mọi sự tồn tại: 
Cũng từ người ấy sự sáng tạo xuất hiện và sự hủy diệt cũng từ 
người ấy. 


17.Người ấy là ánh sáng của mọi ánh sáng chiếu soi trong 
tất cả mọi nơi u tối. Đó là sự hiểu biết sâu xa, sự tận cùng của 
nhận thức, chỉ đạt được bởi sự nhận thức. 


18.Ta đã nói cho ngươi một cách ngắn gọn sự kiên định là 
£ì, sự khôn ngoan là gì, và cái cuối cùng của sự nhận thức con 
người là gì. Khi nào một nguời hiểu được điều ấy thì đỏ vào được 
trong sự tồn tại của ta. 


19. Hãy biết rằng Praldriti, tự nhiên và Purusha, tỉnh thần - 
cả hai đều không có sự khởi nguyên. 


20. Tự nhiên là nguồn cội của tất cả những gì thuộc về vật 
chất. Tỉnh thần là nguồn cội của tất cả những gì thuộc về ý thức 
mà nó cảm nhận được sự sung sướng và đau khổ, 


21.Tinh thần của một người khi ở trong bản tính tự nhiên 
họ cảm thấy được những điều kiện luôn thay đổi của tự nhiên, 
một vận mệnh tốt hoặc là xấu đều quay vòng luân hồi theo một 
người thông qua sự sống trong cái chết. 


22. Nhưng sự siêu việt tỉnh thần trong một con người vượt 
lên trên vận mệnh. Người ấy trông coi, chúc phúc, chịu đựng tất 
cả, cảm thông tất cả. Người ấy được gọi lâ Đấng siêu việt thần linh 
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và Linh hồn siêu việt. 

23. Qủa thật người biết được tính thần và tự nhiên với 
những điều kiện thay đổi của nó, thì bất cứ nơi nào người này đều 
có thể hiện điện, người ấy không côn bị luân hồi của vận mệnh 
nửa. ' 


24 Một số người nhờ vào phương pháp Yoga để chiếm 
nghiệm và nhờ vào tính thần vũ trụ, họ thấy được tỉnh thần ấy 
trong chính họ; một số người nhờ vào phương pháp Yoga để nhận 
thức chân lý; và một số người khác nhờ vào phương pháp Yoga để 
thực hành. 


25. Tuy nhiên cũng có những người không hiểu biết nhưng 
hợ lại được nghe từ những người khác và họ tên kính, Những 
người ấy cũng có thể vượt qua được sự chết nhờ vào lòng tin tưởng 
ngưỡng mộ của họ đối với những lời của Chân lý, 


26. Hỡi Arjuna, bất cứ cái gì được sinh ra dù là chuyển động 
hay là bất động thì người cũng phải biết răng nó đều xuất phát từ 
sự kết hợp sự kiên định và am hiểu sự kiên định. 


27.Người nhìn thấy được rằng Chúa của muôn loài mãi mãi 
vẫn thế, người ấy sẽ được bất tử trong thế giới khả tử này, người 
ấy nhìn thấy được chân lý. 


28. Và khi mật người đã nhìn thấy được rằng Đấng thần linh 
trong chính họ thì cũng giếng nhau Đấng thần linh hiện điện 
trong vạn vật, khi ấy người đó không còn bị tổn thương bởi bất cứ 
ai cố tình gây tổn thương: Thật sự người ấy đã đạt được cái đạo 
cao nhất, 


98 


29. Người nhìn thấy được mọi việc, mọi nơi, chỉ là sự vận 
hành của tự nhiên; và thấy rằng tỉnh thần chỉ phối sự vận hành ấy 
thì người ấy đã hiểu được chân lý. 


30. Khi một người hiểu được rằng sự vô cùng của muôn vàn 
sự vật tồn tại chỉ là tồn tại trong một Đấng duy nhất và là sự 
chuyển hoá từ cái độc nhất, người ấy sẽ trở nên làm một với 
Brahman - Tình thần vũ trụ. 


31. Vô thưỷ và thoát khỏi mọi thay đổi mọi điều kiện, không 
bị hư nát, đó chính là sự Siêu việt tinh thần. Mặc đũ người ấy đang 
sống trong thân thể, hay là không còn sống trong thân thể nữa thì 
mọi việc của người ấy làm cũng không còn phụ thuộc vào thân 
xác và người ấy thuần khiết, thoát khổi sự bất toăn của mọi việc. 


32. Cũng như là một khoảng không bao la vô định, vì vậy 
tinh thần trú ngụ trong vật chất cũng thoát khỏi sự ràng buộc của 
vật chất. 


33. Và thậm chí cũng như là mặt trời chiếu ánh sáng mọi sự 
trong thế giới này, người chiếm hữu được sự kiên định cũng tỏa 
ánh sáng cho tất cả những người xung quanh mình. 

34. Những người có mắt nhìn vào nội tâm thì thấy được sự 
khác biệt giữa cái kiên định và con người hiểu biết sự kiên định và 
nhận thấy được sự siêu thoát của tinh thần thoát khải vật chất. Họ 
đã đi vào sự siêu việt. 
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1á 
Krisna 
1. Ta sẽ mặc khải lại cho ngươi biết sự khôn ngoan siêu 
việt, sự khôn ngoan của mọi sự khôn ngoan nhất. Những người 
khôn ngoan biết sự khôn ngoan ấy thì đạt được sự hoàn hảo siều 
việt, 


-.2, Nhờ vào sự khôn ngoan ấy, họ trở nên một phần thì thể 
của ta. Họ không còn bị tái sinh và không cồn bị huỷ hoại nữa. 


3. Trong sự mong mạnh cửa thế giới tự nhiên, ta đã gieo 
một hạt giếng của mọi loài để chúng sinh sồi nẩy nở; và từ sự kết 
hợp ấy mà mọi sự đã được sinh ra. 


4. Hỡi Auna, một sính vật được xuất hiện thì chính tự 
nhiên của ta là mẹ và ta là cha đã cho nó sự sống. 


5. Sattva, rajas, tamas - ánh sáng, lửa, và bóng tối là ba yếu 
tố hợp thành của tự nhiên. Chúng xuất hiện để hạn chế trong 
những thân thể hữu hạn sự tự do của tỉnh thần vô giới hạn. 


6. Tinh thần của sattva vì thanh khiết, và nó đem lại ánh 
sáng và là nguồn sính lực của cuộc sống, nó buộc với hạnh phúc 
trần gian và buộc chặt với trì thức thấp kém hơn. 

7. Rajas là bản tính của cảm xúc mạnh mẽ, là nguồn gốc 
của sự khao khát và sự trói buộc. Nó trối buộc linh hồn cửa con 
người với hành động. 

8. Tamas được sinh ra từ sự đốt nát đen tối của linh hồn 
tất cả mọi người. Nó trói buộc họ ngử mê trong sự đốt nát và rồi 
họ chẳng nhìn thấy gì và rồi họ chẳng làm được gì. 
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9. Sattva trói buộc vào hạnh phúc, rajas trói buộc vào hành 
động, tamas phủ mây đen lên sự khôn ngoan, làm mất cảnh giác, 
mất sự tỉnh thức. 


10, Sattva đánh bại cả rajas và tamas, và đôi khi rajas lại 
vượt qua tamas và sattva, và thỉnh thoảng tamas cũng vượt qua 
saftva và rajas. 


11. Khi ánh sáng của sự khôn. ngoan chiếu sáng từ những 
cánh cửa nơi trú ẩn thân thể, thì khi ấy chúng ta biết được rằng 
sattva đang ở trong sức mạnh. 


12. Sự thềm muốn, sự bận rộn hoạt động, nhiều bổn phận 
của trách nhiệm, không nghỉ ngơi, lòng tham muốn dục vọng - 
khi những thứ đó nổi lên thì rajas cũng tăng lên. 


13. Sự tối tăm, sự lười biếng, sự cẩu thả, sự lầm lẫn - những 
điều ấy xuất hiện khi tamas thắng thế. 


14. Nếu linh hồn của bạn gặp phải sự chết khi ấy chính là 
sattva thắng thế và rồi nó đi đến những nơi thanh khiết của 
những người tìm thấy được Chân lý. 


15. Nếu một người gặp phải cái chết trong trạng thái của 
rajas, người ấy sẽ còn bị tái sinh giữa những người bị những ràng 
buộc bởi hành động không ngừng và nếu người ấy chết ở trong 
tamas, người ấy sẽ được đầu thai vào trong tử cung của những 
người thiếu lý trí. 

16. Bất cứ việc gì khí được làm tốt, nó sẽ mang đến một sự 
hoà hợp thanh khiết của sattva; nhưng khi nó được làm ở trong 
rajas thì nó sẽ mang lại sự đau khổ, và khi được làm ở trong tamas 
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thì nó mang lại sự đốt nát. 


17. Từ sattva nó lâm nẩy sinh sự khôn ngoan, từ rajas làm 
nẩy sinh sự tham lam, từ tamas làm nẩy sinh sự cẩu thả, lầm lẫn 
và nøu muội. 


18. Những người ở trong sattva thì họ bước đi trên con 
đường dẫn tới đỉnh cao, những người ở trong rajas thì theo một 
con đường phẳng bình thường, những người ở trong tamas đi 
xuống một con đường thấp hơn. 

19. Khi mọi người thấy rằng những quyền lực của tự nhiên 
chỉ là những biến cố lớn lao này, và người đi theo những biến cố 
ấy vượt khỏi quyền lực của tự nhiên thì người đó sẽ bước vào trong 
sự tồn tại của ta. : 

20. Và khi một người vượt qua ba điều kiện của tự nhiên hợp 
thành cái thân xác khả tử của người ấy thì người đó thoát khỏi 
được sinh, lão, tử và bưồn rầu, người ấy sẽ bước vào cõi bất tử. 

ÁArina 

21. Làm sao một người có thể biết được ai đã vượt qua được 
ba quyền lực của tự nhiên, con đường để hiểu biết là øì? Và làm 
sao người ấy có thể vượt qua được ba quyền lực tự nhiên? 

Krbona 

22. Ấy là người không ghét sự sáng, cũng không có những 
hoạt động bận rộn, không tối tăm ngu muội, ... 

23. Đó là người không bị lung lay, xao xuyến bởi những điều 
kiện thay đổi và người ấy nhìn thấy và nói rằng: "Quyền lực tự 
nhiên xoay vần" và người ấy vẫn Øiữ được sự vững vàng và không 
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chút lung lay, xao động. 


24. Người ấy sống với nội tâm của mình, lúc nào cũng vậy 
dù cho khoái lạc hay đau khể, đối với người ấy vàng, đá, hoặc đất 
chỉ là một, điều gì làm chơ người ấy hài lòng hay không hài lòng 
đều không chí phối được tâm hồn bình an của người ấy; người ấy 
vượt lên trên cả sự tung hô tán thưởng và cũng như sự tủi nhục, 
tinh thần người ấy luôn an lạc và bình yên. 


25. Vinh quang hoặc là thất sủng đối với người ấy đều như 
nhau, người ấy có được tình thương yêu đối với kẻ thù cũng như là 
bạn hữu. Người ấy từ bỏ mọi hành động ích kỉ - Đó chính là người 
đã vượt qua quyền lực, sức mạnh của tự nhiên. 

26. Và người ấy không bao giờ thiếu tình yêu và lòng tôn thừ 
ta, và người ấy làm việc vì ta, người ấy vượt qua ba quyền lực thiên 
nhiên ấy và có thể kết hợp làm một với Tỉnh thần vũ trụ - 
Brahman, kết hợp với Cái tuyệt đối. 

27. Vì ta là chốn nương thân của Tỉnh thần vũ trụ - 
Brahman, là nguồn nước sông Hằng sống không bao giờ cạn. Luật 
công bằng chính là tuật của ta; và niềm vưi sướng của ta là niềm 
vụi sướng vô biên. 


15 
tữxna 
1. Có một cây, cây của sự luân hồi, cây Asvantra vĩnh viễn, 


những cội rễ của nó là cao cả nhất, và những nhánh của nó ở thấp 
dưới này. Những lá của nó là những bài thánh ca và người nào 
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hiểu biết được điều ấy là hiểu biết được kinh Veda. 


2. Những cành của nó vươn lên từ đất đến trời, và những 
sức mạnh của tự nhiên cho chúng sự sống, những cái chồi của nõ 
là những khoái lạc của cảm giác. Những rễ nó vươn xa tới thế giới 
loài người, nó trói buộc con người khả tử thông qua những hành 
động ích kỉ của mình. 

3. Con người không thấy được hình thức thay đổi của cây. 


4. Họ chẳng hiểu biết gì sự khởi nguyên hay sự cuối cùng 
của nó, họ cũng chẳng biết gốc rễ của nó là ở đâu. Nhưng chính 
người khôn ngoan lại nhìn thấy được và cùng với một lưỡi 8ươm 
sắc bén của sự bình thản vô tư giúp người khôn ngoan cắt đứt 
được cái cây cắm rễ sâu sắc ấy, và tìm thấy được con đường nơi 
những người đến và không bao giờ trở lại. Một người có thể nói: 

."Ta đi để đến nơi an nghỉ trong Tinh thần vĩnh cửu, nơi tính thần 
ấy có sự ra đời của các tạo vật đã xuất hiện từ lúc khởi nguyên". 


5. Bởi vì con người của sự nhận thức thanh khiết, không 
cao sang, không lầm lẫn và thoát khỏi mọi xiềng xích trói buộc, 
với một tâm hồn ẩn chứa sâu kín bên trong tỉnh thần, tất cả 
những ước muốn ích kí đều tránh xa, và thoái khỏi hai thái cực 
khoái lạc và đau khổ, người ấy tiến vào nơi cư ngụ của Đấng vĩnh 
cửu. 

6. Ở đó mặt trời, mặt trăng không chiếu sáng, lửa không 
cần đốt lên, vì ánh sáng của niềm vinh quang của ta là ở đây. 
Những người đã đến được nơi cư ngụ đó vì không còn bị tái sinh 
lại trần thế nữa. 


7. Một phần của Tĩnh thần vinh cửu ta đã xuất hiện trong 


thế giới này như một linh hồn sống động; và linh hồn ấy hấp dẫn 
vào tâm điểm của nó năm giác quan của con người và sự thư giãn 
của tỉnh thần trong tự nhiên. 

8. Khi chúa tể loài người đến, và khi ấy Đấng ấy bắt đầu ra 
đi và đi khắp nơi, nắm giữ mọi thứ cũng như là làn gió đưa những 
hương thơm từ nơi an nghỉ đến. 


9, Và Đấng ấy nhìn thấu tâm hồn và những cảm giác - 
thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác - và ý thức của 
người ấy thưởng thức được thế giới của họ. 

10. Khi một người khổi hành hay khi họ ở lại, và với những 
sức mạnh của hẳn tính mình thưởng thức được sự sống, còn 
những người ở trong sự tối tăm, lầm lẫn thì không nhìn thấy được 
Đấng ấy, chỉ những người có được con mắt của sự khôn ngoan, 
tính tường mới nhìn thấy được. 


11. Những người tìm kiếm sự hợp nhất, sự không ngừng cố 
gắng, nỗ lực, thì nhìn thấy được Đấng ấy tần tại trong trái tim họ; 
nhưng những n£ười mà không thanh sạch và không có sự khôn 
ngoan đủ cho họ cố gắng bao nhiêu thì không bao giờ thấy được 
Đấng ấy. 

12. Sự chói lọi của ánh sáng chiếu từ mặt trời và nó chiếu 
sáng toàn vũ trụ, ánh sáng êm dịu của mặt trăng, ánh sáng của 
lửa. Ngươi hãy biết rằng tất cả đều xuất phát từ ta. xẻ 

13. Ta đã đến thế gian và với một tình yêu sống động ta đã 
nâng đỡ mọi sự trên trái đất. Và ta đã trở nên hương thơm và sự 


ngọt ngào của Thánh địa Soma, mà nó đang phẳng phất trên mặt 
trăng. 
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14. Ta đã trở nên ngọn lửa của sự sống mà trong đó mọi vật 
nhận được sinh khí; và trong sự kết hợp với sự thở ra và hít vào ta 
đã đốt cháy bốn loại thực phẩm, 


15. Ta ở trong trái tím của mọi sự. Nền nhớ rằng đến với ta 
sẽ gặp được sự khôn ngoan, và không có ta mọi sự sẽ biến mất, Ta 
là Đấng am hiểu và là trị thức của các kinh Veda, và là Đấng sáng 
tạo của những cái tối hậu của Vedanta. 


16. Có hai loại tỉnh thần trong vũ trụ này, một loại có khả 
năng bị tan biến và một loại thì vĩnh cửu. Cái bị hư nát thì ở trong 
mọi vật thụ tạo. Cái không hư nát đó chính là cái bất động, 


17. Nhưng tính thần cao nhất là một thứ khác: nó được gợi 
là sự Siều việt tính thần. Đấng ấy là Đấng thần lĩnh của vĩnh cửu 
chí phối tất cả mọi sự và duy trì sự sống tất cả. 


18. Bởi vì ta vượt lên trên khỏi sự hư nát và thậm chí vượt 
lén cả cái khêng hư nát, trong thế giới này và trong các kinh Veda. 
Con người biết ta nhự Đấng siêu việt tính thần. 


19. Người nào với sự hiểu biết một cách minh bạch sẽ biết 
được ta là Đấng siều việt tỉnh thần thì người ấy biết được tất cả 
mọi sự cần phải biết và tôn thờ ta với trọn tâm hồn mình. 

20. Ta đã mặc khải cho ngươi những giáo lý huyền bí nhất, 
hỡi Arjuna, Người nảo hiểu biết được giáo lý ấy thì đã nhìn thấy 
được ánh sáng và bổn phận của người ấy trong thế giới này đã 
hoãn tất. 
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16 
Nrbsna 
1. Tránh khỏi sự sợ hãi, thanh khiết hoá con tim, liên tục 
học những điều thánh thiện, chuyên tâm chiêm nghiệm, có tâm 
hồn rộng lượng, hài hoà trong chính mình, có thái độ tôn kính, 
học tập thánh kinh, khổ chế, giữ đạo đức công bằng. 


2. Không được bạo lực, phải trung thực, tránh khỏi sự giận 
hờn, phải có tỉnh thần từ bỏ, giữ tâm hồn yên lặng, bình tĩnh, 
phải biết ghét bỏ cái sai lầm, hãy tổ ra yêu thương đối với mọi 
người, phải bình tĩnh kiềm chế mọi sự ham muốn, hoà nhã, 
khiêm tốn, kiên tâm. 

3. Nỗ lực, tha thứ, can đảm thanh khiết, ý chí mạnh mẽ, 
tránh sự kiêu căng, xa hoa - đó là những điều quy báu cửa một con 
người, kẻ được sinh ra vì thiên giới. 

4. Sự đối trá, lừa lọc, xấc láo và tự phụ, tự kiêu, sự giận hỡn 
và giận đữ, cay nghiệt và đốt nát - những thứ đó thuộc về kẻ được 
sinh ra cho địa ngục. 

5. Những đức tính thuộc của thiên giới là những cơ hội cho 
sự giải thoát, nhưng những tội lỗi của địa ngục là những dây xích 
của linh hồn. Hỡi Arjuna, đừng buồn rầu đầu khổ vì thiên giới là 
sự kết thúc cuối cùng của ngươi. 

6. Có hai loại bản tính trong thế giới này. Một thuộc về trời 
cao, hai là địa ngục. Bản tính thuộc về thế giới đã được giải thích: 
Bây giờ hãy nghe nói về cái sâu xa của địa ngục. 

7. Những kẻ tội lỗi không biết điều gì họ cần nên làm và 
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điều gì họ không nên làm. Trái tìm của họ không có sự thanh 
khiết, không có sự chân thực, việc họ làm không tốt. 


8. Họ nói: Thế giới này không có sự chân thực (chân lý), 
không có nền tảng của mọi loại khả tử, không có Đấng thần linh. 
Không có quy luật của sự sáng tạo: "Cái gì là nguyên nhân của sự 
sinh ra mà lại không phải là sự ham muốn nhục đục”. 


9. Hãy vững tin vào điều này, những người mà lính hồn đã 
chết, những người thật sự thiếu trí tuệ, họ chịu trách nhiệm về 
những việc làm tội lỗi của mình: Họ là kẻ thù của thế giới công 
bằng này, họ làm việc cho sự hư nát của thế giới. 


10.Họ tra tấn linh hồn của họ bằng những dục vọng không 
bao giờ thỏa mãn và đầy ắp những sự lừa dối, phạm thượng, xấc ` 
láo và xa hoa, họ giữ những ý nghĩ đen tối, và họ thực hiện việc 
của mình một cách dơ bẩn. 


11.Vi vậy họ bị cám dỗ với vô số những dục vọng không 
ngừng trong suốt cuộc đời của họ cho đến khí chết. Mục đích cao 
nhất của họ chính là được thỏa mãn những thú vui nhục dục và 
họ nghĩ chắc chắn rằng điều ấy là tất cả. 


12.Họ bị ràng buộc bởi hằng trăm những mơ ước hão 
huyền, sân hận và ham muốn là những thứ lúc nào cũng có nơi 
họ; và họ cố gắng bằng những phương tiện bất chính để thu được 
của cải cho sự tham muốn cửa mình. 


13.°Kẻ đó nói hôm nay ta đã chiếm đoạt được cái này và ta 
sẽ đạt được ước mợ này. Của cải này là của ta, và nó sẽ thuộc về 
ta", 
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14. "Ta đã đánh bại và những kẻ khác ta cũng sẽ giết, ta là 
chúa tể, ta thưởng thức cuộc sống, ta là sự thành công, quyền lực 
và hạnh phúc”. 


15. "Ta là kẻ giàu có và là quý tộc. Còn ai giống như ta? Ta sẽ 
trả tiền cho những nghỉ lễ của tôn giáo, ta làm việc nghĩa. Ta sẽ tự 
ban tặng cho mình những thú vui". Vậy những kể nói như thế 
nằm trong sự tối tăm lầm lạc. 


16.Bị dẫn dắt lầm lạc bởi những tư tưởng sai lầm, bị vướng 
vào màng lưới của lầm lẫn, bị xích chặt vào những khoái lạc của 
sự thèm khát trần tục, những người như vậy đã thật sự rơi vào địa 
ngục khủng khiếp. 

17.Trong sự ngạo mạn của mình về vinh quang hão huyền, 
đắm mình trong sự xa hoa của cải, họ dâng những của lễ sai lâm 
phô trương, chống lại luật của thần linh. 

18. Trong xiềng xích ích kỉ và kiều ngạo, bạo lực, sản hận và 
tham lam, những kể ác độc ấy thù ghét ta: họ ghét ta trong chính 
họ và họ ghét ta tron# những người khác. 

19.Trong những vòng luân hồi vô cùng của cái sống và cái 
chết, ta đã không nương tay ném họ xuống sự diệt vong, đó là 
những kẻ tồi tệ nhất, sự ác độc và tội lỗi, linh hồn của kẻ ấy là 
đáng ghét, 


29.Bị tái sinh vào kiếp sống thấp hơn, trong một sự tốt tăm 
luận hồi sinh rồi lại sinh, họ không thể đến với ta được, A1juna 
hỡi, nhưng họ đi xuống con đường của địa ngục. 


21.Có ba cái cửa để đến với địa ngục ấy, tức là cái chết của 
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linh hồn: Cửa của nhực đực, cửa của sân hận, và cửa của sự tham 
lam. Hãy xa lánh ba cửa ấy. 


22.Khi một người thoát khỏi ba cái cửa đen tối ấy, họ sẽ làm 
điều tốt đẹp cho linh hồn, và họ bước vào con đường dẫn đến 
Đấng siêu việt. : 

23.Nhưng người nào chối bỏ những kinh thánh và đi theo 
những dục vọng nhất thời thì sẽ chẳng bao giờ đạt được sự tốt 
đẹp, không có được niềm vưi chân chính, không đến được con 
đường siều việt. 


24.Vì thế, hãy lấy những lời kinh thánh làm kim chỉ nam của 
người để biết điều gì là chân chính và điều gì là bất chính. Hây am 
hiểu những lời kinh thánh và hãy thi hành trong cuộc sống của 
ngươi điều gì cần làm. 


17 

Arjuna 

1.Những người bỏ lề luật của kinh thánh, tuy nhiên họ vẫn 
dâng lễ thánh hiến với một niềm tin sâu xa - tỉnh trạng của họ sẽ 
như thế nào hỡi ngài Krisna? Tình trạng của họ thuộc về sattva, 
rajas hay thuộc về tamas - tức là thuộc về ánh sáng, lứa, hay thuộc 
về sự đen tối? 

Krisna 

1. Niềm tin của con người từ bản. chất được sinh ra thành 


ba loại: ánh sáng, lửa, và tăm tối. Bây giờ hãy nghe những điều 
này hỡi Arjuna. 
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2. Niềm tin của một con người tuân theo bản lính của 
người ấy. Con người được tạo ra bằng niềm tin. Niềm tín cửa họ 
như thế nào thì họ cũng hệt như vậy. 


3. Những người thuộc về ánh sáng thì dâng lễ tế cho các 
thần linh ánh sáng; những người thuộc về lửa dâng lễ tế cho các 
thần linh quyền lực và những người thuộc về đen tối dâng lễ vật 
cho ma quỷ và các vị thần của đêm tối. 


4. Có những người ích kỷ và sai lầm. 


5, Họ hành động bằng sự ham mê nhục dục và những 
cuồng nhiệt. Có những người thực hiện việc khổ chế nghiêm ngặt 
khủng khiếp mà không theo sự chỉ dẫn của các sách thánh. Đó là 
những kẻ điên cuồng tra tấn những nguồn sinh lực trong chính 
thần thể của mình và tra tấn chính ta đang cư trú trong họ. Hãy 
biết rằng tỉnh thần của họ là tối tăm. 

6. Bây giờ hãy nghe về ba loại lương thực, ba loại thánh 
hiến, ba loại hòa hợp, và ba loại quà tặng. ˆ 

7. Người nào trong sạch như lương thực tỉnh khiết: thứ 
lương thực đựa lại cho con người sức khỏe, khả năng trí tuệ tỉnh 
thần, một cuộc sống cường tráng và tuổi thọ lâu dài; thứ lương 
thực có vị đậm đà, ngọt ngào và bổ dưỡng, và nó cũng là thứ làm 
hài lồng trái tim của con người. 

8. Những người thuộc về rajas giống như lương thực của 
Rajas: chua, cay, và gắt nồng, mặn chát và khô ran, thứ thức ăn ấy 
đưa lại sự nặng nề, khó chịu và đau đớn. 


9. Những kẻ thuộc về tối tắm thì ăn những thức ăn ươn, 
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ôi, hôi, thối và nhạt nhéo, nó bị thiu và đã để qua đêm, nó không 
trong sạch, nó không phù hợp cho việc dâng lễ tế thánh hiến, 


10. Của lễ hiến tế thì trong sạch. Nó là thứ của lễ dâng hiến 
của lòng thành kính trong sự hòa hợp với thánh luật, với một tấm 
lòng không mong sự trả công, đền đáp, và với một tám hồn biết 
nói câu “đó chỉ là bổn phận của tôi”. 

11. Nhưng một sự dâng hiến được thực hiện vì mục đích 
cầu xin sự ân thưởng hoặc là vì mục đích cầu xin sự vinh hoa háo 
huyền thì đó là một sự dâng biến không thuần khiết thuộc về 
rajas. 

12. Và lễ tế dãng hiến được thực hiện ngược với luật thánh, 
thiếu niềm tin, không có những lời thánh hiến, đó là lễ tế của sự 
tối tăm (hóng tối). 


13. Sự tỏ lòng tôn kính đối với các vị thần linh của ánh 
sáng, đối với những người thầy dạy về những lĩnh vực tính thần 
và đối với nhưng bậc thánh hiền. Và còn có sự thanh khiết, công 
bằng, sự chung thủy, và không bạo lực: Đó chính là sự hài hòa của 
một con người. 


14. Những lời đưa lại sự bình an, những lời tốt đẹp và trung 
thực, và còn có việc đọc các sách thánh: Đó là sự hài hòa của lời 
nói. 

15. Sự an tĩnh cửa tỉnh thần, sự im lặng của miệng lưỡi, sự 
tự hài hòa trong chính mình, lòng yêu thương đồng loại và một 
trái tim thanh khiết: Đó là sự hài hòa của tỉnh thần. 


16. Sự hài hòa ba yếu tố ấy được gọi là thanh khiết khi nó 
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được thực hành với một niềm tin siêu việt không có ước muốn 
mong đền đáp và sự hợp nhất của lình hần. 


17. Nhưng sự khổ chế sai ầm về mục đích cầu được nổi 
danh, vinh dự và được tôn kính, sự khổ chế ấy không thanh khiết: 
Nó thuộc về rajas, bấp bênh và không chắc chắn, 

18. Khi sự tự kiềm chế lại là sự tra tấn chính mình, làm cho 
trí tuệ đắn độn, hoặc là khi nó nhằm tới mục đích làm tổn thương 
đối với người khác, thì sự kiềm chế ấy cũng thuộc về sự ngu muội, 
đen tối, 

19. Một lễ dâng được xem là tính khiết khi nó được dáng 
tặng từ trái tim của người công chính vào thời gian và không gian 
thích hợp và khi chúng ta không mong muốn điều gì được đấp 
đền. 

20. Nhưng khi nó được dâng tặng với một ước muốn mong 
dược đáp đền điều gì ấy hoặc là để cầu xin một phần thưởng trong 
tương lai, hoặc là như của lề ấy, được dâng với một tấm lòng 
không thành thực, của lễ ấy, tặng vật ấy thuộc về rajas. Đó là của 
lễ, tặng vật không trong sạch, không thanh khiết. 


21. Và với một tặng vật được dâng tặng bởi một kẻ không 
công chính, khâng đúng không gian và thời gian hoặc là một món 
quả không xuất phát từ trái tim và được trao ban với một sự khinh 
thường, thì đó là món quà, lễ vật của sự đen tối. 


22. OM,TAÀT, SAT.Mỗi một từ trong ba từ ấy là một lời đành 
cho Brahman - Tính thần vũ trụ. Những lời ấy luôn là khởi đầu của 
các tu sĩ Balamồn, của các kính Veda và các lễ dâng hiến tế. 
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23. Vì vậy với những lời của những người yêu mến Brahman 
bắt đầu tất cả cho việc thánh hiến, dâng tặng hay là sự tự hòa hợp, 
tất cả được làm theo sự chỉ dạy của kính thánh. 

24. Và với từ TÁT và với sự từ bỏ tất cả những mong đợi 
phần thưởng, việc thánh hiến ấy, hay là sự tự hòa hợp đều đang 
được thực hiện bởi những người đi tìm kiếm sự tự do, sự giải thoát 
vô biên. 

25. SAT là tất cả những gì tốt đẹp và trung thực: Vì vậy như 
một việc đã được làm tốt thì như kết thúc việc ấy là từ SAT. 

26. Có một niềm tin sung mãn trong sự thánh hiến, đâng 
tặng hoặc là sự tự hài hòa - đó chính là SAT: Và đó cũng là việc 
hiến tế cho Brahman -Tinh thần vũ trụ. 

27. Những công việc được thực hiện không có niềm tin đó 
chính là SAT, là không có øì cả: Hiến tế, dâng tặng, hay là sự tự 
hài hòa chính mình được thực hiện không có niềm tin thì chẳng 
được gì cả, cả ở trong thời gian này và thời Øian tối mai sau. 


18 
Ariuna 
1. Xin hãy cho tôi biết hời ngài Krisna, đặc tính của sự từ 
bỏ và tính chất của từ chối. 
ru›na 
2. Sự từ bỏ những việc ích kỉ được gọi là sự từ bỏ; nhưng 
sự từ chối đối với một phần thưởng của mọi công việc được gọi là 
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sự từ chối. 


3, Một số người nói rằng nên từ bỏ hành động ngay khi 
hành động ấy làm quấy rầy đến sự chiêm nghiệm, nhưng những 
người khác lại nói rằng những việc của đâng hiển, dâng tặng và sự 
tự hài hòa không nên từ bỏ, 


4. Bây giờ hãy nghe chân lý của ta về sự từ chấi công việc, 
hỡi Arjuna. Sự từ chối là người tốt nhất trong ba loại người. 


5. Những việc thánh hiến, đâng tặng và sự tự hòa hợp 
chính mình nên được bỏ đi, nhưng thực sự nên được thể hiện vì 
đó là những việc làm cho tầm hồn thanh sạch. 


6. Nhưng thậm chí những việc ấy cũng nên được làm với 
sự tự nguyện dâng tặng, và không mong muốn có được một phần 
thưởng đáp đền. Đó là lời cuối cùng của ta. 

7. Điều øì không chính trực phải tránh xa vì nó làm hỏng 
việc thánh cần phải làm. Những người từ chối những hành động 
như thế sẽ là sự lầm lẫn của tối tầm. 


8. Người bỏ bổn phận của mình vì sự đau khổ, sự từ bỏ của 
người ấy thuộc về rajas. không thanh khiết, và thực ra họ không 
có phần thưởng gì. 

9. Này Arjuna, ai chu toàn bổn phận theo thiên đạo và hiểu 
được việc mình lảm thỉ người ấy thoát khỏi được sự mê muội và 
những hậu quả của nó. Nhưng phải nhớ rằng, hành động với tỉnh 
thần hy sinh là hành động cao cả nhất, 

19. Người khôn ngoan, bậc thánh hiền là những người biết 
hy sinh những gì cần hy sinh thi những gì ngờ vực trong họ cũng 
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biến mất, tỉnh thần của họ chỉ còn lại sự sung màn những đức 
tính cao cả, họ không còn đam mê sự khoái lạc của trần thế nữa. 


11. Làm người bất cứ ai cũng phải lao động, nhưng biết từ 
bỏ những kết quả của lao động mới tực sự có tính thần hy sinh vì 
mục đích cao cả hơn, 


12. Hành động bao giờ cũng mang đến ba hậu quả: chán 
nắn, khoái lạc và vừa chán nản vừa khoái lạc, Cả ba trạng thái ấy 
đều có ở trong những người thiếu tỉnh thần hy sình. Người có tình 
thần hy sinh tuyệt đối không bao giờ cảm thấy buồn sầu, chán 
nản, lo âu. 


13. Này Arjuna, người hãy học hỏi nơi ta năm nguyên tắc 
hoàn tất hành động trong đạo Sankhya. 


14, Hành động của con người do năm yếu tố cấu thành: xác 
thân, tác động, các quan năng xúc giác, các năng lực nệi tại và 
bản năng sống. 


15, Trong năm yếu tố ấy, đù con người hoàn lất việc của 
mình bằng hành động cơ bắp hay bằng lời nói, bằng tính thần trí 
tuệ đều có thể đúng hoặc sai. 


16. Nếu kể nào ngu muội thì nghĩ rằng, chỉ có duy nhất 
mình là người hành động không sai lầm thì kể ấy sẽ không bao giờ 
biết được tỉnh thần hy sinh. 

17. Người nào tiêu diệt được lòng ích kỷ và có được lý trí 
vững mạnh thì đò người ấy có tàn sát hết quân đội đối phương thì 
cũng được xem như người lương thiện không sát hại ai và không 
chút vương vấn hệ lụy việc mình làm. 


l1ế 


18. Trí thức, lòng khao khát hiểu biết và con người hiểu 
biết là ba tính chất nguyên thủy thúc dục con người hành động. 
Cách thức, phương tiện và vai trò của hành động cũng là ba tính 
chất nguyên thủy thúc đục con người. hành động. 


19. Theo nguyên lý của Gunas thì trỉ thức, hành động Và vai 
trò của hành động được phân làm ba loại. Ngươi hảy nghe ta giải 
thích sau đây: 

20. Nếu là tri thức mà nhờ nó ta giác ngộ được bản thể bất 
diệt trong con người mình, hiểu được rằng, con người mình bất 
khả phân ly, trí thức ấy đáng được xem là trí tuệ cao cả {sattvic). 

21. Nếu tri thức (kiến thức) mà vì nó con người tìm thấy 
trong mình muôn vần dị diệt, kiến thức ấy, tri thức ấy lại là cội 
nguôn, là mầm mống của sân hận (rajasic). 

22. Nếu tri thức (kiến thức) ấu trĩ, hẹp hỏi, hời hạt khiến 
con người chỉ mới nhìn thấy được một chút rất hạn hẹp đã tưởng 
rằng ấy là vô biên, kiến thức ấy là cội nguồn của nợu sỉ (tamasic). 

23. Một hành động hợp với đạo của vũ trụ và được hoàn tất 
với một tấm lòng không vị kỷ, một tấm lòng vó tư, thanh thản thì 
đó là hành động thuộc về trí tuệ cao cả (sattvic}. 


24, Nếu hành động được hoàn tất đo dục vọng và ích kỷ thì 
hành động ấy chất chứa những tham đục, sân hận (rajassie), 


25. Nếu hành động bất chấp đến hậu quả và hậu quả ấy làm 
thiệt hại đến người khác thì hành động ấy là hành động của sự 
tiếu muội (tamasic). ` 


26. Bất cứ ai hành động mà thoát khỏi được những đam 


LI7 


mẽ, ích kỷ, và luôn giữ được tâm trí kiên định, và có được tỉnh 
thần dũng cảm coi thành công hay thất bại đều nhẹ nhàng như 
không thì người ấy đã có được trí tuệ cao cả và một lâm hồn ` 
thanh khiết (sattvic}. : 

27. Ai hành động vì đam mê có được thành quả thì đó là 
người tham lam, nguy hiểm, tâm hồn họ vướng đầy bụi nhơ, luôn 
bị buồn vui chỉ phối, tinh thần không chút an tịnh. Đó là hành 
động vì dục tính, vì những đam mé bình thường (rajasic). 


28. Ai hành động với một tính thần không được chế ngự, 
bất cẩn, cố chấp, lừa lọc, gian xảo, biếng nhác và thiếu lập trường 
kiên định, ý chí nhu nhược, hay tìm cách trễ nải công việc (việc 
hôm nay cứ để ngày mai), đó là những người ngu sĩ (tamasic). 


29. Này Arjuna, bây giờ ngươi hãy nghe ta giải thích về ba 
tính chất của trí tuệ minh mẫn và tâm hồn an tịnh một cách ngắn 
ngọn nhưng thật rõ rằng. 


30. Trí tuệ minh mẫn là gì? Ðé là thứ trí tuệ tự nó hiểu được 
những tính chất cơ bản của hành động và không hành động, hiểu 
được điều tốt nên làm và diều xấu nên tránh, hiểu được quyền lực 
nào khiến ta phải khiếp sợ và hiểu được quyền lực nào ta có thể 
vượt qua được, hiểu được tự đo và nô lệ là gì. Hởi Partha (một tên 
hiệu của Ajuna), đó là trí tuệ mình mẫn (sattvic). 


31. Này Partha, cái khiến con người không hiểu thế nào là 
đúng, thế nào là sai, hành động nào nên làm, hành động nào nên 
tránh. Đó chính là năng lực của tham vọng (rajasic). 

32. Và không sự khôn ngoan nào được nhìn thấy đ trong 
bóng tối khi mà điều sai ầm lại tưởng là điều đúng đấn và khi 
II) 


những cái được cho là đúng đắn thì nó lại là sai lầm. 


33. Khi chìm vào trong phương pháp Yoga của sự chiêm 
nghiệm thánh thiện, sự hoạt động của tính thần vào hơi thở cuộc 
sống thï hòa hợp với nhau trong sự an bình, có được một sự kiên 
định, sự kiên định là thuần khiết. 


34. Nhưng nếu sự kiên định còn có ước muốn phần thưởng, 
còn gắn với của cải vật chất, sự khoái lạc và thậm chí cả những 
nghi thức tôn giáo thì đó chỉ là sự kiên định của cuồng nhiệt, 
không thuần khiết. 

35. Và sự kiên định nhờ nó mà kể đốt nát, điên cuồng 
không tự bỏ được sự lười biếng, sợ hãi, tự ti, mặc cảm, chán nản 
và ham mệ nhục dục, đó thực sự lả sự kiên định cửa bóng tối. 


36. Báy giờ hãy nghe hỡi Arjuna, có ba loại khoái lạc. Có 
một loại khoái lạc của việc theo đúng chính đạo sẽ đẫn đến việc 
kết thúc mọi khổ đau. 


37. Những gì thoạt đầu có vẻ như một chén đắng được tìm 
thấy trong sự kết thúc chén rượu bất tử. Loại khoái lạc như vậy là 
thuần khiết. Nó là niềm vui phát xuất từ sự nhìn nhận sâu sắc rõ 
vàng của tinh thần. 

38. Nhưng sự khoái lạc bắt nguồn từ sự khao khát của 
những giác quan với những đối tượng cửa chúng, thoặt đầu có vẻ 
như uống được sự ngọt ngào nhưng cạn ly mới nhận ra đó là 
thuốc đọc, đó là thứ khoái lạc của đam mệ cuồng nhiệt, là thứ 
khoái lạc không tinh khiết, 


39. Và sự khoái lạc ấy khi khởi đầu cũng như khi kết thúc 
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chỉ là sự nhầm lẫn của linh hồn, nó bắt nguồn từ sự ngủ mê dốt 
nát, lười biếng, bất cẩn, đó chính là sự khoái lạc den tối. 

40. Không có gì trên trần thế và cả trên trời cao mà thoát 
khỏi ba quyền lực của tự nhiên ấy. 


41. Những việc làm của những tu sĩ Balamôn, bậc quần 
vương vô sỹ kshatrias, bậc lao động vaisyas và đẳng cấp nô lệ 
sudras thì khác nhau, trong sự hài hòa của ba lực lượng tự nhiên 
mà bản chất họ đã được sinh ra. 


42. Việc làm của đẳng cấp Balamôn là bình an, tự hài hòa 
chính mình, khổ chế và thuần khiết: Tha thư luôn mãi và công 
bằng đạo đức, nhìn xa, trông rộng, khôn ngoan và đầy niềm tin. 

43. Đây là những đặc tính việc làm đẳng cấp kshatrias: Tỉnh 
thân anh dũng, nhiệt tâm, kiên vững, tháo vát, can đảm trong 
chiến trận, hào phông, quảng đại và khả năng lãnh đạo. 


44. Thương mại, trồng trọt và thuần dưỡng súc vật đó là 
công việc, là bẩn phận của đẳng cấp vaisya và công việc, bổn phận 
của đẳng cấp sudra là phục dịch. 

45, Họ đều đạt được sự hoàn thiện khi tìm thấy niềm vui 
trong công việc, bổn phận của mình. Hãy nghe cách thức một 
người có thể đạt được sự hoàn thiện và tìm thấy được niềm vui 
trong bổn phận của mình. 

46. Một người đạt được sự hoàn thiện khi bổn phận của 
người ấy là tế lễ thần linh, vì từ ấy tất cả mọi sự đã xuất hiện và từ 
ấy tồn tại trong mọi sự. 


47. Cao cả hơn là bổn phận của ngươi, đường như đó là sự 


120 


khiêm tốn, hơn là việc làm của kẻ khác, dường như đó là sự cao cả 
vĩ đại. 

4B. Cái cao cả vì đại của ngươi hơn việc làm của kẻ khác đó 
chính là sự khiêm tốn, đó là sự cao cả khi một người thực hiện 
công việc đã giao phó, thì không có tội lỗi nào bén mảng tới người 
đó. 


49. Và con người không nên từ bỏ bổn phận của mình. 
Dường như không một người nào đạL được sự trọn vẹn; bởi vì 
trong tất cả mọi việc có thể có sự bất toàn cũng như trong lửa 
luôn cố khói. 


50, Khi một người có được lý trí của mình để thoát khỏi sự 
ràng buộc và linh hồn của người ấy trong sự hòa hợp vượt khỏi 
những tham vọng, và đi đến sự từ bỏ mọi sự, điều ấy dẫn người đó 
đến sự siêu việt, vượt khỏi những hành động trần thế. 


51. Bây giờ hãy nghe cách thức một người đến được với 
Brahman-Tình thần vũ trụ, cái nhìn sâu xa nhất của ánh sáng. 


52. Khi sự nhận thức của lý trí được minh bạch và vững 
vàng thì linh hồn sẽ đạt được sự hòa hợp; khi ấy thế giới của âm 
thanh và những giác quan khác đều biến mất và tính thần vượt 
khỏi sự cuồng nhiệt và ghen ghét. 


53. Khi một người ở trong trạng thái cô tịch thì người ấy 
luôn luôn có được sự suy ngẫm và chiêm nghiệm; khí ấy nhiều 
thức ăn không còn làm hại đến người ấy và những tư tưởng, 
những lời nói và thân thể của người ấy ở trong sự an lành; khi 
thoát khỏi sự đam mẽ cuồng nhiệt thì ý chí của người ấy chiếm 
lnh. 


54. Và những sự ích kỉ, sự bạo lực, sự kiêu căng của người 
ấy đều biến mất, khi ấy sự ham mê nhục dục, sự hận thủ, lòng 
tham lam không còn nữa, và người ấy ở trong sự an bình với tư 

' tưởng “đây chính là tôi"; vậy người ấy đã tạo lên một ngọn núi của 
những gì cao cả nhất; người ấy xứng đáng lãm một Tỉnh thần vũ 
trụ-Brahman, với Đấng thần linh. 


55. Người ấy làm một với Brahman - với Đấng thần linh, và 
vượt qua khỏi sự buồn rầu, sầu não và dục vọng và linh hồn của 
người ấy ở trong sự bình an. Tình yêu của người ấy làm thành tình 
yêu đành cho tất cả mọi tạo vật và người ấy có được một tình yêu 
siêu việt dành cho ta. 


56, Quả thật nhờ vào tĩnh yêu người ấy hiểu biết ta, ta là ai, › 
la là gì. Và quả thật khi một người đâ hiểu biết được ta thì người ấy 
đã bước vào trong sự tồn tại của ta. 


57. Trong bất cứ việc gì người ấy làm, người ấy có thể tìm 
được nơi trú ngự trong ta và người ấy đều đạt được kết quả nhờ 
vào ân ban của ta, người ấy sẽ không hư nát và sẽ sống vĩnh cửu. 


58. Hãy dành tặng cả trái tìm ngươi trong mọi việc ngươi 
làm cho ta, và hãy xem ta như là sự tối hậu của tình yêu ngươi, 
hãy tuần theo phương pháp Yoga của lý trí, và linh hồn của người 
luôn luôn tìm được sự an ủi trong ta. 


59. Nếu linh hồn tìm kiếm sự an nghỉ trong ta, người sẽ 
vượt qua mọi nguy hiểm nhờ vào ân ban của la; nhưng nếu tư 
tưởng của ngươi lại hướng về sự ích kỉ cho mình; và ngươi sẽ 
chẳng nghe được gì cả, người sẽ hư nát. 

60. Nếu ngươi không chiến đấu lại trận chiến cuộc đời của 
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ngươi, vì tính ích kỉ, ngươi sợ hãi cuộc chiến, sự quyết tâm của 
ngươi đủ ở trong sự hão huyền tự nhiên sẽ khống chế ngươi. 


61. Vì ngươi đã ở trong sự ràng buộc của bổn phận-Karma. 
Với sức lực của ngươi từ kiếp trước; và với bổn phận ấy, sức lực ấy 
của ngươi, trong sự làm lẫn của ngươi với một thiện chí ngươi 
không muốn làm, với sự nhụ nhược thì ngươi lại phải lâm. 


62. Đấng thần lính thì ngụ trong trái tim cửa mọi người. 
Hồi Arjuna: Đấng thần linh của người trú ẩn trong trái tìm người 
và sức mạnh kỳ điệu của Người làm thay đổi mọi sự. 


63. Hãy đến với Dấng ấy vì sự cứu rỗi linh hồn của người, 
một người chiến thắng. Nhờ vào ân phúc của Đấng ấy ngươi sẽ đạt 
được sự bình an siêu việt, là nơi an nghỉ vĩnh cửa của ngươi, 


64. Ta đã ban cho ngươi những lời cửa sự nhận thức và 
khôn ngoan huyền nhiệm hơn cả những gì bí mật được giấu kín. 
Hãy suy ngẫm những điều đó trong sự thỉnh lặng tâm hồn ngươi, 
và rồi tự do hành động theo ý chí của ngươi. 


65. Hãy nghe lại lời siêu việt của ta, sự huyền nhiệm sâu kín 
nhất của sự yên lặng, vì ngươi là kẻ được ta yêu mến, ta sẽ nói cho _ 
ngươi những lời của sự cứu rỗi linh hồn. 

66. Hãy trao tỉnh thân của ngươi cho ta, và hảy trao trái lim 
ngươi cho ta và trao cả của lễ hiến tế và lòng thờ kính của ngươi 
cho ta, Đây là lời hứa cửa (la: Quả thật ngươi sẽ đến với ta, vì ngươi 
đang được ta yêu mến, 

6ï. Hãy từ bỏ tất cả mọi sự để đến với ta; và đến với ta vì sự 
giải thoát lĩnh hồn của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thoát khỏi những sự 
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ràng buộc tội lỗi. Vì vậy hãy vui mừng lên. 

68, Những điều này không bao giờ được nói cho người nào 
thiếu sự tự kỉ luật hoặc là những người không có tình yêu, hoặc là 
những người khòng muốn nghe hay là kẻ chống lại la. 


69. Nhưng người nào dạy giáo lý huyền nhiệm này cho 
những kẻ có lòng yêu mến ta, và chính người ấy cũng phải có tình 
yêu siêu việt, quả thật sẽ đến được với la. 


70. Vì có thể chẳng có người nào làm công việc vĩ đại ấy cho 
ta bằng người đó và có thể không có ai trên trần gian này đáng 
được ta yêu mến hơn người ấy. 


71. Người nào biết học hỏi trong sự chiêm nghiệm những 
thánh ngôn của lời giải thuyết của ta, ánh sáng của sự nhận thức 
của người ấy đó chính là lòng tôn kính của nó. Đó là chân lý của 
ta. 

72. Và người ấy chỉ nghe nhưng đã tin và trong thâm tâm 
người ấy, người ấy không có sự ngờ vực, nghi ngờ, người ấy cũng 
đạt được sự giải thoát và thế giới nềm vui của những con người 
chính trực. 


73. Ngươi đã nghe được những lời này trong sự kết hợp 
thính lặng linh hồn ngươi, phải không hỡi Arjuna? Phải chăng sự 
tối tăm lầm lẫn của ngươi bị xua tan bởi ánh sáng nội tâm của 
n§#ười? 

Árjưna 

74. Nhờ ơn của Ngài tôi đã nhờ ánh sáng của tôi và bây giờ 
sự nhầm lẫn của lôi đã biến mất. Những nghỉ ngờ của tôi cũng 
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không còn nữa, niềm tïn của tôi cũng thật vững vàng: và bây giờ 
tôi có thể nói “những lời của Ngài sẽ được thực hiện”. 


Sưnjaua 


75. Vì vậy tôi đâ nghe những lời rạng ngời này giữa cuộc đối 
thoại của Arjuna và Dấng thần linh của mọi vật và những lời ấy đả 
lấp đầy tâm hồn tôi với một sự thán phục và khiếp sợ. 

76. Nhữ vào bài thơ Vyasa tôi đã nghe lời này của sự thính 
lặng huyền bí. Tôi đã nghe được sự huyền nhiệm, bí mật Yoga, đã 
được người thầy Kriana chỉ đạy. 

7ï. Tôi đã nhớ, ôi đức vua, tôi đã nhớ những lời tuyệt vời 
thánh thiện giữa Krisna và Arjuna, và nghe đi nghe lại tâm hồn tôi 
vẫn cảm thấy sướng vui. 

78. Tôi đã nhớ, tôi đã từng nhớ, sự nhận thức vình quang 
của Đấng thần linh của vạn vật; và niềm vui kế tiếp niềm vui lấp 
đầy linh hồn của ta. 

79. Bất cứ ở đâu Krisna, Đấng tối hậu của Yoøa phán, 
Arjuna cũng nắm bắt được những lời cung kính ấy, đó là sự mỹ 
miều và thành công, niềm vui và tất cả đều là công bằng, đạo đức. 
Tói tin tưởng vào những lời ấy. 
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I. LUẬT MANU 


Theo người Ấn Độ cổ, trong cuộc sống của con người có bốn 
mục đích lớn là dharma (pháp, công chính, đạo đức, đúng đắn), 
artha (sự giàu có), kàma (khoái lạc trần tục), và moksa (sự tự do 
tỉnh thần hay giải thoát). 


Trong đó nội dung các bản văn về dharma liên quan tới 
những vấn đề phong tục, tập quán và luật lệ chi phối sự tồn tại, 
phát triển của cá nhân cơn người trong mối quan hệ với cộng 
đồng và những mối quan hệ thích hợp của các nhóm người khác 
nhau trong xã hội. Đó cũng chính là đề tài mà bộ luật Manu đề cập 
tới. Bộ luật Manu được làm theo thể thơ nên nó có vần luật, gồm 
2.685 câu thơ, liên quan tới tục lệ, tập quán, chính trị, pháp luật, 
đạo đức và tôn giáo sáng tác vào thời kỳ Ánh hùng ca hay thời kỳ 
Sử thi. 

Tác giả của bộ luật Manu rất quen thuộc dối với các bản văn 
Veda, và liên quan tới các vị thầy trước cùng với những truyền 
thống của đharma. Bộ luật đã thảo luận đến một số đề tài triết học 
và đưa ra những cách giải quyết dựa vào hệ thống triết học 
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Samkhya và Vedanta, nhưng mục đích của nó không phải là sự 
trình bày một hệ thống triết học hoàn chỉnh, mà chủ yếu là trinh 
bày nội dung cơ bản của kinh đharma. Vì thế nó đà có công hệ 
thống hóa, phát triển những tục lệ, tập quán của Ấn Độ cổ thành 
luật lệ phục vụ cho việc duy trì trật tự "thể chế xã hội đương thời, 
thông qua đó nó đã đem lại sự tôn trọng của dân chúng Ân Độ cổ 
đốt với phong tục, tập quán - những cái có lúc đường như đã bị 
lãng quên và mai một. Bộ luật Manu tin rằng bốn đẳng cấp xã hội 
(chantu-varna) như là phương tiện hợp tác, duy trì trật tự xã hội vì 
sự tốt đẹp chung, mặc dù hệ thống đó thực chất đã không vận 
hành vì lợi ích của sự cố kết xã hội nói chung mà chủ yếu là vì trật 
tự đẳng cấp xã hội có tính chất đạo đức, tôn giáo và chính trị. 
Theo bộ luật Manu, mỗi người trong xã hội phải thực hiện chức 
năng bởi cái mà bản chất của người ấy thích hợp nhất với người 
ấy. Luật Manu cũng đã tin vào bốn giai đoạn phát triển và bốn 
mục đích tối cao của cuộc sống theo quan niệm của Ấn Độ giáo. 
Bốn giai đoạn phát triển cửa cuộc sống theo Ấn Dộ giáo là: giai 
đoạn sống độc thân tu luyện học tập (bràhmachàrya), giai đoạn 
lập gia đình, sống là người chủ hộ (garhasthya), giai đoạn sống ẩn 
đật trong rừng sâu, trắm tự mặc tưởng (vànaparstha), và giai đoạn 
tu khổ hạnh của những nhà hành khất khổ hạnh (sannỳasa) với 
bốn mục đích của cuộc sống như đã trình bày trên, 


Nội dung của bộ luật đặc biệt đề cập đến những vấn đề về 
thái độ và hành động của con người và hậu quả của chúng đối với 
chính con người; về mô hình chung của trật tự đẳng cấp xã hội và 
nguyên nhân của sự phân chia đẳng cấp: về địa vị, bổn phận xã 
hội, tôn giáo của các đẳng cấp cũng như mỗi quan hệ của đẳng 
cấp trong xã hội; về vai trò và nhiệm vụ của người chủ hộ. của 
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người thầy và học trò, của người chỗng và người vợ, của tăng lữ, 
chiến sĩ, thương nhân, chủ xưởng và tôi tớ được qui định bởi luật 
lệ xã hội chặt chẽ và lễ nghỉ tôn giáo thiêng liêng thấm nhưần ý 
nghĩa đạo đức, chính trị xã hội và tôn giáo sâu xa của nó, qua một 
hệ thống các phạm trù triết học chính trị đạo đức hết sức phong 
phú và không kém phần đặc sắc như: thái độ và hành động, trách 
nhiệm và bổn phận, bất công và công bằng, giàu có và nghèo khổ, 
đức hạnh và xấu xa, nhơ bẩn và trong sạch, khen thưởng và trừng 
phạt, ca tựng và xÌ nhục, nhục dục và khổ hạnh, lương tâm, công 
lao giá trị, địa ngục, trần thế, thiên đường, nghiệp báo, luân hồi, 
giải thoát hay sự giải phóng cuối cùng, v.v... 


Cùng với sự biến chuyển của cuộc sống, các dharma trong 
mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn lịch sử lại được bổ sung, phát triển cho 
phù hợp với yêu cầu của đời sống hiện thực “những điều mà các 
nhà thông thái, những người đã thoát khỏi quan niệm về lòng yêu 
thương và sự thủ ghét công bố” (Äfenw, 11, 1). 


Cùng theo luật Manu, có bốn cách hay bốn con đường quyết 
định sự đúng đắn hay sai trái là: veda, smrti'Š, àcàra'” và lương 
tâm. Trong khi veda, srnrti và àcàra tạo ra và duy trì trật tự xã hội 
thì sự tiến bộ xã hội được thực hiên bởi lương tâm. Chúng ta sẽ 
kêu gọi gì ở lương tâm của mỗi chúng ta? (àtmanah priyan) (Luật 


'* Smni: Những kinh sách thiêng liêng của Hindu giáo bể sung cho kinh 
Veda. dùng hướng dẫn cho cuộc sống rèn luyện tư tập được đọc trong cuộc 
sống hàng ngày của những người theo đạo Hindu. gồm có: Anh hùng ca, 
thần thoại (purànas) và luật Manu. 

 Àcàra: là hạnh kiểm, tư cách đạo đức tốt, 
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Manu, lĩ, 12). 


Sau đây là phần trích dịch và giải thích luật Manu theo bản 
văn The Lous of Manu, translated hy G. Buhler, Sacred Books of 
The East, xx0, Oxford Charendon Press, 1686 với các nội dung 
như sau: 


1.Thái độ và hành động của con người quyết định chính vận 
mệnh của con người. 


2. Mô hình chung của đẳng cấp xã hội. 

3. Bốn đẳng cấp (àsramas) và bổn phận của chúng. 

4. Sự tôn kính của các thành viên trong bốn đẳng cấp. 
5. Những địa vị và bổn phận của người phụ nữ. 

6. Lại ích của hạnh phúc tối cao. 


Trong các bản văn trích đưới đây của bộ luật Manu, số La 
Mã là số tiết, số Ả Rập là số câu. 


1. THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 
QUYẾT ĐỊNH CHÍNH VẬN MỆNH CỦA CON NGƯỜI 


81, Với bất kỳ sự sắp đặt nào của tỉnh thần (một người) 
tiến hành bất cứ hành động não, thì người ấy sẽ thu được kết quả 
của hành động đó trong thể xác (tương lai} được phú cho với cùng 
một phẩm chất y như thế. 

@I1.81) 

3. Nghiệp là cái nảy sình ra từ tư tưởng, lời nói và thể xác; 
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nó tạo ra những kết quả tốt hay xấu tùy thuộc vào tư tưởng, lời nói 
và thể xác tốt hay xấu; vì vậy nghiệp đã tạo ra những địa vị khác 
nhạu của con người gầm: cao, trung bình, và thấp kém. 


-+ 4, Nên biết rằng tính thần là kẻ chủ rhưu trong trần thế, 
thậm chí là kể chủ mưu với cả hãnh động, cái có liên quan tới thể 
xác, và là cái gồm ba loại, ba vị trí, và được xếp vào mười đề mục. 


5. Sự thèm muốn tài sản của những người khác; sự suy nghĩ 
trong lòng của mình vẽ những gì không ưa thích, không thèm 
muốn rà chúng có thể gây rắc rối hoặc phiền phức; và sự gắn bó 
với những thuyết sai lầm là ba loại của hoạt từng tỉnh thần đầy tội 
lỗi. 


6. Lạm dụng những người khác, nói điều giả đối, giềm pha : 
chê bai công lao giá trị của tất cả mọi người, nói những lời võ giá 
trị là bốn loại của việc nói điều xấu. 

7. Chiếm đoạt cái không được cho, xúc phạm, làm tổn 
thương đến loài vật ngoài sự thừa nhận của pháp luật, giữ mối 
quan hệ bất chính với vợ của người khác, những điều đó được coi 
là ba loại hành động thể xác tội lỗi. 


8. Một người cạt được kết quả của hành động tỉnh tần tất 
hay xấu trong tư tưởng của người ấy, thì điều đó vừa thuộc về 
hành động nói trong lời nói của người ấy, vừa thuộc về hành động 
thể xác trong thể xác của người ấy. 

9. Do kết quả của nhiều hành động đầy tội lỗi đã phạm phải 
bởi thể xác của người ấy, trong kiếp sau người ấy sẽ trở thành một 
vật vô trì vô giác nào đó; do kết quả của những tội lỗi đã phạm 
phải bởi lời nối của người ấy, người ấy sẽ trở thành một con chim 
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hay một loài thú vật trong kiếp sau; và do kết quả của những tội 
lỗi trong ý.nghĩ của người ấy, người ấy sẽ phải tái sinh trong một 
loại thấp hèn ở kiếp sau. : 

10. Người đàn ông là người nắm giữ quyền lực gấp ba lần 
(trên cả chính mình) đối với tất cả sinh vật được tạo ra, khuất 


phục cả sự thèm muốn và sự giận dữ, bằng cách ấy ông ta chắc 
chắn giành được sự thành công mỹ mãn. 


@113-9,11) 

104. Lối sống nghiêm khắc và tri thức thiêng liêng là những 

phương pháp tất nhất, nhờ đó mà người brahmin đạt được hạnh 

phúc tối cao; bằng lối sống khắc khổ người ấy tiêu điệt mọi tội lỗi, 
bằng tri thức thiêng liêng người ấy đạt tới ngừng sự sinh và tử. 

(XIL104) 

95. Tất cả những truyền thống đó (smrti) và tất cả các hệ 

thống đáng khinh miệt đó của triết học, chúng không được đặt cơ 

sở trên kinh Veda, không tạo ra sự báo ơn báo oán sau cải chết; bởi 

vì chúng được tuyên bố đã dựa trên sự tối tăm ngụ dất. 


(IL95) 


_ 238. Không gây ra sự đau khổ cho bất cứ sinh vật nào, hãy 
để cho người ấy từ từ tích lũy giá trị tỉnh thần vì mục địch cá được 
người bạn ở thể giới hên kia. 

. 239, Vì ở thế giới bên kia không có cha, không có mẹ, không 
có vợ, không có những đứa con cũng như không cô bà con thân 
thuộc ở bên cạnh để làm những người bạn của người ấy, công lao 
giá trị tình thần một mỉnh ở lại với người ấy. 
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240. Một mình nó sinh ra, một mình nó chết đi, một mình 
nó hưởng thụ phần thưởng do đức tính tốt của nó, một mình nó 
địa sự trừng phạt vì tội lỗi của nó, 


(W.238-240) 


155. Hãy để cho người ấy không mệt mỏi, chán nản theo sự 
điề#khiển của những người đức hạnh có quan hệ tới những việc 
làm của người ấy, cái đã được tuyên bố rõ ràng và đầy đủ trong các 
bản văn và trong truyền thống thiêng liêng, là nguồn gốc của 
pháp luật bất khả xâm phạm. 


156. Nhờ đức hạnh giúp cho người ấy đạt được cuộc sống 
lâu đài, nhờ đức hạnh làm cho người ấy ước ao có con chấu, nhờ 
vào đức hạnh làm cho người ấy đạt được sự giàu có, nhỡ đức hạnh 
giúp cho người ấy tiêu diệt kết quả của những điềm xấu. 

157. Đối với một người xấu xa, bị chê trách trước mọi người, 
luôn luôn phải chịu những điều bất hạnh, đau đớn khổ sở vì 
những bệnh tật, và sống cuộc đời ngắn ngủi. 

158. Một người tuân theo sự điều khiển của đức hạnh thì 
người đó có đức tin, thoát khỏi sự thèm muốn và sự đố ky, sống 
một trăm năm, mặc dù người ấy hoàn toàn không c6 những dấu 
hiệu triển vọng tất đẹp. 

172. Sự bất chính đã thi hành trong thế giới này không ngay 
lập tức tạo ra kết quả của nó, điống như một con bò cái chỉ tiến 
lên chầm chậm, nó cắt đứt những gốc rễ của những người đã 
giam giữ nó. 

173. Nếu sự trừng phạt không giáng xuống bản thân người 
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ấy (người phạm tội} thì nó sẽ giáng xuống những người con. trai 
của người ấy; nếu nó không giáng xuống những người con trai của 
người ấy thì cuối cùng nó sẽ giáng xuống những cháu trai của 
người ấy; nhưng sẽ là một điều hết sức bất công một khi mà người 
ấy đã phạm tội, sự thất bại lại không bao giờ đến với người ấy, 
người đã gây ra tội lỗi. 

174, Người ấy phát đạt, thịnh vượng trong chốc lát, qua sự 
bất chính, sau đó có thể người ấy đạt được vận rnay to lớn, tiếp 
theo người ấy có thể chế ngự được kẻ thù của mình, nhưng cuối 
cùng người ấy cũng bị diệt vơng tất cả. . 

175. Hãy để cho người ấy luôn luôn mong muốn tính thật 
thà, phục tùng luật lệ thiêng liêng bất khả xâm phạm, tuân theo 
sự điều khiển xứng đáng của người Aryan và sự thanh khiết,.. 

(WV.155-158, 172-175) 


40. Phú cho những lòng tốt ấy đến với địa vị của các vị thần, 
phú cho sự tích cực ấy đến với địa vị của con người, và phú chơ sự 
tối tăm ấy luôn luôn hạ thấp xuống tới địa vị của những thú vật; 
đó là ba quá trình diễn biến của sự luân hồi. 

50. Những nhà hiền triết tuyên bố rằng Brahman-Người 
sáng tạo vũ trụ và luật lệ; cái vĩ đại và cái không thể nhận ra được 
(để tạo thành) cấp bậc cao hơn của chúng sinh, được tạo ra bởi 
đạo đức tốt. 


(@I.40, 50) 
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1L MÔ HÌNH CHUNG CỦA ĐẲNG CẤP XÃ HỘI 


87. Học trò, chủ hộ, ẩn sĩ và người tu hành khổ hạnh, tất cả 
những người ấy tạo thành bốn đẳng cấp khác nhau, mà tất cả đều 
xuất phát từ đẳng cấp chủ hộ. 


88. Nhưng tất cả (hay thậm chí chỉ) các đẳng cấp này đã 
được thừa nhận lần lượt theo đúng quy định cửa luật pháp thiêng 
liêng, đã bướng dẫn đẳng cấp brahmin, người hành động theo 
những luật lệ có trước tới địa vị cao nhất. 


89. Và theo đúng những lời giáo huấn của kinh Veda cùng 
với những bản văn truyền thống thì người chủ hộ được thừa nhận 
có địa vị cao hơn đối với tất cả bọn họ (ba đẳng cấp kia); vì người 
ấy ủng hộ, nuôi đường ba đẳng cấp kia. 

90. Giống như tất cả những dòng sông, từ lớn đến nhỏ, đều 
tìm nơi nghỉ ngơi ở đại dương, cũng như vậy, những người trong 
tất cả các đẳng cấp tìm thấy sự bảo vệ của những người chủ hộ. 

91. Vì được sinh ra hai lần, những người thuộc bất cứ đẳng 
cấp nào trong bốn đẳng cấp này phải luôn luôn tuân theo một 
cách thận trọng luật lệ gấp mười lần. 

92. Sự mãn nguyện, sự khoan dưng, sự tự chủ, không được 
chiếm đoạt một cách không chính đáng bất cứ vật gì, (tuân theo 
những phép tắc của) sự trong sạch, kiềm chế các giác quan [kiểm 
soát các giác quan], sự thông thái, sự hiểu biết về Linh hôn tối 
tao, sự chân thật, và tránh sự tức giận là luật lệ gấp mười lần. 

{VI.87-92) 

63. Không được làm tổn thương các sình vật, chân thật; 
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không được chiếm đoạt bất: hợp:pháp của cải của người khác, sự 
thanh khiết, và điều khiển các cơ quan, đã được Manu công nhận 
là bản toát yếu luật pháp cho bến đẳng cấp. 


1. Hãy để cho ba đẳng cấp được sinh ra hai lần hoàn thành 
những bổn phận đã được quy định của họ, nghiên cứu học tập 
kinh Veda; nhưng trong họ chỉ đẳng cấp brahmin sẽ giảng dạy 
kinh Veda, chứ không phải là hai đẳng cấp kia, đó là luật lệ đã 
được thiết lập, xác định. 


2. Người brahmin phải biết cách sống bằng luật lệ đại diện 
cho tất cả, chỉ dẫn cho nhữmg người khác và chính người ấy sống 
theo đúng pháp luật. 


3. Do sự ưu tú của người ấy, do tính ưu việt trong nguồn gốc 
của người ấy, do sự tuần thủ những luật lệ hạn chế đặc biệt của 
người ấy và do sự tất đẹp đặc biệt của người ấy, người brahmin là 
chúa tể của tất cả các đẳng cấp. 


4. Các đẳng cấp brahmin, ksatriya, vaisya là những đẳng cấp 
được sinh ra hai lần, nhưng đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp sudra chỉ 
sinh ra một lần; không có đẳng cấp thứ năm.!8 

-_ 1-4) 

31. Nhưng vì mục đích phát triển của các thế giới, vị chúa tể 

đã sinh ra đẳng cấp brahmin, đẳng cấp ksatriya, đẳng cấp vaisya 


'® Các đẳng cấp được sinh ra hai lần, vì ngoài sự sinh ra đo sự sinh đẻ tự 
nhiên như bao sinh vật khác, họ còn được ginh ra lần thứ hai bởi sự thừa 
nhận địa vị, bổn phận tôn giáo của họ bằng lễ thụ giáo. hay lễ phong chức 
trong lễ nghỉ thiêng liêng cửa kinh Veda. 
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và đẳng cấp sudra từ miệng, từ những cánh tay, những bắp đùi và 
từ hai bàn chân của ông ta. 


(L3) 


87. Nhưng trong trật tự thứ bậc để bảo vệ thế giới này, Đấng 
chúa tể, người rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất đã ấn định những nhiệm 
vụ và bổn phận khác nhau cho những đẳng cấp sinh ra từ miệng, 
từ đối tay, từ những bắp đòi và từ hai bản chân của ông ta. 


4.8) 


45. Tất cả những bộ lạc đó trên thế giới này, những bộ lạc 
đã bị đuổi khỏi cộng đồng của những đẳng cấp được sinh ra từ 
miệng, từ những đôi tay, những bắp đùi và từ hai bàn chân của 
Brahma, được gọi là Dasyus, hoặc họ nói theo ngôn ngữ của người 
MlekkFas (Mlecchas) những người man rợ, hoặc họ núi theo ngôn 
ni8ữ của người Áryans, 

"- 

41. Vị vua, người hiểu biết luật lệ thiêng liêng bất khả xâm 
phạm phải thẩm tra những luật lệ về các đẳng cấp, về các khu 
vực, về các phường hội và các gia đình; và như vậy vua là người 
giải quyết luật lệ riêng biệt cho mỗi lĩnh vực ấy. 

42. Vì người ta làm theo những nghề nghiệp riêng của mình 
và tuân theo bẩn phận riêng của mình, họ trở nên gần gũi với mọi 
người, mặc đù họ có thể sống cách xa nhau. 

46. Điều gì có thể thực hiện bởi đức hạnh, do những người 
sính ra hai lần như là dành hết cho luật pháp, thì điều đó: người ta 
xác định như là luật lệ, nếu nó không đối lập với những tực lệ của 
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các quốc gia, các gia đình và các đẳng cấp. 
(VI.41-42,46) 

5. Chỉ những đứa trẻ nào trong tất cả các đẳng cấp được 
sinh ra trực tiếp từ những người vợ đã kết hôn, bình đẳng (trong 
đẳng cấp và đã kết hôn) như những thanh nữ, thì chúng mới được 
cơi là thuộc về cùng đẳng cấp như những người cha của chúng. 

œ5) 

24. Do sự ngoại tình của các đẳng cấp khác nhau, đo sự kết 
hồn với những người phụ nữ đáng lề phải được kết hôn theo luật 
lệ quy định và vì sự sao lãng những công việc và bổn phận (đã qui 
định) cho mỗi người, đã sinh ra (những đứa con trai mà chính 
nguồn gốc của chúng) dẫn đến sự hỗn loạn của các đẳng cấp. 

@.24) 

352. Những người đàn ông bị kết tội ngoại tình với vợ cửa 
người khác, đức vua sẽ trừng trị bằng những hình phạt làm cho 
khiếp sợ và sau đó trục xuất đi xa. 

353. Vì sự ngoại tình đã gây nên sự xáo trộn của các đẳng 
cấp giữa những người đàn ông; do đó căn cứ theo tội lỗi phải chặt 
đứt rgay từ gốc rễ tình trạng phá hoại tất cả mọi thứ ấy. 

(VII.352-353) 
IIL BỐN ĐẲNG CẤP (ÀS'RAMAS) VÀ BỒN PHẬN 
CỦA CHÚNG 
... 87, Học trò, chủ hộ, ẩn sĩ và người tu hành khổ hạnh, tất cả 
những người này tạo.thành bốn đẳng cấp khác nhau... 
`... v (V8? 
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{a) Người học trò 


165. Người Aryan phải học tập, nghiên cứu toàn bộ kinh 
Veda cùng với Rahasyas (những kinh Upanishad) thực hành đồng 
thời nhiều loại tu luyện nghiêm khắc khác nhau và những lời 
nguyên được đưa ra bằng các luật lệ:của các kinh Veda. 

(168). 

36. Vào năm thứ tám theo kế hoạch người ta phải tiến hành 
Íễ thụ giáo (upanäyana) cửa người brähmin, vào năm thứ mười 
một, theo kế hoạch người ta phải tiến hành lễ thụ giáo của người 
ksatriya, và vào năm thứ mười hại, người ta sẽ tiến hành lễ thụ 
giáo của người vaisya. 

(38) 

68. Luật lệ quy tắc đối với lễ thụ giáo của sự sinh ra hai lần 
(cho-ba đẳng cấp) đã được trình bày như vậy, nã chỉ ra một sự 
sinh ra mới và trở thành thiêng liêng; nó cũng chỉ ra những bổn 
phận øì họ phải học tập và áp dụng vào bản thân họ sau này. 

69, Khi đã tiến hành nghí thức của lễ thụ giáo, người thầy 
trước tiên phải chỉ dẫn học trò những luật lệ về việc giữ gìn và làm 
trong sạch bản thân, về đạo đức, về sự tôn thờ lửa (lễ hiến tế lửa), 
và về những lời cầu nguyện lúc hoàng hôn, buổi sáng và buổi 
chiều. 


._ (68-69) 


108. Hãy để cho người Aryan đã được làm lễ thụ giáo hàng 
ngày dâng nhiên liệu cho ngọn lửa thiêng liêng, cầu xin thức ăn, 
ngủ trên bãi cỏ và làm những gì có ích cho người thầy của mình 
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cho đến khi người ấy tiến hành nghỉ lễ samavartana (nghí lễ trở về 
nhà). i 


173. Học trò, người đã được làm lễ thụ giáo phải được chỉ 
dẫn trong việc thi hành các lời thề (những hành động kỷ luật, 
vrata) và đần đần học kình Veda, tuân thủ các luật lệ bắt buộc. 


(H173 


176. Người học trò ở với thầy của mình phải tuân theo 
những luật lệ, giới luật hạn chế vào thời điểm đã định, kiềm chế 
một cách thích đáng tất cả các cơ quan của mình, theo thứ tự để 
tăng theo giá trị tính thần của mình. : 


176. Mỗi ngày sau khi tắm rửa làm trong sạch thể chất, 
người Ấy phải đâng rượu tế thần lên các vị thần, lên các nhà hiền 
triết và các vong hồn, tôn sùng hình ảnh các vị thần, và cho dầu 
vào ngọn lửa tế thần. 


177. Hãy bắt người ấy kiêng mật, thịt, dầu thơm, những 
vòng hoa, những chất làm đồ gia vị thức ăn, phụ nữ, tất cả những 
chất đã chưa và tránh làm tẩn hại đến những sinh vật đang sịnh 


178. Không được xức dầu thơm (lên cơ thể người ấy), đấp 
collyrium vào mắt người ấy, tránh việc dùng những chiếc giầy vã 
đù (hay dù che nắng của đàn bà), không được ham muốn nhục 
dục, tránh sự tức giận, sự tham lam, nhảy múa, ca hát và chơi 
những nhạc cụ. 


174. Tránh xa trò cờ bạc, tránh xa những cuộc tranh cãi vô 
ích, không được nói xấu sau lưng, không được nói đối, không được 
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nhìn và tiếp xúc với phụ nữ, tránh làm tẩn thương đến những 
người khác. 


180. Hãy để cho người ấy luôn luôn ngủ một mình,... 


182. Cho phép người ấy đem về một bình đầy nước, những 
bông hoa, những con bồ cái, đất và loại cỏ kus'a, có thể nhiều như 
yêu cầu bởi người thầy của người ấy, và hàng ngày đi xin thức ăn. 


(II.175-180,182) 


188. Người ấy, người tiến hành lời ngưyền của người được 
học bổng, sẽ luôn luôn sống bằng bố thí, nhưng không ăn thức ăn 
của chỉ một người, sự sinh tồn của người học trò đựa vào thức ăn 
đã đi xin được thừa nhận bằng giá trị đối với sự ăn chay. 


199. Cho phép người ấy không đọc tên của thầy người ấy 
(ngoài việc thêm vào danh hiệu kính cẩn) ngay cả khi vắng mặt 
ông †a, và cho phép người ấy không bắt chước dáng đi, lời nói và 
cách ứng xử của ông ta. 


201. Đo lời chỉ trích (người thầy của người ấy), cho dù đúng 
đắn, người ấy sẽ trở thành con lừa (trong sự sinh ra lần sau), do sự 
phi báng một cách quay quất ông ta, người ấy sẽ trở thành một 
con chó; sống dựa vào cuộc sống của người thầy người ấy, người 
ấy sẽ trở thành con sâu, và người ấy sẽ trở thành con dán khi 
tham muốn công lao giá trị của người thầy người ấy. 


225. Với người thầy, người cha, người mẹ và người anh, 
không được đối xử với lồng thiếu tôn trọng, đặc biệt là bởi người 
bràhmin, mặc dù người ấy bị xúc phạm một cách nghiêm trọng. 


226. Người thầy là hình ảnh của Brahman, người cha là hình 


ảnh của Prajàpití (Chúa tỂ của những sinh vật được sáng tạo ra), 
người mẹ là hình ảnh của trái đất, người anh muột là hình ảnh của 
chính mình. 


qI.225-226) 


233. Bằng lòng tôn kính người mẹ của mình người ấy đạt tới 
địa ngục này, bằng lòng tôn kính người cha của mình người ấy đạt 
tới hình cầu trung tâm, nhưng bằng sự phục tùng người thầy của 
mình, người ấy đạt tới thế giới của Brahman. 


234. Tất cả mọi bổn phận đã được hình thành bởi người Ấy, 
người tôn kính ba điều trên; nhưng nếu người ấy không tôn kính 
ba điều trên thì tất cả những lễ nghỉ người ấy đã thì hành đều 
uổng công võ ích. l 


237. Vì lòng tôn kính ba điều này tất cả những cái phải thực 
hiện bởi con người, đã được thực hiện; đó rõ ràng là bến phận tối 
cao, mọi việc làm khác là bổn phận ở cấp thấp. 


(I.233-234, 237) 


145. Người thầy đáng tôn kính hơn gấp mười lần người thầy 
cấp dưới, người cha đáng tôn kính hơn gấp một trăm lần người 
thầy, nhưng người mẹ lại đáng tôn kính hơn gấp ngàn lần người cha. 

146. Về phần người ấy, người tạo nên sự sinh ra tự nhiên và 
là người đem lại sự hiểu biết về Veda, thì người đem lại sự hiểu 
biết Veda đáng tôn kính hơn người đem lại sự sinh ra tự nhiên 
(người cha); vì việc sinh ra vì lợi ích của Veda sẽ đảm bảo những 
phần thưởng vĩnh viễn cả trong cuộc sống này cũng như sau khi 
chết đi, : 


14i 


148. Nhưng sự sinh ra đó, điều mà người thầy đã hiểu biết 
toàn bộ kính Veda, theo đúng luật lệ đạt được đối với ông ta qua 
Sảvitri là sự thực, ông ta sẽ được miễn tuổi giả và cái chết. 

(145,146,148) 

1. Lời nguyền của sự học tập ba kinh Veda dưới người thầy 
phải được giữ gìn trong ba mươi sáu năm, hoặc trong nửa thời 
gian đó, hoặc trong một phần tư, hoặc cho đến khi người học trò 
đã học chúng một cách hoàn hảo. 

(b) Người chủ hộ 

77. Giống như tất cả các sinh vật đang sống nhờ tiếp nhận 
sự nuôi dưỡng từ không khí, các thành viên của tất cả các đẳng 
cấp tồn tại nhờ nhận được sự nuôi dạy của chủ hộ. 

78. Vì những người của ba đẳng cấp kia được sự nuôi dưỡng 
hàng ngày bởi người chủ hộ với những quà tặng thức ăn và trị 
thức thiêng liêng, do đó đẳng cấp của những người chủ hộ là đẳng 
cấp ưu tú nhất. 

(HI7?7-?78) 


89. Và theo đúng những lời giáo huấn của kinh Veda cũng 
như các bản văn thiêng liêng, người chủ hộ được cơi là cao hơn so 
với tất cả bọn họ [ba đẳng cấp khác]; vì người ấy che chở, nuôi 
dưỡng ba đẳng cấp kia. 


_— 86, Giống như tất cả những dòng sông lớn lẫn nhỏ đều tìm 
thấy chốn yên nghỉ nơi đại dương, những người của tất cả các 
đẳng cấp tìm thấy sự che chở cho mình ở người chủ hô. 

{VI.89-90) 
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9. Người học trò đã nghiên cứu đúng thứ tự ba.kinh Veda, 
hoặc hai hay thậm chí chỉ một kinh mà không vi phạm những 
luật lệ của học sinh, sẽ gia nhập vào đẳng cấp những người chủ 
hộ, 


_ 4, Có sự tắm rửa, với sự cho phép của người thầy của người 
ấy, và tiến hành theo luật lệ lễ nghị trở về nhà, người đàn ông 
sinh ra lần thứ hai sẽ cưới một người vợ ngang đẳng cấp, người đã 
được phú cho những dấu hiệu thể xác tốt đẹp. 


(12,4) 


12. Đối với sự kết hôn đầu tiên của những người đàn ông 
sinh ra lần thứ hai những người vợ ngang hàng đẳng cấp đã được 
giới thiệu, nhưng đốt với những người do muốn tiếp tục kết hôn 
lần nữa với những người đàn bà tiếp theo được sự lựa chọn theo 
trật tự đẳng cấp rõ ràng thì họ được ủng hộ nhiều nhất. 


13. Điều đó đã được công bố rằng người đàn bà đẳng cấp 
sùdra chỉ có thể làm vợ của người súdra, bà ta và người của chính 
đẳng cấp vaisya có thể là những người-vợ cửa người vaisya, hai 
người đó và mật tron những người của chính đẳng cấp ksatriya 
có thể là những người vợ cửa người ksatriya, ba người đó và một 
trong những người của chính đẳng cấp brahmin có thể là những 
người vợ của người brahmin. 


(HIL12-13) 


75. Hãy để cho mỗi người đàn ông trong đẳng cấp thứ hai 
này ít nhất hàng ngày chuyên tâm vào việc học thuộc lòng kinh 
Veda, và cũng để thực hiện việc đâng cúng tới các vị thần; để cho 
người ấy siêng năng trong việc thực hiện các lễ hiến tế, người ấy 
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ủng hộ cả sự sáng tạo cái có thể chuyển động lẫn cái sáng tạo bất 
động. 
(H75) 


1. Ở với người thầy trong khoảng thời gian phần tư thứ nhất 
của cuộc đời của người đàn ông, người brahmin sẽ sống trong 
khoảng một phần tư thứ hai cuộc đời của người ấy trong nhà của 
mình, sau khi người ấy đã lấy vợ. 


2. Người bràhmin phải tìm cách sinh sống sao cho hoặc là 
không vì những lợi ích, hoặc là gây đau khổ ít nhất với những 
người khác, và sống bằng cách loại trừ những cuộc đời đau khổ, 


3. Với mục đích đạt tới cuộc sống vừa đủ hãy để cho người 
ấy tích lũy tài sản bằng những công việc làm không thể chê trách 
được quy định bởi đẳng cấp của người ấy, không làm mệt mỗi 
thân xác người ấy quá mức. 

11. Hãy để cho người ấy không bao giờ vì mục đích của sinh 
kế đi theo những cách làm của thế gian; hãy để người ấy sống 
cuộc sống rong sạch, thẳng thắn, chân thật, cuộc sống lương 
thiện của người bràhmin. 

12. Người ấy, người ước mong sự hạnh phúc, phải cố gắng 
sau khi hoàn toàn mãn nguyện phẩm chất về tính cách và trí tuệ, 
làm chủ chính mình; vì hạnh phúc cú được sự mãn nguyện là đo 
nguồn gốc của nó, nguồn gốc của sự bất hạnh là thiên hướng trái 
n§ược. 

15, Dù người ấy giàu có hay thậm chí ở trong cảnh khốn 
cùng, hãy để cho người ấy đừng tìm kiếm sự giàu sang bằng sự 
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theo đuổi những điều mà mọi người tránh xa; khâng bằng những 
nghề nghiệp đã bị ngăn cấm mà cũng không để cho người ấy 
nhận những quà tặng từ bất cứ người tặng nào mà người ấy có thể 
nhận. . 


16. Hãy đừng để cho người ấy vì thêm muốn những sự thích 
thú mà bị trôi buộc chính mình vào bất cứ những khoái lạc xác 
thịt nào, và hãy để cho người ấy tẩy trừ, xóa bỏ một cách thận 
trọng sự quá trói buộc với chúng bằng việc suy ngẫm về sự vô 
đụng của chúng trong tâm trí của người ấy. 

17. Hãy để cho người ấy tránh xa tất cả những cách dành 
được sự giàu có, mà điều đó làm trở ngại đến việc nghiên cứu học 
tập kính Veda; hãy để cho người ấy duy trì chính bản thân mình 
bằng bất kỳ cách nào, trừ sự học tập, bởi vì sự hết lòng tận tụy với 
việc học tập kinh Veda sẽ đảm bảo chắc chắn cho việc thực hiện 
mục đích của người ấy. 

18. Hãy để cho người ấy dạo bước ở đây (trên mặt đấU, đem 
lại quần áo, lời nói, sự suy nghĩ cửa người ấy phù hợp với tuổi tác, 
nghề nghiệp, của cải, bài học thiêng liêng và cuộc đời của người 
ấy. . 

19. Hãy để cho người ấy ngày ngày say mê nghiên cứu cẩn 
thận những khoa học ấy, điều đó sớm đem lại sự phát triển về tri 
thức, đó là những cái đạy cho người ấy đạt được sự giầu có, đó là 
những cái đem lại lợi ích đấi với những mối quan tâm trần thế 
khác, và cũng như vậy hơn cả Nigams là lợi ích với việc giảng dạy 
kình Veda. 


(V.1-3.11-12,15-19) 
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21. Hãy để cho người ấy (không bao giờ) bỏ bê việc tế lễ, 
dâng hiến đối với các nhà hiền triết, đối với các vị thần, đối với 
bhutas (những quyền lực cơ bản), đối với con người và đốt với các 
vong hồn, nếu người ấy có thể thí hành chúng. 


V2 


169. Sống theo những luật lệ có trước, người ấy phải luôn 
luôn thực hiện đầy đủ năm lễ hiến tế đặc biệt, và có một người vợ, 
người ấy phải sống ở trong nhà của chính mình trong suốt giai 
đoạn thứ hai cửa cuộc đời (giai đoạn trưởng thành đi vào cuộc 
sống thực hiện mọi nghĩa vụ xã hội và gia đình-grihastha). 


(c) Người ở trong rừng hay ẩn sĩ tu luyện ẩn đật trong rừng 


1, Một snàtaka” sinh ra hai lần, người đã sống như vậy 
theo luật lệ trong trật tự thứ bậc của những người chủ hộ, ông ta 
có thể, giữ quyết tâm vững chắc và chế n#ự các cơ quan của ông 
ta, sống ở trong rừng, tuân theo một cách đúng đấn những luật lệ 
đã được nói rõ ở dưới đây, 


2. Khi một người chủ hộ nhìn thấy da của ông ta nhăn nheo 
và tóc của ông ta đã bạc, và thấy những đứa cháu trai, thì khi đó 
ông ta có thể thường lui tới rừng sâu. 


3. Từ bỏ tất cả những thức ăn được làm ra bằng sự trồng 
trọt, và từ bô tất cả những sự thèm muốn của mình, ông ta có thể 
đi vào rừng sâu, hoặc øiao phá người vợ của ông ta cho những 
người con trai của mình, hoặc đi cùng vợ của mình. 


+ Snàtaka: là người đã có đầy đủ học bổng của ông ta. 
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4, Mang đi theo cũng với ông ta là ngọn lửa thiêng liêng và 
những đồ dùng cần phải có đối với những lễ hiến tế trong nhà, 
ông ta có thể ra đi từ ngôi làng vào trong rừng sâu và sống ở đó, 
kiềm chế một cách đúng đắn những cảm giác của ông ta. 


5. Để ông ta hiến dâng năm lễ hiến tế lớn kia theo đúng 
phép tắc với các loại thức ăn tỉnh khiết khác nhau, hay với những 
củ cây, củ và trái cây, 

8. Hãy để cho ông ta luôn luôn siêng năng trong việc học 
thuộc lòng riêng kh Veda; hãy để ông ta kiên trì trong những 
thử thách gay øo, thân mật với tất cả, trơng tỉnh thần tự chủ, luồn 
luôn hào pháng, không bao giờ là người nhận các quà tặng, và có 
lòng thương xót với tất cả các sinh vật đang sống. 


26. Không gắng sức để kiếm được những gì đem lại sự khoái 
lạc, trong sạch, giản đị, ngử trên bãi đất trống, không chú ý quan 
tâm đến bất cứ chỗ nương náu nào đưới những gốc cây. 


27. Từ những người bràhmin (những người sống như những 
nhà tu khổ hạnh) hay từ những người chủ hệ khác của những 
đẳng cấp sinh ra lần thứ hai, những người ở trong rừng sâu, hãy 
để cho ông ta nhận những đồ bố thí vừa đủ để nuôi dưỡng cuộc 
sống. 

28. Hoặc nhà tu ẩn dật, người sống ở trong rừng sâu, có thể 
mang thức ăn đến tử một ngôi làng, ông ta đón nhận nó hoặc 
trong một cái đĩa trũng (với sự cho phép), trong cánh tay trần của 
ông ta, hoặc trong cái đĩa mẻ bằng đất, và có thể ăn tầm miếng. 

29. Những luật lệ này và những điều phải tuân thủ khác mà 
người bràhmin sống ở trong rừng sâu phải tập luyện cần củ, cốt để 
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đạt được sự hợp nhất hoàn toàn với Lình hồn tối cao, ông ta phải 
học tập những bản văn thiêng liêng khác nhau trong những kinh 
Upanishad. 


30. (Cũng như các lễ nghí và các bản văn đó), những cái đã 
được thực hành và nghiên cứu bởi các nhà hiền triết (rsis), cũng 
như bởi những người chủ hộ bràhrnin, mục đích là để tăng thêm 
trì thức của họ về Brahman, và sự tu luyện khổ hạnh của họ cốt để 
siêu độ hay thánh hóa những thản xác của họ. 


31. Hoặc để cho ông ta đi bộ, và đi thẳng về hướng Đông- 
Bắc đã được hoàn toàn xác định, sống bằng nước và không khí, 
cho đến khi thể xác cửa ông ta chìm vào sự thanh thản. 


32. Người bràhmin đã giải thoát khỏi thể xác của mình bằng 
một trong những cách tập luyện bởi các nhà hiền triết vĩ đại, ông 
ta được đưa lên thế giới của Bràhman, thoát khỏi sự phiền muộn 
và sợ hãi. 


(VLI-5,8,26-32) 
(d) Nhà tu khổ hạnh hành khất 
33. Như vậy ông ta đã vượt qua giai đoạn thứ ba cửa cuộc đời 
ở trong rừng theo kỳ hạn tất nhiên của một con người, ông ta có 
thể sống như một nhà tu hành khổ hạnh suốt giai đoạn thứ tư 
trong cuộc sống của ông ta, sau khi đã từ bỏ tất cả sự rằng buộc 
gắn bó với những mục đích trần tục. 
34. Sau khí vượt qua thứ bậc này đến thứ bậc khác, sau khi 
đâng tặng những vật hiến tế và chế ngự những giác quan của 
mình, ông ta trở nên mệt mỏi chán ngán với việc cho của bố thí 
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và dâng tặng thức ăn, nhà tu khổ hạnh đạt được hạnh phúc sau 
khi chết. 


36. Việc học tập kinh Veda theo đúng phép tắc, đã sinh ra 
những đứa con trai theo đúng luật lệ thiêng liêng, và việc dâng 
hiến các lễ vật hiến tế theo đúng với khả năng của ông ta, ông ta 
có thể hướng dẫn tinh thần của mình đạt được sự giải pháng cuối 
cùng. , 


37. Người sinh ra lần thứ hai tìm kiếm sự giải phóng cuối 
cùng, nhưng âng ta đã không học tập kinh Veda, không sinh ra 
được những đứa con trai, và không đâng tặng những lễ vật hiến 
tế, thì ông ta sẽ chìm lún xuống. 


38. Thực hiện xong lễ hiến tế (usti) thiêng liêng đối với bậc 
chúa tể của vạn vật (Prajàpati), nơi ông ta hiến dâng tất cả tài sản 
của mình như tiền thưởng hiến tế, giữ yên tình những ngọn lửa 
thiêng liêng trong chính ông ta, người bràhmin có thể từ biệt ngôi 
nhà của mình như một người tu hành khổ hạnh. 


41. Từ giã nhà của mình được cung cấp đầy đủ phương tiện 
làm cho trong sạch, hãy để cho ông ta đi lang thang trong sự yên 
lặng tuyệt đối, không quan tâm đến những sự thích thú có thể 
đến với ông ta. 

42. Để cho ông la thường xuyên đi lang thang một mình, 
không có bất cứ người bạn nào, cết để đạt tới sự giải phóng cuối 
cùng, ông ta hoàn toàn hiểu rằng người ẩn sĩ là người không bỏ 
rơi và cũng không bị bỏ rơi, ông ta sẽ đạt tới mục đích của mình. 


43. Ông ta sẽ không có được ngọn lửa và cũng không ở chỗ 
ngọn lửa, ông ta có thể đi tới một ngôi làng để có thức ăn, ông †a 
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sẽ thờ ở với tất cả mợi vật, kiên định với mục tiêu, trầm lặng và 
tập trung tỉnh thần của mình vào Brahman. 


45. Hãy để cho ông ta không rong muốn đối với cái chết, 
hãy để cho ông ta không mong muốn đối với sự sống; hãy để cho 
ông ta chờ đợi đối với thời gian đã quy định của ông ta, như là 
người đầy tớ chờ đợi việc người chủ trả Hền công cho mình. 


49. Tìm thấy niềm say mê thích thú trong sự liên quan tới 
linh hồn, ngồi theo tư thế được quy định bởi Yoga, không phụ 
thuộc vào sự giúp đỡ ở bên ngoài, hoàn toàn tránh khỏi những 
ham muốn nhục đục, với chính mình vì người bạn duy nhất cửa 
mình, ông ta sẽ sống ở cuộc đời này, ước mong niềm hạnh phúc 
của sự giải phóng cuối cùng. 


65. Bằng sự trầm tự mặc tưởng sáu xa cho phép ông ta nhận 
ra bản chất huyền ảo tế vi của Lính hồn tối cao, và sự hiện diện 
của nó trong tất cả chúng sinh,... 


74. Ông ta, người có sự hiểu biết thực sự bản chất của cuộc 
đời, sẽ không bị ràng buộc bồi những việc làm của người ấy; 
nhưng nếu người ấy là người không có sự sáng suốt đó, người ấy 
sẽ bị lôi kéo vào bánh xe luân hồi sinh tử. 

75. Bằng việc không làm tổn thương đến bất cứ sinh vật 
nào, bằng việc tách các giác quan ra khởi những đối tượng của sự 
thích thú, bằng các lễ nghỉ đã được qui định trong kinh Veda, và 
bằng sự thực hành nghiêm túc sự tu luyện khổ hạnh, người ta sẽ : 
đạt được trạng thái giải thoát ngay trong cuộc đời này. 

83. Hãy để cho ông ta thường xuyên đọc thuộc lòng những 
bắn văn ấy của kinh Veda, những điều chỉ dẫn đối với lễ hiến tế, 
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những điều có liên quan tới các vị thần, và đó là những điều giảng 
giải về bản ngã, đã được chứa đựng trong những phần kết luận 
của kính Veda (Vedànta). 

§5. Người sinh ra lần thứ hai là người trở thành nhà tu hành 
khổ hạnh; sau khi hoàn thành lần lượt các công việc kể trên, ông 
ta sẽ giũ sạch tội lỗi trên trần thế và vươn tới Bràhman tối cao. 


(VI.33, 34, 36-38, 41-43, 45, 49, 65, 73-75, 80, 81, 83, 85) 


IV. NHỮNG BỒN PHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG BỐN ĐẲNG CẤP 

(a) Brahmin (thầy tu hay thầu giáo) 

97. Hoàn thành bẩn phận đã được quy định của chính mình 
không đầy đủ còn tốt hơn là thi bành đầy đủ bổn phận đã được 
quy định của người khác. Với người ấy, người sống theo luật lệ của 
đẳng cấp khác, người ấy sẽ bị loại trừ khỏi đẳng cấp của chính 
mình ngay lập tức. 

&9?) 

74. Những người brahmin là những người chuyên tâm vào 
cách đạt tới sự hợp nhất với Brahman và kiên định trong việc 
hoàn thành những bổn phận của mình, họ sẽ sống bằng việc thi 
hành một cách đúng đắn theo sáu việc (những việc được liệt kê 
theo đúng thứ tự của chúng) sau đây: 

75. Giảng dạy, học tập, thực hành các lễ hiến tế đối với 
chính mình, thị hành các lễ hiến tế đối với những người khác, sửa 
soạn các quà Iặng và tiếp nhận chúng là sáu việc bắt buộc phải 
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làm đối với mật người brahmin. 


76. Nhưng trong sáu điều đã quy định đó đối với người ấy có 
ba điều là phương cách sinh tồn của người ấy, đó là thi hành lễ 
hiến tế cho những người khác, dạy học, và nhận những quà tặng 
từ những người trang sạch. 


7ï. Từ người brahmin đến người ksatriya có ba việc làm (là 
phận sự của người trước) bị ngăn cấm, đó là dạy học, thực hiện lễ 
hiến tế cho những người khác và thứ ba là nhận các quà tặng. 


78. Những điều ngăn cấm như vậy cũng là điều ngăn cấm 
đối với đẳng cấp vaisya, đó là luật lệ chắc chắn, không thay đổi; 
đối với luật Manu, vị chúa tể của các sinh vật (Prajàpati) đã không 
ra lệnh quy định chúng cho những người của hai đẳng cấp kia. 


79. Mang vũ khí để chiến đấu đối với đẳng cấp ksatriya như 
là phương tiện để sinh sống; buồn bán, nuôi đưỡng súc vật và sản 
xuất nông nghiệp là phương tiện sinh sống đối với đẳng cấp vaiáya 
(tất cả đã được quy định), ngoài ra những bổn phận tự do của họ 
là học tập kinh Veda và thực hiện các lễ hiến tế. 


80. Trong những công việc khác nhau thì công việc đáng ca 
ngợi nhất là giảng dạy kinh Veda của đẳng cấp brànmin, bảo vệ 
dân chúng của đẳng cấp ksatriya, và buôn bán của đẳng cấp 
Vaisva. 

81. Nhưng nếu người bràhmin không có khả năng để sinh 
sống bằng những nghề nghiệp riêng biệt như vừa nói đến của 
người ấy, thì người ấy có thể sống theo luật lệ phù hợp với đẳng 
cấp ksatriya, vì đẳng cấp ksatriya là đẳng cấp kế tiếp sau đẳng cấp 
brahmin trong địa vị xã hội. 
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82. Nếu hỏi rằng, “sẽ ra sao, nếu người ấy không thể duy trì 
chính cuộc sống của mình cũng bằng những nghề nghiệp này?” 
Câu trả lời là, người ấy có thể theo cách sống của người vaisya, 
chính mình làm nghề nông và nuôi dưỡng súc vật. 


83. Nhưng người bràhmin hay người ksatriya sống theo cách 
sinh sống của người vaiya phải thận trọng tránh gây ra sự tổn hại 
đến các sinh vật và phụ thuộc vào những người khác, những điều 
áo chính nghề nông gây nên. 


85. Ngoài ra người ấy, người qua sự tìm kiếm phương cách 
sinh sống đã từ bỏ hoàn toàn đối với những bổn phận của người 
ấy, thì có thể bán những thứ hàng hóa chỉ người vais'ya được bán, 
cốt để tăng thêm sự øiầu có, dù có gây ra những sự phản đối sau 
đó đến đầu. 


92. Bằng việc bán thịt, những người brahmin ngay lập tức 
trở thành người ngoài đẳng cấp; bằng việc buôn bán sữa người ấy 
trở thành ngang hàng với người sùdra trong ba ngày. 


93. Nhưng bằng sự huôn bán tự nguyện trong thế gian nãy 
những hàng hóa đã bị ngăn cấm kía, người brahmin phải nhận lấy 
tính cách cửa người vaisya sau bảy đềm. 


95. Một người ksatriya khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng có 
thể sinh sống bằng tất cả mọi nghề nghiệp ấy; nhưng người ấy 
không bao giờ được tỏ vẻ kiều ngạo khí làm theo cách sống đã quy 
định cho những người hơn người ấy. 


98. Người vaisya không thể sinh sống bằng chính những 
bổn phận của mình, thì người ấy còn có thể duy trì chính đời sống 
của mình bằng cách sống của người sùdra, tuy nhiên người ấy 
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phải tránh những việc làm đã bị ngăn cấm đối với người ấy, và 
người ấy sẽ từ bỏ nó, khi người ấy có thể làm được như vậy. 


99. Nhưng người sùdra không có khả năng tìm thấy sự giúp 
đỡ bằng sự sinh ra lần thứ hai, và bí đe dọa mất đí người vợ và 
những đứa con trai của mình do sự đói khổ, người ấy có thể duy trì 
bản thân mình bằng những nghề thủ công. 


101. Người brahmin có thể phải chịu sự đau khổ qua việc 
tìm kiếm phương cách sinh sống và gầy mòn vì đói khát, nhưng 
người ấy không bằng lỏng theo cách sống cửa người vaisya và kiên 
quyết theo đuổi con đường đã định của chính người ấy, người ấy 
có thể hành động theo cách sau đây, 

102. Người brahmin rơi vào cảnh khốn cùng có thể nhận 
những quà biếu từ bất kỳ người nào; vì theo luật lệ không thể 
khẳng định rằng bất cứ sự trong sạch nào cũng có thể bị làm nhơ 
bẩn, 

103. Bằng việc giảng dạy, bằng việc hiến tế và bằng việc 
tiếp nhận quà tặng từ những người đáng bị khinh miệt, những 
người brahmin trong sự khốn cùng cũng không phạm phải tội ác; 
bởi vì họ trong sạch như lửa và nước. 


104, Khí trong nguy cơ mất đi cuộc sống của mình, dù 
người ấy có tiếp nhận thức ăn từ bất cứ người nào, người ấy cũng 
không bị nhơ bẩn bởi tội lỗi hơn bầu trời bị vấy bẩn bởi bùn đất. 


(X.77-82, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 101-104) 
(b) Ksatriya (vua hay vương công, chiến sĩ) 
1, Ta sẽ công bố những bổn phận của các vị vua, và cho thấy 
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một vị vua sẽ điều khiển bản thân mình như thế nào,... và ông ta 
có thể đạt được thành công cao nhất như thế nào. 


2. Người ksatriya l người đã được thừa nhận theo luật lệ lễ 
thụ giáo được qui định bởi kinh Veda, phải bảo vệ chính đáng toàn 
bộ thế gian này. 


3. Bởi vì, khi những sinh lĩnh nảy sống không có một vị vua, 
sự sợ hãi đã gieo rắc khắp mọi phương, bậc chúa tế đã tạo ra một 
vị vua để bảo vệ cho tất cả mọi vật được sáng tạo này. 


8. Ngay cả một vị vua còn non trẻ cũng không bị xem 
thường (từ ý nghĩ) rằng ông ta cũng chỉ là một con người; vì ông 
ta là vị thần vĩ đại troné hình dạng con người. 


13. Vì vậy không cho phép vì phạm điều luật mà nhà vua ra 
lệnh về những cái được ưa thích của ông ta, và những mệnh lệnh 
của nhà vua cũng không thể không trừng phạt những cái bị ghét 
bỏ. 

14. Vì lợi ích của nhà vua, Đấng chúa tể trước đây đã tạo nên 
chính người con trai của ông ta, đấng trừng phạt là người bảo vệ 
tất cả các loài vật, là sự hiện thân của luật pháp, đã tạo thành vầng 
hào quang của Brahman. 

18. Sự trừng phạt chỉ thống trị tất cả những sinh vật được 
tạo ra, sự trừng phạt chỉ bảo vệ chúng, canh gác cho chúng khi 
chúng ngủ; người khôn ngoan công bố lệnh trừng phạt phải đúng 
với pháp luật. 


19. Nếu sự trừng phạt được đưa ra đúng đắn sau khi có sự 
suy nghĩ, xem xét thì nó sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc; 
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nhưng nếu sự trừng phạt đưa ra không có sự suy xét cân nhắc, nó 
sẽ phá hoại tất cả mọi cái. 

20. Nếu nhà vua không trừng phạt những điều đáng bị trừng 
phạt, ngoài sự mệt mỏi chán nản thì kể mạnh sẽ giêu cợt kẻ yếu, 
giống như cá trên chiếc xiên. 


22. Toàn bộ thế gian được duy trì trong trật tự bằng sự trừng 
phạt, để cho người vô tội vững lòng tin; qua sợ hãi việc trừng phạt 
cả thế gian mang lại những điều hạnh phúa, yên hình. 


24. Tất cả các đẳng cấp sẽ bị hỗn loạn (bởi sự pha trộn đẳng 
cấp), tất cả các chướng ngại sẽ bị bẻ gãy đến cùng và tất cả mọi 
người sẽ nổi cơn giận dữ do kết quả của những sai lầm về sự trừng 
phạt. 


26. Họ tuyên bố rằng vua phải là người có sự trừng phạt 
công bằng, thích đáng, là người chân thật, hành động sau khi đã 
cân nhắc kỹ, vua còn là người khôn ngoan và là người biết giá trị 
của đức hạnh, điều thích thú, sự khoái lạc và sự giàu có. 


35. Vua là người được tạo lập nên để là người bảo vệ các 
đẳng cấp, và là người sắp đặt, điều khiển tất cả các đẳng cấp tuân 
theo địa vị xã hội của họ mà hoàn thành những bẩn phận thiêng 
liêng của họ. 


87. Vua là người mà trong khi bảo vệ các thần dân của mình 
bị thách thức bởi những kẻ thù địch, cho dù chúng có sức mạnh 
ngang bằng, hoặc mạnh hơn hay yếu hơn, phải không lùi bước 
trước cuộc chiến đấu và phải ghi nhớ bổn phận của đẳng cấp 
ksatriya. 
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88. Không lài bước trong cuộc chiến đấu để bảo vệ dân 
chúng và tôn kính người bràhmin là cách thức tất nhất để nhà vua 
đạt được hạnh phúc. 


89. Những vị vua kia cố gắng chém giết lẫn nhau trong trận 
chiến, họ chiến đấu với sự nỗ lực đến tận cùng và không rút lui, 
họ sẽ đi tới thiên đường. 


99. Để cho người ấy cố gắng đạt được những gì người ấy 
chưa đạt được; những gì người ấy đã đạt được hãy để cho người ấy 
giữ gìn một cách cẩn thận; hãy để cho người ấy làm tăng thêm 
những đì người ấy gìn giữ, và những gì người ấy đã làm tăng thêm 
lên hãy để người ấy ban tặng cho những người xứng đáng. 


190, Hãy để cho người ấy biết rằng có bốn cách để đạt được 
những mục đích trong cuộc sống con người; và hây để cho người 
ấy không bao giờ mệt mỏi, chán nản, và sử dụng chúng một cách 
đúng đắn. 


144, Nhiệm vụ tối cao của người ksatriya là bảo vệ những 
thần dân của mình, để nhà vua có được những sự thưởng công, đã 
được nói đến một cách đúng đắn, ông ta bắt buộc phải hoàn thành 
sứ mệnh đó. 


198. Dù như thế nào nhà vua cũng sẽ phải chỉnh phục 
những kẻ thù địch của mình bằng sự hòa giải, bằng cách áp dụng 
thích hợp và khôn ngoan những quà tặng, và bằng sự tạo ra mối 
bất đồng qua sử dụng việc chỉa rẽ hay liên kết giữa những kẻ thù, 
nếu có thể tránh được, nhà vua không bao giờ chỉnh phục kẻ thù 
bằng cách gây chiến. 


199. Vì khi hai ông vua đánh nhau, sự chiến thắng và thất 
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bại trong cuộc chiến đấu, như kính nghiệm đã dạy, là không chắc 
chấn; vì vậy hãy để cho ông ta tránh xa khỏi cuộc giao chiến. 


205. Tất cả những công việc định làm trên thế gian này phụ 
thuộc vào cả sự sắp đặt của số phận và cả sự nỗ lực của con người; 
nhưng trong hai điều này những con đường của số phận là không 
thể hiểu thấu. 

(VII.1-3, 8, 13-14, 18-20, 22, 24, 26, 35, 87-89, 99, 100, 144, 
198, 199, 205) 


419. Nhà vua sê phải ra lệnh cho người vaisya buôn bán, cho 
vay tiền bạc, cày cấy trồng trọt, hay chăn nuôi trông nom gìa súc, 
và người sùdra phải phục dịch các đẳng cấp sinh ra lần thứ hai. 


418. Nhà vua phải chú ý bắt buộc những người vaisya và 
những người sùdra hoàn thành công việc đã quy định cho họ; vì 
nếu hai đẳng cấp đó đì chệch ra ngoài những nhiệm vụ của mình, 
họ sẽ đẩy toàn bộ thế gian này vào sự hỗn loạn. 

420. Như vậy đức vưa là người mang lại sự quyết định mọi 
việc buôn bán hợp pháp đã kể trên và loại bỏ mọi tội ác, ông ta sẽ 
vươn tới trạng thái hạnh phúc cao nhất. 

(VII.A10,418,420) 

(c) Đẳng cấp Vaisya (người buôn bán, chủ cửa hàng; 

thợ thủ công, thợ lành nghề) 

326. Sau khi người vaisya nhận được những lễ ban phước và 
lấy vợ, người ấy sẽ phải luôn luôn chú ý đến việc buôn bán, nhờ đó 
người ấy có thể sinh sống và cũng nhờ đó người ấy trông nom, 
chăn nuôi gia súc. 
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327. Vì khí vị chúa tế của muôn loài (Prajàpati) tạo nên gia 
súc, ông ta đã giao chúng cẩn thận cho đẳng cấp vaisya; và ông ta 
đã giao phó tất cả những sinh vật được tạo ra cho đẳng cấp 
brànmin và nhà vua. 

328. Đẳng cấp vaisya không bao giờ được nghĩ tới điều 
mong ước này: "tôi sẽ không nuôi nấng trông nom gia súc”; và 
nếu người vaisya tự nguyện nuôi dưỡng chúng, họ phải không bao 
giờ bị quản lý bởi những người cửa đẳng cấp khác, 

329. Người vaisya phải biết giá trị riêng của những viên kìm 
cương, của những viên ngọc trai, san hô, của những kăm loại, của 
vải vóc đệt bằng chỉ, của dầu thơm và những đồ gia vì. 

330. Người ấy phải hiểu biết thành thục về cách gieo hạt 
giống, về những phẩm chất tốt hay xấu của những cánh đồng, và 
người ấy phải hiểu biết một cách hoàn hảo những đơn vị đo lường 
cùng với những quả cân,... 

331. Ngoài ra, người ấy còn phải biết sự ưu việt và những 
khiếm khuyết của các hàng hóa, những điều kiện thuận lợi và bất 
lợi của các quốc gía khác nhau, lợi nhuận và thưa lỗ có thể xảy ra 
trong việc buôn bán và những cách nuồi đưỡng gia súc thích hợp. 

332. Người ấy phải biết trả tiền lương xứng đáng cho những 
người phục vụ, hiểu biết các ngôn ngữ khác nhau, hiểu biết cách 
quản lý hàng hóa và những luật lệ quy tắc của việc mua bán. 

333. Hãy cho phép người ấy dùng hết sức mình để làm tăng 
thêm của cải của mình bằng cách thức chính đáng, và hãy để 
người ấy mang thức ăn tới cho tất cả các sinh vật được tạo ra 
trong sự nhiệt tâm. 

(326-335) 
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(d) Sàdra (những người lao động, tôi tớ} 


334. ... phục vụ cho những người brahmin (những người) đã 
được học kinh Veda, những người chủ hộ, và những bậc nổi tiếng 
về đức hạnh, là nhiệm vụ tối cao của đẳng cấp sùdra, điều đâ dắt 
dẫn họ tới phúc lành. 


335. Người sùdra trong sạch, là người hầu của những người 
bậc trên người ấy, người ấy phải hòa nhã trong lời nói của mình và 
không có tính tự cao, kiều căng, luôn luôn tìm nơi tránh những 
người bràhmin, người ấy sẽ đạt được một địa vị cao hơn trong kiếp 
sau của mình. 


X.334-335) 


413. Nếu một người sudra có bị mua bán hay không bị mua 
bán, thì người ấy cũng có thể buộc phải làm công việc hèn hạ, đề 
tiện như nô lệ; vì người ấy đã được tạo ra bởi linh bồn - đang tồn 
tại (svayambhu) để lâm kể nô lệ của người brahmin. 

414. Người sudra đù đã được giải phóng bởi chủ nhân của 
người ấy, cũng không thoát khỏi thân phận nè lệ; vì đó là tính 
chất bẩm sinh trong người ấy, ai có khả năng làm cho người ấy 
thoát khỏi điều đó? 

(II, 413, 414} 


121. Nếu người sudra (không thể sinh sống bằng việc phục 
dịch những người bràhmin), để tìm kế sinh nhai, người ấy có thể 
phục địch những người ksatriya, hay cũng có thể tìm cách duy trì 
chính mình bằng cách phục vụ chơ người vaisya giàu có. 


122. Nhưng hãy để cho người sùdra phục dịch cho người 


bràhrnin, không vì mục đích lên thiên đường mà cũng không vì 
thấy cả kiếp này lẫn kiếp sau; vì người ấy được cơi là người phục 
vụ cho người bràhmin, nên chỉ bằng cách ấy người ấy mới đạt 
được tất cả những mục đích của mình. , 


123. Chỉ việc phục dịch cho những người bràhmin, mới có 
thể được xem là công việc tốt nhất đối với người sùdra; vì đù bất 
cứ công việc nào khác ngoài công việc này người ấy có thể thi 
hành, cũng sẽ không mang lại kết quả cho người ấy. 

126. Người sùdra không được phạm phải tội lỗi, nguyên 
nhân mất đẳng cấp, và người ấy không xứng đáng để nhận lễ ban 
phước; người ấy không có quyền để thực hiện luật lệ thiêng liêng 
của những người Aryan, tuy không có lệnh cấm người ấy thực 
hiện những phần nào đó với luật pháp. 


127. Đẳng cấp sùdra là những người khát khao đạt được 
công lao, giá trị, và họ biết bổn phận của họ. không được phạm 
phải tội ác, nhưng họ sẽ được khen ngợi nếu họ làm theo sự Lập 
luyện của những người đức hạnh, ngoại trừ việc học thuộc lòng 
những bản văn thiêng liêng. 


128. Người sùdra càng giữ cho bản thân mình thoát khỏi sự 
thềm muốn, đố ky, làm theo cách ứng xử của những bậc đức 
hạnh, người ấy càng không bị chỉ trích và được ca ngợi trong cuộc 
đời này và trong thế giới tiếp theo. 


V. NHỮNG ĐỊA VỊ VÀ BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ 


55, Những người phụ nữ phải được tôn trọng và được trang 
điểm bởi những người cha, người anh em, người chồng và người 


1&tI 


anh em rể của họ, những người mong muốn chính mình hạnh 
phúc. 


56. Ở đâu những người phụ nữ được kính trọng thì ở đó các 
vị thần được làm hài lòng; nhưng ở đâu họ không được kính trọng, 
thì ở đó không có nghỉ lễ thiêng liêng mang lại sự thưởng công. 


57. Ủ đâu họ hàng người phụ nữ sống trong đau khổ, thì ở 
đó gia đình sớm lần lụi hoàn toàn; nhưng ở đâu họ không bất 
hạnh, dau khổ, thì ở đó gìa đình ấy luôn luôn thịnh vượng. 


58. Những ngôi nhà nơi bả con người phụ nữ không được 
kính trọng xứng đáng, khi đọc lời nguyền rủa, sẽ bị tàn lựi hoàn 
toàn, như hị hủy điệt bởi ma thuật, 

59. Do đó những người đàn ông muốn tìm kiếm hạnh phúc 
của chính mình, họ phải luôn luôn tôn trọng những người phụ nữ 
vào những ngày nghỉ ngơi và những lễ hội bằng những quà tặng 
đồ trang sức, quần áo và thức ăn ngon. 

60. Trong gia đình nào người chồng được làm vưi lòng bởi 
người vợ của mình và người vợ được làm vưi lòng bởi người chồng 
cửa mình thì gia đỉnh đó hạnh phúc sẽ chấc chắn bền vững, 

(II.55-69) 

2. Những người phụ nữ ngày đêm phải giữ được lòng tin cậy 
bởi những người đàn ông của gia đình họ, và nếu bị quyến rử 
chính mình bởi những niềm vui thú thì họ phải được giữ gìn dưới 
sự kiềm chế chính bản thân mình. 

3. Người cha của cô ta che chở cho cô ta lúc ấu thơ, người 
chồng của cô ta che chở cho cô ta lúc thanh xuân, và con trai của 
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cô ta bảo vệ cho cô ta lúc tuổi già; người phụ nữ không bao giờ 
thích hợp với sự cô độc. 


4. Đáng bị chê trách là người cha đã không cho can gái 
mình kết hôn vào thời điểm thích hợp; đáng bị chê trách là người 
chồng đã không đến gần gũi vợ của mình vào lúc thích hợp, và 
đáng bị chê trách là người con trai đã không bảo vệ mẹ của mình 
sau khí người cha của mình đã chết. 


6. Xét cho cùng đó là nhiệm vụ cao nhất của tất cả các đẳng 
cấp, ngay cả những người chồng như nhược cũng phải cố gắng để 
bảo vệ những người vợ của mình. 


7. Người ấy, người bảo vệ một cách cẩn thận người vợ của 
mình, thì sẽ giữ gìn được sự trong sạch của con của người ấy, giữ 
gìn được đạo đức tốt thì sẽ giữ gìn được gia đỉnh mình, gìn giữ 
được bản thân mình và giá trị của mình. 

18. Đối với những người phụ nữ, lễ nghỉ ban phước không 
được thực hiện với các bản văn thiêng liêng, nên luật lệ được giải 
quyết như vậy; những người phụ nữ là những người không có sức 
mạnh và không có sự hiểu biết về các bản văn Veda, nên họ cũng 
không hoàn toàn là sai lầm, đó là phép tắc cố định. 

45. Người ấy chỉ là người hoàn hảo khí người ấy bao đồm ba 
người hợp lại gồm vợ của người ấy, bản thân người ấy và con cháu 
của người ấy; kinh Veda nói như vậy, và cũng giếng như thế, 
người brahmin được học tập đã đề xuất châm ngôn này: "Người 
chồng được co là một với người vợ”. 


4X, 2,4, 6. 7, 18, 45) 
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67. Nghi thức lễ cưới đã được nói rõ ở lễ ban phước Veda đối 
với những người con gái và có đủ khả năng bắt đầu phục vụ người 
chồng giống như với việc ở trong nhà của người thầy, và thực hiện 
những bổn phận trong gia đình GV, như hàng ngày lôn thờ ngọn 
lửa thiêng liêng. 


(I.8 


147. Bởi là người con gái, người phụ nữ trẻ, hay thậm chí là 
người phụ nữ già, nên tuyệt nhiên không một chút nào cô la phải 
làm việc một mình, ngay cả trong chính ngôi nhà của cô ta. 


148. Khi thơ ấu người phụ nữ phải phụ thuộc vào người cha 
của mình, khi trẻ người phụ nữ phải phụ thuộc vào người chồng 
của mình, khi vị chúa tế của bà ta chết đi thì bà ta phụ thuộc vào 
những người con trai; người phụ nữ không bao giờ không lệ thuộc. 

149. Cô la không phải cố gắng tách mình ra khỏi người cha 
của mình, hay tách mình ra khỏi người chồng và những người con 
trai của mình; bởi vì từ bỏ họ, cô ta sẽ làm cho chính gia đình của 
cô ta và gia đình của người chồng cô ta khinh bỉ. 


150. Cô ta phải luôn luôn tươi cười vưi vẻ, khéo léo trong 
việc quản lý những công việc gia đình của mình, cẩn thận trong 
việc lau chùi những đồ dùng và tiết kiệm trong sự tiêu dùng. 

151. Với người ấy, người mà cha của cô gái hay anh trai của 
cô ta được phép của cha mình trao cô ấy cho người ấy, thì cô ta sẽ 
phải vâng lời người ấy chừng nào người ấy còn sống, và khi người 
ấy chết đí cô ta không được xúc phạm đến ký ức của người ấy. 


152. Vì mục đích đem lại cơ đồ tốt đẹp đối với những cô dâu, 


việc đọc thuộc lòng những bản văn bản phúc lành và lễ hiến tế đối 
với vị chúa tế của vạn vật (Prajàpati) phải được dùng trong các lễ 
cưới; nhưng lời hứa hôn bởi người cha hay người giám hệ mới lả 
nguồn gốc quyền lực của người chồng đối với người vợ của người 
ấy. 

153. Người chồng là người kết thân với cô ta bằng những bản 
văn thiêng liêng, người ấy luôn mang lại hạnh phúc cho người vợ 
của mình cả trong lẫn ngoài mùa nghỉ ngơi, cả ở kiếp này và kiếp 
sau. 

154. Mặc dù thiếu đức hạnh, hay đi tìm kiếm niềm thích 
thú ở một nơi nào khác hoặc hoàn toàn không có những đức tính 
tốt, tuy thế người chồng vẫn phải luôn được tôn kính như một vị 
thần bởi người vợ chung thủy. 


155. Ngoài những người chồng của họ ra, việc không có sự 
hiến tế, không có sự thề nguyền, không thân thiết gắn bó phải 
được thực hiện bởi những người phụ nữ; nếu một người phụ nữ 
tuản theo người chồng của mình thì cô ta sẻ vì điều đó mà được 
lên thiên đường. 


156. Một người vợ chung thủy là người mong ước được ở 
cùng với chồng của mình sau khi chết, không được làm bất cứ 
điều gì có thể làm phật lòng người ấy, người nắm giữ dắt dẫn cô 
ta, dù người ấy còn sống hay đã chết. 

157. Lúc cô ta ham muốn nhục dục hãy để cho cô ta làm 
gầy mòn thể xác của mình bằng cách ăn rễ cây, hoa trái trong 
sạch; ngoài ra cô ta không bao giờ được nói đến Lên một người đàn 
ông khác sau khi người chồng của mình đã chết. 
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180. Một người vợ đức hạnh là người sau cái chết của chồng 
mình vẫn luôn trong sạch, mặc dù cô ta không có con trai, nhưng 
vẫn xứng đáng như những người trong sạch và được lên thiên 
đường. 


164. Với việc vi phạm bổn phận cửa mình với người chồng, 
người vợ bị ghét bỏ trong côi đời này, sau khi chết cõ ta nhập vào 
tử cưng của một con chó rừng và bị đau khổ bởi bệnh tật, một sự 
trừng phạt vĩ tội lỗi của cô ta. 

165. Cô ta là người làm chủ những ý nghị, lời nói và việc 
làm của mình; không bao giờ coi thường vị chúa tế của mình, ở 
cùng với người chồng của mình sau khi chết nơi thiên đường, vì 
thế cô ta được gọi là người vợ đức hạnh. 

187. Người đàn ông sình ra lần thứ hai, giỏi về luật lệ thiêng 
liêng, sẽ thiêu một người vợ cùng đẳng cấp chết trước ông ta bằng 
những ngọn lửa thiêng dùng cho lễ Agnihotra (Lễ hiến tế thần 
lửa) và bằng những lễ vật cúng tế. 

168. Như vậy, tại Lang lễ ông ta hiến dâng và ban tặng ngọn 
lửa linh thiêng cho người vợ của mình, người chết trước ông ta, 
ông ta có thể kết hôn lần nữa vã lần nữa đốt lên ngọn lửa linh 
thiêng. 


(V.147-157, 180, 164, 165, 166, 167, 168) 


VI. LỢI ÍCH CỦA HẠNH PHÚC TỐI CAO 


102, Một người hiểu biết ý nghĩa chăn chính của kinh Veda, 
người đó có thể ở trong bất cứ đẳng cấp nào, người ấy trở thành 
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vinh cửu ngay khi còn ở trong cõi đời này, xứng đáng hợp nhất với 
Brahman. 


@HL102) 


83. Học tập kính Veda, thực hành tu luyện khổ hạnh 
nghiêm khắc, đạt được trị thức chân chính, chế ngự các giác 
quan, tránh làm điều tổn thương, xúc phạm đến người khác và 
phục vụ cho bậc Gura (người thầy) là những cách tốt nhất để đạt 
được hạnh phúc tối cao. 


84. Nếu người ấy hỏi trong tất cả những hành động đạo đức 
đã thực hành dưới hạ giới điều đã được công bố, hiệu nghiệm hơn 
những cái còn lại hay không đối với việc củng cố niềm hạnh phúc 
tốt cao cho con người. 


85. (Câu trả lời '^) trí thức về linh hồn đã được tuyên bố là 
ưu việt nhất trong tất cả; bởi vì đó là cái quan trọng nhất, cái đứng 
đầu của mọi khoa học, vì người ta đạt được sự bất tử đều thông 
qưa tri thức về linh hồn tối cao ấy. ' 

91. Người ấy, người hy sinh cho linh hồn (hay bản ngã duy 
nhất), thừa nhận linh hồn đều ở trong tất cả mọi sinh vật được tạo 
ra, và tất cả mọi sinh vật dược tạo ra ở trong lính hồn, người ấy trử 
thành không lệ thuộc giống như người chuyên quyền và giống 
như linh hồn chói lọi. 


125. Thừa nhận lình hần qua linh hồn ở trong tất cả mọi 
sinh vật được tạo ra như vậy, người ấy trở nên bình đẳng trước tất 
cả và nhập vào địa vị tối cao, Brahman. 


126. Người sinh ra hai lần là người học thuộc lòng những 
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thể chế này, đã thể hiện bởi luật Manu, tất nhiên phải luôn luôn tự 
cho là đoan chính. tiết hạnh trong đạo đức, tư cách, và nhất định 
sẽ dạt tới bất kỳ địa vị nào mà người ấy mong muốn. 


(XI.91, 125, 126) 
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II. ARTHA-SASTRA CỦA KAUTILYA 


Theo triết lý tôn giáo Ấn Độ, một trong bấn mục đích của sự 
cố gắng của con người là sự giàu có (artha) hay lợi ích vật chất, cái 
bao gồm quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị. Nếu luật Manu 
bản về dhamma (pháp, đức công chính) từ quan điểm pháp luật 
đạo đức, tôn giáo thì Artha-sastra đề cập đến artha Lử quan điểm 
chính trị và lợi ích do quyền lợi kinh tế và quyền lợi chính trị 
mang lại. Vi vậy Artha-sastra được coi là luận văn về kinh tế và 
chính trị nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Tác phẩm có niên đại khoảng 
năm 321- 296 trước Công nguyên. Tác giả của nó là Kautilya, 
thượng thư của vua Maurya đầu tiên, đem lại cho chúng ta sự giải 
thích về luật pháp và việc tổ chức quản lý nhà nước của vương 
triều Magadha. 

Trong tác phẩm của mïnh Kautilya đề cập đến những quan 
điểm của năm trường phái khác nhau về các vấn đề chính trị. Đối 
với Kautilya, artha hay sự giàu có là mục đích hàng đầu của cuộc 
sống con người, còn những mục đích khác thuộc về lĩnh vực tỉnh 
thần, nghệ thuật và phải phụ thuộc vào nền tảng kinh tế. 

Artha-sastra của Kautilya đồm 15 tập, 150 chương, 180 nhăn 
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với 6000 câu thơ liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau và bao 
gồm mọi mặt của lý luận và thực tiễn quản lý đất nước, quản lý xã 
hội. Nó bàn đến các nghĩa vụ và bổn phận của nhà vua, của các 
thượng thư và đại thần, các cuộc họp hội đồng, các bộ trong nội 
các, vấn đề ngoại giao, chiến tranh và hòa bình, quân đội và kỷ 
luật quân đội bao đồm bộ bính, ky bình, chiến xa và vợi trận, tiến 
cổng, hòa hoãn, phòng thủ và công sự, liên minh và chia rẽ, v.v... 


Ngoài ra những vấn đề khác cũng được trình bày khá tường 
tận trong luận văn như thương mại và mậu dịch, tài chính và tiền 
tệ, ngần khố, pháp luật và tòa án, nha phủ đô thị, tập tục xà hội, 
cưới xin, ly dị và tái giá, quyền lợi của phụ nữ, thuế khóa và thư 
nhập quốc dân, cân đong và tiêu chuẩn hóa đo lường, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, hầm mỏ, thợ thủ công, nghề làm vườn, dẫn 
thủy nhập điền, sông ngòi, tàu bè và hàng hải, lò sát sinh, hộ 
chiếu và ngục tù, hợp đồng, giao kèo và thừa kế, vấn đề kiểm tra 
lương thực, kiểm tra các lò sát sinh, quyền sử dụng nước, quản lý 
gái điểm, xử lý tội mua vét và làm hàng giả, giám sắt việc buôn 
bán, thu thuế và cả việc hành nghề tồn giáo, vệ sinh và trị bệnh, 
trợ cấp của chính phủ cho cô nhí, quả phụ và những người ốm 
đau tàn lật, v.v... 


Dù Kautilya dành một phần tác phẩm của mình bàn về 
chính thể cộng hòa, nhưng óng ưa thích nhà nước quân chủ hơn. 
Ông đợi ý rằng nhà nước được thiết lập là do sự yếu đuối cần được 
bảo vệ để chống lại sức mạnh. Theo öng, ông vua sẽ phải quan 
tâm đến hạnh phúc của thần dân của ông ta. “Hạnh phúc của 
thần dân là hạnh phúc của vua; lợi ích của thần dân là lợi ích của 
vua. Niềm vụi thú của chính ông ta là điều không tốt, nhưng niềm 
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vui thú của thần dân là điều tốt của ông ta". Kautilya cũng đưa ra 
những luật lệ tỉ mỉ đối với việc tuyển chọn những người kế 
nghiệp, nối ngôi vua và việc rèn luyện cho họ. 

Nhìn chung có những lĩnh vực, những vấn đề mà Kautilya 
bàn tới, ý nghĩa và bài học lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị 
với thời đạí ngày nay, làm chúng la phải đi tử tò mỏ đến ngạc 
nhiên và từ ngạc nhiên đến thán phục, rằng không hiểu vì sao 
những tư tưởng của Kautilya lại sống động và hiện thực đến thế. 
Sau đây chúng ta đi vào nội dung chính của bản văn. 


TẬP 1 
VỀ VIỆC KỶ LUẬT 
Chương 1 
CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG VỊ VUA 
LỠI CHÀO TỚI SUKRA VÀ BRIHASPATI 


Bản Artha-sastra này được cấu tạo giống như bản tóm tắt 
khái quát hầu như toàn bộ những Artha-sastras. 


Quyển 1 
Về kỷ luật 
Mục đích của những khoa học; sự liên kết với những người 
già, sự kiềm chế các cơ quan cảm giác; nhiệm vụ của những vị 
thượng thư; nhiệm vụ cửa những ủy viên hội đồng và những thầy 
tú; sự xác mình rô ràng bởi những cám dễ trong sạch hay không 
trong sạch trong đặc điểm, tính nết của các vị thượng thư các bộ; 
việc tổ chức gián điệp; sự bảo vệ của các đẳng phái hay để chống 
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lại chính mục đích của nó trong chính địa vị của nó; tranh thủ các 
bè phái hay để chống lại mục đích của kẻ thù trong địa vị của kẻ 
thủ; công việc của cuộc họp hội đồng; sứ mệnh của sứ giả, sự bảo 
vệ các hoàng tử; Lư cách đạo đức của một hoàng tử được giữ gìn 
dưới sự kiềm chế; sự đối xử của một hoàng thân được giữ gìn dưới 
sự kiềm chế; những bổn phận của một vị vua; nhiệm wụ đối với 
hậu cung; sự an toàn cá nhân. 


Quyển 2 
Nhiệm vụ của những người quản lý chính quyền 


Sự tạo thành những làng mạc; sự phán chia đất đai; sự xây 
dựng những pháo đài; những công trình xây dựng ở bên trong 
pháo đài; nhiệm vụ của quan chức quản lý toàn bộ người hầu; 
công việc thu nhập lợi tức bởi tổng thu nhập; công việc bảo quản 
sổ sách kế toán trong cơ quan của các nhân viên kế toán; phát 
hiện những cái đã bị biển thủ, thụt két bởi những người phục vụ 
chính quyền ngoài tình trạng thu nhập; sự thẩm tra tư cách đạo 
đức của những người phục vụ chính quyền; thủ tục thiết lập 
những pháp lệnh của hoàng gia; người quản lý ngân khố; kiểm 
soát, quản lý quá trình hoạt động khai mỏ và sản xuất; người quản 
lý vàng; những nhiệm vụ của người thợ kim hoàn nhà nước; người 
quản lý nhà kho; người quản lý việc buôn bán thương mại; người 
quản lý sản phẩm rừng; người quản tý kho vũ khí và áo giáp; người 
quản lý những quả cân và việc đo lường; sự đo lường khoảng cách 
và thời gian; người quản lý thuế; người quản lý vải vóc; người 
quản lý sản xuất nông nghiệp; người quản lý rượu; người quản lý 
lò sắt sinh: người quản lý những gái điểm; người quản lý tàu thủy; 
người quản lý bò, người quản lý ngựa; người quản lý voi; người 
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quản lý những chiếc xe ngựa; người quản lý bộ binh; nhiệm vụ 
của tổng tư lệnh quân đội; người quản lý hộ chiếu; người quản lý 
những cánh đồng cỏ; nhiệm vụ của những người tập hợp thu 
nhập quốc gia: những người do thám đội lốt những chủ hộ, những 
nhà buôn, những nhà tu khổ hạnh; nhiệm vụ của người quản lý 
đô thị, 
Quyển 3 
Về luật pháp 

Việc quyết định hình thức của các hợp đồng: việc quyết định 
những vấn đề tranh chấp hợp pháp; sự liên quan đến hôn nhân; 
sự phân chía của thừa kế; những việc xây dựng; việc không thực 
hiện các hạp đồng giao kèo; đòi lại nợ nần; về vấn đề tiền cọc: 
những luật lệ về những người nô lệ và những người lao động; sự 
hợp tác kinh doanh; hủy bỏ việc mua và bán: lấy lại những món 
quả vã việc bán ngoài quyền sở hữu; quyền sở hữu; sự trộm cướp; 
sự nói xấu hoặc bị nói xấu; sự công kích; đánh bạc, cá cược và các 
việc phức tạp khác. 


Quyển 4 
Việc loại bỏ những vấn đề khó khăn hóc búa 
Sự bảo vệ những thợ thủ công lành nghề; bảo vệ những nhà 
buôn; những phương cách chống lại các tai họa dân tộc; ngăn 
cấm cuộc sống tội lỗi xấu xa bằng những cách xấu xa; phát hiện 
những thanh niên có xu hướng phạm tội bằng những người do 
thám sống khổ hạnh; tịch thu, tịch biên của những kể phạm tội hị 
nghỉ ngờ hay thể hiện trong chính việc làm của họ; thẩm tra 
khám xét kỹ cái chết đột ngột; sự bảo vệ tất cả các bạn của chính 
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quyền; tiền phạt thay cho chặt tay chân; cái chết do bị tra tấn hay 
không bị tra tấn; quan hệ tình dục với những người con gái vị 
thành niên; việc chuộc lỗi đối với sự vị phạm công lý. 


Quyển 5 
Tư cách đạo đức của những cận thần 


Về phần thưởng của những sự thưởng phạt; sự cung cấp 
thêm của cải châu báu; về sinh kế đốt với những người phục vụ 
chính quyền; tư cách đạo đức của một cận thần; sự ứng xử như 
một kẻ xu thời; sự củng cố vương quốc và chủ quyền tuyệt đối. 


Quyển 6 
Ngưồn gốc của những nhà nước có chủ quyền 
Những yếu tế của chủ quyền; về nền hòa bình và sử dụng 
sức mạnh. 


Quyển 7 
Mục đích của chính sách đấp sáu lần 

Chính sách gấp sáu lần; quyết định trở nên lồi tệ; sự trì trệ 
và sự tiến bộ; thực chất của sự liên minh, đặc Lính cửa sự công 
bằng, những vị vua kém và những vị vua giỏi; những hình thức 
hoạt động đạt được bởi những vị vua kẽm; thái độ trung lập sau 
khi tuyên bố chiến tranh hay sau khi ký kết một hiệp ước hòa 
bình; hành quân sau khí tuyên bố chiến tranh hay sau khí đạt 
được hòa bình; cuộc hành quân phối hợp các lực lượng; sự suy xét 
vẽ cuộc hành quân chống lại kẻ thù tấn công và kẻ thù mạnh; 
những nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm bớt cắt xén; tính 
tham lam và sự phản bội cửa quân đội; cân nhắc suy xết về sự 
phối hợp của các lực lượng; cuộc hành quân của các lực lượng 
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phối hợp; hiệp ước hòa bình có thời hạn hay không có thời hạn 
xác định chắc chấn; hòa bình vả những sự phản bội; hòa bình và 
chiến tranh qua thực hiện chính sách nước đội; thái độ của kẻ thù 
tấn công; những đồng mình giúp đỡ xứng đáng; hiệp ước đối với 
việc có được dồng minh hay vàng; hiệp ước hòa bình để giành 
được đất đai; hợp đồng để nhận làm một công việc; suy xét về kể 
thù ở phía sau; phục hồi lại lực lượng đã mất; những phương sách 
đưa tới hỏa bình với kể thủ mạnh khiêu khích; thái độ của kẻ thù 
đã bị đánh bại; thái độ của một ông vua chiến thắng; bảo vệ hòa 
bình và ví phạm hòa bình; đạo đức của vua Madhyarna; về một 
ông vua trung lập và một nhóm quốc gia. 
Quyền 8 
Về những thói xấu và những tai họa 

Toàn bộ những tai họa của các yếu tố chủ quyền; sự suy xéL 
về những điều rắc rối của vua và vương quốc của ông la: toàn bộ 
những tĩnh trạng bất an của con người, tập hợp những sự quấy 
rối; tập hợp những cản trở; tập hợp những tỉnh trạng rối loạn tải 
chính; tập hợp những tình trạng rối loạn của quân đội và tập hợp 
những tình trạng lộn xộn về bạn đồng minh. 


Quyển 9 
Công việc của kế xâm lược 


Hiểu biết về lực lượng, địa điểm, thời gian, sức mạnh và sự 
yếu kém; thời điểm xâm lược; thời gian để phục hồi quân đội; 
hình thức trang bị; việc dàn trận của lực lượng đối địch; những 
suy xét Về sự quấy rối ở địa phương; những phương cách chống sự 
quấy rối ở bễn trong và bên ngoài; sự suy xét về thất bại của con 
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người; sự giàu có về lợi nhuận; những nguy cơ bên trong và bên 
ngoài; những người liên kết với những kể phản bội và kẻ thù; 
những nghì ngờ về sự giàu có và thiệt hại; thành công đạt được 
bởi sự lựa chọn sử dụng những phương tiện chiến lược. 
Quyển 10 
Sự liên quan đến chiến tranh 
Việc cắm trại quản; chỗ cắm trại khi hành quân; bảo vệ 
quân đội trong những lúc nguy khốn và lúc tấn công; các hình 
thức của những cuộc chiến đấu phản bội; sự cam kết ràng buộc 
với chính quân đội của mình; cuộc chiến đấu giữa chính quân đội 
của mình và quân đội của kẻ thù; các chiến trường; công việc của 
bộ bình, ky binh, voi chiến và ngựa chiến; sự đàn quân đặc biệt 
đối với các cánh quân, hai bên sườn và đằng trước; sự khác biệt 
giữa những quân đội mạnh và quân đội yếu; những cuộc chiến 
đấu với bộ binh, ky bính, ngựa chiến và vơi chiến; sự dàn quân 
giống như bậc thang, như con rắn, như vòng tròn hay cất quán 
theo thứ tự; dàn quân chống lại sự dàn quân của kẻ địch. 
Quyển 11 
Sự quản lý các phường hội 
Những nguyên nhân của sự chía rẽ bất hòa; sự trừng phạt bí 
mật. 
Quyển 12 
Về kẻ địch hùng mạnh 
Những nhiệm vụ của sứ giả; cuộc chiến đấu của sự vận 
động ngấm ngầm; sát hại viên Lổng tư lệnh và xúi giục nhóm các 
nước: những kẻ gián điệp với các vũ khí lửa và chất độc; phá hủy 
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việc cung cấp tiếp tế những kho quân nhu và quân lương, bắt 
quân địch bằng những thủ đoạn bí mật hay bằng quân đội; và 
hoàn toàn chiến thắng. 


Quyển 13 


Phương thức chiến lược để giành được pháo đài 


Gieo rắc mầm mống của sự bất hòa và chỉa rẽ; sự lôi kéo của 
những öng vua bằng những thủ đoạn bí mật; công việc của những 
người do thám, gián điệp trong sự bao vây; hoạt động bao vây; 
khôi phục lại hòa bình trong một đất nước chiến thắng. 


Quyển 14 
Những thủ đoạn bí mật 
Những cách thức để làm tổn thương kẻ thù; những thủ 
đoạn đánh lừa và những mưu mẹo chất thần kỳ; những phương 
thuốc chếng lại sự tổn thương cho chính quân đội của mình. 


Quyến 15 
Kế hoạch của một luận án 
Sự phân đoạn của luận văn này, và nội dung của công trình 
khoa học này lä như vậy. Artha-sastra gồm 15 quyển, 150 chương, 
180 phần với 6000 câu thơ. Tuy nhiên những sastra này đã lược bỏ 
đi những phần mở rộng quá mức để giúp cho người đọc đễ đàng 
nắm bắt và hiểu hiết. 


Chương 2 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC 


Anviksiki (khoa học lôgic), ba kinh Veda, Vanta (nông 
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nghiệp, chắn nuôi gia súc và thương mại) và Dandaniti (khoa học 
về sự cai trị là những cái được gọi là bốn khoa học. 


Trường phái Mạnu cho rắng chỉ có ba món khoa học là ba 
Veda, Varta và khoa học về sự cai trị, bởi vì khoa học logic 
Anwiksiki chỉ là một nhánh đặc biệt của Veđda. 

Trường phái Brihaspatí cho rằng chỉ có hai môn khoa học là: 
Varta và khoa học cai trị hay mên quản lý chính quyền, vì ba kinh 
Veda chỉ là một sự rút gọn hay tóm tắt do một người đã từng trải 
những công việc thế tục, 


Trường phái Usans tuyên bố rằng chỉ có một môn khoa học, 
đó là khoa học cai trị; bởi vì, họ cho rằng, tất cả các khoa học khác 
đều có sự bắt nguồn và kết thúc của chúng ở trong khoa học đó. 


Nhưng Kautilya cho rằng có bốn và chỉ có bốn môn khoa 
học, bởi vì từ những khoa học này mà tất cả những cái liên quan 
tới đức công chính và sự giầu có được biết tới, cho nền chúng đã 
được cơi như vậy. 


Anviksiki gồm có triết học Samkhya, Yoga và Lokayata 
(thuyết vô thần). 


Hành vi công chính đạo đức và không công chính không 
đạo đức được biết đến từ ba kinh Veda; sự øiàu có và không giàu 
có được biết đến từ Varta; sự có lợi và không có lợi, cũng như sự có 
quyền lực hay không có quyền lực được biết từ khoa học cai trị. 


Khi nhìn nhận xem xét dưới ánh sáng của các khoa học này 
thì khoa học Anviksiki là có lợi ích nhất đối với cuộc đời, nó giữ 
cho trí tuệ vững chắc và kiên định trong hạnh phúc cũng như 
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trong đau khổ và nó phú chơ tính xuất sắc về sự tiên đoán, về khả 
năng nói và hành động. . 

Soi sáng mọi loại tri thức, là phương tiện để hoàn thành mọi 
hành động và là nơi chứa mọi bại đức hạnh, đó là khoa học 
Anwiksiki đã nói ở trên. 


Chương 3 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC 


.„ Võ tội, chân thực, trong sạch, thoát khỏi thù hận, tránh 
khỏi sự tần bạo và khoan dung là nhiệm vụ chung đối với tất cả. 


Tuân theo chính nhiệm vụ cửa nó dất đẫn người ta tớ 
Svarga (thiền đường) và tới hạnh phúc vô tận. Khi nó bị vì phạm 
xã hội sẽ đi tới kết thúc và các đẳng cấp, các bổn phận hốn loạn. 
Vì lý do đó nhà vua sẽ không bao giờ cho phép người dân đi trệch 
ra ngoài những bổn phận của mình; để cho tất cả ai cũng giữ 
vững bổn phận của chính mình, dựa trên sự trung thành với 
phong tục, tập quán của người Aryans, và tuân theo những luật lệ 
của đẳng cấp cùng với những sự phân chia của cuộc sống tôn 
giáo, người ta chắc chấn sẽ hạnh phúc ở cả kiếp này và kiếp sau. 
Bởi vì thể gian khi được bảo vệ theo đúng những mệnh lệnh của 
ba kinh Veda, thì chắc chắn sẽ tiến bộ và không bao giờ bị diệt 
vonổ. 
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Chương 4 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC VARTA VÀ DANDANITI 
(Khoa học nề nông nghiệp, chăn nuôi thương mại uà khoa học uề 
cái trị, quản ý chính quyền) 


„. Cái biểu tượng cho quyền lực của nhà vua là dựa trên tỉnh 
trạng lành mạnh và sự tiến bộ của các khoa học lôgích, ba kính 
Veda [Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda] và thương mại, chúng lệ 
thuộc vào sự trừng phạt. Điều luận giải về Danda là luật lệ trừng 
phạt hay khoa học về sự cai trị. 


.. Bất cứ người nào áp đặt sự trừng phạt, sự khắc nghiệt đều 
đáng kinh tổm, đáng ghét với mọi người; khi ông ta phạt hình 
phạt nhẹ nhàng âng ta cũng trở nên đáng khinh ghét với mọi 
người. Chỉ ai bị phạt hình phạt thích đáng thì ông ta mới trở nên 
đáng kính trọng. Bởi vì sự trừng phạt khi đã được đưa ra với sự suy 
xét đúng đắn thì sẽ làm cho mợi người hết lòng tận tụy đối với sự 
công chính đạo đức và hết lòng tận tụy đối với những công việc 
tạo ra sự giầu có và niềm vui thích; còn khí trừng phạt không 
đúng đắn do ảnh hưởng của lòng tham lam và sự giận đữ hay vì sự 
ngu đốt, thì nó sẽ kích động sự giận đữ ngay cả những nhà tu ẩn 
dật và những nhà tu khổ hạnh sống ở trong rừng chứ đừng nói gì 
đến những người chủ hộ. 

PNhưng khi luật lệ của sự trừng phạt tạm bị đình chỉ thì nó 
sẽ tạo cho sự hỗn loạn chỗi dậy đến mức như đã được nói trong 
cách ngôn về cá (cá lớn nuốt cá bé); vì nếu không có quan tòa thì 
kề mạnh sẽ hiếp kẻ yếu; nhưng nếu được luật pháp quan tòa bảo 
vệ thì kẻ yếu có thể chống lại được kẻ mạnh. 

Khi bị thống trị bởi một vị vua với biểu tượng quyền lực của 
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ông ta, dân chúng gồm có bốn đẳng cấp và bốn thứ bậc của đời 
sống tôn giáo sẽ øiữ những đường lối riêng của mình, liên luôn 
hết lòng trung thành với những nhiệm vụ và nghề nghiệp riẽng 
của họ. 


Chương 5 
SỰ LIÊN KẾT VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÀ 


Kể từ đây ba khoa học đầu tiên trong bốn khoa học phụ 
thuộc vào khoa học cai trị, vì tình trạng lành mạnh của chúng. 
Danda (khoa học về sự cai trị), sự trừng phạt là cái duy nhất có thể 
đem lại cuộc sống chắc chắn và an toàn, đến lượt nó, khoa học cai ' 
trị lại phụ thuộc vào sự trừng phạt. 


Sự trừng phạt có hai loại: nhân tạo và tự nhiên; do lời chỉ 
đẫn chỉ có thể làm cho con người để sai khiến có thể tuân theo 
những luật lệ của sự trừng phạt. Sự nghiên cứu học tập các khoa 
học chỉ có thể chế ngự những con người có năng lực trí tuệ như 
sự phục tùng, nghe, hiểu biết và nhận thức đúng đắn, suy luận và 
sự thận trọng, ngoài ra nó không thể chế ngự được những con 
người hoàn toàn không có những năng lực như vậy. 


Vưa là người được giáo dục và rèn luyện trong những khoa 
học, ông ta đã hết lòng với việc cai trị tốt thần dân của mình, và 
quyết chí làm điều tốt cho mọi người ông ta sẽ có được thế giới 
không bị chống đối. - 


Chương 7 l 
- SỮI ti CHẾ CÁC CƠ QUAN CẢM GIÁC 
CUỘC SỐNG CỦA VUA SAINTLY 
.. Sự giàu có, và chỉ sự giàu có là quan trọng, vì lòng nhân 
đức và sự mong muốn phụ thuộc vào sự giàu có đối với sự nhận 
thức của họ. 


Quyền tối cao chỉ có thể có = bằng sự giúp đổ. Bánh xe 
đơn độc không bao giờ có thể chuyển động được. Do đó ông vua sẽ 
sử dụng những vị thượng thư và nghe ý kiến của họ. 


Chương 10 
VIỆC XÁC MINH BẰNG NHỮNG SỰ CÁM DỖ TRỌNG SẠCH 
HAY KHÔNG TRONG SẠCH TRONG TÍNH CÁCH CỦA CÁC VỊ 
THƯỢNG THƯ 


.. Những người thầy đã phán quyết rằng, phù hợp với sự 
trong sạch đâ xác định, nhà vua sẽ sử dựng các vị thượng thư đó 
trong các công việc tương ứng mã tính cách của họ đã được thử 
thách dưới ba sự theo đuổi của cuộc sống là tôn giáo, sự giàu có, 
tình yêu và sự sợ hãi... : 


Chương 1] 
VIỆC TỔ CHỨC GIÁN ĐIỆP 


Được giúp đỡ bởi hội đồng các quan thượng thư của ông ta 
đã được thử thách trong hoạt động tình báo, gián điệp, vua sẽ tiếp 
tục tạo ra những gián điệp: những gián điệp đội lốt môn đệ lừa 
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đảo, đội lốt mệt ẩn sĩ, một chủ hộ, mriột nhà buổn; một nhà tù khổ 
hạnh theo đuổi những kỷ luật khác khổ, một người bạn cùng lớp 
hay một người bạn đồng nghiệp, một kể xúc øiục bạo. động chính 
trị, một kẻ đầu độc và một người đàn bà ăn xin, 


: Một người tài giỏi có khả năng phán đoán tự tn c của 
những người khác là một môn đệ lừa đối... 


Người được thu nạp vào chủ nghĩa khổ hạnh, có sự nhìn xa 
trông rộng và đức tính trong sạch là một người sống ẩn dật. 


Một người làm ruộng đã bị sa sút trong nghề sdtệp của 
người ấy nhưng có sự lo xa và đức tính trung sạch, người ấy được 
gọi là gián điệp chủ hộ... 


Một người buôn bán đã bị sa sút trong li xế hay của 
người ấy, nhưng có sự nhìn xa trông rộng và đức tính trơng sạch, 
người ấy được gọi là gián điệp nhà buôn ... "- 


Một người với đầu đã cạo hay tóc đã tết và mong ước để 
kiếm kế sinh nhai, người ấy là một gián điệp đội lốt nhà t tu khổ 
hạnh tuân thủ những kỷ luật nghiêm khắc... 


Vinh dự với các phần thưởng tiền bạc và những chức tưỡc 
do rihà vua ban cho, năm tổ chức gián điệp này sẽ xác mình các 
đức tính trong sạch của những người phục vụ nhà vua. 


Chương 13 
BẢO VỆ CÁC ĐẲNG PHÁI HAY ĐỂ CHỐNG LẠI MỤC ĐÍCH 
CỦA CHÍNH NÓ TRONG CHÍNH ĐỊA VỊ CỦA NÓ 


Lập ra những người do thám khắp các vị thượng thư của 
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mình, nhà vua sẽ thấu hiểu được cả những người dân thành thị và 
người đân nông thôn. 


Những gián điệp bạn cùng lớp được thành lập như những bè 
phái chống đối nhau sẽ tiếp tục những cuộc tranh luận ở những 
nơi hành hương, trong các cuộc họp, ở nhà, những phường hội và 
giữa những cuộc tự họp của nhân dân. Người do thám có thể nói: 
“Vị vua được nói đến này đã được trời phú cho tất cả những đức 
tính đắng mong ước, ông ta có vẻ là người xa lạ với các khuynh 
hướng như vậy tất sẽ đưa ông ta tới áp bức những người dân 
thành thị và nông thôn bằng việc thu tiền phạt và thuế nặng nề”. 


Đối lập với những người có vẻ tán dương quan điểm này, 
một người gián điệp khác có thể làm gián đoạn người diễn thuyết 
và nói: 


“Nhân dân đau khổ do tình trạng vô chính phủ như đã được 
minh họa bởi thành ngữ xu hướng cá lớn nuất cá bé, đầu tiên đã 
chơn Manu, Vaivasvata, làm vua của họ; và chia một phần sáu số 
lúa đã lớn và một phần mười số hàng hóa như là những quyền 
được hưởng tối cao. Nuôi đưỡng bằng sự trả công này các vị vưa đâ 
tự nhận trách nhiệm cưu mang bảo vệ chắc chắn và yên ổn thần 
dân của họ, và chịu trách nhiệm với những tội ác đo thần dân của 
họ gây ra khi nguyên tắc thu thuế và những sự trừng phạt đúng 
đắn đã bị vi phạm. Do đó những nhà tu khổ hạnh cũng đã cung 
cấp cho nhà vua mật phần sáu số lúa họ đã nhặt mót, cho rằng: 
“Đó là thuế phải trả cho vua, người.bảo vệ chúng ta”. Đó là vị vua 
mà nhiệm vụ:của cả người khen thưởng và người trừng phạt được 
hòa lẫn trong ông ta, và ông ta là người ban phát rũ rằng những sự 
trừng phạt và khen thường; bất cứ aì coi thường các vị vua cũng sẽ 
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bị những sự trừng phạt thuộc về thần thánh. Vì thế những vị vua 
sẽ không bao giờ bị xem thường”. 


Như thế những kẻ đối địch, phản bội, xảo trá với quyền tối 
cao đối lập sẽ phải im lặng. 


... Những người đó, những người đã say sưa với những cảm 
xúc của sự thà địch, họ eó thể bị lâm nhục bằng sự trừng phạt bí 
mật hay bằng việc làm cho họ phải chịu sự bất bình của toàn bộ 
đất nước. Hay có thể bắt những người con trai và những người vợ 
của những kẻ phản bội như vậy chịu sự giam giữ của nhà nước, họ 
có thể bị bắt buộc sống ở các hầm mỏ để cho họ không thể có đủ 
điều kiện che chở cho những kẻ thù địch. 


Trong chính tình trạng của mình như vậy ông vua khôn 
ngoan phải cảnh giác với các bè phái trong số người của ông ta, 
thân mật hay thù địch, mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, chống lại 
mưu đồ của các ông vua bên ngoài. 


Chương 19 
NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ VUA 


Nếu một ông vua mạnh mẽ thì thần đân của ông ta sẽ hoàn 
toàn mạnh mẽ. Nếu ông ta thiếu thận trọng thì họ sẽ không chỉ 
thiếu thận trọng mà còn làm hỏng những công việc của ông ta. 
Hơn nữa, ỏng vua thiếu thận trọng sẽ rơi vào cạm bầy của những 
kẻ thù của mình. Do đó ông vua sẽ phải luôn huôn tỉnh táo, cảnh 
giác. 


.. Khi trong cung điện, ông ta sẽ không bao giờ khiến cho 
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những người cầu xin của mình chờ đợi ở cửa, vì khi một ông vưa 


tự mình không gần gũi với thần dân của mình và giao phó công. . 


việc của mình cho những viên quan thân cận của ông ta thì ông ta 
chắc chắn có thể gây ra sự hỗn loạn trong công việc, và do đó gầy 
nên những sự bất bình công khai, khiến chính ông ta trở thành 
miếng mồi đối với những kẻ thà của mình. 


.. Ở một vị vưa, lời thề có tính chất tôn giáo là sự sẵn sằng 
hành động của ông ta; hoàn thành thỏa đáng những bổn phận là 
sự thì hành lễ hiến tế của ông t2; sự quan tâm như nhau đối với 
tất cả là sự dâng biếu tiền thủ lao và lễ rửa tội đối với sự đâng 
cúng. 

Trong niềm hạnh phúc của thần dân ông ta có hạnh phúc 
của ông ta; trong sự thịnh vượng của thần dân ông ta có sự thịnh 
vượng của ông ta; cái đì làm chính ông ta hài lòng ông ta sẽ không 
quan tâm đến như điều lợi ích, nhưng cái gì làm hài lòng thần dân 
của ông ta, ông ta sẽ quan tâm tới như điều lợi ích. 

Do đó ông vua sẽ phải luôn luôn hoạt động và hoàn thành 
những bổn phận của mình; gốc rễ của giàu có là sự tích cực hoạt 
động và gốc rễ của độc ác, xấu xa là sự lười biếng. 

Không có sự hoạt động tích cực những cái thu được hiện tại 
và sắp tới sẽ tàn lụi, bằng sự hoạt động tích cực ông ta có thể đạt 
được cả những mục đích mong muốn lẫn sự giầu có sung túc. 
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-  Chướng30 
NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI HẬU CUNG 


Dựa vào vị trí tự nhiên phủ hợp nhất, nhà vưa sẽ xây dựng 
hậu cung của ông ta, bao gồm nhiều tòa nhà, cái này ở trong cái 
khác, được bao quanh bởi tường ràỏ và hào, được chuẩn bị đầy đủ 
cửa ra vào. : 

Ông ta sẽ xây dựng chính cung điện để ở của mình theo 
kiểu nhà kho bạc của ông ta; hảy ông ta có thể có chỗ ở cửa mình 
trong trung tìm của phòng ảo, được đự phòng các hành lang bí 
mật đặt trong các bức tường; hoặc ở trong phòng ngầm đưới mặt 
đất được trang bị đầy đủ hình ảnh các nữ thần và các bệ thờ được 
khắc trên khung cửa gỗ và được nối với nhiều hành lang ngầm 
dưới đất để thoát ra ngoài; hay ở trong một tầng nhà trên cao được 
chuẩn bị một cầu thang kín ở trong bức tường, với một hành lang 
để thoát ra ngoài được làm trong một trụ rỗng, toàn bộ tòa nhà 
được xây dựng với sự sáng chế có tính chất máy móc như vậy là 
để làm sập xuống khi cần thiết. 


Quyển 3 
- Về pháp luật 


Chương 1 


SỰ XÁC ĐỊNH CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG GIAO KÈO, 
SỰ XÁC ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP PHÁP LÝ 


-~. Bởi vì quyền lực của ông ta nhằm duy trì sự tuân thủ 
những bển phận riêng cửa bốn đẳng cấp và bốn sự phân chía của 
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đời sống tôn giáo, và bởi vì quyền lực của ông ta là để phòng 
chống lại sự vi phạm các đharma, nên nhà vua là nguồn gốc của 
công lý. 

Luật pháp thiêng liêng, bằng chứng, lịch sử và những sắc 
lệnh của vua là bốn chân của luật pháp. Trong bốn điều này theo 
thứ tự, điều cuối cùng là cao hơn đối với các điều đã xác định 
trước. 


Dharma là chân lý vĩnh viễn nắm giữ sự thống trị của nó 
khắp thế gian; vyavahara, tính hiển nhiên là bằng chứng; caritra, 
lịch sử, là để xây dựng truyền thống của dân tộc; và mệnh lệnh 
của những vị vưa là cái được gọi là sasana (quyền thống trị tối cao 
của người cầm đầu đất nước). 


Vì bổn phận của nhà vưa là để bảo vệ thần dân của mình, 
chơ nên sự tuân thủ nó sẽ đưa ông ta tới thiên đường. Ông ta 
không thực hiện được sự bảo vệ thần dân của mình hay làm đảo 
lộn trật tự xã hội thì việc ông ta dùng biểu tượng quyền lực của 
mình là vô ích. 

Quyền lực và duy nhất quyền lực, cái chỉ khi được thi hành 
bởi nhà vua với tính công bằng và tương ứng với tội lỗi, hoặc một 
bên là con trai của mình hoặc một bên là kể thù của mình, mới 
duy trì được cả thế giới này lẫn thế giới tiếp theo. 

Nhà vua là người thï hành công lý phù hợp với luật lệ thiêng 
liêng, bằng" chững, lịch sử và những sắc lệnh của các vị vua, mà 
điều thứ tư sẽ có thể'chinh phục toàn hộ thế SIỂ: bị giới hạn bởi 
bốn phương. 

Bất cứ lúc tảo có sự bất 8 giữa lịch sử vã luật lệ thiêng 
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liêng hay giữa bằng chứng và luật lệ thiêng liêng, thì khí đó vấn 
đề sẽ được giải quyết phù hợp với luật lệ thiêng liêng. 


Nhưng khi nào luật lệ thiêng liêng xung đột với luật lệ lý trí 
thì khi đó lý trí sẽ được xem là có thể tín cậy; vì khi đó bản văn 
gốc dựa trên đó, thì luật lệ thiêng liêng lấy làm căn cứ là không 
thể có được... 


__ Chương2 
VỀ VẤN ĐỀ HÔN NHÂN 


Nhiệm vụ của hôn nhân, tài sản của người phụ nữ, và 
những bồi thường để tái hôn. 


Hôn nhân là cơ sở của mọi sự bất hỏa. 


Quà tặng trong lễ cưới của người thiếu nữ được trang điểm 
đầy đủ gọi là hôn lễ brahma. Sự hoàn thành chung những bổn 
phận thiêng liêng bởi người đàn öng và người đàn bả được gọi là lễ 
cưới prajapnatya. 


Tặng cho một đôi bò cái trong lễ cưới của người thiếu nữ 
được gọi là arsa. Tặng cho thầy tu hành lễ hiến tế trong lễ cưới của 
người thiếu nữ được gọi là daiva; sự hợp nhất một cách tự nguyện 
của người thiếu nữ với người yêu của mình được gọi là ganhharva. 
Tặng cho thiếu nữ sau khi nhận nhiều tài sản được gọi là asura. 
Việc bắt cóc một thiếu nữ được gọi là raksasa. Việc bắt cóc một 
thiếu nữ trong lúc cô ta đang ngủ và trong lúc say gọi là lễ cưới 
paisaca. 


... Bất cứ là hình thức hôn nhân nào cũng được chấp thuận 
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miễn là nó thổa mãn tất cả những gì liên quan đến nó. 


Chương 5 
SỰ HỦY BỎ VIỆC MUA BẦN 

[Về những lễ cưới của] ba đẳng cấp cao hơn, sự không chấp 
thuận cô dâu trước nghỉ lễ panigrahana chỉ cần siết chặt tay là có - 
giá trị; nhưng việc hôn nhân giữa những người sudra thì việc 
không chấp nhận cô dâu phải thực hiện trước lễ cưới. Ngay cả : 
trong trường hợp hai vợ chồng đâ qua nghí lễ panigrahana, những 
người đã phạm tội ăn nằm với người đàn ông khác sau này bị phát 
hiện thì việc không chấp nhận cô đâu cũng có giá trị. Nhưng với 
các cô đâu và chú rể có tính cách trong sạch và gia đình cao quý 
thì khêng bao giờ có trường hợp như vậy. Bất kỳ người nào trao 
con gái trong lễ cưới mà không thông báo về lội cô ta đã ăn năm 
với người khác sẽ không chỉ bị phạt với tiền phạt là 96. panas'” mà 
còn bị bắt hoàn lại sulka và stridhana'. Bất kỳ người nào nhận 
người con gái trong lễ cưới mà không thông báo những khiếm 
khuyết của chú rể sẽ không chỉ phải trả gấp đôi số tiền phạt trên 
mà côn phải mất sulka và stridhana mà người ấy đã trả cho cô 
đâu. 


+ Panas: đơn vị tiền tệ của Ấn Độ cổ, 
'? Theo nghĩa đcn là tiền của người vợ bay tiền mua vợ. 
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tuyển 5 
Kiểm hạnh của các cận thần 


Chương I 
LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG.PHẦN THƯỞNG 
CỦA SỰ THƯỞNG PHẠT . 


Những phương sách cần thiết để loại bổ những khó khăn 
cho nền thái bình chung, cả ở các thành phố được củng cố lẫn các 
vùng của đất nước, đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục 
bàn về những biện pháp để đàn áp những âm mưu phản loạn 
chống lại nhà vua và vương quốc của ông ta. 


Đối với các thủ lĩnh, mặc dù là người sống bằng sự phục vụ 
nhà vưa, nhưng họ lại là người có ý thù địch với vua hay đứng về 
phía kẻ thù của ông ta, một người gián điệp với sứ mệnh bí mật 
hoặc là người đội lốt nhà tu khổ hạnh và đã tận tụy với sự nghiệp 
của nhà vua sẽ được sắp đặt để hoạt động do thám; như đã trình 
bày trước đó; một người gián điệp được huấn luyện nghệ thuật 
gieo rắc những mầm mống của sự bất đồng về quan điểm có thể 
sắp đặt để hoạt động, như sẽ được trình bày trong sự liên quan tới 
*sự xâm lược của những kẻ thù địch”. 

Nhà vua vì lợi ích của sự công chính có thể trừng phạt bí 
mật những kẻ nịnh thần đó hay liên minh các tù trưởng, họ là 
những mối nguy hiểm đối với sự an toàn của vương quốc và là 
những kẻ không thể trấn áp công khai... 
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Chương 2 
SỰ CUNG CẤP NGÂN KHỐ 


Nhà vua là người thấy được chính bản thân mình trong tình 
trạng không yên ổn về tài chính lớn lao và cần đến tiền, ông ta có 
thể tập trung ngân khố bằng sự đòi hỏi. Trong những vũng cửa 
đất nước ông ta duy nhất phụ thuộc vào mưa để có nước và có 
nhiều thóc lúa như vậy, thì ông ta có thể yêu cầu thần dân của 
mình đóng gốp một phần ba hoặc một phần tư số lúa của họ, tưỳ 
theo khả năng của họ. Ông ta sẽ không bao giờ đòi hỏi như thế với 
những thần dân của mình sống ở những vùng đất có chất lượng 
trung bình hoặc thấp; không đời hỏi với những người có sự giúp 
đỡ to lớn trong việc xây dựng các công sự, các khu vườn, các tòa 
nhà, các con đường giao thông, khai phá các vùng đất hoang, khai 
thác các hầm mẻ và thành lập các khu rừng cấm dành riêng cho 
các loại cây gỗ quý và voi; ông ta cũng không đòi hỏi sự đóng góp 
ngân khế đối với những người sống ở biên giới của vương quốc 
ông ta hoặc những người không có đủ phương tiện để sinh sống. 
Mặt khác ông ta sẽ cung cấp lương thực và gia súc cho những 
người khai phá những vùng đất hoang... 


Quyển 6 
Nguồn gốc của nhà nước tối cao 
Chương 1 
NHỮNG YẾU TỔ CỦA CHỦ nuền 


Nhà vua, bệ trưởng, đất nước, pháo đài, ngân khố, quân đội 
và bạn đồng minh là những yếu tố của chủ quyền. 


192 


Trong những điều đó những phẩm chất tốt nhất của nhà 
vua là: 


Sinh ra trong gia đình cao quý, sùng đạo, có tính dũng cảm, 
nhìn thấy được trung điểm của những người già, đức hạnh, chân 
thật, không trái ngược với tự nhiên, biết ơn, có những ý định to 
lớn, có lòng nhiệt huyết cao độ, không có thói quen chăn chữ, có 
quyền lực để điều khiển, kiềm chế những ông vua láng giềng của 
mình, có tình thần cương quyết, cá một hội đồng thượng thư 
không có những phẩm chất kém cỏi, và có tính kỳ luật, đó là 
những phẩm chất của bản tính có tính lôì cuốn. 


Yêu cầu, lắng nghe, sự nhận thức, có trí nhớ, sự suy ngẫm, 
sự cân nhắc, sự suy luận và kiên định trung thành với những kết 
luận là những phẩm chất của trí tuệ. 


Sự dũng cảm xác định được mục đích, nhanh trí và tính 
trung thực là những mặt của sự nhiệt tình. 


€ó trí tuệ sắc bén, có trí nhớ bền vững, và tinh thần sắc sảo, 
hùng mạnh, được rèn luyện trong tất cả các loại nghệ thuật, thoát 
khỏi sự kềm cặp, có khả năng trả tiền như nhau bằng cách thưởng 
phạt hay tiền cóng, có lòng tự trọng, có khả năng dòng những 
phương pháp chữa trị chống lại mối nguy hiểm, có sự nhìn xa 
trông rộng, sẵn sàng tận đựng những cơ hội khi đủ điều kiện về vị 
trí, thời đian và những sự cố mạnh mẽ, đủ thông minh tài giỏi để 
thấy đủ những lý do cần thiết Lạm ngưng hiệp ước hay gây chiến 
tranh với kẻ thù, hoặc nằm chờ giữ vững các hiệp ước, những bổn 
phận và những lời cam kết, hay lợi dụng những điểm yếu của kẻ 
thù của mình, Lạo ra những chuyện khôi hài không gây sự thiệt 
hại lòng tự trọng, phẩm giá hay sự bí mật, không bao giờ sợ hãi, 
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bỏ tính kiêu kì và những cái nhìn nghiêm khắc, thoát khỏi cảm 
xúc mạnh mẽ, sự giận dữ, tính cố chấp, tính không kiên định, sự 
vội vàng hấp tấp và những thói nói xấu sau lưng, nói đến những 
người khác với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, tôn trọng phong tục tập 
quán qua sự dạy đỗ của những ngưỡi lớn tuổi - như là bản chất của 
sự tự chủ. 


Những phẩm chất năng lực cúa các thượng thư đã được 
trình bày trong phần đầu, phần giữa và phần cuối của tác phẩm. 


C6 những thành phố tuyệt diệu cả ở trung tâm và cả ở 
những nơi tận cùng của vương quốc, tạo ra cuộc sống phần vình 
không chỉ đối với chính đân chúng của thành phố đó mà còn đối 
với những người bên ngoài, mỗi khi có thiên tai, đánh lui những 
kẻ thù, có quyền lực hùng mạnh để trấn áp những vị vua lắng 
giềng, thoát khỏi bùn lầy, sỏi đá gập ghềnh và những vùng hoang 
vắng, cũng như thoát khỏi những kẻ âm mưu, những con hổ dữ, 
những dã thú và những vùng hoang dã rộng lớn tạo ra cái đẹp tốt 
để thưởng thức bao gồm những vùng đất màu mở, những hầm 
mỏ, những vùng gễ quý và voi, những đồng cỏ, những cái thuộc 
về nghệ thuật, bao gồm những hành lang giữ kín, đầy đủ thú nuôi, 
không phụ thuộc vào mưa để cho nước, có đất đai và những 
nguồn nước, đồi đào các loại khác nhau về những món hàng 
thương mại, những người chủ và những người giúp việc hết sức 
thêng mình, với dân cư nổi tiếng vì đức tính tất đẹp và lòng trung 
thành - đó là những đặc điểm của một đất nước tốt đẹp. 


Các đặc trưng tốt nhất của những pháo đài đã được trình 
bày, 
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bằng sự thu nhập của chính mình, đồi đào vàng và bạc, đầy ắp 
những viên ngọc lớn với những màu sắc khác nhau, những đồng 
tiền vàng, và có khả năng chống lại những tai họa trong khoảng 
thời gian dài là ngân khố tốt nhất. 


Nối tiếp truyền thống từ người cha và người ống của vị vua, 
luôn luôn bền vững, sự phục tùng, hạnh phúc hoàn toàn mãn 
nguyện trong sự gìn gìữ những người vợ và những người con trai 
của họ, không phản đối giữ ở lại lâu dài, vô địch mọi lúc và mọi 
nơi, trời phú cho khả năng chịu đựng, rèn luyện các loại trận đánh 
khác nhau trong cuộc chiến đấu, giỏi sử dụng các loại vũ khí khác 
nhau, sẵn lòng chia phần hạnh phúc và đau khổ với nhà vua, và do 
đó không phạm tội xấu xa, độc ác đối với ông ta, và hoàn toàn 
bình tĩnh trong những người lính của đẳng cấp ksatriya, là quân 
đội tốt nhất. 


Tiếp nối truyền thống từ người cha và người ông, sự bền 
vững, sẵn sảng tỉn tưởng, không bao giờ phạm tội xấu xa độc ác, 
và có thể tiến hành những sự chuẩn bị chiến tranh nhanh chóng, 
trên quy mô lớn, là người đồng minh tốt nhất. 


Không được sính ra trong gía đình hoàng tộc, tham lam, có 
một hội đồng các thượng thư tầm thường với những thần dân 
không trung thành, luôn luôn thực hiện những hành động không 
chính trực, có đức tính phóng đãng, đam mẽ những khoái lạc tầm 
thường, không có lòng nhiệt tình, trông chờ vào số mệnh, thiếu 
thận trọng trong hành động, không cá năng lực, không có khả 
năng hoạt động nếu không có sự giúp đỡ của người khác, yếu 
đuối, luôn øây ra điều có bại, là kẻ thù xấu nhất. Kẻ thù như vậy 
dễ dàng bị nhổ tận gốc rễ. 
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Ngoại trừ kẻ thù, bảy yếu tố này, có đặc tính tuyệt vời của 
chúng được gọi là những yếu tố chủ chốt của quyền tối cao độc 
lập. 


Một vị vua thông thái khôn ngoan có thể làm cho ngay cả sự 
nghèo khó và những yếu tố khốn khổ trong chủ quyền của ông ta 
thành hạnh phúc và phồn vinh; nhưng một ông vua độc ác chắc 
chắn sẽ tần phá sự phồn vinh ở mức độ cao nhất và những nhân 
tố trung nghĩa trong vương quốc của ông ta. 


Vì thế một ông vua có đức tính không công chính và những 
tính khí xấu, dù ông ta là vị hoàng đế, nhất định sẽ là con mồi 
hoặc cho cơn giận dữ của chính những thần dân của ông 1a hoặc 
cho những kê thù của ông ta. 

Nhưng một ông vua thông mính được rèn luyện trong hoạt 
động chính trị, đà ông ta có ít đất đai nhất định sẽ chế ngự toàn 
bộ thế gìan với sự giúp đỡ của những nhân tế phù hợp nhất trong 
chủ quyền tối cao cửa ông ta và nhất định không bao giờ bị đánh 
bại. 


: Chương? —_ 
VỀ HÒA BÌNH VÀ SỰ CỔ GẮNG 


Sự đạt được và sự bảo đảm quyền sở hữu là phụ thuộc vào 
hòa bình và tính cần cù. 


Nỗ lực để đạt được kết quả của những công việc đảm Lrách 
là tính cần cù. 
Rhông có sự bất ổn để hưởng thụ những kết quả đã đạt được 
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tử các công việc là nền hòa bình. 

Ấp dụng gấp sáu lần chính sách hoàng gìa là ngưồn gốc của 
hỏa bình và tính cần củ. 

Sự sa đọa, sự trì trệ và sự tiến bộ là ba mặt của tình thế. 

Những nguyên nhân của con người lầm ảnh hưởng tới tình 
thế là tài trí và không tài trí; sự may mắn và sự bất hạnh là những 
nguyên nhân do ý trời. Những nguyên nhân do cả con người và cả 
thiên mệnh chỉ phối cuộc đời và những biến cố của nó. 

Cái gì ngấu nhiên, không biết trước là thiên mệnh; ở đó, sự 
đạt được điều rong muốn và điều đó có về hầu nhự đâ mất được 
gọi là vận may, 

Cái gì dự đoán trước được là thuộc về con người và sự đạt 
được mục đích mong muốn như đoán trước được là nhờ có tải trí. 

Cái gì tạo ra những kết quả không có ích lợi là không tài trí. 
Điều này có thể dự đoán được; nhưng sự bất hạnh do may rủi thì 
không thể dự đoán được. 


Vị vua, người có những tính cách tốt và những yếu tố chủ 
quyền thích hợp nhất, là nguồn gốc của tài trí, được gọi là người 
chiến thắng. 

Một ông vua ở bất cứ nơi nào trong phạm vị lãnh thể của 
những người chiến thắng, ngay lập tức ông ta bị coi là kẻ thù. 

Một ông vua ở gần sát với kẻ thủ thì ông ta cũng bị coi giống 
như kẻ thù, nhưng ông ta chỉ bị tách ra khỏi người chiến thắng 
bởi kẻ thù, thì ông ta được coi là bạn đồng minh của người chiến 
thắng. 
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ẻ thù bên cạnh có thế lực to lớn được gọi là kẻ thù địch; và 
khi ông ta bị liên lụy vào những tại họa hay đưa chính mình vào 
những con đường tội lỗi, ông ta trở thành kẻ bị tấn công; và khi 
ông ta có rất ít hay không có sự giúp đỡ, ông ta sẽ bị tiêu diệt; theo 
cách khác (tức là khi ông ta được cung cấp cho một vài sự giúp 
đỡ), ông ta đáng bị tấn công hay làm cha suy yếu đi. Những diện 
mạo cửa kẻ thủ là như vậy... Sức mạnh có ba loại: năng lực suy 
nghĩ là sức mạnh trí tuệ; quyền sể hữu ngân khố phát đạt và quân 
đội hùng mạnh là sức mạnh của chủ quyền, và khả năng, thế lực 
vật chất là sức mạnh vật chất. Mục đích cũng có ba loại: cái đạt 
được bởi sự suy xét là mục đích của sự suy xét cân nhắc; cái đạt 
được bởi sức mạnh cửa chủ quyền tối cao là mục đích của chủ 
quyền; và cái đạt được bởi sự kiên trì là mục đích của sức mạnh 
vặt chất. Việc có quyền lực và hạnh phúc ở mức độ to lớn hơn làm 
cho nhà vua cao hơn người khác; ở mức độ nhỏ bé hơn, nhà vua 
trở thành thấp hơn người khác; và ở mức độ trung bình, nhà vua 
trở thành ngang bằng với người khác, Do đó nhà vưa phải nỗ lực 
để tăng cường quyền lực của chính ông ta và nâng cao niềm hạnh 
phúc của ông ta... 
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Quyến 7 
Mực đích đấp sâu lần chính sách 


Chương I 


SỰ GẤP SÁU LẦN CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH 
SỰ SUY THOÁI BÌNH TRỆ VÀ PHÁT TRIỂN 


Liên hiệp các quốc gỉa là ngưồn gốc của sáu lần chính sách. 


Người thầy của tôi nói rằng hòa bình, chiến tranh, sự tuân 
thủ tính chất trung lập, cuộc hành quân, sự liên minh và thực 
hiện hỏa bình với người này, gây chiến tranh với người khác là sáu 
hình thức của chính sách quốc gia. 


Nhưng Vatavyadhi cho rằng chỉ có hai hình thức chính sách 
là hòa bình và chiến tranh, vì sáu hình thức là do hai hình thức 
chính sách cd bản này mà ra. 


Trong khi Kautilya cho rằng, do những điều kiện, địa vị của 
chúng khác nhau nên các hình thức của chính sách là sáu loại. 


Trong những điều này hiệp ước hay sự thỏa thuận với 
những cam kết là hòa bình; sự hoạt động tiến công là chiến tranh; 
sự bàng quan không quan tâm là thái độ trung lập; thực hiện 
những chuẩn bị là hành quân, m kiếm sự bảo vệ che chở của 
người khắc là sự liên rninh; và thực hiện hòa bình với nước này, 
gây chiến tranh với nước khác được gọi là chính sách nước đôi. 
Đây là sáu hình thức của chính sách. 


Bất cứ người nào thấp kém hơn người khác sẽ phải giữ hòa 
bình với người đó; bất cứ người nào có thế lực cao hơn sẽ gây ra 
chiến tranh; người nào nghĩ rằng: “kẻ thù không thể xâm phạm 
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đến ta, ta cũng không đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù của mình”, 
thì người đó sẽ giữ thái độ trung lập; người nào có được những 
phương tiện thiết yếu người đó sẽ hành quân chống lại kẻ thù của 
mình, bất cứ người nào không có được sức mạnh cần thiết để tự 
bảo vệ mình thì người đó sẽ tìm sự bảo vệ che chở của người khác; 
bất cứ người nào nghĩ rằng sự giúp đỡ là cần thiết để thực hiện 
mục đích, người đó sẽ tạo hòa bình với người này và gây chiến 
tranh với người khác. Khía cạnh của sáu loại chính sách là như 
vậy. 

Trong những vấn đề này, ông vua thông thái sẽ tuân theo 
dạng chính sách mà trong địa vị và điều kiện của ông ta, cho phép 
ông ta có thể xây dựng nên những pháo đài, kiến thiết nền những 
lâu đài và những con đường thương mại, mở mang những đồn 
điền vì những làng mạc mới, khai thác những hầm mỏ, và những 
khu rừng có vơi và gỗ quý, đồng thời quấy rối những công việc 
như thế của kẻ thù. 


Bất cứ người nào nghĩ rằng chính mình phát triển thế lực 
nhanh chồng hơn kẻ thù của mình cả ở chất lượng và số lượng, thì 
điều ngược lại với kẻ thù của mình, có thể xao lãng sự tiến bộ của 
kẻ thù của ông ta trong lúc nây. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau, thấy cơ hội giành 
được những kết quả công việc riêng của họ đủ khả năng, họ sẽ 
đàn xếp hòa bình với nhau... - 

Vị vua sẽ không duy trì loại chính sách mã chúng gây ra cho 
ông-ta sự thiệt hại lợi ích với những câng việc của chính ông ta, 
nhưng chính sách đó lại không đưa tới sự tổn thất như thế cho kẻ 
thù; vì đó là sự xấu đi. 
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Bất cứ ai nghĩ rằng cuối cùng sự thiệt hại của ông ta sẽ ít 
hơn cái thu được của ông ta như đã so sánh với sự thiệt hại của kẻ 
thù của ông ta, có thể sẽ không chú ý tới sự suy thoái tạm thời của 
ông ta. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau và đang suy thoái, 
hy vọng giành được số lượng của cải như nhau trong thời gian như 
nhau, họ sẽ dàn xếp hòa bình với nhau. 


Tình thế trong đó hoặc là tiến bộ hoặc là suy đồi được xem 
là sự trì trệ. 


Bất cứ ai nghĩ rằng sự trì trệ của ông ta tồn tại trong khoảng 
thời gian ngắn hơn thì sự phồn vinh của ông ta cuối cùng là to lớn 
hơn. 


Người thầy của ta dạy rằng nếu hai ông vua nào đó thù địch 
lẫn nhau, và ở trong tình trạng trì trệ, hy vọng giành được số tài 
sản và quyền lực như nhau trong thời gian Xóu nhau, họ sẽ thực 
hiện hòa bình với nhau. 


“Tất nhiên”, Kautilya nói, “không có sự lựa chọn nào khác”. 

Hoặc nếu một ông vua nghĩ rằng:. 

“... giữ gìn hiệp ước hòa bình, ta có thể đảm nhận được 
những công việc hữu ích có tầm quan trọng lớn lao và phá hoại 
đồng thời những điều đó của kẻ thù ông ta; hay ngoài sự hưởng 
thụ những kết quả của chính những công việc của ta: Ta cũng sẽ 
được hưởng những điều đó của kể thù của ta theo hiệp ước hòa 
bình; hay ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thù bằng việc 
sử dụng những gián điệp và những phương tiện bí mật khác; hay 
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Bất cứ ai nghĩ rằng cuối cùng sự thiệt hại của ông ta sẽ ít 
hơn cái thu được của ông ta như đã so sánh với sự thiệt hại của kẻ 
thù của ông ta, có thể sẽ không chú ý tới sự suy thoái tạm thời của 
ông ta. 

Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau và đang suy thoái, 
hy vọng giành được số lượng của cải như nhau trong thời gian như 
nhau, họ sẽ đàn xếp hòa bình với nhau. 


Tình thế trong đó hoặc là tiến bộ hoặc là suy đồi được xem 
là sự trì trệ. 


Bất cứ ai nghĩ rằng sự trì trệ của ông ta tồn tại trong khoảng 
thời gian ngắn hơn thì sự phồn vinh của ông ta cuối cùng là to lớn 
hơn. 


Người thầy của ta dạy rằng nếu hai ông vua nào đó thù địch 
lẫn nhau, và ở trong tình trạng trì trệ, hy vọng giành được số tài 
sản và quyền lực như nhau trong thời gian như nhau, họ sẽ thực 
hiện hòa bình với nhau. 


“Tất nhiên”, Kautilya nói, “không có sự lựa chọn nào khác”. 
Hoặc nếu một ông vưa nghĩ rằng: 


*“„ giữ gìn hiệp ước hòa bình, ta có thể đảm nhận được 
những công việc hữu ích có tầm quan trọng lớn lao và phá hoại 
đồng thời những điều đó của kẻ thù ông ta; hay ngoài sự hưởng 
thụ những kết quả của chính những công việc của ta: Ta cũng sẽ 
được hưởng những điều đó của kẻ thù của ta theo hiệp ước hòa 
bình; hay ta có thể phá hoại những công việc của kể thù bằng việc 
sử dụng những gián điệp và những phương tiện bí mật khác; hay 
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bằng việc đưa ra những sự đút lót như ngôi nhà rất đất, những 
phần thưởng, được miễn các thuế, làm việc ít mà lợi ích và tiền 
công nhiều, ta có thể làm cho số dân trong đất nước kẻ thù của ta 
trở nên ít đi bởi sự mua chuộc lôi kéo đó, bằng cách đó ông ta có 
thể thực hiện những công việc của mình; hay liên minh với ông 
vua có thế lực lớn, kẻ thù của ông ta sẽ phá hoại chính công việc 
của ông fa; hoặc ta có thể kéo dài sự chống đối của kẻ thù của ông 
ta với ông vua khác thì những sự đe dọa của ông ta sẽ đồn kẻ thù 
của ta phải tìm đến sự bảo vệ che chở của ta; hay tạo sự liên minh 
với ta, kể thù của ta có thể quấy rối đất nước của ông vua khác, 
người thù ghét ta; hoặc chống đối lại bởi ông vua khác, nhân dân 
của kẻ thù của ta sẽ nhập cư vào đất nước của ta, và vì thế, ta có 
thể đạt được những kết quả công việc của chính mình rất dễ 
dàng; hoặc tạo ra một tình trạng không chắc chắn do sự phá hoại 
những công việc của ông ta, kể thù của ta sẽ không hùng mạnh 
để tấn công ta; hay bằng cách lợi dụng chính những công việc của 
ta trong sự liên mỉnh với hai ông vua đồng minh nào đó, ta có thể 
làm tăng thêm những tài nguyên của ta; hay nếu một hội các 
quốc gia được thành lập bởi kẻ thù của ta như là một trong những 
thành viên của nó, ta có thể chia rẽ chúng và kết hợp với các 
thành viên khác; hay bằng sự đe đọa hay ưu ái chiếu cố, ta có thể 
lôi cuốn kẻ thù cửa ta, và khi ông ta muốn trở thành thành viên 
trong chính hội các quốc gia của ta, ta có thể làm cho ông ta phải 
chịu sự không hài lòng của các thành viên khác và trở thành nạn 
nhân đối với chính sự giận dữ của họ - nếu một ông vua nghĩ như 
vậy thì ông ta có thể làm tăng thêm tiềm lực kinh tế và quân sự 
của ông ta bằng sự duy trì nền hòa bình. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 
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Như vậy một ông vua trong liên hợp các quốc gia có chủ 
quyền sẽ bằng sự chấp nhận sự gấp sáu lần chính sách, cố gắng 
vượt qua giai đoạn suy thoái để tới giai đoạn trì trệ và từ đó tới giai 
đoạn tiến bộ. 


„ Chương 2 
BẢN CHẤT CỦA SỰ LIÊN MINH 


Khi những lợi thế phát sinh từ hòa bình và chiến tranh có 
các đặc điểm như nhau, người ta sẽ ưa thích hòa bình hơn; bởi vì 
những sự bất lợi như sự thiệt hại lực lượng và của cải, sự lưu lạc, 
và tội ác luôn luôn đi kèm với chiến tranh. 


Cũng có thể áp dụng như thế trong trường hợp trung lập và 
chiến tranh. 


Trong hai loại chính sách, chính sách nước đôi và liên minh, 
thì chính sách nước đôi duy trì hòa bình với người này và gây 
chiến tranh với người kia lä được ưa thích hơn; bởi vì bất cứ ai 
chấp nhận chính sách nước đôi cũng sẽ làm mạnh thêm chính 
mình, luôn luôn chú ý đến chính những công việc cửa mình, 
trong khi ông vua liên mính được giúp đỡ bởi đồng minh của ông 
ta với chính phí tổn của ông ta. 

Người sẽ tạo ra sự liên minh với một vị vua mà ông ta mạnh 
hơn kẻ thù ở bên cạnh mình; không có, ông vua nh; vậy người ta 
sẽ tự mình lấy lòng với kể thủ ở bên e nh, mình, hoặc bằng việc 
cung cấp tiền bạc, quân đội hoặc bằng,v c nhượng lại một phần 
lãnh thổ của mình và bằng việc giữ mình lánh xa; vì ở đó không 
thể có tai họa lớn hơn đối với những ông vưa liên minh với vị vua 
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*... Ñê thù của ta không đủ sức mạnh để phá hoại công việc 
của ta mà ta cũng không phá hoại công việc của ông ta; hoặc nếu 
ông ta đến đây chiến đấu với ta giống như một con chó với một 
con chim, ta có thể làm tăng thêm những tai họa của ông ta 
không có sự xâm phạm bất cứ sự thiệt bại nào trong chính những 
công việc của ta”, thì ông ta có thể giữ thái độ trung lập và làm 
tăng thêm tiềm lực kinh tế và quân sự của chính mình. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 


*...bằng việc hành quân của quân đội ta, nó có thể phá hủy 
những công việc của kẻ thù ta; và về phía mình, ta có thể được 
những sự chuẩn bị thích đáng những công việc của mình”, thì 
ông ta có thể làm tăng thêm tiềm lực của mình bằng sự hành 
quân. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 


“.... Ta không đủ sức mạnh để quấy rối những công việc của 
kẻ thù mà cũng không đủ để bảo vệ ta chống lại cuộc tấn công 
của kẻ thù ông ta”, thì ông ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở một ông 
vua có thế lực mạnh hơn và cố gắng vượt qua giai đoạn suy thoái 
để vượt qua giai đoạn trì trệ và từ đó, đến giai đoạn của sự tiến bộ. 

Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: * 

“... bằng việc duy trì hòa bình với người này, ta có thể thực 
hiện chính những phương kế của mình, và bằng gây chiến tranh 
với người khác, ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thù cửa 
ta”, thì ông ta có thể chấp nhận chính sách nước đôi và cải thiện 
tiềm lực của ông ta. 
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có quyền lực to lớn, trừ khi người ta thực sự bị tấn công bởi kẻ thù 
của mình. 


Một ông vưa yếu đuối sẽ bị đối xử như là ông vua bị chính 
phục đối với kể thù gần bên cạnh, nhưng khi ông ta thấy thời cơ 
uy thế cửa chính ông ta sắp đến, do tình trạng bệnh tật gây tử 
vong, tình trạng bất ổn bên trong, số lượng kẻ thù tăng thêm, hay 
những tai ương của bạn đồng minh làm tức giận kẻ thù của ông 
ta, khi đó lấy cớ tiến hành một vài nghỉ lễ chuộc tội để ngăn ngửa 
sự nguy hiểm của kẻ thù của ông ta, ông ta có thể thoát khối sự 
tranh thủ của kẻ thù; hay nếu ông ta ở trong chính lãnh thổ của 
mình, ông ta sẽ không để kẻ thù nhìn thấy sự đau khổ của ông ta; 
hoặc nếu ông ta ở gần kể thù cửa mình, ông ta có thể ám sát kẻ 
thù khi điều kiện cho phép. 


Một ông vua ở giữa hai ông vua hùng mạnh sẽ tìm sự bảo vệ 
che chở từ người mạnh hơn trong hai ông vua đó; hay dựa vào 
một trong những người ông ta có thể tin cậy; hay có thể thực hiện 
nền hòa bình với cả hai người trên quan hệ bình đẳng. Rồi ông ta 
có thể bắt đầu làm cho một trong những người đó chống lại người 
khác bằng cách nói với mỗi người rằng “ người kia là kẻ bạo chúa 
tạo nên sự tàn phá hoàn toàn cho chính ông ta”, và như thế sẽ tạo 
ra sự chia rẽ giữa họ. Khi họ đã bị chia rẽ, ông ta có thể đàn áp 
riêng từng người bằng những phương kế bí mật hay ngụy trang 
bằng vỏ bọc bên ngoài. Hay đưa chính ông ta vào sự bảo vệ của 
bất cứ hai ông vua gần bên cạnh nào đó có thế lực to lớn, ông ta 
có thể bảo vệ chính mình chống lại một kể thù bên cạnh. Hay tạo 
sự liên minh với người đứng đầu một thành trì, ông ta có thể thực 
hiện chính sách nước đôi, duy trì nền hòa bình với một trong hai 
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vị vưa và tiến hành chiến tranh với người kia. Hay ông ta có thể 
lầm cho mình thích nghỉ với hoàn cảnh, dựa vào những lý do, 
mục đích của hòa bình và chiến tranh theo thứ tự. Hay ông ta có 
thể làm bạn đồng minh với những kẻ phản bội, kẻ địch và những 
thủ lĩnh ngông cuồng đang âm mưu chống lại cả hai ông vua. Hay 
giả vờ là người bạn thân thiết của một trong số họ, ông ta có thể 
hạ người khác vào điểm yếu nhất bằng cách sử dụng những kẻ 
thù địch và những bộ lạc mọi rợ. Hay tạo lập tình bạn với cả hai, 
ông ta có thể xây dựng liên hiệp các quốc gia. Hay ông ta có thể 
thực hiện liên minh với madhyama hay ông vưa trung lập, và với 
sự giúp đỡ của ông vua trung lập, ông ta có thể đàn áp một trong 
hai người đó hay đàn áp cả hai ông vua. Hay khi bị tổn hại bởi hai 
ông vua gây ra, ông ta có thể tìm kiếm sự bảo vệ che chở từ ông 
vua có đức tính ngay thẳng trong ông vua madryama, ông vua 
trung lập, và những đồng minh hay những người ngang hàng của 
họ, hay từ ông vưa bất kỳ nào khác mà thần dân của ông ta mong 
muốn như vậy để tăng cường hạnh phúc và nền hoà bình của ông 
ta, với sự giúp đỡ đó của họ ông ta có thể có khả năng giành lại địa 
vị đã mất cửa mình. 

Trong hai vị vua hùng mạnh, những người dựa trên những 
mối quan hệ thân thiết với nhau, nhà vua sẽ tạo mối liên mình với 
một trong số họ, người ưa thích ông ta và người mà ông ta ưa 
thích; đây là cách thức tốt nhất của việc thực hiện liên minh. 
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Chương 3 
ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ BÌNH ĐẲNG, NHỮNG ÔNG VUA TÀI GIỎI 
VÀ THẤP KÉM, NHỮNG HIỆP ƯỚC ĐƯỢC TẠO RA BỞI 
ÔNG VUA THẤP KÉM 


Một vị vua mong ước tăng cường thế lực của chính mình sẽ 
phải tiến hành sử dụng sáu lần chính sách. 


Những hiệp ước hòa bình sẽ được tạo ra bởi những ông vua 
trung bình và tài giỏi; còn ông vua thấp kém thì chỉ tạo ra sự gây 
chiến. l 


Bất cứ người nào tiến hành chiến tranh với ông vua tài giỏi 
cũng sẽ bị chinh phục giống như tình trạng của một người lính bộ 
binh chống lại một con voi. 


Đúng như sự va chạm của chiếc bình làm bằng đất với chiếc 
bình giống như vậy sẽ gây ra tổn thất cho cả hai, tương tự như 
thế, gây chiến tranh với ông vua ngang sức sẽ mang lại sự tàn phá 
cho cả hai. 


Giống như một viên đá đập vào chiếc bình bằng đất nung, 
ông vua tài giỏi đạt được chiến thắng có tính chất quyết định ở 
trên ông vua thấp kém. 

Nếu ông vua tài giỏi bác bỏ lời đề nghị của ông vua thấp 
kém về hòa bình, ông vua thấp kém sẽ giữ được tư thế của ông 
vua chiến thắng, hoặc đóng vai của một vị vua thấp kém đốt với 
ông vua tài giỏi. 

Khi một ông v¬aa có thế lực bình thường không yêu thích 
hòa bình, thì số lượng của điều phiền toái giống như kẻ thù cửa 
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ông ta đã nhận được từ tay ông ta sẽ đưa đến cho ông ta trong sự 
đáp trả y như thế; bởi vì đó là sức mạnh mang lại hòa bình giữa 
bất kì hai ông vua nào; một mẩu sắt không nung lên đỏ rực sẽ 
không kết hợp với mẩu sắt khác. 


Khi một ông vua thấp kém hoàn toàn phục tùng, hòa bình 
sẽ đến với ông ta; vì khi kích động bằng việc gây ra cho ông ta 
tình trạng bất ổn và sự tức giận, ,ông vua thấp kém giếng như 
ngọn lửa điên cuồng, sẽ tấn công kẻ thù của mình và cũng sẽ 
được sự ưu đãi, ủng hộ bởi liên hiệp các quốc gỉa của ông ta. „ 


Khi một ông vua đang chung sống hòa bình với ông vua 
khác nhận thấy tính tham lam, sự nghèo đói, sự bất mãn và 
những thần dân của liên mình của ông ta cũng như vậy, nhưng họ 
vẫn không nhập cư vào chính lãnh thổ của ông ta để họ khỏi bị 
đồi về bởi người chủ của hợ, thì ông ta, dù thế lực thấp kém, cũng 
sẽ tuyên chiến chống lại liên minh của ồng ta. 


Khi một ông vua đang gây chiến tranh với một ông vua khác 
nhận thấy tính tham lam, sự nghèo đói, sự bất mãn, và những 
thần dân trong liên minh của ông ta cũng như vậy, nhưng họ vẫn 
không chạy sang phe của ông ta do kết quả tình trạng bất an của 
chiến tranh, thì mặc dù thế lực giỏi hơn, ông ta cũng sẽ tạo nền 
hòa bình với kẻ thù của mình hoặc loại bỏ tình trạng rối loạn của 
chiến tranh trong chừng mực có thể thực hiện được. 


Khi một trong hai ông vưa trong tình trạng chiến tranh với 
nhau và đều bị lôi cuốn vào tỉnh trạng rối loạn thấy những điều 
bất an của chính mình lớn hơn điều bất an của kẻ thù ông ta, và 
nghĩ rằng bằng việc tìm cách thoát khỏi sự quấy rầy của kẻ thù 
ông ta, thì kể thù của ông ta có thể tiến hành chiến tranh thắng 
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lợi với ông ta, khi đó ông ta sẽ phải yêu cầu hòa bình, mặc đù ông 
ta có tiềm lực kinh tế và quân đội. 

Khi hoặc trong tình trạng chiến tranh, hoặc trong tình trạng 
hòa bình, ông vua nhìn thấy rằng không có sự thiệt hại đối với kẻ 
thủ của mình mà cũng không có lợi gì đối với chính mình, thì ông 
ta mặc dù tài giỏi hơn, cũng sẽ tuân thủ sự trung lập. 

Khi một ông vua thấy những tình trạng rối loạn cửa kẻ thù 
của mình không thể cứu vãn được, thì ông ta sẽ hành quân chống 
lại kẻ thủ, mặc dù thế lực thấp kém hơn. 

Khi một ông vua thấy sự đe dọa bởi nguy cơ hay sự rối loạn 
sắp xảy ra đối với mình, thì ông ta sẽ tìm kiếm sự bảo vệ của người 
khác mặc dù ông ta tài giỏi hơn. 

Khi một ông vua tin chắc đạt được những mục đích mong 
muốn của mình bằng việc xây dựng nền hòa bình với người này và 
tiến hành chiến tranh với người khác, thì ông ta sẽ theo chính 
sách nước đôi, mặc dù ông ta tài giỏi hơn, 


Sáu loại chính sách được áp dụng với nhau là như vậy ... 


Chương 5 
SỰ SUY XÉT VỀ VIỆC HÀNH QUÂN CHỐNG LẠI KẺ THÙ 
TẤN CÔNG; NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ 
SUY GIẢM, LỒNG THAM LAM VÀ SỰ KHÔNG 
TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI; NHỮNG CÂN NHẮC 
VỀ SỰ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG 


. Bằng việc lăng mạ tính tốt đẹp, thánh thiện và tán dương 


209 


tính xấu xa, độc ác; bằng việc gây ra sự tàn sát cực kỳ dã man và 
không chính đáng cuộc sống; bằng sự xao nhãng việc tuân thủ 
đúng đắn những phong tục; bằng sự thực hiện những việc làm 
không ngay thẳng và xao nhãng những việc làm chính trực; bằng 
việc làm những cái không nên làm và không làm những cái nên 
làm; bằng việc không trả những gì nên trả và đòi hỏi những gì 
không nên đòi hỏi; bằng việc không trừng phạt người có tội và 
trừng phạt nghiêm khắc người không có tội; bằng việc bắt giữ 
những người không cần bắt giữ và bỏ quên những kẻ phải bắt giữ; 
bằng việc nhận làm những công việc nguy hại và phá hoại những 
công việc có lợi; bằng việc không bảo vệ những người chống lại 
những người trộm cắp và bằng việc làm họ mất sự giầu có của họ; 
bằng việc từ bỏ tính can đảm và kết án việc làm tốt; bằng việc gây 
tác hại cho những người lãnh đạo của dân chúng và coi khinh 
người đáng kính trọng; bằng việc khiêu chiến người già, bằng tư 
cách đạo đức không thật thà và bằng sự giả dối; bằng việc không 
dùng những phương cách chống lại tội ác và xao nhãng những 
công việc mà mình chịu trách nhiệm; và bằng việc không quan 
tâm và xao nhãng việc bảo vệ sự yên ổn của con người và tài sản 
của dân chúng, nhà vua gây nên nghèo đói, tham lam, và sự bất 
mãn xuất hiện trong thần đân của ông; khi nhân đân nghèo đói, 
họ trở nên tham lam, khi họ đã tham lam thì họ trở nên bất mãn, 
khi họ đã bất mãn, không trung thành, họ tự nguyện đứng về phía 
kẻ thù hay tiêu diệt chính người của họ. 

Do đó, không ông vua nào lại không chú ý tới những nguyên 
nhân như vậy cũng như không ông vua nào gây ra sự nghèo khổ, 
tham lam hay sự bất mãn trong thần dân của mình. Tuy nhiên 
nếu như những điều đó xuất hiện, ông ta phải lập tức dùng những 
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biện pháp hữu hiệu chống lại chúng. 


Trong ba điều: nhân dân bị nghèo đói, nhân dân tham lam 
và nhân dân chống đối lại, điều nào là tồi tệ nhất? 

Dân chúng đói khổ thì luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng về sự áp 
bức và sự tàn phá bởi sưu thuế quá nhiều,v.v... và bởi vậy họ mong 
ước thoát khởi sự nghèo đói, hoặc thoát khỏi xảy ra chiến tranh 
hay thoát khỏi việc di cư đến một nơi khác. 


Đân chúng tham lam thì luôn luôn không hài lòng và họ đầu 
hàng chính mình trước những mưu đồ của kể thù. 


Dân chúng bất mãn sẽ chỗi dậy chống lại những người chủ 
của họ cùng với kẻ thù của ông ta. 


Khi dân chúng giảm bớt đi vì muốn có vàng và thóc lúa, đó 
là tai họa đầy nguy hiểm đối với toàn thể vương quốc và khó có 
thể cứu văn được. Thiếu những người có khả năng có thể hợp lại 
bằng vàng và thóc lúa. Sự tham lam là một bộ phận và được tìm 
thấy trong số ít những viên chức lãnh đạo, nó có thể được giữ 
sạch hay được làm thỏa mãn bằng sự cấp phát cho họ từ sự cướp 
đoạt của cải của kể thù. Sự bất mãn hay sự phản bội có thể được 
loại bổ bằng việc hạ sát những người đứng đầu; bởi vì không có 
người đứng đầu hay sự lãnh đạo, thì đân chúng sẽ đễ dàng cai trị 
và họ sẽ không tham gia vào những mưu đồ của kẻ thù. Khi dân 
chúng quá lo lắng hoảng sợ vì phải chịu đựng những tai họa, trước 
hết họ trở nên phân tán khi người đứng đầu của họ bị giết; và khi 
họ được giữ gìn dưới sự kiềm chế, họ sẽ chịu đựng được những tai 
họa. 


Muốn suy xét kỹ những nguyên nhân dẫn đến hòa bình hay 
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chiến tranh, người ta phải phối hợp với những ông vua có quyền 
lực to lớn và tính cách đúng đắn và hành quân chống lại kể thù 
của mình... 


Cho dù được kích thích với những sự cảm thông của người 
đồng minh trung thành, thì kẻ đi xâm chiếm cũng có lý do để lo 
sợ bạn đồng minh của mình, mặc dù có thế lực ngang nhau thì 
người đồng minh cũng giành được chiến thắng trong sứ mệnh 
của mình; có được chiến thắng theo sứ mệnh của mình, người 
đồng minh có thể thay đổi thái độ của ông ta ngay cả đối với kể đi 
xâm chiếm có thế lực tốt hơn. 

Kẻ đồng minh có thế lực to lớn hơn sẽ không được tin cậy, 
bởi do sự phát triển hưng thịnh một lúc nào đó ông ta có thể thay 
đổi ý kiến của mình. 

Thậm chí có rất ít hay không có phần chiến lợi phẩm, kẻ 
đồng minh có thế lực to lớn, với vẻ hài lòng có thể đem trả lại; 
nhưng sau này với thế lực của mình, từ trong lòng của kẻ đi chỉnh 
phục ông ta có thể chiếm đoạt gấp đôi số phần ông ta được hưởng. 


Chương 17 
THỰC HIỆN HOÀ BÌNH VÀ SỰ VI PHẠM NÓ 


Những từ sama (thanh bình, yên ổn), sandhi (hiệp ước hòa 
bình) và samadhi (hòa giải, hòa hợp) là đồng nghĩa... 

Người thầy của ta nói rằng nền hòa bình phụ thuộc vào tính 
trung thực bay lời thề có thể thay đổi, trong khi nền hòa bình với 
sự đảm bảo hay con tin thì không thể thay đổi. 
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Không, Kautilya nói, hòa bình phụ thuộc vào tính trung 
thực hay lời thề không thay đổi ở cả thế giới này và thế giới tiếp 
theo. Cái là vật đảm bảo hay con tin đối với thế gian này chỉ là cái 
cần phải có để củng cố vững chắc hiệp ước. Những vị vua trung 
thực có kinh nghiệm thiết lậphiệp ước hoà bình của họ với lời 
tuyên bố thế này: “chúng tôi tham gia hòa bình”. Trong trường 
hợp có bất cứ sự vi phạm tính trung thực nào, họ thực hiện hiệp 
ước của mình qua lời thề bởi nước, lửa, cái cày, gạch của tường 
pháo đài, vai của con voi, lông của con ngựa, phía trước của chiếc 
xe ngựa, vũ khí, những hạt giống, dầu thơm, nước ép trái cây, đồ 
trang sức bằng vàng, vàng thỏi, và tuyên thệ rằng bằng những đồ 
vật này sẽ tiêu diệt và rời bỏ người nào vi phạm lời thề. Để tránh 
sự vi phạm lời thề bất ngờ, nền hòa bình được thực hiện với sự 
đảm bảo của những người như những nhà tu khổ hạnh cam kết 
trong sự sám hối hay những người thuộc dòng dõi cao thượng, là 
nền hòa bình có sự đảm bảo. Trong nền hòa bình như vậy, bất cứ 
người nào chấp nhận sự đảm bảo như người có khả năng điều 
khiển kẻ thù, người đó giành được nhiều lợi thế hơn, còn khi ông 
ta hành động ngược lại, ông ta bị lừa dối... Ở người nào quyền lực 
tăng lên, người đó có thể vi phạm hiệp ước hòa bình... 


Chương 18 
SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA VUA MADHIYAMA, VỊ VUA 
TRUNG LẬP VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA MỘT LIÊN MINH 
CÁC QUỐC GIA 
... Sau khi trấn áp kể thù và sau khi phát triển thế lực, nếu 
kẻ đồng minh không chịu phục tùng, thì người đi chính phục sẽ 
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làm cho kẻ đồng minh phải gánh chịu sự tức giận của người láng 
giềng và của ông vua ở bên cạnh người láng giềng. 


Hoặc người đi chính phục có thể dùng con cháu của gia 
đình kẻ đồng minh hay hoàng thân đã bị tống giam vào ngục để 
chiếm lấy đất đai của ông ta; hay người đi chinh phục có thể làm 
đến mức mà kẻ đồng minh của mình mong muốn được giúp đỡ 
thêm nữa, để có thể tiếp tục phải phục tùng. 


Người đi xâm chiếm sẽ không bao giờ giúp đỡ kẻ đồng minh 
khi kẻ đó càng ngày càng tồi tệ hơn; nhà chính trị sẽ kiềm chế kẻ 
đồng minh của mình đến mức mà ông ta không suy yếu đi mà 
cũng không phát triển được thế lực. 

Khi với mong muốn có được sự giàu có, kể đồng minh lang 
thang, nói cách khác, ông vua du cư đạt được sự thỏa thuận với 
người đi xâm chiếm, thì người đi xâm chiếm sẽ loại bỏ lý do bổ 
chạy của kẻ đồng minh để ông ta không bao giờ bỏ chạy nữa. 


Rhi kể đồng minh có thể đến với người đi chính phục như 
kẻ thù của người đi chỉnh phục, thì người đi chỉnh phục trước tiên 
sẽ phải tách người bạn có tính cứng đầu, cứng cổ đó ra khỏi kẻ thù 
của mình, sau đó tiêu điệt kể đồng minh và rồi tiêu điệt luôn kể 
thù của mình. 

Khi kẻ đồng minh vẫn giữ thái độ trung lập, thì người đi 
chinh phục làm cho ông ta phải gánh chịu sự tức giận của những 
kẻ thù sát bên cạnh, và khi ông ta đâ bị quấy phá trong các cuộc 
chiến tranh với họ, kẻ đi chính phục sẽ làm ơn giúp đỡ ông ta. 


Khi do sự yếu đuối của chính mình, kẻ đồng minh sẽ tìm 
kiếm sự bảo vệ che chở của cả người đi chính phục, thì người đi 
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chỉnh phục sẽ giúp đỡ ông ta bằng quân đội, để ông ta không bao 
giờ hướng sự quan tâm của mình vào một nơi nào khác. 


Hoặc muốn chuyển ông ta khỏi chính những vùng đất của 
ông ta, người đi xâm lược có thể giữ ông ta ở vùng đất khác, có 
thực hiện một số sắp đặt trước để trừng phạt hay ưu đãi kẻ đồng 
minh. 


Hoặc người đi xâm lược có thể gây tổn thất cho ông ta khi 
ông ta đã phát triển lực lượng hùng mạnh, hay tiêu điệt ông ta khi 
ông ta không giúp đỡ mình trong cơn nguy hiểm. 


Khi kẻ thù nổi dậy dữ đội chống lại chính kẻ thủ của ông ta 
tức là đồng minh của người đi chỉnh phục đang quấy rối, thì kẻ 
đồng minh sẽ bị trấn áp bởi bản thân người đi chính phục với 
những sự quấy phá ngấm ngầm. 


Khi kể đồng minh giữ im lặng sau khi nổi dậy chống lại kẻ 
thù đang quấy rối, thì kể đồng minh sẽ bị chinh phục bởi bản thân 
kẻ thù sau khí đã thoát khỏi sự quấy phá của ông ta. 


Bất cứ ai đã được làm quen với khoa học chính trị thì sẽ 
nhận xét một cách rõ ràng các trạng thái tiến bộ, suy thoái và trì 
trệ, sự suy giảm và sự phá hủy, cũng như sử dụng tất cả các loại 
phương kế chiến lược. 

Người nào nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau của sấu 
loại chính sách như thế, người đó sẽ dễ đàng cột chặt các ông vua 
vào vòng tròn xoay chuyển của những chuỗi mưu kế khéo léo của 
chính ông ta như trò tiêu khiển, có thể nói như vậy. 
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Quyển 8 
Về những sự đồi bại và tai họa 
Chương 1 
`gẺ Lá - kì £ + r(đ bÁ hà 
TẤT CẢ NHỮNG TAI HỌA CÚA CÁC YÊU TỔ CHỦ QUYÊN 


Khi những tai họa liên tục xảy ra, hình thức của sự suy xét 
hoặc đó là điều dễ dàng hơn để nắm giữ thế tấn công, hoặc đó là 
điều đế dàng hơn để nắm thế phòng ngự. Nhưng tai họa quốc gia 
xảy ra là do thượng đế hoặc do con người, xẩy ra là do sự rủi ro 
hoặc do những chính sách tồi. Tin đồn về những sự đồi bại hay 
các tai họa báo hiệu điều bất hạnh hay sự không có đạo đức, 
những sự đồi bại chiếm đa số còn lại sự phiền toái có tính ngẫu 
nhiên. Điều mà người ta gọi là những sự đồi bại hay tai họa là điều 
tước đoạt đi niềm hạnh phúc của người ấy. 


Người thầy của ta dạy rằng trong những tai họa, đó là nhà 
vua trong cảnh hiểm nguy, vị bộ trưởng trong cảnh hiểm nguy, 
nhân dân trong cảnh cùng quẫn, nền tài chính trong cảnh khốn 
khó, quân đội trong cảnh hiểm nghèo, và đồng minh trong cảnh 
hiểm nghèo, thì điều đề cập đến trước tiên là nghiêm trọng hơn 
điều xảy ra sau cùng theo thứ tự liệt kê. 


Không, Bharadvaja nói, trong tai họa của vua và của vị bộ 
trưởng của ông ta, thì tai họa thuộc vị bộ trưởng là nghiêm trọng 
hơn; những sự suy nghĩ cân nhắc thận trọng trong hội đồng cố 
vấn, việc đạt được những kết quả qua như đự kiến trong khi thảo 
luận, cân nhắc kỹ lưỡng trong hội đồng cố vấn, sự hoàn thành tốt 
đẹp những công việc, thu góp thu nhập quốc gia và tiêu dùng nó, 
phục hồi quân đội, đánh đuổi kẻ thù và các bộ tộc man rợ, bảo vệ 
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vương quốc, thi hành những biện pháp chống lại các tai họa, bảo 
vệ người thừa kế hiển nhiên, và lễ nhậm chức của các hoàng tử, 
thiết lập chỉ định những nhiệm vụ cho các thượng thư, không có 
các thượng thư, các công việc trên không thể thực hiện; và giống 
như con chim mất đi đôi cánh của nó, nhà vua mất đi khả năng 
hoạt động. Trong những tai họa như vậy, những mưu đồ của kể 
thù sẽ tìm được địp phát huy ngay tức khắc. Trong tai họa thuộc 
thượng thư, chính cuộc sống của nhà vua rơi vào nguy hiểm, bởi 
vì vị thượng thư là rường cột đảm bảo an toàn cuộc sống của nhà 
Vụa. 


Không, Kautilya nói, quả thực nhà vua là người rất chú tâm 
tới công việc bổ nhiệm các thượng thư, các thầy tu, và những 
người phục vụ khác, kể cả những người giám thị các ban khác 
nhau, việc áp dụng các phương pháp chống lại tình trạng rối loạn 
trong thần dân của ông ta, trong vương quốc của ông ta và chấp 
nhận những phương pháp tiến bộ, khi các thượng thư của ông ta 
rơi vào tình trạng không yên ổn, ông ta sẽ sử dụng những người 
khác; ông ta luôn luôn ban tặng phần thưởng xứng đáng và bắt 
phải chịu những sự trừng phạt dựa trên tội lỗi; khi ông vua phong 
lưu bằng sự phát đạt và thịnh vượng của mình, làm hài lòng dân 
chúng; vị vua có đặc tính gì thì thần dân của ông ta cũng sẽ có 
đặc tính như thế; vì sự tiến bộ hay sự suy đồi của chúng, thần dân 
đều phải dựa vào vua; nhà vua là tổng thể của dân chúng, có thể 
nói như vậy. 


Visalaksa nói rằng trong các tình trạng không yên ổn của vị 
bộ trưởng và của dân chúng, thì các tình trạng không yên ổn của 
đân chúng là nghiêm trọng hơn: tài chính, quân đội, những sản 
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phẩm thô, lao động tự do, kiểu dáng của các đồ vật, và sự thu đom 
các thứ thiết yếu tất - cả đều đạt được từ dân chúng. Ở đó sẽ 
không có những cái như thế nếu không có đân chúng, bên cạnh 
nhà vua và vị bộ trưởng của ông ta. 


. Không, Kautilya nói, tất cả mọi hoạt động đều bắt nguồn từ 
vị thượng thư: các hoạt động như sự hoàn thành thắng lợi các 
công việc của dân chúng, giữ an ninh về con người và tài sản từ 
những kẻ thủ bên trong và bên ngoài, các biện pháp chữa trị để 
chống lại các tai họa, chiếm làm thuộc địa và tận dụng, cải thiện 
những vùng đất hoang, phục hồi sự phát triển quân đội, tập hợp, 
thu nhập quốc gia và ban tặng ưu đãi, ân huệ. 


Trường phái Parasara cho rằng trong sự tai họa của dân 
chúng và tai họa do việc tăng cường, củng cố sức mạnh kém, thì 
việc củng cố, tăng cường sức mạnh là tai họa nghiêm trọng hơn; 
bởi vì trong các thành phố được củng cố vững chắc thì ngân khố 
và quân đội được củng cố vững chắc; các thành phố được củng cố 
vững chắc là nơi đảm bảo an toàn cho dân chúng; chúng là thế lực 
vững mạnh hơn cả người dân thành thị hay người dân nông thôn; 
và chúng là những công cụ bảo vệ hùng mạnh trong những lúc 
hiểm nguy đối với nhà vua. Về phần nhân dân, họ là chung cho cả 
vua và kẻ thù của ông ta. 


Không, Kautilya nói, vì những pháo đài, nền tài chính và 
quân đội đều dựa vào dân chúng; cũng như vậy những tòa nhà, sự 
buôn bán, nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, lòng can đảm, tính 
kiên định, quyền lực và sự đư dật những vật dụng đều dựa vào dân 
chúng. Trong các đất nước có dân chúng cư trú, có núi non và hải 
đảo như những pháo đài tự nhiên; khi không có một đất nước có 
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xu hướng phát triển, những pháo đài phải được dùng đến. Khi một 
đất nước chỉ bao gồm những người làm ruộng, thì những điều lo 
lắng do không củng cố tăng cường được sức mạnh là điều hiển 
nhiên; khi trong một đất nước mà chỉ gồm những người dân hiếu 
chiến, thì sự lo lắng có thể xuất hiện do,không có lãnh thổ để phát 
triển, trồng trọt và cày cấy. 


Pisuna cho rằng có những điều lo lắng do không có những 
pháo đài và thiếu tài chính, thì những lo lắng do thiếu tài chính là 
nghiêm trọng hơn; sự sửa chữa những việc củng cố sức mạnh và 
sự duy trì của chúng đều dựa vào tài chính; bằng sự giàu có, mưu 
đồ chiếm đoạt thành trì của kẻ thù mới có thể được tiếp tục; bằng 
sự giàu có, dân chúng, những người bạn đồng minh và kẻ thù mới 
có thể được kiềm chế dưới sự quản lý, kiểm soát; bằng sự giàu có 
những người bên ngoài có thể được khích lệ và việc thành lập 
quân đội cũng như những quá trình hoạt động của nó được điều 
khiển và quản lý. Đó là điều có thể cắt bỏ ngân khố trong những 
lúc nguy hiểm, nhưng không thể bỏ pháo đài, thành trì. 

Không, Kautilya nói, do ở trong pháo đài mà ngân khố và 
quân đội được bảo vệ chắc chắn, và đo pháo đài mà cuộc chiến 
tranh bí mật vận động ngấm ngầm, kiểm tra được khắp những 
người trong đảng phái của mình, duy trì quân đội, thu nhận các 
đồng minh và đánh đuổi các kể thù cùng những bộ tộc man rợ 
thành công. Không có những thành trì thì ngân khố sẽ thuộc về 
kẻ thù, vì đường như nhờ những điều đó mà chính các thành trì 
không bị tiêu điệt. 

Kaunapadanta nói rằng trong tai họa do thiếu tài chính hay 
quân đội kém năng lực là nghiêm trọng hơn; vì sự điều khiển, 
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kiềm chế những kẻ thù và bạn đồng mính của chính mình, việc 
chiến thắng quân đội của kẻ thù và công việc cai quản tất cả đều 
đựa vào quân đội. Không có quân đội, chắc chắn ngân khố sẽ bị 
mất, nhưng trái lại việc thiếu tài chính có thể được tạo lập nên do 
giành được những nguyên liệu và'những vùng đất hay bằng việc 
cướp lấy đất đai của kẻ thù. 

Quân đội có thể trở thành kẻ thù, hay có thể ám sát nhà 
vua, Và gây ra mọi thứ tai họa. Nhưng tài chính là phương tiện 
chính của sự tôn trọng và tuân theo những hành động đạo đức 
cũng như của việc có được những mong ước. Tùy theo sự thay đổi 
về vị trí, thời điểm và chính sách mà hoặc là nền tài chính, hoặc là 
quân đội có thể có ưu thế hơn; vĩ đôi khi quân đội là phương tiện 
để bảo vệ sự giàu có đã đạt được; nhưng sự giàu có luôn luôn là 
phương tiện bảo vệ cho cả nền tài chính lẫn quân đội. Tất cả mọi 
hoạt động đều dựa vào nền tài chính, do đó những tai họa do tài 
chính gây ra là nghiêm trọng hơn. 


Vàtavyàdhi cho rằng trong tai họa về quân đội và về đồng 
minh thì tai họa về đồng minh là nghiêm trọng hơn - bạn đồng 
minh, cho đù ông ta không nuôi dưỡng và ở xa, nhưng vẫn có thể 
dùng được; ông ta không chỉ đánh đuổi kẻ thù phía sau và những 
đồng minh của kẻ thủ phía sau mà còn đánh đuổi cả kẻ thù phía 
trước và những bộ lạc man rợ; ông ta cũng giúp đỡ bạn đồng minh 
của mình tiền bạc, quân đội và những vùng đất đai những khi gặp 
nguy khốn. 


Không, Kautilya nói, bạn đồng minh thuộc về ông ta, người 
có quân đội hùng mạnh duy trì sự liên minh; và ngay cả kẻ thù 
cũng thừa nhận tư thế của bạn đồng minh; khi có công việc cần 
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phải được hoàn thành như nhau hoặc bởi quân đội hoặc bởi bạn 
đồng minh, thì sự ưu tiên đối với quân đội hay đối với đồng minh 
sẽ phụ thuộc vào những lợi thế đảm bảo thời gian và địa điểm 
thích hợp cho chiến tranh và lợi ích được mong đợi. Vào những 
lúc của cuộc viễn chỉnh bất ngờ và những tình trạng xáo trộn do 
kẻ thù, do bộ lạc man rợ hay do những kẻ phiến loạn địa phương 
gây ra, thì không thể tin cậy bạn đồng minh được. Khi những tai 
họa đồng thời xảy ra hay khi kẻ thù đã phát triển lớn mạnh thì kẻ 
đồng minh chỉ giữ vững tình bạn của mình chừng nào tiền bạc 
còn sẵn có. Việc xác định sự nghiêm trọng hơn của các tai họa 
thuộc các yếu tố khác nhau của chủ quyền là như vậy... 


Chương 2 
NHỮNG SUY XÉT VỀ TAI HỌA CỦA NHÀ VUA 
VÀ CỦA VƯƠNG QUỐC ÔNG TA 


Nhà vua và vương quốc của ông ta là những yếu tố căn bản 
của nhà nước. 


Nhưng tai họa của ông vua có thể hoặc ở bên trong hoặc ở 
bên ngoài. Những hiểm họa bên trong là nghiêm trọng hơn 
những hiểm họa ở bên ngoài, chúng giống như nguy cơ xuất hiện 
từ kể thù giấu mặt, ngấm ngầm. Nhưng tai họa do vị bộ trưởng 
đây ra nghiêm trọng hơn các loại khác cửa những tai họa bên 
trong. Vì thế nhà vua phải giữ chắc quyền kiểm soát cửa chính 
mình với các lực lượng quân đội và tài chính. 


.. Dân chúng tất nhiên sẽ tuân theo ông vua được sinh ra 
trong dòng dõi cao thượng cho đù ông ta yếu kém, vì xu hướng 


221 


của người phát đạt là tuân theo vị vua thuộc đòng đõi quý phái. 


- Chương 3 
TẬP HỢP VỀ ĐIỀU LO PHIỀN CỦA CON NGƯỜI 


Sự ngu dốt và không có kỷ luật là những nguyên nhân của 
những nỗi lo phiền của con người. Người không rèn luyện không 
thể nhận thấy những sự tổn hại nảy sinh từ những sự đồi bại xấu 
xa. Chúng ta đang đi tới bàn luận về chúng. 

.. Sự tức giận luôn luôn là đức tính cần thiết đối với việc 
ngăn ngừa tội ác... 

Không, Kautilya nói, sự giận đữ chỉ gây ra thù hận với kể 
thù và những tai họa từ kể thù, sự giận đữ luôn luôn gắn liền với 
sự đau khổ. Đam mê với khoái lạc gây ra do sự coi thường và mất 
mát sự giàu có, và biến kể đam mê trở thành đồng bọn của kẻ 
cướp, những bọn cờ bạc, những kẻ đi săn, những ca sĩ, những 
nhạc công và những người đáng ghét khác. Trong những điều này 
sự thù ghét nghiêm trọng hơn là sự khinh thường, vì kể bị xem 
thường sẽ bị bắt giữ bởi dân chúng của chính người ấy và của kẻ 
thù người ấy, nhưng trái lại, người bị thù ghét sẽ bị tiêu diệt. 
Nhưng tai họa do kẻ thù nghiêm trọng hơn sự mất mát tài sản, vì 
sự mất mát tài sản gây nên tình trạng bất ổn về tài chính, trái lại 
những tai họa do kẻ thù gây ra có sự nguy hại đến cuộc sống. Sự 
đau khổ do thói xấu xa đồi bại nghiêm trọng hơn bị giam giữ cùng 
với những kể cướp, vì đồng bọn của những kẻ cướp có thể được 
giải thoát trong chốc lát, trái lại sự đau khổ do thói xấu xa đồi bại 
gây nên sự thiệt hại suốt thời gian dài. Do đó, sự giận dữ nghiêm 
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trọng hơn tội ác... 


Sự thừa nhận những øì bị lên án là do dục vọng; và sự giận 
dữ là để đè nén điều tốt; vì cả hai điều này đều là sản phẩm của vô 
số điều ác, cả hai đều chứa những điều xấu xa nhất. 

Do đó, người có sự suy xét sẽ kết hợp với những người già, 
và sau đó làm chủ xúc cảm của mình, ông ta từ bỏ cả sự giận dữ 
và ham muốn, những cái sẽ gây ra những tội ác khác và phá hoại 
nền tảng chân chính của cuộc sống. 


Quyển 9 


Công việc của kẻ xâm lược 


Chương 1 
TRI THỨC VỀ QUYỀN LỰC, VỊ TRÍ, THỜI GIAN, 
SỨC MẠNH VÀ MỀM YẾU, THỜI ĐIỂM XÂM LƯỢC 


Kẻ đi xâm lược phải biết so sánh sự mạnh và yếu của chính 
mình với kẻ thù của mình; và có được sự xác định lực lượng, địa 
điểm, thời gian, thời điểm hành quân và phục hồi sức mạnh quân 
đội, những kết quả, sự tổn thất về người và tiền bạc, cùng những 
thuận lợi và mối nguy hiểm, người ấy sẽ hành quân với lực lượng 
đầy đủ; nếu không người ấy sẽ phải giữ yên lặng. 


Người thầy của ta nói rằng trong sự nhiệt tình hăng hái và 
sức mạnh, sự nhiệt tình là tốt hơn... 

Không, Kautilya nói, ông ta là người có quá nhiều sức mạnh, 
bằng sức mạnh tuyệt đối trong quyền lực của ông ta, thì người 
khác chỉ là sự nhiệt tình. Có giành được, chiếm được, hay mưa 
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được ông vua nhiệt tình khác chẳng khác gì những người lính can 
đảm, ông ta có thể tạo ra đội quân ngựa, voi, xe ngựa nhiệt tình 
của mình và những cái khác để di chuyển tới bất cứ nơi nào mà 
không trở ngại. Những ông vua hùng mạnh, dù những người phụ 
nữ, những người trẻ tuổi, què hay đui cũng chỉnh phục được thế 
gian bằng sự lôi cuốn hay mua chuộc được sự giúp đỡ của những 
người can đảm. 


Người thầy của ta dạy rằng trong thế lực (tiền bạc và quân 
đội) và sự tài giỏi mưu lược, thì thế lực là tốt hơn; vì một ông vua 
cho dù có sự tài giỏi trong mưu lược cũng trở thành người có trí 
tuệ cần cõi nếu ông ta không có thế lực; vì việc bày mưu lập kế đã 
được hoàn toàn định rõ. Không có thế lực, ông ta sẽ mất vương 
quốc của mình như những mầm trong hạt giống gặp hạn hán 
tuôn ra nhựa của chúng. 


Không, Kautilya nói, sự khéo léo trong việc bày mưu lập kế 
là tốt hơn, người có con mắt hiểu biết, và được làm quen với khoa 
học chính trị, với sự nỗ lực ít, ông ta có thể đạt được việc sử dụng 
sự khéo léo việc vận động ngấm ngầm và có thể thành công bằng 
phương pháp hòa giải cùng với những phương pháp chiến lược 
khác, bằng các gián điệp và những thiết bị máy móc trong sự quá 
sức ngay cả khi những ông vua này có can đảm và thế lực. Như 
vậy, trong ba điều đạt được, tức là lòng can đảm, quyền lực và sự 
khéo léo mưu lược, ông ta là người có đức tính mưu lược hơn là 
người có đức tính can đảm, ông ta sẽ thành công trong việc vượt 
qua những điều khác... 
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Chương 7 
NHỮNG HOÀI NGHỊ VỀ SỰ GIÀU CÓ VÀ SỰ THIỆT HẠI 
VÀ SỰ THẮNG LỢI ĐẠT ĐƯỢC BỞI CÁCH DÙNG 
PHƯƠNG PHÁP CHIẾN LƯỢC LẦN LƯỢT KẾ TIẾP NHAU 


.. Như đức hạnh là cơ sở của sự giàu có và như sự hưởng 
thụ là mục đích của sự giàu có, sự thành công trong việc đạt được 
tính chất đó của sự giàu có làm tăng tiến đức hạnh, sự giàu có và 
sự hưởng thụ được gọi là sự thành công tất cả. Những trạng thái 
nhiều vẻ của sự thành công là như vậy. Như vậy, những tai họa 
thuộc về thiên mệnh như: hổa hoạn, lũ lụt, bệnh tật, dịch bệnh, 
bệnh sốt rét, nạn đói và những căn bệnh quái ác là những mối 
nguy hiểm. Sự thành công trong việc ngăn chặn được tìm thấy 
qua sự sừng bái các vị thần và brahmins. Dù những tai họa quái ác 
là không có, hay quá nhiều, hoặc bình thường thì những lễ nghỉ 
đã được trình bày trong kinh Athana - Veda cũng như những lễ 
nghỉ được đảm nhận bởi những nhà tu khổ hạnh có đầy đủ tài 
năng đều được thực hiện thành công. 


Quyển 14 
Thủ đoạn bí mật 


Chương 1 
+ 2 › F4 — 
THỦ ĐOẠN ĐỀ LÀM TỒN THƯƠNG KẺ THÙ 
Để bảo vệ sự thiết lập trật tự bốn đẳng cấp, những biện 
pháp như vậy được nghiên cứu trong khoa học bí mật sẽ được áp 
dụng để chống lại tội lỗi nguy hiểm. 
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Bằng công cụ của những người đàn ông và những người 
đàn bà của giai cấp Mlecchat như vậy, có thể khoác những cái vẻ 
trá hình che giấu thích hợp với các vùng, các nghệ thuật hay 
những nghề nghiệp khác nhau, hoặc có thể khoác vẻ bè ngoài của 
người lưng gù, người lùn, câm điếc, ngốc nghếch, hay đưi mù, 
kalakuta và những người khác phải thực hiện chế độ ăn kiêng và 
những niềm vui thú vật chất xấu xa tội lỗi. Những người gián điệp 
sống như những người sống chung cùng nha, nằm giấu mình, có 
thể dùng vũ khí tấn công vào những dịp thể thao hay tổ chức ca 
nhạc trong hoàng gia và những buổi chiêu đãi, giải trí khác. 
Những điệp viên dưới sự cải trang của người đi dạo đêm hay 
những người giữ lửa đốt cháy những ngôi nhà của người tội lỗi, 
xấu-xa, độc ác... 


Quyển 15 
Dàn ý của luận văn 
Chương 1 
SỰ SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ ARTHA 
SỰ GIÀU CÓ, TRÁI ĐẤT NƠI BAO CHỨA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC 
GỌI LÀ AltTHA, SỰ GIÀU CÓ; KHOA HỌC: 
BẦN LUẬN VỀ PHƯƠNG SÁCH GIÀNH VÀ DUY TRÌ TRÁI 
ĐẤT LÀ ARTHASATRA, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 


Như vậy Sastra này làm theo ba giai đoạn, bao gồm sự chỉ 
dẫn để đạt được và duy trì thế giới này và thế giới khác. 
t Theo nghĩa đen là barbarian; người man rợ, một trong những đẳng cấp 
thấp nhất. 
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Dưới ánh sáng của Sastra này người ta không chỉ có thể đề 
cao tính ngay thẳng, tính cần kiệm và những hoạt động thẩm mỹ 
cùng với việc gìn giữ, bảo vệ chúng mà còn hạ thấp, loại bỏ tính 
gian dối, sự xa hoa lãng phí và những hoạt động làm cho con 
người trở nên độc ác và đau khổ. 
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Phần thứ hai 
TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 
TRONG THỜI KỲ PHẬT GIÁO, BÀLAMÔN GIÁO 


Theo cách phân chia truyền thống từ thời trung cổ sơ kỳ, 
triết học thời kỳ này bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên 
đến thế kỷ thứ mười sau Công nguyên (có quan điểm phân chia 
thời kỳ này từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 
thứ ba sau Công nguyên), dưới ảnh hưởng sâu sắc của hai hệ 
thống triết lý tôn giáo lớn, đó là Bàlamôn giáo và Phật giáo, nên 
người ta thường øọi thời kỳ này là thời kỳ Phật giáo, Bàlamôn giáo. 

Thời kỳ này là thời kỳ xã hội Ấn Độ đã có bước phát triển với 
sự thống nhất và hưng thịnh đất nước cả về chính trị; kinh tế, văn 
hoá, xã hội, nhất là thời kỳ vương triều Maurya. Nhưng chế độ xã 
hội cổ Ấn Độ cổ vẫn bị kìm hãm bởi tính chất kiên cố của tổ chức 
công xã nông thôn và sự trói buộc của các quy tắc cổ truyền cùng 
với sự khắc nghiệt của chế độ phân biệt đẳng cấp xã hội, vốn dựa 
trên mối liên kết có tính chất gia trưởng giữa lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp đã làm cho nền kinh tế xã hội của 
công xã mang nặng tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc, và đo đó đời 
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